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ø 2 DA 
L›: „ót Su 


ý 2: cá 22v €24o [uuyb 
72 “ 4á 2/222 /a/ Z/4 22 cˆ Z/ 2Ø/22 
Z⁄ “„⁄Z Zño ⁄20/ 22/2, Z2Z2zø z/Z⁄z2 Zño 
2/222 ÁuM 2ƒ ơà đ# 4Ÿ 1⁄2⁄2/ 9⁄4. ⁄2%s /ZÊ/, 
ii i8đb0EifkoiiEi/E S716 
22/2, A5 số /öz 4o Z2 2zø “Ø2 4o ⁄2 
24x 1⁄24 “2ð; 7ø c2 /2 2/222 /a/ 
6oe đạo l2 /ð øño Øọ. (/22 1a “2z„„Ö; 
1x bu/ 1Ä .gD ba) 00 0nx:20 521030718 
<4, /» L4»# dla (⁄⁄/ g/áo, 20/22 
số /A da afusg ca (DÀt øgMỜ/, dò số (2 dÍ/o 
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VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYÊN THỐNG - TẬP II 


“„zZ 22 /ổ»a - ¿2 quá, 2Ø722 JZ2zø 2z 
AJØ ùzl,, đố ¡sgười, đố cả 0a, số là 252g 
22⁄⁄ 22⁄2 2o Z⁄2 2Ø/22 2ø //7⁄2, /z 
Alzusg 2É, (A0020 ðgƯỜI (uJÊÝ cời mà 2p 
222/ Z2 “/24/ “rau z2 22, 2Ố ⁄⁄2 2 
J2 sa 020 e0 ⁄222/ Z2 /4/ 247 22 
z9g/ta ø602/, cÏlếu a¿ dã 04/6 giới /#⁄ øày 
„mà /ÖØsg 2# gà: øg/l0/ ol02 (6) øgUỜ/ đj/ 
2À „ø/ 22/2 cổ 2 2zø 242 24u2/, Á/ 
26uØa “ú /⁄20/ 4z lu 6đ / £/ /À/ 42/22 
z2 4/4. 

1⁄2 ÁuM 4ƒ gà đ/ 2F 12⁄2/ 4o Z8 
2fpm, Ámu CAMf Cưmẹ, CW4f clÊ cả 
1 7⁄4/# Cụ s: (JÁ 0, “2⁄22 Z2 2Ø722 /z› “a¿ 
“z#/ //Z 2/2 22, z2 222/ 2u/ dý 2// 72 
aá2# /z 2722 4⁄22 25o Alla ¿Ø8 Z2 - 0/82 
gui 2 4/ 4/2 Cu/ “„⁄Z Z/úa ới /2/ L7 [2 
alãso (6. /Ôo muối 6/£f oáo# (lo xốiag c2 
2ø Z2 ¿2ã đổ» - 08 gui /Z/ /4/ //zƒ xố 
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TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


z2/2 z2 2 22z2 /z, F⁄ 7) ⁄ Zl2 zz⁄ 
2ù /Z ¡ào 2⁄22 cà zu /6Z sào sa¿ 4 
“gi, sai g/ới l@£ tức (À (620 g6. <Šố5/ 
4⁄22 ⁄/ 1 /2 4Ø/22 4⁄22 Z2 Ø6. 2Ø722 
4⁄22 Z”z “2 /2 2Ø722 //2z2 “yêu 2u, 2/2 
 .óãố on VN 
24 lạt (À 1ốsg cố đạo die, xốig dõ đạo 
Afbi:/2 vn aiie' 07.27:gEnb, oỆ bờ: 7ối 
////2z2 2/2u. 

⁄% 2) la cá “đaz/ L7 đạz 29⁄2 Ji, 
ƒ⁄⁄7 5 2/222 222 +Ø/22 2⁄22 2/đ/ ⁄ /2 2Ø/22 
Aqe Áý, 1ốsg 6ôi¿g giốag 0ð wpí s29 02 
A2222. -_⁄22»ø Z#u záz đạz z⁄ Z% 2Ø/22 
22 2⁄/ 2 2/2222 c2 2Ø/2 F274 ////222 
xế: /256:Ø nạ: gi 00) giun dE: 020/201) 
Cup qua 2/222 ¿á/¿ Z/ ///2z2 đña2 /20đ 
2/24, dè 2/222 ¿á/ ////222 đlỦ2 /20/ z2/2/ 
đó 2/222 Zá/ V2 2ø Z2, ///⁄2z2 22» 4ZZ 
zz2/, A52 z22/. ⁄%s /Ê/, 22/2/ Áu 4£ dả Ø# 4F 
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VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYÊỀN THỐNG - TẬP II 


43⁄2 giáo AÑÂ( luôia (uôia 4È d2, oi (2/2 /ử 
/2⁄Z 22z2 Z/ ///, ơ /Öi 2ới gà 2Ø 2 2 
z2 1⁄22 2222 //632, /2/ ¿ới ơà 2 4u zz⁄7 
Zl2 2z đu @/24/ ⁄Z z2 ⁄20/ Z9 2Ø722 2⁄22 
Z”⁄2 “2⁄Z #22 Z2 - 0/2 guá, 2522 /UØ2 J2 
Jga 6asg (âm AJØ màùul, (Đổ ›gười cà (ZỔ 
⁄⁄ zđ z//z2 P774 1⁄2 22⁄⁄ 2222 2? Z/24/ 
Alge (l2 la vaf dụ (2; (6/2 Kế gà vỗ tà/22, 
Z// A2z2 //Z zới 4/22 2Ø các ơ/ úu +2Ÿ 
4⁄¿/ giáo (W4 tp 2g¿ (đùa cà LÊ; 
/2⁄22 z2 227. 

%4⁄ 2g z. 2 2722 z⁄ ///22z2 đỦ2 đØ/2 
22/24, ⁄20/ z22/ //4/ z» ứa đa đ£ 2Ø722, ⁄2 
z2/2/ Áu ZZ 1⁄2⁄2/ 4o Z2z2 /#Z z¿ Za /ữa 
V77, /20/ /22/⁄2/ /22 2¿ Z2 /20/ đa, 2/2222 cấ2 
+Øiag /)z# (lỜug, (ôm diợc 2# //0/g xà 
Át sàn 68/6 (A, (đol wg26, cl oợy, 
⁄%øz2 cá/ 2/22 z⁄Z ////2z2 V77, 20/ 22/2, 
2/2222 ?¿ cưz⁄ gua zá/ Zz⁄ A2222, Zấo ø# 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


tô /6A2# sái (2 (0g. Có dlzg 2 dậy 
ZZ2zø đáøz “az” 

%4⁄ ^g 2: 2 2Ø/22 ⁄ ///⁄2z2 Z2 đØ/2 
22/2, z„ð¿ / 2 2/222 2/2 “2z/ “oa/ 
22//Z/2 Z2 ⁄⁄2 z2/2/ AZ2 2 22, z./ zá/ 
4A ZZ tứ đu /2/êu, 2/2 đÐ»z, săø Á/z, 
ơ.Ơ.. 1⁄22 ?¿ z2/2/ Á/ 2Z 12⁄2 áo [%4 
2⁄2 2/222 z2z/Pz // “o0A2/ 29//Ê2 “2y ⁄⁄2 
22⁄/ AZ42 22 2/2, ⁄22¿ sá/ Z2 Áp /24/ 22 
sao 2z “ước ø4zZ 2%, z2 úo vấn //2 
2/8, /àz# a2 gà ơổ 2, J2zø 42 số ⁄20/ Z/// 
A2 Jllòa são, lu đụ, sâu (JØ ñay gá82 đới, 
øá 2/2 Z2 đúøz z2/2/ 22⁄2 2 ⁄2 za(¿ 2á, 
2» z# Ø lu cấy, +Ø tà/2 2Ø722 ⁄222 
z4¿ đòz£ ///⁄2z2 z8 đao ¿6/£u 222/ Ka, 
2/2222 ?¿ ý #22 sá/ đ⁄ A2222, Zño ø#2 
“ở (Mu sát /ÁJ 6fuð»g. (Í (6£, dc (2ý 
///⁄2z2 2z Záz2 £ [77/757 97⁄4 2⁄22 “zướaz 
aáa 4a A/4A /l) //Â/ /đểu và»g: "Ew@ (ạó 


VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYÊN THỐNG - TẬP II 


£(è c(àw tưênwo, Cếv tức £è trêt dạt, các 
“....A ..A ⁄⁄4y cu Qua øá( Z/ ////2z2 
ala „p( øguở/ lúa /À cái /6/ É/Ø/22 wà dl/o 
1⁄4 6b»¿ øñốo z6Ở: “lfgšw ác diệt ác 
AÁÁA., dưUÁ (ậu tăng trưởng Códệw 
A“AA&”. 2ø a/2# (À 2/0 0ànÄ của cáo /ạ/. 

⁄2% Ê/, 2/2222 zá/ đz⁄ ////2z2 2a 2¿ 
/⁄⁄ ////2z2 Á 2 ơ£/, ØÍ/ À da 6.2 aña 
22/2 2/4, đưa 2/222 29/2/ ø/ 4ƒ cà Áu 4ƒ 
12⁄2/ 2/4o. (2 Z 2/222 2/4 A/⁄ A2y cẻ 
Ale 6.28 Ä# dốbg Ảlgø 0ö cấy ðøê2 gp( (2 

-Â4⁄2# la các “au( Œ20( lạt (62/0 
62/22 AU¿# sáz# (2⁄2/ có 2/222 /a/ 6 22/2 
4⁄A JÊ tực 02 øu: đuáo Giác đa Tê 
(dêw ?Zêw, tu... ”. 
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TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


⁄⁄4 ⁄/ ⁄⁄⁄ z 2/222 /a/ A/ Zla d2 
1⁄2⁄2/ Zâu 22 cề 2/4 / z#, 49 øó sớ 722/22 
/⁄£ €⁄⁄4o ⁄1⁄ “2 A2z2 22/2 /Z/ ⁄⁄4o 
⁄⁄, 2l các đa 2/22 ⁄2Ẽ/ /#u, số /2 2⁄4 
dạ, ớ( lạt lÀ (ệa //4/, 2/6( (lg/ (2 
2o Zla 268» Z2 - 0/2 gui 2/22 2zø 2z 
AØ zzÙ//, A52 z22/, AJØ sđ #at dà “Z 2//z2 
.az/ 2⁄4 2/ 2 ⁄20/ ơý 122 Z”⁄2 4 Z3 
Z1, ⁄26/ c¿ 2o <Š øỦa 2o/ 22/2 21⁄4 2.77 
4/2 2ñ zø/ 22/2/ cươý o4 ta Ê// 42/2 2£ 
/đấ› /Z «la 2uØ2 2% ⁄1⁄ dự zðz /2 ⁄20/ 
22/2/ 2⁄2z2 2ạo /ØÉ Z⁄Zz 42⁄2, Z4 Z/ 22/22 
“a Aðo Zờ gúÂ/ thoát, €10( (ig# sò /2À (2£ 
(áo 2Ò, 2⁄4 đt uaý /à (⁄2/ (áo ⁄2đ/. 
(7o sa», 4o 1⁄2⁄2/ day: ác (vật ở đâ« 
tà xé “ưếv ở đó, tac dếu ở đâằ« £( gái 
(uật ở đá. đới (vật (àm Cíawé Cuué vé 
“dỡu, trẻ “iếy (àwc C(íawé Cu 2dá (vật , 
⁄% 4⁄22 V75, K74 £Z2z2 đáøz “a»z” 
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VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYÊN THỐNG - TẬP II 


#Z/ cấy, soa dlØg (lừa 6u d# (ñoáf va 
,p( s đau ÁJØ ala Á/Z2 »gUờU, (6ò giới (lA/ 
⁄⁄2 ⁄20/ 2/4 2/2 22/2 r2 /2⁄. đo /Ê/, 
2/222 Áu 2Z 2zø Áu V2 ⁄/ ⁄⁄⁄ Â &uzu 
£ (z gào 22⁄2 “u aia 220A 2§ø, ⁄/2/ 
u22 Zấo „Ø/ TỐ 2/2, cổ Z2 6o Z⁄2z2 
AđA/ /A 4£ A0 2⁄4 „sa (2 4£ 6Ú của cÍ(. 

⁄1⁄ 2,7. 21/2 ⁄:2/⁄2 2 c/ z2 “2 
/4/ 26⁄u [⁄; 22/2 L7) 2/222 /2/ 2/2 2z 
cề 2⁄/ 2, ơ “Ø2 2/đ/ 21 có Z2 Z 
“£, Z2 “2 2) 2/222 /⁄ /2⁄Z 2222 4z 
A/ 4a /4/ da2Ä (lo Xăng trưổyg (2 
A/⁄ đj F4 /⁄z #Zế/ rõ tà⁄2, Ơ. Ơ.. 

=Wiz, (at đuẨ dụ c¿ 024 Xa do 
ng biterl d4 nTifcna10T5 xin 
Á “2u đài K12 Hoag 62 ' "ườag 2P (22 7 
/6uØ ⁄2⁄2 £z⁄ 1⁄2 M27) <1⁄42/2 ⁄ 
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TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


z- 71 2⁄2 (2622. 

2- 4z <ša cÍ(6› €4. 

⁄⁄»¿ ⁄/ 2ấØp⁄ Z A⁄ đa¿ A6 z2 cả 
220 2 2) Jzo 1/2»g, 3g giới L2) @Zzo 
<1 # Øiê» doau (6É 6 Œ1đ/ 1a, 
cll„& at chui, sửa CWAsẾ Cư, 
1 7⁄4z# c/kí cà L7%4/# (?Ự +, ⁄a Zú ⁄£z /2 
'ău 2á Đạa Tức “huyêu 27/ãws “lật 
2/2”. 

s đời 144 ⁄ Z%a Zlla ta /2⁄ Za 
A/ù: 

„ 2Á0uAÂustdf dkky có (2M du” 

+. 9 iu (ÂU (2y cò “GÙAI đa“Ế, 

ø.. 4u dấu “a dụ cỡ (ly (huẾ? 

V\ 1⁄2; /6/ ø2f day sẻ “Œi4( Ác, 
2 2z cê Zll2 đa sa ứ 22/2 (rế 22 
⁄⁄£ 22 zớ/ 20/22, 2í +/Z/22 22 z2 2/222 /2z 
“ÖWy⁄ Chuo, Cau —ÁÊ cà DWAu# Cụ vẽ 
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VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYÊN THỐNG - TẬP II 


v1 12⁄2; /6 /a/ dạy cẻ “ớ( a2, (2 
šˆJ:gŠ'suý sổ 2y An a0 6 laÊ 2082, df 
“„⁄Z đña2 /20đ z9/2/ /Ê2 22) z⁄ z2 zớ/ 
280/22, 2t 2/222 đa J/27714 722, W/27714 
<1 ca t%4/# đ?⁄ + sớ¿ +22. 

vÁ 2⁄2; /6/ ứa day cẻ (22/622, (2 
22 cề 2/222 A//222 A/⁄ zê/ Z2 “rau 2 
2o Z2 zo 2p ø22/ “rẽa /2// 6£ 22/ 2ớ/ 
VN... 0.0105.000 lân 27. 
<1 ca t4 đ?⁄ + sớ¿ t2. 

Œ2⁄/ /#/ /2 2/2 22/2 2z cề Al/0z2 
a4¿Â sốig đạo do Áðð¿g (Âm A“Ø 0ù, (Iố 
⁄2/2/ gà AJ⁄ZØ /z£ sÃ 2/2/22 z2, 2 /2 2/222 

A/i/2z2 A/ “u ⁄2⁄ z2 222/ Pư. 22/2 áZ 
AE 4a (lá, 4az# (lo (ã»g tuẩổzg (2 
/⁄ 2M tuto ẢZ 2ó, gà cuØÝ 2/22 Pự. Z2⁄ 
Alge AZf quÃ giÂ/ /O@Á( (a2 cố (2u, 2/22 
M2771 guổ c# ⁄2 c1. 
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TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


_{uf da aáa đa FJBn (Ua/ 

-⁄2Ÿ# dilaa cáa đau L/ug, © ÏÍ gà sáu øứ 
2 ZØ/ A/lzz2/ 

⁄% 222) 0l⁄a cá “đaz/ 24£z “4# 428/ “ø 
FT 75... 19. 192 0 Ấ2 7, 
<1 cà 4/# đ⁄ 3s ga 7222/22 ⁄£z ““#⁄ăw 
2M“A Đạa Đúc huyu “7ã “lật 
22”, z2/z2 ⁄đ¿ A2 ảo 2/222 J2, 22 
dña dc ⁄⁄4/ F24 (a cÍữu c! 
(5⁄22 ;} 2⁄2 ⁄2⁄2 £z⁄ <1⁄42/2 ca 4⁄2 
ladÏÍ xu 272100, 3Ã. auifha tà: J0 sÃ đa 
dÁio›./19:401:(Gá/' dlanh ‹gifP (6 b2)-đÍb (0A8 
ga gúÂ,, tÐag giÃ/ của Á2# sda# “6/4 (ráể2 
24 đa oà E82 2⁄22, 2Ê/2 øỐ 2/222 đâu 
2Ø sơ sớ/ Z2zø dừa ý xứ¿ cá /2z 722 F2 
2ø z2/, đáa đu 72⁄2, c! cà eáz øư 2Ÿ 
ấy /Z 2ua 2/222 2Ø 2đ( Zÿ cà gớ/ ý 2£ ZZ 
2/22 F72 “b£2 đồ xa 2/222 “đâu đa, 2/222 
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VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYÊN THỐNG - TẬP II 


“đâu J2zø z2, z#/ 2⁄2 Zú 2/7222 đả sơ 
sót ðØ à ø/Ú trúof đàt đáo (2 26au /à JZ2zø 
“6ƒ záz đạz a⁄ 2 V7, Cự 2122 2/22 ư 
2/222 z2/2/ zớ 2⁄2 2⁄2 z⁄ 20/2 z⁄ 4/ 
9% ///⁄2z2 ca2# /Ã 2 sâu, daø£ 2zzz zzZ 
ao zauờt đđAa xe (Íạo (0V 62Ôiag (ỐÉ cáo Ứại? 
a4 xua /0/g đảo. "xe của dạy 
.“¿a¿”, Z6 /À diệu /2/ 4⁄ z⁄2/ 2⁄22 2a 
2z ⁄222 “ZØ⁄z 4o. ⁄2z ở 2 z2/zø /“Z¿ zớ/ 
22¿ /a  à ⁄7iòa (6g sai /À ơà 2/0» điêu 
sa da 12a/ /đừa cà E782 ⁄2⁄2 Z8 rô Aa¿Z 
,Ð( tuyờa /Øi:g sẽ lúa lao ñạu 20 đạo đức 
Zu 2ô. đ2⁄⁄ 2/222 “uj/ê //22 2 zó Zã 
A4⁄# uAaf sê2 đạo di 222 I›¿ - 002802 27 
ala (2 2/áo aÉAla aÉÁøÉ. CÁ (62, o/ldløg /Õ/ 
zối sái sai da 2a¿ (ba cà (7È; (252 
ÂWbxy sở sgấn Á đu (âu mà sở son (5 
Azg (64 sẤBay gì aủa 0Ö4/V giáo dã 2ÿ 'Ôụứ 
đa cà 1 7òa /Øøg 42 øÉ02 đÓ. 
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TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


_TWluf Am sáu ga CiÐn Ca 
M/⁄ 22/ /ll⁄2 các “2/2 7222, <1 zà aư + 
đố A/lzz2/ 
⁄⁄2ø ⁄/ ZZ z2 z2/z2 AZ#ö ơà z2/2 
Z2 øáz đạ⁄ ⁄2z2, 1 sa záz e 2 4⁄2 
2 2/02 2. 2⁄22 2/222 “27 //„„z/ 2/22 Zđ 
22z2 Zñ” 1⁄2⁄z/ ÁÊ đới ,óz, z// “z⁄⁄, ⁄22 ⁄2 
,ạa/ sá/ // /au. (Z2 đu Z? [5⁄2 z//2z2 “u 
2Z 12⁄z/ 2/4, 79⁄2 4 4ô za 12⁄2/, đo bo) 
cáa Za2 8u /2 2z £ 2/22 /6au. L7⁄Z /sà, 
ơè 2z2 22 “, F274 Z7 z⁄2 ⁄20/, z⁄ Á0/ ø#/ 
cỡ ` cáz đạø Z? sỡ ¿lu (2⁄2 eW xÊ dới 
lau „0Á cáa# đổi 4£ (6A dd» (/0ag 626 
L7: đạø đô/ 22 2/222 lữ, gữ/¿ ơà z2 
aauasfle (4í Ếúa, sói xau sấnu dẾP AÁ0' điếp 
Z2 zơt, có #/ sò/ dl⁄a /22 2/2/22 _22/z1z/ 
2# z⁄o oứ 22/2 “oà/ câu //# ⁄u 3ĩ gà øW 4F 
4# gÁd4o tu 6àu# Ở dñ (Äm a2 (ý ly cỡ 
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VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYÊN THỐNG - TẬP II 


Shop, Akb 1Ã lầu Bàni, 0D) ÄE lau sấu 
ấ2/z/7 

:⁄% 2# 0a cáa ⁄2⁄⁄ -_⁄2»zø 2 ơè 2/2222 
øá/ za¿ cửa 1⁄2⁄2/ 2⁄4o Z2 2⁄2 ga 2 
ZØo (2¿ lâm súc (2A giáo (ØÍ 42 /Ơ2, (62 
cá: đa/ ZZ2z2 z2 22⁄2 no các đa/ 
2ø Z82u 5⁄2 22/2 guá xé/ Zấo Z7 2# vz2 
Zơ¿ 2/222 đâu z//z2 ¿ zớ( cớ 2⁄22 2y 42. 
1⁄4 22 Z2 2//z2 “2 2/22 z/au Adỗa, „¿ế6u 
Aat /lÈ afilsg “a ao ví (aí mà A2 22M, øỐ 
2u (âu (2% uð( diêu (0u 2 zz⁄7 // z/ 
đáøz đạø a⁄ 

-_2# 0a các Za2/ ⁄2⁄2ø “2 29⁄2 // 
¿lớa zlzg tía 4Ö ala các (ốa giáo Ác 
(Afiu /ữa dÑa sẽ vu ÁE (0u (ý dày 
26Ø/z2 26 ¿u. 2z “ước 222 22/ 2//z2 
ÁØi ¿lạ /4Éf sói dà (âm cáø# sào đÊ cáo 
đau» /0ểu 2/222 22 2222 “reo 2 /M1ấu turázZ 
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TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


2/2 /ối A/2z cña 2g/2/ Z%4⁄/ 6 4Ø/ với 
22 2/áo sa /20//, 

42s z⁄ z/z2 ⁄( //#2 4Ø4/ “ø 2⁄4 
Át sày Á AÁ aÊ 260% sẤDy AÍu ẤauẾ sửa 
2/222 Áu 3ƒ ơà đe 4Ÿ 12⁄2/ 4. 4⁄4 ZZ¿ 2⁄2 
ØỐ /2ØÉ 4ố /u +27 2Ø722 A/2z 2/ “Z4 2// ⁄2 
01/2 2/Óí, x£/2 //22z2 // 1, A2z2 /z/ xấu 
Zø; 2¿ 2òz 2/Z ta 2⁄4 /1⁄/ „ới 2/24 sazZ 
Ajlu¿ /a2# của 6u sĩ (5£ giáo, (ườaa (Öoz 
AJoa»g đa /ugug L/EAng, ©|Í cà 5ý 6Ú 
22z2 Zldlo tia tổ, cáaẾ (lúa tổ aiufe sự 6oe ơà 
4⁄2 ZÈz2 z2 ø2/⁄2 z2 øo aỦa 2# ma 6222 
2Ð» u 6A2 oà (6w ña2# c6l2g có „2ð/ 
2ll/ sào đá, áp 222 J7 5⁄7, £Z 22 /22 
A4 luô»a trếo são AJđấu (2É giáo, /2 
A29 (Am thò cờ dÍO 212g »2ÈÝ a2 (4/22 
1⁄2⁄2/ 4ø, ứp 2 2/222 22/2/ 222 A222, 
Z2zø 24z2 “r4z/. đ¿ 422 c£y7 
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VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYÊN THỐNG - TẬP II 
%4 záz đa Z§ 2⁄2 Z84u 4⁄2 /⁄8z¿ “Z2 
Á 
z/ ala 42 sáz Z// “¿ớ; ⁄Ð¿¿ /đờa ơà 
7; 2/22 2Ê/2 0ổ 2# 0o 4z (⁄2⁄2/ 2/áo 22 
Ábse Xa (at, AÁẠV váÉ (2 s2 g4 co nẤDno 
ø¿ ứu /zo (⁄2/ (áo đó ;zZ⁄ zzđà Z⁄2z2 ⁄zÒ/⁄2. 


“4⁄2, '2/, 
7 2z2z2 Zño L7 z2 _⁄2z 
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Lx: Lạt 


N}~ “òt ad c@u¿ Ôdết ca và 
cÁ@ê, s#u¿ @/át đdểu vã, “đu cúê dứv tiế 
sào áu¿ uà ““w tñế dào oa¿/ 

(4a uê%+. tuấw đề é/“ct( cúê tết ga 
fzgu2 f204 cưệc dốu¿ cíz¿ Á@u2 tà ta 
c4 ước dtọ( t2dvồc. 

2f,xòc ở đàc Áđâug dây a¿ (v ý đếu 
u24 đề dà, cứa dêu¿u út dược (cau é/(ôưtộ 
câw Édết (du oad, /@đảt trát dúw tế dào, 
“tu tâm úạ tấu (Âu (044đ, ( vhờN@ t4 
dưuất uà còt tả +4 thiệu cáư, dứt tứ(cứ 
“gưùt đt ‹utứ; dược (ạc “ức Úc c(ê Úac 
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“đaặc ức uát tá«, tú tả (ê dét vưặt cấu 
tức, góậu đàu “để 4a, tứà gÓớt, suất 
£/dộệu cảưt.. đâu dứa f(c( tạười đó. “đúc 
“ấ¿ gdờ ứạ ‹(âu¿ câu Ódết tqgười é/(ác c(ê 
*áu¿ “ag cúê dad, cứ Útết tức giật uà cế 
tuá tà (à txêu đt. 

2fgvờùc t4 dễ uật đuáa “đôug dêu để 
£4 Úc cứt đấu đức tài 6đet ta trếu¿ c(ê 
4ú túế dào (à é/ct dddọ tà “ca dt CIế 
¿4# nàa tà cÁê dáng uà cÁê «ác tâế vào đà 
cáê da¿. 

22 dự “dổu (dết tố tàu, Á uậg, cứa 
uêu éúc dược Á/ca “(âu tật dườua vé. ức 
ấ( c(ê Áđâu, vật Úvểu Ú4. "7c dúứ Cờc 
đức Z/át đã dạy: “Này các "7ò đeo, 
vớ. cá soười đây đáng /lật, đây Éáx2 
!údá,, “ủg Éáwo “2ăx¿, các w2d0 cíó có 
ưè uậợ weà da (àwo côwo @đâw, tức Cốc, 


-22- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


tâwc oawdÁ @đdểv sdộu, Cờ vác tậg dễ có 
đạt cáo các “2v, (àwc cío các wedù¿ da 
“để, (âw¿ (cứ tực 2v (ác ve ø6ÁẢ¿ sóc 
xã wá(Zwac đdềc (êuc¿ đu dự Ciật đà 
Á“â«e đáwo do tiật: “26v tế dày, đdểm 
vàg (âwo đáo dý Ciật, súc tế dày, 
cá góữm cám; đôi, uiệc uày €Áôx2 sảy s 
92+ cá(áw2 C6¿ ”. 

-ầ dạy trêu đây của đức Tát, 
cŒ€“u¿ ứa uêw+ uúớứ cứa tiật Ác dể É/c gố/ 
“t4u¿ ad 6/cw ta cí(ê (tí tt cứ có té 
dườua a4 câu¿ /@“ẫu, tức giậệu, đá (à f@ 
“tu (àưt: cứa ưu đa “hể, trái ((âuý 
các đạ%œ?7 

5⁄4 c4“4u¿ ta Úc cúê ad, Ú¿ c(¿ tứ, 
ấ¿ uát vấw, u.t.. (4u ta đừng uột cư 
tức, duà suêw teưt tết tọvàc c(ê Úa¿ dóc tấu 
du a4 dgườc ác. ứọ (à dgườc dứwv C(ế 
sào? .“đờ¿ c(ê của ứạ cá Ádu¿ (a da. (/ê 
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dạ cá dw đáu¿ uàa ““đw¿ tê cứ¿âu đạo 
đức tàư ugườc đa Á/(âu¿ ( gác (¿ậ£) 7 

21+ cu. cứê duà Á(âu¿ đáug Ciôê« 
cúấu đạa đức uà/ (gdứ (xát) tà Á/cœ, 
cÁ@ê oac. Ã⁄eœ, cứê oa¿ (à dgườc đâuý có 
c(€áu4 tr “dếu, dgườc Áđôtg có cứád( té 
“đữua (à suợườc ứa tàu “để vớ, để 
gườt uà Áđã cá đac, tgườc dú vậy vất tậc 
“4d, cát ta dêut tứa tí uà (d0 Vô 
đg. 

X⁄4 được Á/“cu “a4 Ú¿ c(ê th c((wộ ta 
duướu Ódết tố áu¿ “ta sac tí cát /@/đác 
ga uào ¿dứt tuật đác đạn của Piật góáa 
“úw trêu đã dác Tác dáu¿ cốt diệu 
“¿u“ dớu (ờc Á/“ct 6¿a dddtọ góc (uật, đó 
(à úạ “cau (dạ, còu dược (ạc é/c( 6/ôdở 
#áu¿ gdú (uật (à é/cw oac. (6ê cu vệ 
cóê sgườc /úạwœt giác (à cứê du, c(íê 
“ugườc Áđâu¿ /@đ“Ạwt góc (à cứê da¿. (2ê 
“2b( “6q#+ jdút dà dọdời ta €đâu¿ /@44 
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gdát (à vưừu¿/ứ dóc tấu tạdồc Éa, Cà tt c(Ê 
oad, uà¿# dẽ Ú¿ tật (ấu, /@/át trả dúÂu gà 
tột ác uà Áđâu¿ tráu( “đái. (du ta đ@ 
(šu, u¿#c tàc P4 Zật dạy: “Nợ các 
“2ò “eo, wốá cá wevời táw Ciáuw Á(đwA “74, 
ít các woườ( (ôêwo dôw (daw đc, té 
dườưdo, Câu: é(âwo dêw (((c( Cá vè (0aw để 
œ(( dườno (((cá Cá Cờ dễ có đạc cía các 
eo ”. 

“2jfàg các “?è áce, các weườc đấy 
cô», «6ệx s40wẹ gề 4áxe sự (642 (à đ4»e 
dự đ“ật. 24v táế uàg, ddểw wày đáng d 
tiệt, «é (úế uày, điểm sàw cí(vé tác, 
“ệc xày cá ữn cáp (6i, cóậc mày đã 
2Ä, xa gứữa cí(w¿ tác”. úy (à tờc 
Á/“ugêw của đức /uật, cá((u¿ ta cẩu /@/(Ác 
(tt ý tớ (ời dạ dày, tà dó có việt góá 
£+¿ (ợực (cá xát (ớt đốc uớc đời dẫu ca 
cÁ4¿u¿2 ứa. 
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X⁄4 c(Áu¿ ta uướu đt #a cúê A¿ 
c2Z“t¿ “4d dựa uào gcú¿ (ậ£, uè ¿cú (ậ£ 
tà £dê« cá đạo đức, dáu¿ đu cúa (ẩc 
dấu», “7⁄4, tidệu của tộc cdt t¿ười. (2a 
“:êt, tọwùtc @/adœt giúc (uật (à dời đáw2 
c6? tric(, dáu¿ “(tứ c(, còat t2ược (ạc 
ườc d2/dêwt tt gdớc (dật (à dgườc áướ 
được Á“ca, Ááu¿ được ca tu: “câợ các 
“2ò áco, 4ấ (à u(@nwọ uấw đề É(âwQ 94v 
fọw¿ súi súẶt, cíi (huậc gdá¿ (iật, wà €ề 
““àwc 6đ du để táu Cháu 26v ad ”. 
cá£u¿ ta đê dựa uàa gdóác (vật tà dự 6c 
cÁê vuớt Ádu¿ t¿t+. “lây gdác (uật (à gè7 

đuát (uật (à tiệt @đúá/& dứv trêu đã 
uó¿, ¿(đá (vật tà đạo đức (àư 22, (àw 
“2⁄4u4; gước (vật tà /@/á/¿ cuâu về (ậ«, 
£“dờừua tuadg dếu d(đtọ 6ết quá giác ttoá£ 
£ợựt tế, cụ tứể, vã tàu, điệu tạc, /u¿ 
có £đòt g¿aw cứờ đợc cứa dt tạvồc É dể 
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/ật gdáa, 4u để ưuà túấ¿ 6ết quả dọa 
(dê. 

đuát (uật gầt cá “d4 gdớc, cuất gác 
đề cá tíu4 cứát đặc tứ téôu¿ uê đức và 
dau“ của dé. “7è túế, duó vuớc Vực vtadt2 
te: (à “đuát “?â đậu ”, dó vuớc được đuối 
2ưbờ( cưưđ¿ (di tà tổt (tọd¿, c(((( dó 
óc 4cưt (ạt dự at tước ad @(úc cứa cá 
êø:e Ất đạu/ @/ác ca từng vuất ga đừưt; 
có€(t4( dó cád¿ ttat2 (ạt trật (, a4 ddướ 
ước @/\Ê “(M2 tứ dở. 

Gổt dậy, gác (uật (à vuột @/á/ vuồt 
ztất gxda«t (tọu¿ uà uê gứá đốt uúc đờc dồn 
cầa cøœ dgườc. “fgườc Á(âu¿ có gác (vậ£ 
tà “gườc vâ đạo đức, tường oấu¿ (àu: “đổ 
dt, “đổ dgườc và “để tất cá cÁ(ug 
da. “7 tế, cugc dgườc Aa¿ a( cáud¿ cẩu 
“đt đạc “đếu giác (uật, tè đạc (để ước 
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(uật £/âu¿ «6£ (à cả ‹uột ý (ợc (c( vất 
(ớw, dó dễ 2(/¿ cía cuọc dgườc tdv)É (Ê¿t dược 
°d¿ 4/8 đa cka d2 (àư d¿ưồc và dá 
cÁá2ểu đáa (vật dâu quả, đđếu cứa ¿“đâu 
guá 6(ôu¿ còat tác du tiết thâu tâứt của 
cau ta dứa. “7ò tế, c((u¿ ta dã dếu 
cả ođu¿ tñế g¿awt tàu cáu( giới "/(cêu 
2àu;. (ực “ạc, vuột cảu“ dồưuộ vuà uiộc 
gdtùt đt ắc cớ. 


“zưởu¿ (áo "7/(cÁ( (đt “đạc 
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(HƯỚNG I 


GIỚI LUẬT 


§Ụ LỢI ÍtH THIẾT THỤC, 
Ụ THẾ TRÚNG ĐÙI SN HẰNG NữÀY 
CỦA Mi NGƯỜI 


_ÍWHHI(ỦAGHIUTI - 
TIỂN 601 THIẾT THA UỦA ĐỨ PHẬT ĐÔI 
VỚI TẤT UÄ UHÚNG SANH 


2. sự lợi ích rất lớn của giới luật nên 
tiếng gọi thiết tha, nhiệt tình của đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni đối với mọi người đã, đang và 
sẽ tu theo Phật giáo. Những ai muốn tu theo 
Phật giáo thì phải thấy giới luật là những hành 
động sống Thánh thiện tuyệt vời, đầy đủ đức 
hạnh nhân bản làm người - sống không làm khổ 
mình, khổ người, khổ cả hai. Nếu một người sống 
đúng như vậy thì ước nguyện một điều gì thì điều 
ấy sẽ thành hiện thực, cho nên lời thiết tha kêu 
gọi ấy mãi mãi còn vang dậy trong tai chúng tôi: 
“Này các Tỳ kheo hãy sống đây đủ giới 
hạnh, đây đủ giới bổn, sống phòng hộ uới sự 
phòng hộ của giới bổn, đây đủ oai nghỉ 
chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các 
lỗi nhỏ nhặt, chơn chúnh lãnh thọ uà học 
tập các học giới”. Khi nghe những lời kêu gọi 
thiết tha, tràn đây lòng yêu thương của đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni các bạn có bao giờ con tim rung 
động trước những lời dạy bảo, kêu gọi này 
không? 
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Kính thưa các bạn! Khi đọc đến đoạn kinh 
này chúng tôi không thể cầm được giọt nước mắt, 
con tim chúng tôi se thắt lại, nhói đau nghĩ đến 
lòng yêu thương chân thật đối với chúng sanh 
thật là vô bờ bến của Người. Tình thương của 
cha, mẹ đối với con cái như núi cao, như biển 
rộng, sông dài, nhưng so sánh với tình thương 
của đức Phật còn kém xa các bạn ạ! Do cảm 
thông được lòng yêu thương của đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni nên chúng tôi quyết tâm cố giữ gìn 
giới luật trọn đời, thà chết chứ sống không hề vi 
phạm một lỗi nhỏ nhặt nào. Nhờ đó mà tâm 
chúng tôi ly dục ly ác pháp được các bạn ạ! 

Kinh Ước Nguyện có mười sáu điều ước 
nguyện. Năm điều ước nguyện đầu tiên là những 
điều ước nguyện cho cuộc sống thế gian, còn mười 
một điều sau là những điều ước nguyện cho cuộc 
sống xuất thế gian. 

Trong cuộc sống hằng ngày con người ai ai 
cũng ước nguyện cho mọi người thương mến, yêu 
quý, cung kính, tôn trọng mình, v.v.. Đó là sự 
ước nguyện thứ nhất trong bài kinh này: 

Những lời dạy trong kinh Ước Nguyện 
chúng ta xét thấy do giữ gìn giới luật mà sự ước 
nguyện thành tựu như ý. Đúng vậy, một người 
sống đúng giới luật, sống không làm khổ mình, 
khổ người, khổ cả hai thì làm sao mọi người 
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không thương yêu, kính trọng người ấy được. 
Phải không các bạn? 

Xét đoạn kinh trên đây chúng ta nhận thấy 
giới luật là một pháp môn làm nền tảng vững 
chắc cho sự tu học căn bản của Tăng, Ni và cư sĩ 
đúng chánh Phật pháp. 

Nếu ai sống vi phạm, bẻ vụn giới luật, làm 
hỏng mất nền tảng giới luật của Phật giáo, là 
làm mất con đường tu tập giải thoát của mình. 
Làm mất con đường tu tập giải thoát của Phật 
giáo thì không bao giờ tu tập làm chủ bốn sự khổ 
đau của kiếp người: sanh, già, bệnh, chết và 
chấm dứt luân hồi sanh tử. Người phạm giới, phá 
giới là người làm mất chánh pháp của Phật; là 
người có tội rất nặng với Phật giáo. 

Bởi vậy, ở đời làm người không ai ước 
nguyện cho mình khổ đau, chịu nhiều tai ương, 
hoạn nạn, v.v.. Khi chúng ta đến với Phật giáo là 
đến với sự ước nguyện thoát khổ, hoặc nhờ sự 
che chở gia hộ của Thần, Thánh, chư Phật, chư 
Bồ Tát, cho bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, 
chứ có mấy ai đến với Phật giáo mà ước nguyện 
cho mình đau khổ bao giờ. Phải không các bạn? 

Nhưng sự ước nguyện ấy có đạt được như ý 
muốn hay không là còn tùy ở tôn giáo mình đang 
theo. Nếu tôn giáo đó đã xây dựng một thế giới 
siêu hình ảo tưởng thì tôn giáo đó sống không 
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thực tế. Hầu hết các tôn giáo trên hành tỉnh này 
đều dựng lên một thế giới siêu hình ảo tưởng (cõi 
Trời, cõi Cực Lạc, cõi Thiên Đàng, cõi Niết Bàn, 
v.v..) để sống an ủi tỉnh thần trong mơ tưởng, 
cho nên những người theo các tôn giáo ấy thường 
sống trong mê tín, không thực tế, thiếu khoa 
học, thiếu đạo đức, nên luôn sống dựa vào cơ bút, 
thân quyển, ảo giác, cúng tế, cầu nguyện, v.v.. 
“Một tôn giáo mà không chứng mình được 
khoa học là tôn giáo mê tín. Một nên hoa 
học mà bhông chứng rrinh được đạo đức là 
nên khoa học giết sự sống trên hành tỉnh”. 

Riêng Phật giáo không dạy tín đồ của mình 
sống trong ảo tưởng của thế giới siêu hình, 
không nhờ oai lực chư Thần, chư Thánh, chư 
Phật, chư Bồ Tát từ bi gia hộ cứu khổ, cứu nạn, 
v.v.. mà phải sống rất thực tế bằng những hành 
động toàn thiện của mình không làm khổ mình, 
khổ người, khổ tất cả chúng sanh tức là ngăn ác 
diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp. 
Đó là tỉnh thần tự lực, tự cường trong thiện pháp 
chuyển ác nghiệp thành phước báo vô lậu!. 

Kính thưa các bạn? Cho nên, sự ước nguyện 
của Phật giáo muốn đạt thành kết quả an lạc, 
hạnh phúc thật sự, thì phải kèm theo những 


! Vô lậu: không còn đau khổ 
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hành động sống toàn thiện, tức là sống đúng giới 
luật, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào. Có 
sống đúng những hành động thiện (giới luật) như 
vậy thì sự ước nguyện kia mới được toại nguyện, 
còn ngược lại sống không đúng những hành động 
thiện (giới luật) thì sự ước nguyện kia sẽ không 
thành tựu. 

Kính thưa các bạn! Những hành động thiện 
là gì? 

Những hành động thiện là những hành 
động do thân, khẩu và ý của mình, không làm 
khổ mình, khổ người và không làm khổ tất cả 
chúng sanh. Những hành động thiện ấy là “GIỚI 
ĐỨC, GIỚI HẠNH, GIỚI HÀNH”. 

Vì thế, kinh Ước Nguyện dạy rất rõ ràng: 
“Này các Tỳ kheo có ước nguyện: “Mong 
rằng ta được các đông Phạm hạnh thương 
mến, yêu quý, cung bính uà tôn trọng!” Tỳ 
bheo ấy phải thành tựu uiên mãn giới luật, 
kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, không giúứn đoạn 
thiền định, thành tựu quán hạnh, thích 
sống tại các trụ xứ bhông tịch”. 

Xét qua đoạn kinh trên chúng ta thấy khi 
muốn ước nguyện một điều gì để đạt được ước 
nguyện ấy thì tâm bắt buộc phải có đủ sáu điều 
kiện. Trong sáu điều kiện của tâm thì điều kiện 
Giới luật” là hàng đầu, nếu giới luật không giữ 
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gìn nghiêm chỉnh thì không bao giờ có “sự biên 
trì giữ gìn”. Không bao giờ có sự kiên trì giữ 
gìn thì chắc chắn phải vi phạm những lỗi nhỏ 
nhặt trong giới luật, mà đã vi phạm những lỗi 
nhỏ nhặt trong giới luật, thì nội tâm không được 
“tịch tĩnh”. Nếu nội tâm không được tịch tĩnh 
thì “hiên định” sẽ bị gián đoạn; thiền định sẽ 
bị gián đoạn thì “gướn hạnh” sẽ không thành 
tựu; quán hạnh sẽ không thành tựu thì không 
bao giờ thích sống “độc cư”, tức là an trú một 
mình nơi không tịch vắng vẻ. 

Một người giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, 
không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào thì họ 
thành tựu luôn năm trạng thái kia của tâm, do 
thành tựu luôn năm trạng thái kia của tâm thì 
sự ước nguyện điều chi, họ cũng sẽ đạt được như 
ý. Phân đông những nhà học giả xưa và nay 
không có kinh nghiệm tu hành, nên gặp đoạn 
kinh này họ không giải thích nổi. Vì thế, họ 
tưởng rằng đây là sáu pháp tu tập, nhưng sự thật 
chỉ có một pháp duy nhất là giới luật. Giới luật 
nghiêm trì thì có sáu trạng thái giải thoát: 

1- Giới luật thanh tịnh. 

2- Kiên trì giữ gìn. 

3- Nội tâm tịch tĩnh. 

4- Không gián đoạn thiền định. 
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5- Thành tựu quán hạnh. 

6- Thích sống tại các trụ xứ không tịch. 

Nếu chia ra làm sáu pháp như vậy là các 
bạn đã hiểu sai, hiểu không đúng. Vì thế, các 
bạn hiểu giới luật và thiền định là hai pháp. Họ 
quên rằng giới luật là thức ăn của thiển định, 
nếu không có giới luật thì không có thiền định, 
cho nên thành tựu viên mãn giới luật là có thiển 
định. Vì lẽ đó, đức Phật dạy: “GIỚI SINH ĐỊNH”, 
ngoài giới luật đi tìm thiển định thì không bao 
giờ có thiên định. 

Kính thưa các bạn! Thiền tông và Đại thừa 
bồ giới luật tu thiển định, vì thế sự tu tập của họ 
chỉ uổng công chẳng bao giờ gặt hái được những 
kết quả thiền định làm chủ sanh, già, bệnh, chết 
và chấm dứt luân hồi, cho nên những người tu 
theo Thiển tông và Đại thừa là những người bỏ 
môi bắt bóng. 

Ví dụ: Một người giữ gìn giới luật nghiêm 
túc không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào 
trong giới bổn thì nội tâm sẽ kiên trì, không bao 
giờ gặp khó khăn bỏ cuộc, nhưng khi tâm đã 
kiên trì trong giới luật thì nội tâm được tịch 
tĩnh. Đó là một lẽ đương nhiên. Nội tâm được 
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tịch tĩnh thì tâm thiền định? không gián đoạn, 
nội tâm thiền định không gián đoạn thì tất cả 
hạnh đều thông suốt, do tâm hạnh được thông 
suốt thì người ấy thích sống một mình nơi chỗ 
yên lặng vắng vẻ, vì thế họ không thích hội họp 
nói chuyện với một ai hết. 

Đoạn kinh trên viết rất cô đọng khiến cho 
những người tu hành chưa chứng rất khó hiểu. 
Sau khi được giải thích xong mọi người rất dễ 
hiểu. Phải không các bạn? 

Vậy xin các bạn hãy đọc lại đoạn kinh này 
một lần nữa, để thấy sự liên hệ mật thiết kết 
thành một chùm kết quả trạng thái an lạc, vô sự 
của giới luật một cách rõ ràng và cụ thể: “Tt 
bkheo ấy phải thành tựu uiên mãn giới luật, 
kiên trì nội tâm tịch tĩnh, bhôntg gián đoạn 
thiền định, thành tựu quán hạnh, thích 
sống tại các trụ xứ không tịch”. 

Đoạn kinh này cũng giống như trong kinh 
Thập Nhị Nhân Duyên. Hễ duyên này có thì 
duyên kia có, duyên này không thì duyên kia 
không. Vì thế, ở đây chúng ta nên hiểu: Giới luật 
có thì kiên trì có, kiên trì có thì nội tâm tịch 


? Thiền định là sự thanh tịnh của tâm, có nghĩa là tâm 
trong sạch hết tham sân, si, chứ không phải tâm vắng 
lặng không niệm thiện, niệm ác. 
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tĩnh có; nội tâm tịch tĩnh có thì thiền định 
không gián đoạn có; thiền định không gián đoạn 
có, thì quán hạnh thành tựu có, quán hạnh 
thành tựu có, thì thích sống độc trú một mình có. 
Như vậy, chúng ta xét thấy giới luật rất quan 
trọng trên đường tu tập để đi đến cứu cánh giải 
thoát. Có đúng như vậy không các bạn? 

Do giới luật có tầm quan trọng và lợi ích 
rất lớn như vậy, nên người tu hành theo Phật 
giáo cần phải lưu ý. Bởi vì giới luật là pháp vô 
lậu, là sự giải thoát chân thật của một người 
sống đúng giới luật. Cho nên, trong kinh Ước 
Nguyện dạy: “Muốn ước nguyện một điều gì 
thành tựu uiên mãn điều ấy thì giới luật là 
phỏúi giữ gìn nghiêm chỉnh”. 

Hầu hết những tu sĩ theo Phật giáo tu theo 
kinh sách phát triển Đại thừa và Thiển tông 
không biết giới luật có tâm quan trọng lợi ích 
lớn như vậy, nên xem thường giới luật, coi giới 
luật không hợp thời, không phải là pháp môn tu 
hành chân chánh thiền định. Vì thế, sư thầy lớn, 
sư thầy nhỏ đều rủ nhau vi phạm và bẻ vụn 
những giới luật một cách vô trách nhiệm. Họ 
không biết xấu hổ, không nhận ra đó là nếp 
sống Phạm hạnh ly dục ly ác pháp của những 
bậc Thánh Tăng, Thánh Ni và Thánh Cư sĩ. Và 
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cũng chính đó là Thánh hạnh của những bậc 
Thánh A La Hán. 

Giới luật là một pháp môn để mọi người 
sống có đức hạnh làm Người, làm Thánh. Vì thế, 
nó mang đến những sự lợi ích thiết thực cho cuộc 
sống hằng ngày của chúng ta, nhưng mấy ai đã 
để ý đến nó, và còn nhiều người cho nó lỗi thời, 
không hợp với thời đại hiện nay. Vậy chúng ta 
hãy lắng nghe đức Phật dạy những sự lợi ích của 
giới luật về đời sống tại gia cũng như đời sống 
xuất gia. 


e$e 
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r2 lợi ích thiết thực thứ nhất của Giới 
luật là sự ước nguyện cho mình được mọi người 
thương yêu, quý mến, cung kính, tôn trọng như 
trên đã nói. Muốn được lòng tin vững chắc thì 
chúng ta hãy sống đúng giới luật để thấy sự ước 
nguyện thành hiện thực. Cho nên, điều ước 
nguyện thứ nhất là điều ước nguyện để được mọi 
người thương yêu quý kính. Vậy chúng ta hãy 
nghe lời Phật dạy: “Này các Tỳ heo, nếu Tỳ 
kheo có ước nguyện: “Mong rằng ta được 
đồng Phạm hạnh thương mến, yêu quý, cung 
kính, tôn trọng, Tỳ bheo sống phải thành 
tựu uiên rmn giới luột, kiên trì, nội tâm 
tịch tĩnh, không gián đoạn thiền định, 
thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú 
xứ không tịch”. 

Thưa các bạn! Theo như lời Phật dạy trên 
đây thì khi nào giữ gìn giới luật được nghiêm túc 
thì có năm đức hạnh khác được viên mãn như 
trên đã nói. Các bạn đừng nhầm lẫn năm đức 
hạnh này là năm pháp tu. Năm đức này gồm có: 
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1- Đức kiên Trì. 

2- Đức tịch tĩnh. 

3- Đức thiền định. 

4-_ Đức quán hạnh. 

B5- Đức độc cư. 

Khi giới luật được nghiêm túc thì năm đức 
hạnh này được thể hiện viên mãn trong nếp 
sống hằng ngày của các bạn, do đó mọi người 
cảm nhận và thấy được năm đức này hiện bày 
nơi các bạn rõ ràng, nên họ đều quý mến, thương 
yêu, cung kính và tôn trọng. Cho nên, chúng ta 
phải hiểu những lời dạy trên đây là để nhấn 
mạnh về sự ước nguyện đạt được kết quả tốt đẹp, 
rõ ràng, thực tế, cụ thể do từ hành động sống 
đúng giới luật. 

Đoạn kinh trên đây cho chúng ta thấy đạo 
Phật có một tiêu chuẩn về sự ước nguyện hay cầu 
mong một điều gì để đạt được kết quả tốt đẹp 
như ý muốn, thì giới luật chính là tiêu chuẩn của 
nó. Hầu hết mọi người sống trên hành tỉnh này 
đều có nhiều ước nguyện, nhưng tất cả những ước 
nguyện ấy không thành tựu, viên mãn được là do 
họ không biết tiêu chuẩn nào sống để đạt thành 
kết quả ước nguyện đó, chính họ không biết nên 
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sự ước nguyện của họ trở thành không hiện thực, 
không kết quả. 


Thưa các bạn! Theo chúng tôi nghĩ: không 
phải mọi người không muốn sống đúng giới luật, 
nhưng vì họ không biết giới luật. Nhất là không 
biết giới luật là tiêu chuẩn kết quả của sự ước 
nguyện, của sự mong ước. Do không biết giới luật 
là đức hạnh, là thiện pháp, nên họ sống trong ác 
pháp mà cứ tưởng là thiện pháp. Do sống trong 
ác pháp mà cầu mong ước nguyện mình được 
hạnh phúc an vui, thì làm sao có được. Phải 
không các bạn? 


Đó là một điều xác quyết chắc chắn mà đạo 
Phật đã chủ trương lấy giới luật làm thầy, dạy 
cho chúng ta thấy rằng tiêu chuẩn sống đạo đức 
làm Người, làm Thánh chắc chắn không phải 
pháp môn nào khác hơn là giới luật. Vì thế, mọi 
người phải chấp hành nghiêm chỉnh giới luật, 
phải tự nguyện như đức Phật đã dạy: “Các con 
tự thắp đuốc lên mà đỉ”, nhưng ởi bằng cách 
nào? 


Thưa các bạn! Đi bằng tri kiến. “Trẻ kiến ở 
đâu thì giới luột ở đó, giới luật ở đâu thì tri 
biến ở đó, giới luật làm thanh tịnh trì biến, 
tri biến làm thanh tịnh giới luật”. Nhờ có 
thắp đuốc tri kiến và giới luật thì những ước 
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nguyện của bạn mới toại nguyện, chứ không ai 
giúp cho ai được, dù chư Phật, chư Bồ Tát, chư 
Thánh, chư Thần, v.v.. cũng đành bó tay trước sự 
công bằng của luật nhân quả. 


Đống trong ác pháp (phạm giới) mà cầu 
mong mình được hạnh phúc, an vui thì làm sao 
đạt được. Phải không các bạn? 


Không đạt được, nên các bạn phải dựa lưng 
vào thế giới siêu hình bằng sức tưởng uẩn của 
chính mình để thể hiện những trạng thái siêu 
hình linh thiêng ban phước giáng hoạ. Những 
trạng thái siêu hình ấy là để thỏa mãn lòng ước 
mơ và cũng làm chỗ nương tựa tỉnh thân, khi 
gặp tai nạn, bệnh tật nan y hay bất cứ một việc 
gì khó khăn xảy đến trong đời sống. 


Vì không tự tin nơi mình nên các bạn phải 
sống trong ảo tưởng. Do sống trong ảo tưởng nên 
thế giới siêu hình mới xuất hiện. Có thế giới siêu 
hình, từ đó loài người tưởng mình dựa lưng vào 
thế giới đó sẽ có sự an vui, hạnh phúc chân thật, 
nào ngờ lại phải chịu khổ thêm vì gánh nặng của 
thế giới siêu hình này, công sức và sự tốn hao 
của cải, tài sản của các bạn chi phí cho thế giới 
này gần như chiếm hết 1⁄10 tài sản của loài 
người trên hành tỉnh này để xây dựng và nuôi 
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dưỡng những người hành nghề mê tín ảo tưởng 
này mà mọi người đều gọi là tôn giáo. 

Đức Phật biết rõ tâm niệm của loài người 
thường ước nguyện cho cuộc sống của mình được 
hạnh phúc, an vui, nhưng họ lại không biết cách 
thức nào, đường lối nào sống để đạt được hạnh 
phúc, an vui ấy. Bản chất con người phần đông 
là hay tự ti mặc cảm, tự thấy mình quá yếu đuối 
trước những uy lực của vũ trụ vô hình hoặc 
những hiện tượng hữu hình vĩ đại như sông, núi, 
rừng, biển, thời tiết, nắng, mưa gió, bão, sấm 
sét, lũ lụt, thiên tai, hóa hoạn, bệnh tật, tai 
ương, v.v.. khiến cho loài người quá sợ hãi, kinh 
khủng và khiếp đảm. Họ cảm thấy như mình quá 
nhỏ bé trước hình sắc và sức mạnh của vũ trụ lúc 
nào cũng đang đe dọa họ. 


Thưa các bạn! Đứng trước những sự hùng vĩ 
của vũ trụ như vậy, con người chưa biết nguyên 
nhân nào tạo ra vạn vật và sức mạnh kinh 
khủng ấy. Vì thế, sự khổ đau chính bản thân của 
họ lại chồng chất lên những sự khổ đau khác của 
ngoại cảnh nữa. 

May mắn thay! Trong loài người, lại sản 
sinh ra một bậc vĩ nhân. Người ấy cũng như bao 
nhiêu con người khác, nhưng đã khắc phục được 
thân tâm mình, từ đó người ấy đã khám phá ra 
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những nguyên nhân tạo nên sự vĩ đại của vũ trụ 
và chính người ấy biết rất rõ những nguyên 
nhân của nó. Vì vậy, người ấy đã dạy cho con 
người biết cách để khắc phục những sức mạnh 
kinh khủng ấy. Cách thức để khắc phục làm chủ 
sức mạnh kinh khủng ấy, tức là cách thức làm 
chủ thân tâm mình. Người ấy chính là Đức Phật 
Thích Ca Mâu N¡. 


Trong kinh Ước Nguyện đã dạy mọi người 
những điều ước nguyện rất rõ ràng và cụ thể. 
Khi muốn sự ước nguyện được thành tựu viên 
mãn thì nên căn cứ vào giới luật mà sống. Vì 
giới luật là thiện pháp, là đạo đức của mọi người. 
Như vậy, chúng ta suy nghiệm lời dạy của đức 
Phật là lấy thiện pháp chuyển hóa ác pháp rất 
đúng, vì chỉ có thiện pháp mới chuyển được ác 
pháp. Vậy ác pháp là gì? 


Ác pháp là những uy lực của vũ trụ có 
những hiện tượng vô hình như sấm sét, những từ 
trường khí lực, điện lực, tưởng lực, v.v.. hoặc 
những hiện tượng hữu hình vĩ đại như sông, núi, 
rừng, biển, thời tiết, nắng, mưa gió, bão, lũ tụt, 
thiên tai, hỏa hoạn, động đất, sóng thần, bệnh 
tật, tai ương, v.v.. như trên đã nói. Còn thiện 
pháp là gì? 
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Thiện pháp là giới luật, là Phạm hạnh, là 
đạo đức nhân bản - nhân quả. Vậy lấy thiện 
pháp chuyển hóa ác pháp như thế nào? 


Ví dụ: Người ta chửi mình, mình không chửi 
lại, đó là lấy thiện pháp chuyển ác pháp. Họ 
chửi mãi một lúc mà không ai nói hoặc chửi 
mắng lại, chửi mãi cho đến khi mỏi mệt họ liền 
thôi và không chửi nữa, đó là lấy thiện pháp 
chuyển ác pháp. Do sự biết nhẫn nại như vậy và 
biết vui lòng trước nghịch cảnh của nhân quả 
như vậy, vì thế mọi việc đều trở lại an ổn bình 
thường thì đó gọi là lấy thiện pháp chuyển ác 
pháp. Có phải vậy không các bạn? 


Đặt thành vấn để hơn thua nếu các bạn 
không nhẫn nại, chửi lại họ thì mọi việc đâu có 
được bình thường và yên ổn. Có thể xảy ra án 
mạng, người đi bệnh viện kẻ ở tù. Có đúng như 
vậy không các bạn? Đó là không lấy thiện pháp 
chuyển ác pháp. 


Nhẫn nại không chửi lại người khác, đó là 
hành động thiện pháp. Không chửi lại tức là 
không phạm giới, vì trong giới luật Phật dạy khi 
chửi lại người khác là phạm vào giới nói lời hung 
ác. Nói lời hung ác thì làm sao chuyển được hoàn 
cảnh ác trở nên hoàn cảnh thiện. Phải không 
các bạn? Ở đời mọi người chỉ biết ăn thua đủ thì 
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ác pháp chồng thêm ác pháp, khổ đau chồng 
thêm khổ đau, chứ bao giờ hết khổ được. 


Cho nên, đức Phật dạy ước nguyện được 
bình an, không bệnh tật, không tai nạn, thì giới 
luật phải được giữ gìn nghiêm túc. Giới luật giữ 
gìn nghiêm túc thì ước nguyện ấy sẽ mãn 
nguyện. 

Đọc những lời dạy của đức Phật các bạn 
thấy pháp của Phật rất thực tế, cụ thể, hiện tại 
không có thời gian, kết quả sẽ thấy ngay liên. 
Nếu không giữ gìn giới luật thì thôi, chứ đã giữ 
gìn giới luật nghiêm túc, thì điều chi ước nguyện 
cũng sẽ được mãn nguyện. 


see 
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r2 ước nguyện thứ hai là ước nguyện 
cho đời sống của mình về thức ăn, về vải mặc, về 
chỗ ở và về thuốc thang trị bệnh được đầy đủ thì 
giới luật phải sống nghiêm túc không hề vi phạm 
một lỗi nhỏ nhặt nào, luôn sợ hãi những lỗi nhỏ 
nhặt. 

Trong cuộc đời này làm người ai cũng mong 
cầu cơm ăn, áo mặc, nhà ở được khang trang, 
được đầy đủ tiện nghi, nhưng chúng ta ai cũng 
biết sự ước nguyện ấy là cả một cuộc đời, một 
cuộc đấu tranh không ngừng, chiến đấu để bảo 
vệ sự sống cơm ăn, áo mặc, nhà ở cho được đầy 
đủ hơn. Nhưng các bạn cũng biết, sự ước nguyện 
được đầy đủ ấy có bao giờ đạt được như ý muốn 
đâu! Cho nên, sự ước nguyện ấy mãi đến khi các 
bạn xuôi tay trở về với lòng đất cũng cảm thấy 
chưa được đây đủ. Phải không các bạn? 

Do sự ước nguyện sống có một cuộc đời được 
đầy đủ và sung sướng hơn, nên mọi người tạo ra 
nhiều ác pháp, do tạo ra nhiều ác pháp nên phải 
gánh chịu nhiều sự khổ đau. Do đó người ta bảo: 
“Sống là tranh đấu”. Vậy tranh đấu với ai? 
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Tranh đấu với mình hay tranh đấu với mọi 
người? Sống là tranh đấu tức là muốn bảo vệ 
cuộc sống của mình. Muốn bảo vệ cuộc sống của 
mình là phải đấu tranh với mọi người, tranh đấu 
với thiên nhiên, với thời tiết nắng, mưa, gió, 
bão, v.v.., tranh đấu với vạn vật từ loài cầm thú 
to lớn cho đến những loài côn trùng. Tranh đấu 
chính là phải vật lộn với cuộc sống của mọi 
người, mọi vật để mưu sinh cho mình. Do sự 
tranh đấu như vậy nên con người ước nguyện 
được đây đủ và hạnh phúc thì chẳng bao giờ có 
đầy đủ và hạnh phúc được. Cuộc tranh đấu như 
vậy là cuộc tranh đấu bên ngoài, cuộc tranh đấu 
đó gây ra nhiều ác pháp và khổ đau cho mình, 
cho người. Ngược lại, cuộc tranh đấu mà đức 
Phật đã dạy cho chúng ta là cuộc tranh đấu nội 
tâm. Cuộc tranh đấu nội tâm là sự ngăn ác diệt 
ác pháp trong tâm của mình. 

Hãy lắng nghe đức Phật dạy: “Này các Tỳ 
kheo, nếu Tỳ kheo cô ước nguyện. Mong 
rằng ta được các uật dụng, như y phục các 
món bhất thực sàng tọa uà các dược phẩm 
trị bệnh, Tỳ kheo ấy phải thành tựu uiên 
mãn giới luật, biên trì, nội tâm tịch tĩnh, 
không gián đoạn thiền định, thành tựu 
quán hạnh, thích sống tại các trụ xứ không 
tịch”. 
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Đọc đoạn kinh trên đây cho chúng ta biết 
rất rõ ràng muốn có cơm ăn, áo mặc và thuốc 
thang trị bệnh được đầy đủ thì không phải là 
cuộc đấu tranh với mọi người bên ngoài mà là 
cuộc đấu tranh với nội tâm của mình. 

Mục đích của đạo Phật dạy chúng ta ở đây, 
nếu muốn có cơm ăn, áo mặc và thuốc thang trị 
bệnh được đây đủ thì phải chiến đấu với nội tâm 
của mình. Chiến đấu với nội tâm của mình là giữ 
gìn giới luật nghiêm túc, không hề vi phạm một 
lỗi nhỏ nhặt nào, nhờ đó sự ước nguyện ấy sẽ 
thành tựu viên mãn, không có mệt nhọc, không 
có phí sức, không có đau khổ. Đó là cuộc đấu 
tranh nội tâm của chúng ta. 

Còn ngược lại càng đấu tranh với mọi người 
để đạt được vật chất bên ngoài, thì càng vất vả 
và gặp khổ đau nhiều hơn. Cho nên, muốn đạt 
được vật chất bên ngoài bằng cuộc đấu tranh với 
mọi người thì tinh thần và sắc thân đều rất mỏi 
mệt, chứ đâu có sự an lạc, hạnh phúc. 

Đường lối đạo Phật ứng xử vào cuộc sống 
rất kỳ diệu không đấu tranh với mọi người để 
tìm vật chất, của cải, tài sản mà chỉ có cách 
buông xả vật chất, của cải, tài sản ở nội tâm của 
mình tức là giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, 
không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào cả thì 
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của cải, tài sản, vật chất lại đầy đủ như lòng ước 
nguyện. 

Vì thế, giới luật đức hạnh là một vấn đề 
quan trọng trong cuộc sống của con người. Nó 
quyết định được những điều ước nguyện của 
mình để đạt được kết quả đâu tiền trong 
cuộc sống, đó là ước nguyện cơm ăn, đo mặc 
nhà ở, của cửi, tài sản được đây đủ như trên 
đã dạy. 

Tóm lại, chỉ có giới luật đức hạnh là một 
phương pháp giúp cho con người đạt thành ý 
nguyện sự sống đầy đủ an vui và hạnh phúc. Vậy 
các bạn phải lưu ý về đạo đức thân hành, khẩu 
hành và ý hành của mình, đừng để chúng sống 
phi đạo đức thì tai họa sẽ đến với mình muôn 
vàn sự khổ đau trùng trùng duyên khởi. 


see 
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UÚC NGUYÊN H0 NGƯỜI KHÁC 


4i Phật tử tu theo Phật giáo không 


phân biệt tu sĩ hay cư sĩ đều có thể ước nguyện 
cho người khác được toại nguyện, nhưng đều phải 
giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh. Cho nên, điều ước 
nguyện thứ ba là điều ước nguyện cho người giúp 
đỡ mình có cơm ăn, áo mặc, nhà ở đầy đủ để tu 
hành được lợi ích lớn, được đầy đủ phước báu, 
như lời đức Phật dạy dưới đây: “Nờy các Tỳ 
bheo, nếu có Tỳ heo có ước nguyện: “Mong 
rằng ta nay hưởng thụ các uật dụng như y 
phục, các món ăn bhất thực, sàng tọa uà 
các dược phẩm trị bệnh! Mong rằng cúc 
hành động của những uị tạo ra các uột 
dụng ấy được quả báo lớn, được lợi ích 
lớn!?, Tỳ heo ấy phải thành tựu uiên mãn 
giới luật... (như trên) trú xứ bhông tịch”. 


Theo lời dạy trên đây người tu sĩ phải giữ 
gìn giới luật nghiêm chỉnh thì mới ước nguyện 
cho người đàn na thí chủ được nhiều lợi lạc lớn. 
Khi giới luật nghiêm chỉnh thì sự ước nguyện 
mới được viên mãn, còn giới luật không nghiêm 
chỉnh mà nhận lãnh của đàn na thí chủ thì 
không bao giờ ước nguyện cho ai được mà còn 
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mang nợ cơm ăn, áo mặc của đàn na thí chủ và 
kiếp sau phải làm tôi tớ, người hầu kẻ hạ cho 
người khác, v.v.. 


Theo như lời dạy trên đây các bạn nên hiểu 
không riêng người tu sĩ và cư sĩ Phật giáo mà 
bất cứ một người nào khác có tôn giáo hay không 
tôn giáo hoặc ở giai cấp nào, nếu giữ gìn giới luật 
nghiêm chỉnh, không những điều ước nguyện cho 
mình mà còn ước nguyện cho những người khác 
đều được như ý. 


Như các bạn đã thấy rõ ba điều ước nguyện 
trên đây đều phải sống đúng giới luật nghiêm 
chỉnh. Điều ước nguyện thứ ba này đức Phật dạy 
cho người tu sĩ khi nhận sự cúng dường của người 
khác thì phải ước nguyện cho người cúng dường 
nhiều lợi ích lớn. Điều ước nguyện này chính nó 
mới là xứng đáng nhận của cúng dường. Người tu 
sĩ giới luật nghiêm chỉnh thì mới xứng đáng là 
ruộng phước để mọi người cúng dường, mới xứng 
đáng là người khất sĩ đệ tử của đức Phật. 


Ba điều ước nguyện trên đây chúng ta thấy 
rất rõ, mỗi điều đều lấy giới luật làm Thánh 
hạnh trên đường giải thoát, nếu không giới luật 
thì không thể nào đi trên đường giải thoát và 
cũng không thể nào xứng đáng làm người tu sĩ 
chân chánh của Phật giáo. 


see 
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Uút NGUYÊN CH0 NGƯỜI KHÁC 


r2 ước nguyện thứ tư là điều ước nguyện 
cho những người thân của mình được bình an, 
mạnh khoẻ, sống an lạc, hạnh phúc, ít bệnh, ít 
tật, tai qua, nạn khỏi, khi lâm chung với tâm 
bình tĩnh, hoan hỉ không có mê muội, không có 
trăn trở, không có đau nhức, lúc nào tâm cũng 
yên vui, thanh thản, an lạc và vô sự. 


Muốn được vậy thì giới luật các bạn phải 
giữ gìn nghiêm túc, không hề vi phạm một lỗi 
nhỏ nhặt nào, đúng theo như lời đức Phật đã 
dạy. 


Kinh Ước Nguyện dạy nếu muốn đạt được 
kết quả của những sự ước nguyện thì nên theo lời 
đức Phật dạy dưới đây: “Này các Tỳ kheo, nếu 
Tỳ kheo có ước nguyện: “Mong rằng những 
bà con huyết thống uới ta, bhỉi họ chết uà 
mệnh chung nghĩ (đến ta) uới tâm hoan hỉ, 
(uà nhờ uậy) được quỏủ báo lớn, lợi ích lớn!”, 
Tỳ kheo ấy phải thành tựu uiên mãn giới 
luật... (như trên) trú xứ không tịch”. 
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Kính thưa các bạn! Lời dạy trên đây rất rõ 
ràng, muốn ước nguyện một điều gì cho những 
người thân của mình thì các bạn phải thành tựu 
viên mãn giới luật. Bởi vì các bạn có thành tựu 
viên mãn giới luật thì công đức ấy rất lớn. Lớn 
không thể lấy một vật gì trong thế gian mà 
lường được. Cho nên, nói công đức rất lớn là nói 
đến thiện pháp, nhưng ở đây các bạn phải phân 
biệt thiện pháp rõ ràng đừng hiểu thiện pháp 
hữu lậu là giới luật là sai. Giới luật là thiện pháp 
vô lậu, vì vô lậu mới có lợi ích rất lớn. Các bạn 
có hiểu chưa? Các bạn có nghe lời dạy thiện 
pháp này bao giờ chưa? 


Đức Phật đã từng dạy: “TAM VÔ LẬU HỌC” 
là Giới vô lậu, Định vô lậu, Tuệ vô lậu. Cho nên, 
thiện pháp vô lậu của giới luật sẽ chuyển hoá tất 
cả ác pháp hay chuyển hoá nghiệp ác. Chuyển 
hoá ác pháp hay chuyển hoá nghiệp ác, nhưng 
những người thân của các bạn phải biết hướng 
tâm đến những người giữ giới luật thanh tịnh 
hoặc tự bản thân phải giữ gìn giới thanh tịnh. Vì 
thế, hai người phải tương ưng nhau với tâm 
thanh tịnh trong giới vô lậu thiện pháp. Trạng 
thái giới luật vô lậu thiện pháp là một trạng 
thái tâm thanh tịnh tức là tâm thanh thản, an 
lạc và vô sự. 
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Cho nên, muốn ước nguyện một điều gì hoặc 
người thân của các bạn trước khi chết sợ tâm rối 
loạn, mê muội, không được sáng suốt tỉnh táo thì 
phải giữ gìn tâm bất động tức là giữ gìn tâm 
thanh thản an lạc và vô sự rồi hướng tâm về 
người giữ giới thanh tịnh và hai trạng thái tâm 
thanh thản, an lạc và vô sự tương ưng với nhau 
thì được lợi ích rất lớn, đó là sự hoan hỉ thanh 
thản, an lạc và vô sự thành một nội lực ly tham 
đoạn ác pháp. Trong trạng thái ấy không còn 
nghiệp ác nào tác động vào thân tâm họ được. 
Tại sao vậy? 


Kính thưa các bạn! Khi các bạn giữ gìn giới 
luật nghiêm chỉnh, không hề vi phạm một lỗi 
nhỏ nhặt nào, thì các bạn biết rất rõ về thân 
tâm của các bạn lúc nào cũng thanh thản, an lạc 
và vô sự. Và lúc bấy giờ các bạn đã xứng đáng 
làm ruộng phước cho mọi người. Vì thế, các bạn 
muốn ước nguyện cho một người nào đó thì người 
đó phải hướng tâm về các bạn. Cũng như lúc lâm 
chung, trước khi chết chỉ cần nhớ nghĩ đến các 
bạn thì tâm người đó được thanh thản, an lạc và 
vô sự. 

Đức Phật và chúng Thánh Tăng giới luật 
đều nghiêm chỉnh, cuộc đời của các Ngài tâm vô 
lậu hoàn toàn. Các Ngài đều chứng Thánh quả A 
La Hán nên tâm niệm của các Ngài luôn ước 
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nguyện cho mọi người đều được an vui, hạnh 
phúc, nhưng mọi người không hạnh phúc là vì 
mọi người không hướng tâm về các Ngài, không 
giữ gìn tâm thanh thản, an lạc và vô sự, nên dù 
các Ngài có thương xót chúng sanh, nhưng cũng 
không làm sao cứu giúp chúng sanh được. Cho 
nên, đoạn kinh này dạy các bạn phải hướng về 
các Ngài thì có lợi ích rất lớn. Vậy hướng về các 
Ngài như thế nào? 

Hướng về với các Ngài là hướng về giới 
luật. Hướng về giới luật là chúng ta phải nghiêm 
trì Thọ Bát Quan Trai Giới, chỉ có giới luật thì 
mọi người mới gặp nhau trên một điểm tương 
ưng “Thanh thảủn, an lạc uà uô sự”. Vì thế 
trong kinh Ước Nguyện dạy: “Trước khi mệnh 
chung thì phải nghĩ đến Ta”, tức là nghĩ đến 
giới luật, giới luật là tâm vô lậu, tâm vô lậu là 
tâm bất động, tâm bất động là tâm thanh thản, 
an lạc và vô sự. 


Các bạn hãy lắng nghe đức Phật dạy: “NWờy 
các Tỳ kheo, khi Ta nhập diệt hãy lấy giới 
làm Thầy, làm chỗ nương tựa uững chắc cho 
mình”, nhờ uậy tâm hoœn hử, nhờ tâm hoqn 
h mà được qud báo lớn, lợi ích lớn”. 

Giới luật là chỗ nương tựa cho mọi người, 
giới luật là đạo đức nhân bản - nhân quả sống 
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không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả 
chúng sanh. Vì thế, giới luật đem đến cho con 
người lợi ích như vậy, khi sống cũng như lúc 
chết. Vậy các bạn hãy theo lời dạy này sống một 
đời sống Phạm hạnh để mang lại sự an vui, hạnh 
phúc cho mình, cho người và cho tất cả chúng 
sanh. 


se 
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đâu (ai ẪL săn se gắt trật 
UÚt NGUYÊN H0 MÌNH 


r2 ước nguyện thứ năm là điều ước 
nguyện cho mình làm chủ được dục lạc, dục khổ, 
không để cho dục lạc, dục khổ làm chủ mình. 
Muốn ước nguyện được như vậy thì các bạn hãy 
lắng nghe đức Phật dạy: “Này các Tỳ bheo, 
nếu Tỳ kheo có ước nguyện: “Mong rằng ta 
nhiếp phục lạc uà bất lạc, chứ không phải 
lạc uà bất lạc nhiếp phục ta. Mong rằng ta 
sống luôn luôn nhiếp phục lạc uà bất lạc 
được khởi lên!” Tỳ heo ấy phải thành tựu 
Utên: mãn: guớt luật... (như trên) trú xứ bhông 
tịch”. 

Trong cuộc sống của mọi người trên thế 
gian này hiện giờ ai ai cũng bị thọ lạc, thọ khổ 
nhiếp phục, nghĩa là chúng ta đang làm nô lệ 
cho thọ lạc và thọ khổ. Vậy thọ lạc và thọ khổ là 
gì? 

Kính thưa các bạn! Thọ lạc là chạy theo dục 
lạc thế gian như ăn uống, ngủ nghỉ phi thời, 
chạy theo tâm dâm dục, lấy của không cho, 
không từ bỏ vọng ngữ, không từ bỏ thuốc lá, rượu 
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men, không từ bỏ trang điểm, ca hát, không 
nhẫn nhục, tuỳ thuận, bằng lòng, không sống cho 
riêng mình bằng hạnh độc cư. Đó là chạy theo 
thọ lạc. Còn thọ khổ như thế nào? 


Thọ khổ có hai phần: 


- Thứ nhất thuộc về tâm. Tâm phiền não, sợ 
hãi, buồn râu, lo lắng, tức giận, ganh ty, ghen 
ghét, căm thù, v.v.. Đó là thọ khổ thuộc về tâm. 


- Thứ hai thuộc về thân. Thân bị bệnh đau, 
nhức, tật nguyễn, v.v.. Đó là thọ khổ thuộc về 
thân. 


Như lời dạy trên rất rõ ràng: “Mong rằng 
ta nhiếp phục thọ lạc uà thọ bất lạc, chứ 
không phải lạc uà bất lạc nhiếp phục ta”. 
Người sống trong đời thường bị hai cảm thọ này 
chi phối thân tâm khiến cho họ phải chịu nhiều 
sự khổ đau. Muốn thoát ra những sự đau khổ này 
thì giới luật chúng ta phải chấp nhận nghiêm 
chỉnh, có nghĩa các bạn phải chấp nhận và sống 
một đời sống giới luật không hề vi phạm một lỗi 
nhỏ nhặt nào. Mọi người ai cũng biết do giới luật 
mà các bạn ly dục ly ác pháp, do ly dục ly ác 
pháp các bạn không còn chạy theo (dục) sự ham 
muốn, không còn chạy theo sự ham muốn tức là 
các bạn nhiếp phục được thọ lạc. Nhưng khi các 
bạn đã nhiếp phục được thọ lạc thì cũng phải 
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nhiếp phục được thọ khổ và thọ bất lạc bất khổ. 
Như trên đã nói thọ khổ tức là thân bị bệnh đau 
hay nhức nhối khổ sở do bệnh tật. Thế mà ta giữ 
giới luật nghiêm chỉnh thì cũng nhiếp phục được 
tất cả bệnh khổ nơi thân. Đây các bạn có nghe 
thấy và hiểu biết sự lợi ích của giới luật chưa? 


Tóm, lại muốn nhiếp phục được tâm tham 
dục cũng như bệnh tật khổ đau thì ta phải sống 
đúng lời dạy của Đức Phật, phải giữ gìn giới luật 
nghiêm chỉnh như trên đã nói thì cuộc sống của 
chúng ta sẽ nhiếp phục được mọi sự khổ đau. Đó 
là sự lợi ích thứ năm trong giới luật của Phật. 
Xin các bạn nên lưu ý và cố gắng giữ gìn giới 
luật cho nghiêm chỉnh, đừng để vi phạm một lỗi 
nhỏ nhặt nào thì bệnh tật của các bạn sẽ chấm 
dứt. 


se 
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đâu u (2Ä tẪ gÂu e"a qấi luật 
Uút NGUYÊN H0 MÌNH 


r2 ước nguyện thứ sáu là điều ước 
nguyện cho mình làm chủ tâm, có nghĩa là tâm 
luôn luôn nhiếp phục được mọi sự sợ hãi và 
khiếp đảm. Mọi sự sợ hãi và khiếp đảm không 
nhiếp phục được tâm mình. Vậy các bạn hãy 
lắng nghe đức Phật dạy: “Này các Tỳ bheo, 
nếu Tỳ kheo có ước nguyện: “Mong rằng ta 
nhiếp phục khiếp đảm uà sợ hãi, chứ Ehông 
phải khiếp đảm 0à sợ hãi nhiếp phục ta! 
Mong rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục 
khiếp đảm uà sợ hãi được bhởi lên!”, Tỳ 
bheo ấy phửi thành tựu uiên mãn giới luật... 
(như trên) trú xứ không tịch”. 


Con người ở đời thường hay có tâm sợ hãi 
và khiếp đảm như: sợ ma, sợ bóng đêm, sợ chuột, 
rắn rết, cóc, nhái, sâu, bọ, v.v.. và khiếp đảm 
trước sắc tướng và uy lực của vũ trụ như núi non, 
rừng biển, ao hồ, sông nước, rừng núi âm u 
hoang vắng, nghĩa địa, nhà mồ, thời tiết nắng 
mưa gió bão, sấm sét, lũ lụt, giông tố, v.v.. 
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Người tu theo đạo Phật nhờ giữ gìn giới luật 
nghiêm chỉnh nên nhiếp phục được mọi sự sợ hãi 
và khiếp đảm như trên đã nói. Đây là sự lợi ích 
thiết thực cụ thể mà mọi người cần phải tu học 
và rèn luyện. 


Như vậy, chúng ta thấy rất rõ ràng giới luật 
là một pháp bảo vô giá không có một vật gì trên 
thế gian này sánh bằng. 

Đứng trước đám đông người chúng ta muốn 
phát biểu một việc gì thì cảm thấy hồi hộp sợ 
hãi, đó là do chúng ta không giữ gìn giới luật 
nghiêm chỉnh. Còn những người không giữ gìn 
giới luật nghiêm chỉnh nhưng họ đã từng phát 
biểu ý kiến nên thành thói quen, tuy dạn ăn dạn 
nói, nhưng tâm họ vẫn hồi hộp. Những người 
này cho họ sống một mình trong nghĩa địa, nơi 
rừng núi hoang vắng thì họ vẫn run sợ và khiếp 
đảm như những người khác. 


Muốn nhiếp phục sự sợ hãi và khiếp đảm 
thì chỉ có giới luật là pháp môn đệ nhất. Vậy các 
bạn hãy lập lại lời Phật dạy để đặt trọn niềm 
tin nơi giới luật: “Mong rằng ta sống luôn 
luôn nhiếp phục khiếp đảm uà sợ hãi được 
khởi lên!?, Tỳ heo ấy phải thành tựu uiên 
mãn giới luột.. (như trên) trú xứ không 
tịch”. 
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Thưa các bạn! Giới luật Phật lợi ích như 
vậy, thế mà các nhà Đại thừa và Thiền tông đã 
xem thường giới luật, thường không răn dạy 
chúng Tăng, Ni về giới luật nên chúng Tăng, Ni 
tu hành chỉ là tu danh, tu lợi, tu cấp bằng, tu ăn, 
tu ngủ, tu làm việc lừa đảo, mê tín cúng bái, cầu 
siêu, cầu an, xin xăm, bói quẻ, v.v.. Đại thừa và 
Thiển tông phế bỏ giới luật, xem giới luật lỗi 
thời, vì thế khiến cho Phật giáo suy đồi và chánh 
pháp đã chết mất từ lâu. 

Giới luật còn là Phật giáo còn, giới luật mất 
là Phật giáo mất, thế mà Đại thừa và Thiền tông 
lại nỡ tâm quét sạch giới luật ra khỏi Phật môn. 
Bộ giới cấm còn đó nhưng tu sĩ thì phạm giới 
ngang nhiên, coi thường giới luật như chiếc giày 
rách ném trong thùng rác. 


se 
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đâu (ai Káy ae gái tật 
UÚt NGUYÊN (H0 MÌNH 


r2 ước nguyện thứ bảy là điều ước 
nguyện cho mình và cho những người tu theo 
Phật giáo thân tâm được nhập các định không có 
khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức, 
chứng và trú bốn thiền thuộc tăng thượng tâm 
hiện tại lạc trú. Muốn được vậy thì các bạn hãy 
lắng nghe đức Phật dạy: “Này các Tỳ bheo, 
nếu Tỳ heo có ước nguyện: “Mong rằng, tùy 
theo ý muốn, không có bhó khăn, không cô 
mệt nhọc, bhông có phí sức, Ta chứng được 
bốn Thiên thuộc tăng thượng tâm, hiện tại 
lạc trú!”? Tỳ kheo ấy phải thành tựu uiên 
mãn giới luột.. (như trên).. trú xứ bhông 
tịch”. 


Thưa các bạn! Các bạn có nghe chăng? 
Muốn nhập được bốn thiền thuộc tăng thượng 
tâm hiện tại lạc trú không có khó khăn, không 
có mệt nhọc, không có phí sức thì giới luật các 
bạn hãy giữ gìn nghiêm túc không hề vi phạm 
một lỗi nhỏ nhặt nào. Đó là lời dạy đúng đắn 
của đức Phật. Vậy mà các bạn phạm giới, phá 
giới, bể vụn giới, sống một đời sống phi Phạm 
hạnh: chùa to, Phật lớn, tiền của nhiều, vật chất 
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sang cả, v.v.. mà tu thiển định thì các bạn tự 
nghĩ: Đó là loại thiền gì? 

Từ lâu các bạn tu hành mà không nhập Bốn 
Thiền thuộc tăng thượng tâm hiện tại lạc trú là 
vì các bạn giữ gìn giới luật không nghiêm túc, 
xem thường những giới nhỏ nhặt. Lúc nào cũng 
dựa vào kinh sách Đại thừa lý luận để bỏ những 
giới nhỏ nhặt, chạy theo dục lạc mà không bị 
người cư sĩ chỉ trích phê phán. Nhất là các thiền 
sư Đông Độ xem giới luật chẳng ra gì như: Nam 
Tuyền sát miêu, Lâm Tế chém rắn, Phần Dương 
và Tuệ Trung Thượng Sĩ ăn thịt uống rượu, v.v.. 

Đối với đôi mắt của chúng tôi thì những 
thiền sư này là Ma Ba Tuần chứ không phải là 
tu sĩ Phật giáo. Tu sĩ Phật giáo là một Thánh 
Tăng nên oai nghi tế hạnh rõ ràng, không hề vi 
phạm một giới luật nhỏ nhặt nào. Xứng đáng 
làm ruộng phước cho mọi người cúng dường, có 
đâu lại phạm giới sát sanh, uống rượu quá nặng 
như vậy. Đó là những gương hạnh xấu các bạn 
nên lấy đó mà làm gương cho mình soi để tránh 
xa những hạng tu sĩ này. Họ không xứng đáng 
làm thây của các bạn đâu. 

Lấy giới luật mà xét các thiển sư thì biết 
ngay Thiền Đông Độ chỉ là thiển đầu môi chót 
lưỡi tu hành chẳng có giải thoát gì cả, chỉ lừa 
đảo người bằng ngôn ngữ úp mở, khiến cho mọi 
người tưởng nó có cái gì đặc biệt, chứ kỳ thực 
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chẳng có cái gì cả, đến khi chết ông nào cũng 
rên: Hừ! Hừ!!! như Pháp Loa. 


Tóm lại, Bốn Thánh Định từ xưa đến nay 
chưa có ai nhập được chỉ vì các Tổ hiểu biết giới 
cấm mà không hiểu biết rõ giới kinh đức hạnh, 
nên không sống và tu tập giới đức, giới hạnh, 
giới hành. Vì thế, nên mới phạm giới, phá giới, 
bẻ vụn giới, v.v.. 

Giới luật đã vi phạm thì thiền định không 
bao giờ nhập đúng chánh định được. Xin các bạn 
nên lưu ý. 

Bốn Thánh Định không phải nhập khó 
khăn, mà khó khăn là vì giới luật các bạn không 
giữ gìn nghiêm túc. Có phải vậy không các bạn? 

Do giới luật không nghiêm chỉnh nên tất cả 
tu sĩ Phật giáo từ Đông sang Tây tu mãi mà 
không nhập được Tứ Thánh Định thật là phí 
công vô ích. 

Muốn nhập được Tứ Thánh Định thì ngay 
từ bây giờ các bạn hãy bắt đầu giữ gìn giới luật 
cho nghiêm chỉnh thì chắc chắn điều ước nguyện 
nhập được Tứ Thánh Định sẽ không còn là giấc 
mơ. 


$ee 
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đâu u to tẪ tám của gi luật 
Uút NGUYÊN CH0 MÌNH 


ro ước nguyện thứ tám là điều ước 
nguyện cho thân tâm của mình, của các bạn được 
cảm nhận và sống an trú trong những trạng thái 
tịch tĩnh, nhờ đó để thoát ra khỏi sắc giới và vô 
sắc giới, có nghĩa là tâm các bạn không còn dính 
mắc trong hai trạng thái ý thức và tưởng thức. 
Nếu giải thích như vậy thì chỉ có những người tu 
chứng mới hiểu ngay được. Nơi đây có hai cụm từ 
khó hiểu, đó là sắc giới và vô sắc giới. Vậy sắc 
giới và vô sắc giới nghĩa là gì? 

Sắc giới là cảnh giới có hình tướng như cuộc 
sống của các bạn hiện giờ; vô sắc giới là cảnh 
giới không hình tướng như giấc mộng, chiêm bao 
của các bạn. Trạng thái vô sắc giới không những 
chỉ là giấc mộng mà còn nhiều trạng thái khác 
nữa như những trạng thái tưởng của đồng cốt, cơ 
bút, và những từ trường hình danh, sắc tướng 
còn lưu lại trong không gian mà những nhà 
ngoại cảm bắt gặp. Nhất là những người tu tập 
thiền ức chế tâm lạc vào thiển tưởng nên tưởng 
uẩấn hoạt động, xuất hiện 18 loại hỷ tưởng, khiến 
cho người tu thiền ức chế tâm khi hết vọng tưởng 
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liền bị rối loạn thân kinh đi đến chỗ điên khùng, 
mất trí. Người tu hành đúng theo phương pháp 
của đức Phật dạy thì phải xả tâm ly dục ly ác 
pháp thì mới vượt ra khỏi sắc giới và vô sắc giới. 
Người nào không hiểu biết xem thường giới luật 
tu tập ức chế tâm cho hết niệm khởi tức là ức 
chế sắc giới, do đó cảnh giới vô sắc giới hoạt 
động, vì thế thường hay bị chiêm bao, mộng mị. 
Người hay bị mộng mỊị, chiêm bao là người không 
vượt qua cảnh vô sắc giới. Cho nên, muốn tâm 
được tịch tĩnh, vượt thoát ra khỏi niệm khởi và 
chiêm bao, mộng mị thì phải giữ gìn giới luật 
nghiêm chỉnh. Ngoài giới luật ra không còn có 
một pháp nào vượt thoát ra hai cảnh giới này. 
Các bạn hãy lắng nghe đức Phật dạy: “Này các 
Tỳ kheo, nếu Tỳ heo cô ước nguyện: “Có 
những giải thoát tịch tĩnh, siêu thoát sắc 
giới, thuộc uô sắc giới. Mong rằng ta có thể 
cảm xúc uới thân uà sống an trú trong cảnh 
giới ấy!?, Tỳ heo ấy phải thành tựu uiên 
mãn giới luột.. (như trên) trú xứ không 
tịch”. 

Tóm lại, đoạn kinh trên đây mang đầy đủ ý 
nghĩa của một người tu tập tìm cầu sự giải thoát 
chân thật tức là tâm phải bất động, tịch tĩnh 
trong cảnh sắc giới và vô sắc giới, nếu còn rơi 
vào một trong hai cảnh giới này thì giới luật 
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chưa nghiêm chỉnh. Và như vậy các bạn hãy lưu 
ý và nghiên cứu lại giới luật xem coi còn vi phạm 
những lỗi nhỏ nhặt nào trong giới luật, để điều 
chỉnh ngay sự sai phạm ấy thì kết quả tu tập 
mới thực hiện đi sâu được. 


se 
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Sâu (ai cu se gắ: tật 
UÚt NGUYÊN H0 MÌNH 


r2 ước nguyện thứ chín là điều ước 
nguyện cho mình diệt trừ ba kiết sử để chứng 
quả dự lưu, không còn bị đoạ lạc sáu nẻo luân hồi 
và chắc chắn hướng đến chánh pháp giác ngộ. 
Vậy chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy: “Này 
các Tỳ kheo, nếu Tỳ kheo có ước nguyện: 
“Mong rằng ta diệt trừ ba bkiết sử, chứng 
quả Dự lưu, không còn bị đoaạ lạc, chắc 
chắn hướng đến chúnh giác!, Tỳ kheo ấy 
phải thành tựu uiên mãn giới luột.. (như 
trên)... trú xứ không tịch”. 

Muốn hiểu rõ đoạn kinh này thì các bạn 
phải hiểu rõ những cụm từ cân thiết như BA 
KIẾT SỬ và QUÁ DỰ LƯU. Vậy BA KIẾT SỬ và 
QUÁ DỰ LƯU nghĩa là gì? 

Ba kiết sử gồm có: 

1/ Thân kiến kiết sử nghĩa là sợi dây chấp 
ngã trói chặt quá nặng, nếu ai đụng đến ngã 
mình là không chấp nhận, chống đối lại liền. 

Ví dụ: Sự hiểu biết chấp thân này là ta, là 
của ta, là bản ngã của ta và còn cho trong thân 
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này có Phật tánh, linh hồn, thần thức, tiểu ngã, 
v.v.. Đự chấp ngã này gọi là thân kiến kiết sử. 
Đợi dây thân kiến kiết sử này rất khó bứt, nhưng 
ở đây đức Phật dạy chỉ giữ gìn giới luật nghiêm 
túc là thân kiến kiết sử sẽ được bứt sạch. 

2/ Nghi kiết sử nghĩa là lòng nghi ngờ quá 
nặng như một sợi dây trói buộc, lúc nào cũng 
nghi ngờ người này như thế này, người kia như 
thế khác. Lòng nghi ngờ ấy chỉ có giữ gìn giới 
luật thì mới bứt sạch. 

3/ Giới cấm thủ kiết sử nghĩa là chấp chặt 
vào những giới cấm phi lý như tu theo hạnh con 
bò, hạnh con chó, tu khổ hạnh như tu đứng ba 
năm, tu ngồi ba năm, ngôi thiền kiết già đau 
chân mà cứ ráng ngồi, v.v.. Đó là những giới cấm 
thủ kiết sử. 

QUÁ DỰ LƯU nghĩa là kết quả sự tu tập 
được nhập vào dòng Thánh thường gọi là quả Tư 
Đà Hoàn. 

Lời dạy này rất rõ ràng chỉ cần diệt ba kiết 
sử là chứng quả Tư Đà Hoàn. Vậy các bạn xét 
xem ba kiết sử này kiết sử nào khó diệt? 

Nghi kiết sử và Giới cấm kiết sử thì không 
khó diệt, nhưng thân kiến kiết sử mới là khó. Cả 
một đời tu hành là diệt ngã, nếu diệt ngã xong 
là tu hành xong. Cho nên, cuộc đời tu hành vốn 
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là diệt ngã, nhưng muốn diệt ngã là hằng ngày 
phải tỉnh tấn siêng năng cần mẫn tu tập ngăn ác 
diệt ác pháp tức là ly dục ly ác pháp, nhưng ly 
dục ly ác pháp là các bạn đã nhập vào dòng 
Thánh. Muốn ly dục ly ác pháp đều phải sống 
đúng giới luật. Cho nên, bài kinh dạy rất rõ 
ràng: “Diệt trừ ba khiết sử, chứng quả Dự 
lưu” Quá Dự Lưu tức là quả Tu Đà Hoàn 
tương ưng với trạng thái Sơ Thiên ly dục ly ác 
pháp. 


Muốn chứng Quđ Dự Lưu không có khó 
khăn không có mệt nhọc thì hằng ngày các bạn 
nên ở trên Tứ Niệm Xứ mà quét tâm, bển chí 
quét mãi sẽ thành công. 


eee 
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Uút NGUYÊN H0 MÌNH 


2u ước nguyện thứ 10 là điều ước 
nguyện cho mình diệt trừ ba kiết sử làm muội 
lược tham, sân, si chứng được NHẬT LAI, chỉ 
phải trở lại đời một lần nữa để đoạn tận khổ 
đau. 


Thưa các bạn! Điều lợi ích thứ chín không 
giống điều lợi ích thứ mười vì đoạn kinh trên 
dạy: “Diệt trừ ba biết sử, chứng quả Dự lưu”. 
Còn đoạn kinh dưới đây thì Đức Phật dạy: “Này 
các Tỳ kheo, nếu Tỳ kheo có ước nguyện: 
“Mong rằng ta diệt trừ ba biết sử, làm muội 
lược tham, sân, sỉ, ta chứng được Nhất lai, 
chỉ trở lại đời này một lần nữa để đoạn tận 
khổ dau!” Tỳ heo ấy phải thành tựu uiên 
mãn giới luột.. (như trên) trú xứ không 
tịch”. Ở đoạn kinh này có thêm là làm muội 
lược tham, sân, si thì mới chứng quả Nhất Lai. 

Dù tu tập pháp nào trong 37 phẩm trợ đạo, 
nhưng phải nhớ giữ gìn giới luật cho nghiêm 
chỉnh thì mới đạt được ước nguyện chứng Qưở 
Nhất Lai. Quả Nhất Lai tức là Quả Tư Đà 
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Hàm. Quủ Tư Đà Hàm tương ưng với trạng 
thái Nhị Thiền. Vì chỉ có nhập được Nhị Thiền 
mới chứng Qud Tư Đà Hàm. Cho nên, thiền 
định thì phải có quả của thiền định. Quả của 
thiền định là kết quả của thân tâm thanh tịnh từ 
chỗ ly hay diệt dục của ý thức hay tưởng thức. 


se 
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đâu (ok (Ñi nuày nật của gắt trật 
Uút NGUYÊN CH0 MÌNH 


r2 ước nguyện thứ mười một là điều ước 
nguyện trừ diệt năm hạ phần kiết sử được hoá 
sanh chứng được Niết Bàn ngay cảnh giới ấy, 
không còn trở lại thế gian này nữa. 


Muốn chấm dứt tái sanh luân hồi, chứng 
vào Niết Bàn thì chỉ cần diệt năm hạ phần kiết 
sử. Muốn diệt năm hạ phần kiết sử thì phải giữ 
gìn giới luật nghiêm túc. Vậy năm hạ phần kiết 
sử là gì? 

Năm hạ phần kiết sử gồm có: 

1- Thân kiến kiết sử. 

2- Nghi kiết sử. 

3- Giới cấm thủ kiết sử. 

4- Tham kiết sử. 

B- Sân kiết sử. 

Năm hạ phần kiết sử này các bạn đã hiểu 
nghĩa được ba kiết sử trên, còn tham kiết sử và 
sân kiết sử các bạn chưa hiểu. Vậy tham kiết sử 
và sân kiết sử nghĩa là gì? 
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Tham kiết sử nghĩa là lòng tham muốn 
đang bừng bốc cháy trong tâm các bạn. Còn sân 
kiết sử lòng tức giận đang ngự trị trong tâm. 
Năm hạ phần kiết sử này là năm ác pháp, người 
tu sĩ Phật giáo phải ngăn và diệt không được để 
duy trì trong tâm dù là một phút, một giây. Dù 
các bạn đang tu hành 37 phẩm trợ đạo, nhưng 
muốn diệt trừ năm hạ phần kiết sử, thì phải giữ 
gìn giới luật nghiêm chỉnh mới diệt được nó, 
bằng không giữ gìn giới luật thì các bạn khó mà 
diệt được năm hạ phần kiết sử này. Vậy các bạn 
hãy lắng nghe lời Phật dạy: “Này các Tỳ bheo, 
nếu Tỳ kheo có ước nguyện: “Mong rằng trừ 
diệt năm hạ phần kiết sử, ta được hoá sanh, 
chứng được Niết Bàn ngay cảnh giới ấy, 
bhông còn trở lui thế giới này nữa”, Tỳ heo 
ấy phải thành tựu uiên mãn giới luật... (như 
trên) trú xứ bhông tịch”. 


Lời dạy trên đây các bạn nghĩ như thế nào? 
Trừ diệt năm hạ phần kiết sử không phải dễ đâu 
các bạn ạ! Phải tu tập Tứ Chánh Cân, Tứ Niệm 
Xứ và Pháp Thân Hành Niệm thì mới mong diệt 
được nó. 

Để xác định rõ những lời dạy trên đây thì 
giới luật là pháp môn căn bản nhất trong sự tu 
tập giải thoát của Phật giáo. 


see 
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Sầu ặc (ai nà: ai da gắt tật 
Uút NGUYÊN CH0 MÌNH 


u ước nguyện thứ mười hai là điều ước 
nguyện cho mình chứng các loại thần thông: Một 
thân các bạn hiện ra nhiều thân, nhiều thân các 
bạn hiện ra một thân; các bạn hiện hình, biến 
hình đi ngang qua vách, qua thành, qua núi như 
đi ngang hư không; các bạn độn thổ trồi lên 
ngang qua đất liền như ở trong nước; các bạn đi 
trên nước không chìm như trên đất liền; các bạn 
ngồi kiết già đi trên hư không như chim; với bàn 
tay các bạn chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, 
những vật có đại oai lực, có đại oai thân như vậy; 
các bạn có thể, thân có thần thông bay cho đến 
Phạm Thiên. 


Đây là những loại thần thông mà người tu 
sĩ nào tâm vô lậu đều thực hiện được cả, nhưng 
Phật giáo Nguyên Thuỷ xem nó là những trò ảo 
thuật lừa đảo mọi người. Còn Phật Giáo Đại thừa 
xem những thần thông này rất quan trọng, nên 
kinh sách Đại thừa lúc nào đức Phật bắt đầu 
thuyết pháp đều phóng hào quang và hiện Phật 
hoá thân hoặc có khi đức Phật xuống Long Cung 
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giảng đạo hoặc bay lên Trời Đâu Xuất thuyết 
pháp. 


Mục đích trong đoạn kinh này dạy các bạn 
ước nguyện có những thần thông thì giới luật 
phải sống nghiêm chỉnh, chứ không phải đức 
Phật nêu ra thần thông để cám dỗ các bạn. Vậy 
các bạn hãy lắng nghe đức Phật dạy: “Này các 
Tỳ bkheo, nếu Tỳ heo có ước nguyện: “Mong 
rằng ta chứng được các loại thần thông! 
Một thân ta hiện ra nhiêu thân, nhiều thân 
ta hiện ra một thân; ta hiện hình, biến hình 
đi ngang qua 0uách, qua thành, qua rút như 
đi ngang hư không; ta độn thổ trôi lên 
ngang qua đất liền như ở trong nước; ta đi 
trên nước không chìm như trên đất liền; ta 
ngồi biết giù đi trên hư không như chữm; uới 
bàn tay fq chạm uàò rờ mặt trăng uà mặt 
trời, những uật cô đại oadi lực, có đại odi 
thần như uậy; ta có thể, thân ta có thần 
thông bay cho đến Phạm Thiên!” Tỳ heo ấy 
phải thành tựu uiền mãn giới luột.. (như 
trên) trú xứ bhông tịch”. 


Tóm lại, tu hành muốn có thần thông thì 
các bạn hãy giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh. Giới 
luật không nghiêm chỉnh thì sự tu hành của các 
bạn là con số không, chẳng bao giờ ước muốn 
một điều gì được huống là thần thông. Các bạn 
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có biết không? Nếu giới luật không nghiêm chỉnh 
các bạn tu tập có thần thông cũng chỉ là thần 
thông tưởng hay là những mánh khoé gian xảo 
như các nhà ảo thuật để lừa đảo mọi người. Đó là 
tu tập không giới luật, thường chạy theo tâm 
danh lợi mà thôi. 


Kính thưa các bạn! Người tu sĩ Phật giáo 
không chọn thần thông mà chỉ chọn lấy sự giải 
thoát làm chủ sự sống chết của mình. Cho nên, 
giới luật là nền tảng vững chắc cho việc thực 
hiện con đường làm chủ bốn sự đau khổ của kiếp 
người. Còn thần thông không quan trọng trong 
vấn đề làm chủ sanh tử và chấm dứt luân hồi. 
Nhưng khi tâm thanh tịnh, chúng ta không 
muốn có thần thông nhưng thần thông vẫn có 
trong ta. Chúng ta chỉ xem chúng như một trò ảo 
thuật lừa đảo người. Cho nên, người nào tu theo 
Phật giáo mà thị hiện thần thông là không phải 
đệ tử Phật. 


Một hôm đức Phật và Tăng đoàn đi đến bờ 
sông trời đã tối không còn ghe xuông đưa sang 
sông, nên tất cả Tăng đoàn đều nghỉ lại trên bờ 
sông. Đêm hôm đó nước sông dâng tràn làm cho 
tất cả Tăng đoàn không ngủ được. Đức Phật sai 
một vị Tỳ kheo ông hãy ra cản nước sông lại để 
chúng Tỳ kheo ngơi nghỉ mai sẽ lên đường. Vâng 
lệnh Phật vị Tỳ kheo dùng thần thông ngăn 
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nước lại. Sáng hôm sau người ta không thấy vị 
Tỳ kheo ấy nữa. 


Thưa các bạn! Tu sĩ Phật giáo là như vậy, 
nếu đã lỡ thị hiện thần thông thì liền ẩn bóng, 
không để lộ tung tích của mình cho một ai biết 
được nữa. 


Chúng tôi nguyện đời tu hành của mình 
cũng vậy, khi chúng sanh còn duyên thì hết lòng 
dạy đạo, còn hết duyên thì ẩn bóng và âm thâm 
thị tịch, không lưu lại một dấu vết gì để lừa gạt 
đời. 

Danh làm chi, lợi làm chi? Đời người còn có 
gì đâu, chỉ là một tuông kịch trên sân khấu nhân 
quả. Những người còn vô minh không thấu suốt 
nhân quả mới đắm chìm trong danh lợi mà thôi. 


Mọi người cứ nghĩ rằng: Người tu hành theo 
Phật giáo có thần thông là tu chứng đạo, điều 
này không chắc các bạn ạ! Các bạn đã lầm, mục 
đích của đạo Phật là tâm bất động trước các 
pháp và các cảm thọ, chứ không phải thần thông 
các bạn ạ. 


e$e 
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âu ước nguyện thứ mười ba là điều ước 
nguyện cho mình tu tập có thiên nhĩ thanh tịnh 
siêu nhân. Nhờ thân thông này các bạn có thể 
nghe hai loại tiếng chư Thiên và loài Người ở xa 
hay ở gần. Muốn rõ được sự tu tập điều này, 
chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy: “Này các 
Tỳ bkheo, nếu Tỳ kheo có ước nguyện: “Mong 
rằng, uới thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, ta 
có thể nghe hơi loại tiếng, chư Thiên uà loài 
Người ở xa hay ở gân!” Tỳ heo ấy phải 
thành tựu uiền ruãn giới luột.. (như trên) 
trú xứ bhông tịch”. 


Đọc đoạn kinh này các bạn muốn hiểu rõ 
nghĩa của nó thì phải hiểu các cụm từ: thiên nhĩ 
thanh tịnh siêu nhân, chư Thiên, loài Người. Vậy 
thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, chư Thiên, loài 
Người nghĩa là gì? 

- Thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân nghĩa là 
lỗ tai bất động trước những âm thanh khả lạc, 
khả hỷ, khả khổ, v.v.. của người phi thường. 
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- Tiếng của chư Thiên nghĩa là tiếng nói 
của tưởng uẩn. Trong kinh Pháp Môn Căn Bản 
đức Phật đã xác định 33 cõi Trời là cõi tưởng 
(Tưởng tri chứ không phải Liễu trì). 

- Tiếng nói của loài Người nghĩa là tiếng 
nói của sắc uẩn. Trong kinh Pháp Môn Căn Bản 
đức Phật cũng đã xác định cõi Người là cõi tưởng 
(Tưởng tri chứ không phải Liễu tri). Bởi vì cõi 
Người cõi duyên hợp tạo thành không có một vật 
gì thường hằng bất biến luôn luôn thay đổi từng 
giây, từng phút. 


Đoạn kinh trên đây là để chỉ sự ước nguyện 
ngoài tâm tay của loài người, nhưng nhờ sống 
đúng giới luật mà các bạn có thể nắm được trong 
tay những việc làm siêu việt không thể nghĩ bàn. 
Nghe được tiếng nói của thế giới tưởng tri và 
cảm nhận được ý nghĩa tiếng nói của loài người 
trên hành tỉnh này dù ở xa hay ở gân. Đây là 
một năng lực phi phàm mà chỉ có người tu hành 
đúng pháp tâm ly dục ly ác pháp hoàn toàn 
thanh tịnh mới có thể thực hiện được. Muốn được 
tâm ly dục ly ác pháp hoàn toàn thì chỉ có giới 
luật, ngoài giới luật không còn có pháp môn nào 
khác nữa. 


see 
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ro ước nguyện thứ mười bốn là điều ước 
nguyện cho mình biết được tâm niệm của mình 
và của tất cả mọi người, khi tâm có tham, ta biết 
tâm có tham; khi tâm không tham ta biết tâm 
không tham; khi tâm có sân ta biết tâm có sân; 
khi tâm không sân ta biết tâm không sân; khi 
tâm có si ta biết tâm có si; khi tâm không si ta 
biết tâm không si; khi tâm chuyên chú ta biết 
tâm chuyên chú; khi tâm tán loạn ta biết tâm 
tán loạn; khi tâm đại hành ta biết tâm đại hành; 
khi tâm không đại hành ta biết tâm không đại 
hành; khi tâm chưa vô thượng ta biết tâm chưa 
vô thượng; khi tâm vô thượng ta biết tâm vô 
thượng; khi tâm thiền định ta biết tâm thiền 
định; khi tâm không thiển định ta biết tâm 
không thiển định; khi tâm giải thoát ta biết tâm 
giải thoát. Đây là sự hiểu biết thuộc về trí tuệ 
Tam Minh, vừa hiểu rõ tâm mình mà cũng vừa 
hiểu rõ tâm của những người khác. Muốn có sự 
hiểu biết được như vậy thì các bạn phải giữ gìn 
giới luật nghiêm túc. 
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Đúng vậy giới luật là một pháp môn để 
thực hiện trí tuệ Tam Minh. Vậy các bạn hãy 
lắng nghe đức Phật dạy: “Này các Tỳ bheo, 
nếu Tỳ kheo có ước nguyện: “Mong rằng uới 
tâm của ta, ta biết được tâm của các chúng 
sanh uà loài Người. Tâm có tham ta biết 
tâm có tham. Tâm bhông tham ta biết tâm 
không tham. Tâm có sân ta biết có sân. Tâm 
không sân ta biết tâm không sân. Tâm có sỉ 
ta biết tâm có sỉ. Tâm không sỉ ta biết tâm 
không sỉ Tâm chuyên chú ta biết tâm 
chuyên chú. Tâm tứn loạn ta biết tâm tán 
loạn. Tâm đại hành ta biết tâm đại hành. 
Tâm không đạt hành ta biệt tâm bhông đạt 
hành. Tâm chưa uô thượng ta biết tâm chưa 
uô thượng. Tâm uô thượng ta biết tâm uô 
thượng. Tâm Thiên định ta biết tâm Thiền 
định. Tâm không Thiền định ta biết tâm 
không Thiền định. Tâm giải thoát ta biết 
tâm giải thoát. Tâm không giải thoát ta biết 
tâm không giải thoúát!, Tỳ kheo ấy phải 
thành tựu uiên rnãn giới luật.. (như trên) 
trú xứ không tịch”. 

Muốn được trí tuệ Tam Minh tỉnh thức như 
vậy thì giới luật các bạn phải giữ gìn nghiêm 
chỉnh, đừng cho vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào, 
sống một đời sống Phạm hạnh như Phật, như 
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chúng Thánh Tăng trong thời đức Phật còn tại 
thế thì các bạn mới thực hiện được trí tuệ Tam 
Minh. Có sống như vậy các bạn mới thấy rõ tâm 
mình và tâm chúng sanh một cách dễ dàng 
không có khó khăn. Tại vì tâm các bạn trong vắt 
như nước hồ thu, nhìn thấy tận đáy, không có 
vật gì mà không thấy được. 


se 
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đấu (ai nuài lầm của gi trật 
UÚt NGUYÊN H0 MÌNH 


ro ước nguyện thứ mười lăm là điều ước 
nguyện cho tâm mình biết đến nhiều đời quá khứ 
của mình như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, 
năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, 
bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một 
ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, 
nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp và thành kiếp, 
chúng ta lại còn biết sinh tại chỗ kia, chỗ này, 
lại còn có tên như thế này, như thế khác, dòng 
họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống 
như thế này, thọ khổ lạc như thế này, thọ mạng 
đến mức như thế này, sau khi chết tại chỗ kia là 
được sanh chỗ nọ. Tại chỗ ấy các bạn có tên như 
thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế 
này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế 
này, thọ mạng đến mức như thế này, sau khi 
chết tại chỗ nọ, chúng ta được sinh ở chỗ đấy. 
Đây là Túc Mạng Minh, một trí tuệ thấy biết 
như thật trong nhiều đời quá khứ. Nếu giới luật 
không nghiêm chỉnh thì sự tu hành của các bạn 
cũng chẳng bao giờ có trí tuệ này. Một trí tuệ 
không có không gian và thời gian; một trí tuệ 
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tuyệt vời do giữ gìn giới luật mà có. Vậy các bạn 
hãy lắng nghe đức Phật dạy: “Này các Tỳ bkheo, 
nếu Tỳ kheo có ước nguyện: “Mong rằng ta 
nhớ đến các đời sống quá khứ như: một đời, 
hơi đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, 
hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời 
năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, 
một trăm ngàn đời, nhiều hoại biếp nhiều 
thành kiếp, nhiều hoại uà nhiều thành kiếp 
ta nhớ rằng: Tại chỗ kỉa ta có tên như thế 
này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế 
này, ăn uống như thế này, thọ Ehổ lạc như 
thế này, thọ mạng đến mức như thế này. 
Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở 
đây!”. Tỳ heo ấy phải thành tựu uiên mãn 
giới luột.. (như trên) trú xứ hông tịch”. 
Những lời dạy trên đây là một sự xác định chắc 
chắn của đức Phật. Ngoài giới luật ra, dù các bạn 
có tu tập pháp môn nào thì cũng chẳng bao giờ 
có Túc Mạng Minh cả. Xem thế các bạn mới biết 
con đường tu tập theo Phật giáo chỉ có giới luật 
là pháp môn hàng đầu và nó là một nền tảng 
đạo đức nhân bản - nhân quả vững chắc cho 
những ai quyết tâm tìm tu giải thoát theo Phật 
giáo. 
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Kính thưa các bạn! Theo chúng tôi nghĩ chỉ 
có Phật giáo mới thật sự có trí tuệ Tam Minh. Vì 
sao? 

Vì Phật giáo xây dựng trí tuệ Tam Minh 
trên nền tảng đức hạnh đạo đức nhân bản - 


nhân quả. 


see 
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r2 ước nguyện thứ mười sáu là điều ước 
nguyện cho mình có được thiên nhãn thuần tịnh 
siêu nhân, ta thấy sự sống và sự chết của chúng 
sanh. Ta biết rõ rằng: chúng sanh người hạ liệt 
kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may 
mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của chúng. 
Các tôn giả, chúng sanh nào làm những ác hạnh 
về lời và về ý, phỉ báng các bậc Thánh, theo tà 
kiến, tạo ác nghiệp tà kiến. Những người này 
sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi 
dữ, ác thú đoaạ xứ, địa ngục. Còn các tôn giả, 
chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, 
về lời nói và về ý, không phỉ báng các bậc 
Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo 
chánh kiến. Những người này sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh lên các cõi thiện thú, cõi 
Trời, trên đời này. Muốn có thiên nhãn thuần 
tịnh siêu nhân như vậy thì chỉ có giữ gìn giới 
luật nghiêm chỉnh. Ngoài giới luật ra thì không 
có pháp nào tu tập có Tam Minh. Vậy các bạn 
hãy lắng nghe lời Phật dạy: “Này các Tỳ bheo, 
nếu Tỳ kheo có ước nguyện: “Mong rằng uới 
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thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, ta thấy 
sự sống uà sự chết của chúng sanh. Tu biết 
rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, bẻ cao 
sang, người đẹp đẽ bẻ thô xấu, người may 
mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của 
chúng. Các tôn giủ, chúng sanh nào làm 
những ác hạnh uê thân, uê lời uà uê ý, phỉ 
báng các bậc Thúứnh, theo tà biến, tạo các 
nghiệp theo tà biến. Những người này sau 
khi thân hoại mạng chung, phỏúi sanh uùòo 
cõi dữ, đọa xứ, địu ngục. Còn các tôn giỏ, 
chúng sanh nào làm những thiện hạnh vê 
thân, uê lời uà uê ý, không phỉ báng các bậc 
Thánh, theo chúnh biến, tạo các nghiệp theo 
chánh biến. Những người này sau Ehìi thân 
hoại rạng chung, được sanh lên các thiện 
thú, cốt Trời, trên đời này. Như uậy, ta uới 
thiên nhãn thuân tịnh siêu nhân, thấy sự 
sống chết của chúng sanh, ta biết rõ rằng 
chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sững, 
người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn kẻ 
bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ!” Tỳ 
bheo ấy phải thành tựu uiên mãn giới luật... 
(như trên) trú xứ không tịch”. 


Như vậy các bạn có nhận thấy giới luật của 
Phật là một pháp môn rất quan trọng nhất trong 
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tất cả các pháp môn và trong vấn đề tu tập giải 
thoát của Phật giáo không? 


Đọc bài kinh này xong không còn ai dám 
khinh thường giới luật; cũng không còn ai dám 
bảo bó những giới nhỏ nhặt; cũng không còn ai 
dám bảo rằng giới luật không hợp thời. Những 
cái sai của Phật giáo Đại thừa là phá giới, phạm 
giới, bể vụn giới, v.v. Xem oai nghi tế hạnh 
chẳng ra gì, cho nên Phạm hạnh của Phật giáo 
đã bị chôn vùi dưới lớp văn minh dục lạc của 
thời đại khoa học kỹ nghệ hoá xã hội. 

Đúng vậy giới luật là pháp môn hàng đầu 
vô lậu của Phật giáo, nếu ai không học và tu tập 
giới luật thì đừng mong làm chủ sanh, già, bệnh, 
chết, đừng mong nhập định và thực hiện Tam 
Minh. 


se 
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UÚt NGUYÊN H0 MÌNH 


r2 ước nguyện thứ mười bảy là điều ước 
nguyện cho mình tu tập diệt trừ các lậu hoặc tự 
tri tự chứng, các bạn chứng đạt và an trú ngay 
trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát 
không có lậu hoặc, đây là sự ước nguyện của 
người tu. Đây là giai đoạn rốt ráo cuối cùng của 
con đường tu tập Phật giáo. Nó giải thoát hoàn 
toàn ra khỏi nhà sanh tử. Chấm dứt luân hồi. 


Thưa các bạn! Quả cuối cùng của con đường 
tu tập giải thoát cũng phải nhờ đến giới luật. 
Vậy giới luật là một pháp môn quan trọng đệ 
nhất như đã nói ở trên. 

Sự ước nguyện được giải thoát hoàn toàn 
này không ngoài giới luật mà có được. Cho nên, 
chúng ta hãy cố gắng giữ gìn giới luật cho 
nghiêm chỉnh, đừng để vi phạm, thà chết trong 
trong giới luật, chứ sống mà phạm giới còn mặt 
mũi nào nhìn ngó Phật tử. Phải không các bạn? 

Tóm lại, mười bảy điều lợi ích lớn trên đây 
đều do giới luật mà đạt thành sự giải thoát chân 
chánh. Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật đã 
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nhắc nhở. Xin các bạn lưu ý: “Này các Tỳ bkheo, 
nếu Tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta 
đạt được một điều gì đó thì hãy sống đây đủ 
giới hạnh, đầy đủ giới bổn, đây đủ oai nghỉ 
chánh hạnh thấy sự nguy hiểm trong các lỗi 
nhỏ nhặt, chân chúứnh lãnh thọ uà tu học 
các học giớt”. 


Đức Phật lại nhắc nhở chúng ta một lần 
nữa: “Này các Tỳ kheo, nếu Tỳ heo có ước 
nguyện: “Với sự diệt trừ các lậu hoặc, sau 
khi tự tri tự chứng, ta chứng đạt nu trú 
ngay trong hiện tại, tâm giỏi thoát tuệ giỏúi 
thoát, hông có lậu hoặc!” Tỳ bkheo ấy phải 
thành tựu uiền ruấn giới luột.. (như trên) 
trú xứ bhông tịch”. 


Giới luật là một pháp môn quan trọng như 
vậy, nhưng tại sao Giới bổn Ba La Đề Mộc Xoa 
lại quá ít ỏi chỉ có 250 giới cấm nam và 384 giới 
cấm nữ. Xem thế mới biết thời nay tu sĩ xem 
thường giới luật, chỉ biết những tông phái ảo 
tưởng, mê tín như: Thiển tông, Mật Tông, Tịnh 
Độ Tông, Pháp Hoa Tông, v.v.. Hiện giờ tu sĩ học 
giới chỉ học giới cho biết, chứ không phải học để 
tu tập giải thoát, để tâm được vô lậu, để sống 
một đời sống Phạm hạnh. Thật là quá uổng. 
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Trên đây mười bảy điều ước nguyện từ 
những điều ước nguyện trong cuộc sống thế gian 
hằng ngày, đến những điều ước nguyện vượt ra 
khỏi cuộc sống thế gian tức là cuộc sống xuất thế 
gian. 


Theo đúng nghĩa của bài kinh này thì mọi 
người nên đứng trên lập trường nhân quả mà ước 
nguyện thì mọi việc sẽ thành tựu như lòng ước 
nguyện của mình. Chính đứng trên lập trường 
nhân quả mà ước nguyện tức là lấy thiện pháp 
chuyển ác pháp thành ra cuộc sống giải thoát. 
Đúng vậy đạo Phật lấy thiện pháp chuyển ác 
pháp biến cuộc sống thế gian thành Thiên Đàng 
Cực Lạc. Vì thế, đạo Phật sống không mê tín, 
không ảo tưởng, không cầu tha lực. Phải tự lực, 
phải tự thắp đuốc lên mà đi. Có đúng như vậy 
không các bạn? 

Ở đây có nghĩa là lấy giới luật làm sự sống 
của mình. Lấy giới luật làm sự sống tức là sống 
đời Phạm hạnh. Vì thế, đức Phật đã dạy “Phgạm 
hạnh đã thành”. Phạm hạnh đã thành là giới 
luật nghiêm chỉnh không hề vi phạm một lỗi nhỏ 
nhặt nào, nên sự tu tập đã viên mãn, chấm dứt 
tái sanh luân hồi nên kinh dạy: “Những gì nên 
làm đã làm sau đời mày sẽ bhông có đời 
sống nào bhác nữa”. 
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Đọc bài kinh này chúng ta mới nhận ra giá 
trị giới luật là đệ nhất pháp trong Phật giáo. 
Thế mà người tu sĩ lại xem thường giới luật thì 
sự tu tập của họ sẽ đi về đâu và về đâu ??? 

Chúng tôi biên soạn bài kinh này với mục 
đích chỉnh đốn lại giới luật của Phật giáo, khiến 
cho người tu sĩ Phật giáo ghi nhớ mãi trong tâm 
giới luật là pháp môn hàng đầu trong tất cả các 
pháp ly dục ly ác pháp. Xin các bạn nên lưu ý về 
điều này, nó chính là cơ bản của sự giải thoát 
của Phật giáo. 


eee 
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(HƯỚNG II 


NHÓM SƠ THIỆN 
THỨ NHẤT 


CHÍN GIÚI LUẬT TỲ KHE0 TĂNG, NI 
NHÚM THỨ NHẬT 


(li THIỆU TỂN (UÁT CHÍN 0i LUẬT. 
TÌ Kiii0 TĂNG, TÌ KHI0 NI NHÓM THỨ NHẤT 


ZXCnh thưa các bạn! Những ai muốn tu 
theo Phật giáo để trở thành những bậc Thánh 
Tăng, Thánh Ni vô lậu đều phải chấp nhận chín 
giới luật này. Chín giới luật đầu tiên này làm 
thay đổi đời sống tại gia, nên nó gọi là đời sống 
xuất thế gian. Đời sống xuất thế gian là một đời 
sống đạo đức không làm khổ mình, khổ người và 
khổ cả hai. Cho nên, nó gồm có chín giới: 


1+ 


Cạo bỏ râu tóc. 


2-_ Khoác áo cà sa. 
3- Từ bỏ gia đình, 
4-_ Sống không gia đình xuất gia tu hành. 
5- 
6 
t 


Đống chế ngự thân. 


- _ Đống chế ngự lời nói. 
- _ Sống chế ngự ý nghĩ. 
8- 


Bằng lòng với nhu cầu tối thiểu, về ăn 


uống y áo. 


9Q- 


Hoan hỉ sống an tịnh trong đời sống 


Phạm hạnh (thiếu thốn). 
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Chín giới này là những hành động đạo đức 
Thánh hạnh thuộc về thân tâm làm Thánh, nó 
chỉ rõ hình tướng lối sống của những vị tu sĩ 
Thánh Tăng, Thánh Ni mà người thế gian không 
thể sống và làm được theo hình tướng và những 
hạnh sống này, chỉ có những bậc ly trần thoát 
khổ mới chấp nhận chín đức và chín hạnh “xở 
thân câu đạo, xả phú câu bần”, mà chỉ có đạo 
Phật mới có mà thôi. Trên hành tình này không 
có một tôn giáo nào dám chấp nhận hình tướng 
này. 

Đây là hình ảnh đạo hạnh của một người tu 
sĩ Phật giáo “CAO BỎ RÂU TÓC”. Cạo bỏ râu tóc 
là giới hạnh thứ nhất của một vị Thánh Tăng, 
Thánh Ni mà trong kinh Sa Môn Quả đã ghi 
chép rõ ràng. Nếu ai không giữ trọn vẹn giới này 
thì không thể nào gọi là Thánh Tăng, Thánh Ni. 
Cho nên, giới này đã xác định về tướng mạo đạo 
hạnh giải thoát của bậc Thánh Tăng, Thánh Ni 
trong mười giới luật đầu tiên của Tỳ kheo Tăng, 
Tỳ kheo Ni cụ thể rõ ràng, nếu ai làm sai phạm, 
không đúng những giới luật trên đây đều được 
xem là không phải đệ tử của Phật, không phải là 
tu sĩ Phật giáo mà là tu sĩ của ngoại đạo. 

Hai giới đầu tiên nói về tướng mạo và cách 
ăn mặc đạo hạnh của tu sĩ Phật giáo thì biết 
ngay là những người này ra khỏi nhà thế tục. 
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- Giới hạnh thứ nhất: “CAO BỎ RÂU TÓC” 
là đức hạnh buông xả hình tướng thế tục, bởi nếu 
còn râu tóc là còn trang điểm, có nghĩa là râu 
phải cắt tỉa, tóc phải chải gỡ, thoa dầu, v.v.. 
trang điểm làm đẹp. Cho nên, cạo bỏ râu tóc là 
một tướng mạo li trần thoát tục của những bậc 
Thánh Tăng, Thánh Ni “xở thân câu đạo”. Cạo 
bỏ râu tóc cũng có nghĩa là buông xả sạch dục và 
ác pháp. Cho nên, cạo bỏ râu tóc cũng là cạo bỏ 
những trần cấu, uế trược hôi thối của thân tâm 
mình. 


- Giới hạnh thứ hai: “ĐẮP ÁO CÀ SA”. Đắp 
áo cà sa có nghĩa buông bỏ vật chất thế gian, cho 
nên quần áo đẹp sang cũng phải bỏ xuống hết, 
chỉ còn mặc quân áo vải thô xấu, vải bó thây ma, 
vải chuột cắn bỏ, vải mọi người bỏ, v.v.. Ăn mặc 
mà chỉ còn ăn mặc để che kín thân không còn 
ăn mặc sang đẹp thì cuộc đời này còn những gì 
nữa mà tham đắm. Phải không các bạn? 


Người tu sĩ Phật giáo ăn mặc sang đẹp là 
không đúng Thánh hạnh “vở phú câu bần”. Vì 
thế, chúng ta hãy nhìn chung quanh các chùa 
Đại thừa. Tăng, Ni thời nay là phú Tăng, chứ 
không phải là bân Tăng. Họ ăn mặc sang đẹp, có 
cả chùa to, Phật lớn, xe cộ sang trọng, nhà ở tiện 
nghi hơn người thế gian. 
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Tóm lại, hành động cạo bỏ râu tóc, đắp áo 
cà sa là nói lên được Thánh hạnh buông xả đời 
sống thế gian. Giới hạnh chỉ rõ cho chúng ta 
thấy kết quả giải thoát ngay liền ở tướng mạo là 
không còn cực nhọc hằng ngày phải tắm gội chải 
gỡ cắt tỉa. 

Xả bỏ râu tóc, đắp áo cà sa là có kết quả 
tướng mạo buông xả vật chất để có sự giải thoát 
ngay liền, nhờ tướng mạo buông xả ấy mà mọi 
người tỏ lòng tôn trọng và cung kính. Nhưng 
ngày nay thì không còn nữa. Tại sao vậy? 


Vì tất cả tu sĩ Phật giáo đều mang hình sắc 
tướng mạo cạo bỏ râu tóc, nhưng không đắp áo 
cà sa vải thô xấu, vì thế họ không còn sống đúng 
Phạm hạnh, hằng ngày họ luôn lo trang điểm 
sửa sang đầu tròn, áo vuông, ăn mặc sang đẹp 
hơn nhà giàu. Đó là hình tướng dính mắc vật 
chất thế gian chứ không còn là hình sắc tướng 
mạo buông xả cao thượng tuyệt vời của người tu 
sĩ Phật giáo nữa. 

Ngày xưa đức Phật dùng chín giới luật này 
để trả lời những câu hỏi của vua A Xà Thế, 
khiến cho nhà vua phải chấp nhận cung kính, 
tôn trọng, đảnh lễ những hạnh quả buông xả giải 
thoát của người tu sĩ Phật giáo mà trên đời này 
không có một vật gì sánh bằng. Vậy các bạn hãy 
lắng nghe vua A Xà Thế thưa hỏi Phật, rồi các 
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bạn suy nghiệm: “Bạch Thế Tôn! Mọi người 
trong thế gian này di di cũng có nghề 
nghiệp làm để sống, nghề nghiệp mang đến 
cho họ những kết quả thiết thực cụ thể như 
cơm ăn, đo mặc, nhù ở, 0.u.. Còn bết quả của 
những người tu hành theo Phật Giáo thì 
như thế nào? Xin Đức Thế Tôn trả lời cho 
biết”. 

Vua A Xà Thế là một người rất thông minh 
và khôn ngoan đáo để, trước khi đưa ra câu hỏi 
về kết quả của người đi tu theo Phật giáo như 
thế nào, (Sơ Môn Quả và Sa Môn Hạnh) thì 
nhà vua đã đưa ra một số kết quả của những 
nghề nghiệp, đem lại lợi ích thiết thực cụ thể 
cho mọi người, cho xã hội, cho đất nước. 

Rất khó cho các tôn giáo khác khi trả lời 
những câu hỏi hóc búa này. Những câu hỏi này 
có tính cách thực tế bắt buộc người trả lời phải 
trả lời chính xác về kết quả lợi ích, thiết thực, cụ 
thể rõ ràng của các tôn giáo khi những ai theo tu 
hành. Nhà vua không chấp nhận những câu trả 
lời về kết quả tu hành mơ hồ, trừu tượng, viển 
vông, trườn uốn như con lươn, v.v.. mà trả lời 
phải chỉ rõ kết quả thực tế, cụ thể, lợi ích, thiết 
thực rõ ràng như những kết quả của các nghề 
nghiệp trong thế gian. 
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Phần đông các hệ phái tôn giáo khác đều 
trả lời quanh quẩn trườn uốn như con lươn, giống 
như kiểu tưởng giải của Đại thừa và Thiền tông 
ngày nay vậy: “Sắc tức thị không, không tức 
thị sắc, hoặc Kiến tánh thành Phật, Bản lai 
diện mục hiện tiền, tánh thấy, tánh nghe, 
tánh biết là Phật tánh, tất cả chúng sanh 
đều có Phật tánh, Phật là Tánh Giúc uà 
tánh không” Trả lời như vậy vua A Xà Thế 
không chấp nhận. 

Nếu bây giờ các hệ phái Phật giáo phát 
triển Đại thừa và Thiền tông được hỏi như vậy 
và trả lời những câu như: “Chẳng niệm thiện 
niệm ác, bản lai diện mục hiện tiền” hoặc 
“Kiến tánh thành Phật, u.u..” “Ba cân gai, 
“chẳng biết...” hoặc “đưa rmmột ngón tay...”. 


Trả lời như vậy có thực tế, lợi ích, thiết 
thực, cụ thể, rõ ràng không các bạn? 


Lại nữa nếu Tịnh Độ tông trả lời: “Thất 
nhật nhất tâm bất loạn danh hiệu A Di Đà 
thì được uãng sanh Cực Lạc Tây Phương”, 
với câu trả lời này có lợi ích, thiết thực, cụ thể rõ 
ràng không các bạn? 


Trước khi nghe đức Phật trả lời những câu 
hỏi của vua A Xà Thế. Xin các bạn hãy đọc lại 
đoạn kinh này một lần nữa rồi suy nghiệm 
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“Bạch Thế Tôn, cũng như các công nghệ 
chức nghiệp: như điều tượng sư, điều mã sư, 
xa thuột sư, cung thuật sư, mã by binh, 
nguyên soái, chiến sĩ, thượng sĩ quan, thứm 
tử, dũng sĩ can đảm như oi chúa, danh 
hùng, trang giáp bình, nô lệ xuất thân, hỏa 
đầu quân, thợ hớt tóc, người hầu tắm, thợ 
làm bánh, nhà làm 0òng hoa, thợ giặt, thợ 
đệt, nhà làm thúng rổ, thợ đồ gốm, nhà 
toán số, nhà ấn bản, các công nghiệp, chức 
nghiệp khác, chúng hưởng được kết quả 
thiết thực hiện tại công nghiệp, chức nghiệp 
của chúng. Chúng giúp cho tự thân được 
sống an lạc hạnh phúc, chúng giúp cho cha 
mẹ được sống an lạc hạnh phúc. Chúng 
giúp cho uợ con được sống an lạc hạnh 
phúc. Chúng giúp cho bè bạn được sống an 
lạc hạnh phúc. Chúng dâng các UỘt cúng 
dường cho Sa Môn, Bà La Môn sự cúng 
dường này có ảnh hưởng đến đời sau liên hệ 
đến thiên giới, thọ hưởng phước báu an lạc, 
thác sanh uào cõi trời. Bạch Thế Tôn, Thế 
Tôn có thể cho biết bết quả thiết thực, hiện 
tại của hạnh Sa Môn chăng?”. 

Nhờ có câu hỏi của vua A Xà Thế mà đời 
sau chúng ta mới có những bài học về giới luật, 
giới đức, giới hạnh và giới hành rất là tuyệt vời. 
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Công ơn của người hỏi ấy làm sao chúng ta quên 
được. Phải không các bạn? 

Nhất là câu trả lời của đức Phật đối đáp 
không thua kém câu hỏi của vua A Xà Thế. 
Những câu trả lời ấy lại còn hơn thế nữa, vừa 
nêu lên đức hạnh buông xả của một bậc Thánh 
giải thoát trần tục, vừa làm một cuộc cách mạng 
giai cấp của đất nước Ân độ lúc bấy giờ. Những 
câu trả lời ấy có tính thuyết phục cao bắt buộc 
nhà vua phải chấp nhận cuộc cách mạng vô giai 
cấp đó. 

Cuộc vấn đáp của vua A Xà Thế và đức 
Phật đã làm sáng tỏ cuộc cách mạng bốn giai 
cấp của đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ. Nhà vua đại 
diện cho tư tưởng giai cấp lãnh đạo nhân dân, 
còn đức Phật đại diện cho tư tưởng bình đẳng vô 
giai cấp của nhân dân. Cho nên, cuộc vấn đáp 
càng lúc càng làm sáng tỏ nền đạo đức nhân bản 
- nhân quả của con người. 

Nước Ấn Độ lúc bấy giờ chia ra làm bốn 
giai cấp: 

1. Tư tưởng giai cấp thống trị do Dòng Sát 
Đế Lj tức là dòng vua chúa thuộc về vương pháp. 


2. Tư tưởng giai cấp lãnh đạo tỉnh thân 
dòng Bà Là Môn thuộc về pháp vương. 
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3. Tư tưởng giai cấp công nhân, thợ 
thuyền, thương mãi và nông dân giai cấp bị trị. 


4. Tư tưởng giai cấp Chiên Đà La là tư 
tưởng giai cấp cùng đỉnh, làm nô lệ, tôi tớ, tay 
sai cho người khác. 


Câu trả lời của đức Phật rất khéo léo, trả 
lời bằng câu hỏi trở lại để tự nhà vua phải chấp 
nhận sự bình đẳng vô giai cấp của con người. 


Những đoạn kinh này đã xác định cho các 
bạn thấy rõ Phật giáo là một tôn giáo nhân bản, 
luôn luôn nâng cao giá trị bình đẳng của mọi 
người sống trên hành tỉnh này như nhau, dù mầu 
da, thứ tóc và tiếng nói có khác nhau, nhưng đều 
có quyển sống bình đẳng như nhau. 

Những câu trả lời này là lối trả lời bắt buộc 
người khác phải chấp nhận mà không thể từ chối 
được. Do vậy, chúng ta hãy lắng nghe những câu 
trả lời của đức Phật: “Này Đại Vương có thể 
được. Ta sẽ hỏi Đại Vương uê uấn đề này. 
Đại Vương hãy trẻ lời tùy theo ý muốn của 
Đại Vương”. 

Khởi đầu cho câu trả lời bằng cách rào đón 
trước sau quá chặt chẽ khiến nhà vua không thể 
ngờ được. 


Được nghe câu hỏi của vua A Xà Thế và câu 
trả lời của đức Phật mở đầu cho một cuộc cách 
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mạng tư tưởng văn hoá tốt đẹp, phá vỡ hàng rào 
giai cấp của dân tộc Ấn Độ lúc bấy giờ: “Đgi 
Vương nghĩ sao? Nếu Đại Vương có một 
người nô bộc, dậy sớm, thức bhuya thi hành 
mọi mệnh lệnh của Đại Vương làm đẹp lòng 
mọi người, lời nói bính át, chú ý từng nét 
mặt của Đại Vương... sau ruột thời gian làm 
nô lệ, người nô bộc ấy muốn đi tu nên cạo 
bỏ râu tóc, khoác áo cò sơ từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình xuất gia tu hành, sau 
bhìi xuất gia như uậy, người ấy sống chế ngự 
thân, sống chế ngự lời nói, sống chế ngự ý 
nghĩ, bằng lòng uới nhu câu tối thiểu, uê ăn 
uống y áo hoan hỉ sống an tịnh. 


Khi Đại Vương biết rõ người nô bộc của 
mình xuất gia tu hành như uậy thì Đại 
Vương có gọi người ấy đến uới Đại Vương, 
hãy làm lạt người mô bộc, làm mọi công 
uiệc, thức khuya dậy sớm, thi hành mọi 
mệnh lệnh của Đại Vương, làm đẹp lòng 
mọt người, lời nói bính út, chú ý từng nét 
mặt”. 

Xét qua câu trả lời bằng câu hỏi của đức 
Phật, thì chúng ta thấy rằng đức Phật là một con 
người tuyệt vời, đứng trước uy quyền của nhà vua 
Ngài đã dám đem người nô bộc của nhà vua ra 
hỏi, để xác định kết quả giải thoát cụ thể thực tế 
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của một vị tu sĩ Phật giáo, luôn luôn được mọi 
người cung kính, tôn trọng những giới đức, giới 
hạnh, giới hành một cách thiết thực cụ thể đã 
xác định được sự giải thoát không có thời gian, 
đến để mà thấy..., khiến cho nhà vua phải chấp 
nhận và tỏ lòng cung kính, tôn trọng người tu sĩ 
Phật giáo, dù người đó là nô bộc của mình. 

Như vậy rõ ràng là kết quả việc làm của 
người tu sĩ Phật giáo là sống đúng giới luật, tức 
là phải sống chế ngự thân, sống chế ngự lời nói, 
sống chế ngự ý, sống bằng lòng với nhu cầu tối 
thiểu về ăn uống, y áo và hoan hỉ sống an tịnh. 


Người nô bộc thực hiện được những giới luật 
trên đây không những mọi người mà cả nhà vua 
cũng đều phải cung kính, tôn trọng, lúc nào họ 
cũng vui lòng lễ bái. Tại sao vậy? 


Những hành động sống đúng Phạm hạnh 
như trên đức Phật đã dạy thì không phải ai cũng 
làm được, chỉ có những người quyết tâm tìm 
đường thoát khổ ra khỏi mọi sự đau khổ của cuộc 
đời thì mới đủ gan dạ sống như vậy để đạt được 
mục đích cao thượng mà người đời thường gọi là 
bậc Thánh A La Hán hay là Phật. 

Người nô bộc thuộc giai cấp hạ liệt cùng 
đỉnh của xã hội Ân Độ. Lúc bấy giờ giai cấp này 
được mọi người dân Ấn Độ ở những giai cấp khác 
đều khinh thường, xem rẻ. Chính bản thân của 
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những người giai cấp này, họ cũng xem thường 
họ. Họ biết thân phận của họ sinh ra và lớn lên 
trong giai cấp cùng đỉnh, hạ liệt này, nên khi 
gặp những người ở giai cấp khác thì họ đều phải 
tránh đường; phải quỳ mọp sát đất, không dám 
nhìn mặt những người ở giai cấp khác. 


Đặc biệt nhất ở đoạn bài pháp này là đức 
Phật không nói đến thần thông mà chỉ nói đến 
giới luật đức hạnh của người tu sĩ Phật giáo thật 
là tuyệt vời, khiến cho nhà vua phải chấp nhận 
mà không có một ý kiến chống trái lại những 
điều đức Phật đã nêu lên. 

Đúng vậy, chỉ có đức hạnh mới phá vỡ hàng 
rào giai cấp muôn đời của loài người; chỉ có đức 
hạnh mới phá vỡ thế giới siêu hình ảo tưởng mà 
đã ăn sâu vào tư tưởng của loài người thành một 
dấu ấn muôn đời muôn kiếp; chỉ có đức hạnh mới 
đem lại sự hạnh phúc an vui cho loài người trên 
hành tỉnh này vậy. 


Bài pháp này được xem là một bài tuyên 
ngôn cách mạng tư tưởng giai cấp của nước Ấn 
Độ cách đây 2555 năm. Phải nói rằng trong giai 
đoạn ở thế kỷ này, bài kinh của Phật là một 
tiếng sét đánh thức những giai cấp thống trị một 
cách thẳng thắn, không nhân nhượng. Vì thế, nó 
có một giá trị lịch sử làm thay đổi tư tưởng giai 
cấp Ân Độ rất lớn. Người đứng ra chủ trương 
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cuộc cách mạng này không ai khác hơn là đức 
Phật, là một thái tử sắp thay vua cha làm vua. 
Một ông vua trong hàng ngũ giai cấp thống trị 
lại đứng ra làm cuộc cách mạng san bằng giai 
cấp xã hội thật là tuyệt vời, còn ai dám chống 
lại. Phải không các bạn? 


Vua A Xà Thế đại diện cho giai cấp Sát Đế 
Ly (thống trị) phải chấp nhận những Phạm hạnh 
giới luật của người tu sĩ Phật giáo thật là tuyệt 
vời, một đức hạnh giải thoát cao thượng mà cũng 
không phải ai cũng làm được. Vì thế, nhà Vua 
trả lời: “Bạch Thế Tôn, chúng con không thể 
xemm họ là nô bộc được nứa. Trút lạt chúng 
con phải kính lễ những người ấy, đứng dậy 
trước người ấy, mời người ấy ngôi xuống 
ghế, cúng dường người ấy các dụng cụ như 
y áo, đồ ăn khết thực, sàng toạ, thuốc men 
trị bệnh uà chúng con sẽ ra lệnh để bảo uệ 
che chở những người ấy đúng theo pháp 
luật”. 

Thưa các bạn! Tại sao nhà vua lại chấp 
nhận phải cung kính, tôn trọng một giai cấp 
cùng đinh hạ liệt trong xã hội của mình như 
vậy? 

Giới đức, giới hạnh, giới hành được đức 
Phật nêu ra một đời sống Phạm hạnh của một tu 
sĩ Phật giáo như vậy thì trong cuộc đời này 
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không phải ai cũng làm và sống được như trên 
đã nói. Khi nào các bạn có thực hành sống đúng 
những giới luật này thì các bạn mới thấy vô vàn 
khó, nhưng không khó với những người có ý chí, 
có quyết tâm thoát ra cuộc đời đây ô trược và ác 
pháp. 


Vua A Xà Thế là người thông minh sáng 
suốt nghe qua những giới luật đức hạnh buông xả 
ấy. Người biết rằng đó là những Thánh hạnh, 
người phàm phu không thể sống và làm được, 
nên Người phải chấp nhận ngay liền và nói lên 
những lời cung kính tôn trọng những con người 
sống được những đức hạnh như vậy. Sống được 
những đức hạnh như vậy tức họ là những bậc 
Thánh, chứ không còn là những người phàm phu 
trong giai cấp hạ liệt nữa. 


Đọc bài kinh này chúng ta thấy đạo Phật là 
một tôn giáo chân thật không lừa đảo, lường gạt 
người khác bằng thần thông, ảo tưởng, bằng bùa 
ngải, chú thuật, bằng mê tín cúng tế, cầu an, cầu 
siêu, bằng thiển định ức chế tâm, bằng ảo tưởng 
Phật tánh, bằng lí luận tánh không, bằng tưởng 
giải bản lai diện mục hiện tiền, v.v.. Người tu sĩ 
Phật giáo chỉ sống bằng Phạm hạnh, thiểu dục 
tri túc, ba y một bát, sống không nhà cửa, không 
gia đình, biết tỉnh thức từng thân hành, khẩu 
hành, ý hành, biết ly dục ly ác pháp và biết xả 
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tâm diệt ngã. Thế mà làm chủ được bốn sự đau 
khổ của kiếp người: sanh, già, bệnh, chết. Thật 
tuyệt vời! 


Thưa các bạn! Các bạn đã về tu viện Chơn 
Như tu tập một thời gian phải chấp nhận sống 
đúng những giới luật này, nhưng các bạn có sống 
đúng những giới luật này chưa? Những giới luật 
này không phải là một việc dễ làm, dễ sống. 
Phải không các bạn? 


Trong đoạn kinh này gồm có chín giới dạy 
rõ đức và hạnh như sau: 


1/ Giới thứ nhất: Cạo bỏ râu tóc. 

2/ Giới thứ hai: Đắp áo cà sa. 

3/ Giới thứ ba: Từ bỏ gia đình. 

4/ Giới thứ tư: Sống không nhà. 

5/ Giới thứ năm: Sống chế ngự thân. 
6/ Giới thứ sáu: Sống chế ngự lời nói. 
7/ Giới thứ bảy: Sống chế ngự ý nghĩ. 


8/ Giới thứ tám: Sống bằng lòng với nhu cầu 
tối thiểu về ăn uống, y áo. 


9/ Giới thứ chín: Hoan hỉ sống an tịnh trong 
đời sống Phạm hạnh. 
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Xét qua chín giới này: giới đức, giới hạnh 
và giới hành. Vậy giới đức, giới hạnh và giới 
hành là những hành động đạo đức như thế nào 
mà khiến cho vua A Xà Thế phải cung kính và 
tôn trọng như vậy? 

Xin các bạn lưu ý chúng tôi sẽ cố gắng giải 
thích để các bạn hiểu rõ về Phạm hạnh giới luật 
của đức Phật, nó có một giá trị về đời sống 
Thánh hạnh mà người phàm phu không thể nào 
sống và làm được. 


see 
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ZXính thưa các bạn! Bây giờ chúng ta bắt 
đầu bước vào khu rừng giới luật đức hạnh của con 
người nói chung, của những tu sĩ Phật giáo nói 
riêng, những bông hoa đạo đức muôn mầu muôn 
sắc mang lại vẻ đẹp cho đời càng tươi thắm 
thêm. 


“CAO BỎ RÂU TÓC” là một hành động đạo 
đức làm Thánh, nó không phân biệt giai cấp nào 
trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo. 
Mọi người sống chung nhau trên hành tỉnh này, 
nếu muốn làm Thánh đều cần phải học và sống 
đúng đức hạnh này. Bởi vì, chỉ có Thánh mới 
biết tất cả các pháp thế gian là ảo tưởng, không 
có một vật thật có, chỉ do duyên hợp tạo thành 
nên mới buông bỏ sạch bằng hình tướng “CAO 
BỎ RÂU TÓC” để tượng trưng cho sự thoát ly 
mọi sự khổ đau. 


Đây là một giới luật dạy về đức hạnh trong 
những đức hạnh làm Thánh mà các bạn cần phải 
học hiểu và sống đúng những đức hạnh này để 
không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. 
Có như vậy, các bạn mới xứng đáng là người đệ 
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tử của Phật, mới xứng đáng làm gương hạnh 
sống đạo đức cho mọi người, mới biến cuộc sống 
trên hành tính này trở thành cõi Cực Lạc, Thiên 
Đàng. 


--000-- 


ŒIứI ĐÚC BUÔNG XẢ TRẦN 0ẤU 


“CAO BỎ RÂU TÓC” là một giới đức buông 
xả trần cấu, giúp cho người tu hành thoát ra khỏi 
tâm chấp ngã, ham thích trang điểm làm đẹp. 
Nhờ thế, các bạn mới thoát ra khỏi qui luật của 
nhân quả. Bởi vì, “CAO BỎ RÂU TÓC” là một 
hành động thay đổi tướng tham dục, tướng thế 
tục tham đắm để trở thành tướng buông xả. Nếu 
người mang tướng buông xả mà còn tham đắm có 
nhiều của cải tài sản, xe cộ, chùa to, Phật lớn, 
vật chất đầy đủ, ăn uống phi thời thì người thế 
gian sẽ kết án, khinh chê và không còn quý 
trọng, cung kính, họ xem những người tu sĩ này 
là Ma Vương đang ra tay diệt Phật Giáo. 

“CAO BỎ RÂU TÓC” là một giới đức xa lìa 
trần cấu, người tu sĩ Phật giáo biết lấy giới đức 
cạo bỏ râu tóc, làm phương tiện tiến bước vào 
cửa đạo để “XẢ THÂN CẦU ĐẠO”, thì con đường 
đạo ngày thêm tươi sáng hơn. Bởi vì hình tướng 
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cạo bỏ râu tóc là hình tướng buông xả cuộc đời 
trần cấu ô trược thế gian. 


Đúng vậy, đây là cách thức buông xả trần 
cấu về thân đầu tiên cho người mới vào đạo, nếu 
không buông xả trần cấu thân tâm thì không bao 
giờ tìm thấy sự giải thoát thật sự. Cho nên, giới 
đức buông xả trần cấu “CAO BỎ RÂU TÓC”, là 
một đức hạnh của người tu sĩ Phật giáo. Chỉ có 
Phật giáo mới có đức hạnh xả thân câu đạo này, 
còn tất cả các tôn giáo khác trên hành tỉnh đều 
không bao giờ có đức hạnh này cả. 


Vậy mà, nhìn chung đức hạnh xa lìa trần 
cấu này trong các chùa lại có một số người lợi 
dụng hình tướng đức hạnh này để kinh doanh 
làm ra của cải tài sản, làm giàu. 


--o00-- 


GIÚI HẠNH XA IÌA XẢ TRẤN tẤU 


“GIÓI HẠNH XA LÌA TRẦN CẤU” này 


thuộc về giới hạnh buông xả hình sắc tướng mạo 
thế gian. Cho nên, những vị tu sĩ Phật giáo nào 
chấp nhận giới này thì mới trở thành người tu sĩ 
Phật giáo, còn không chấp giới hạnh này thì 
không thể nào thành Thánh Tăng, Thánh Ni 
được. Cho nên, Tăng đều phải cạo bỏ râu tóc, còn 
Ni chỉ cạo bỏ tóc mà thôi. Nếu không giữ gìn 
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hạnh cạo bỏ râu tóc này thì chỉ là một cư sĩ, dù 
đã giữ gìn tất cả các giới luật khác nghiêm 
chỉnh. 

Hình dáng Thánh Tăng, Thánh Ni là hình 
dáng buông xả, “Xở thân câu đạo”. Đó là cạo 
bỏ râu tóc. Cạo bỏ râu tóc là một hình dáng của 
những bậc Thánh buông xả trần cấu uế trược. 

Người đời mê muội không biết ý nghĩa sâu 
xa của giới hạnh “CAO BỎ RÂU TÓC”, buông xả 
thân để mưu câu sự giải thoát; để ra khỏi cuộc 
đời đầy khổ đau và cay đắng. Một sự sai lầm rất 
lớn do vô minh không hiểu nghĩa giới hạnh 
“CAO BỎ RÂU TÓC”, nên dùng tướng mạo cạo 
bỏ râu tóc của Phạm hạnh để lừa đảo, lường gạt 
người khác, thật là tội nghiệp cho những ai đã 
làm tội lỗi này mà không biết; để làm danh, làm 
lợi cho cá nhân; để hưởng dục lạc đầy đủ như 
người thế gian, thậm chí có người biến Phật giáo 
thành nghề nghiệp sống: nghề nghiệp thuyết 
giảng, nghề nghiệp tụng niệm cầu siêu, cầu an. 
Chính nghề nghiệp tụng niệm cầu siêu, cầu an là 
nghề mê tín lường gạt người. Nghề thuyết giảng 
là nghề nói dối. Đối với Phật giáo, hai nghề 
nghiệp này là nghề làm sai. Khi tu hành chưa 
xong đừng vì người thuyết giảng là không đúng, 
là sai, chỉ khi nào tu chứng mới dạy người tu, còn 
dạy người tu mà mình tu chưa chứng là nói dối. 
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Người nói được mà chưa làm được, đó là người 
nói dối. Nói dối xấu lắm các bạn ạ! Các bạn 
giảng sư có biết không? 


Lại cũng có những người mượn hình sắc cạo 
bỏ râu tóc biến Phật giáo trở thành một cái nghề 
mê tín như trên đã nói cúng bái, tụng niệm, cầu 
siêu, cầu an, đốt tiền vàng mã, xem sao, bói quẻ, 
coi ngày giờ tốt xấu, v.v.. Một cái nghề lường gạt 
người. Hành một cái nghề lừa đảo để sống như 
vậy các bạn có biết đó là một việc tội lỗi không? 
Tội nặng lắm các bạn ạ! Các bạn ấy thật đáng 
thương! Thật đáng thương!!! 


Những người cạo bỏ râu tóc không lo tu 
hành để tìm sự giải thoát cho mình mà lại lấy 
hình tướng cạo bỏ râu tóc làm nghề nói dối và 
làm nghề mê tín. Trước mặt mọi người họ gọi các 
bạn bằng Thây, nhưng các bạn có thấy mình 
xứng đáng là Thầy của người khác chưa? Các bạn 
có sống hơn họ chút nào đâu mà làm thây của 
họ. Phải không các bạn? 


Một bậc làm Thây Trời, Người đâu phải dễ 
các bạn ạ! Các bạn nên xét lại: Phạm hạnh của 
bậc Thây Trời, Người các bạn có sống được chưa? 

Ăn uống, ngủ nghỉ phi thời, y áo sang cả, 
mặc toàn vải đắt tiền. Vả lại các bạn còn ở trong 
chùa to Phật lớn, giường rộng nệm êm. Cuộc 
sống như vậy các bạn thấy sao? Hình dáng, 
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tướng mạo, cách sống của các bạn có xứng đáng 
làm Thây Trời, Người được chưa? Trước mặt các 
bạn họ gọi là Thầy, nhưng sau lưng các bạn họ 
chê bai đủ điều, các bạn có biết không? 

“Xoờùi cà lăm rrhỏ trúi mà chua 

Thây tu mê gái bỏ chùa không di coi” 
Hoặc: 

“Thầy chùa ăn uụng cá kho 

Bà uãi bắt được đánh mo lên đầu” 

Họ chê những điều các bạn đã vi phạm giới 
luật. Các bạn đừng tưởng họ không biết giới luật. 
Họ chê các bạn phạm giới như vậy là chê rất 
đúng các bạn ạl 

Thà các bạn đừng đi tu mà đã đi tu tức là 
cạo bỏ râu tóc mà ở chùa sang đẹp như cung 
vàng điện ngọc, y áo thì chải chuốt bằng vải đắt 
tiền, thứ hàng nhập hàng ngoại, v.v.. Ăn uống 
ngủ nghỉ phi thời, xem ca hát và ca hát như 
người thế tục thì còn gì là Phật giáo nữa các 
bạn? 

Ngay từ giới đầu tiên “CAO BỎ RÂU TÓC” 
mà quý Thầy còn vi phạm tan nát thì các giới 
luật khác làm sao quý Thầy không vi phạm. 

Thưa các bạn! Giới hạnh Sa Môn đầu tiên 
mà các bạn đã sống không đúng, đã vi phạm thì 
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tất cả hạnh §a Môn quả làm sao các bạn có 
được? Nếu hạnh Sa Môn quả không có được thì 
làm sao các bạn xứng đáng là người tu sĩ của 
Phật (Thánh Tăng, Thánh Ni). Có đúng như vậy 
không các bạn? 


Bởi vì hạnh Sa Môn ở đâu thì quả Sa Môn ở 
đấy, đúng như trong kinh Sa Môn Quả mà đức 
Phật đã dạy: “- Bạch Thế Tôn: chúng con đâu 
dám xem họ là người nô bộc mrữa, trát lạt 
chúng con kính lễ người ấy, đứng dậy trước 
người ấy, mời người ấy ngôi xuống ghế, 
cúng dường người ấy các dụng cụ như: y áo 
đồ ăn khất thực, sùng toạ thuốc men trị 
bệnh uà chúng con sẽ ra lệnh để bảo uệ, che 
chở người ấy đúng theo luật pháp”. Chỉ vì 
các bạn đã lìa hạnh Sa Môn nên đã làm mất giá 
trị của một người tu sĩ Phật giáo. Các bạn chỉ 
còn là một hình thức cạo bỏ râu tóc đắp áo cà sa 
mà thôi. Thật là đau xót cho Phật giáo “có £iếng 
chẳng có miếng”. 

Những lời của vua A Xà Thế tuyên bố trên 
đây là đã xác định cụ thể rõ ràng: Do kết quả 
sống đúng Sa Môn hạnh hay là kết quả của 
nhóm giới luật thứ nhất mà người tu sĩ Phật giáo 
cần phải giữ gìn nghiêm túc... Nhờ đó mà mọi 
người cung kính, tôn trọng, quý mến, v.v.. 


-120- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


Do giới hạnh và kết quả đi đôi với nhau như 
vậy, nên đức Phật dạy: “Phớp Ta không cô 
thời gian đến để mà thấy...”. Hạnh ở đâu là 
quả ở đó, hạnh làm cho kết quả ly dục ly ác pháp 
hiện tiền cụ thể, mà kết quả ly dục ly ác pháp 
hiện tiền cụ thể ở đâu thì đức hạnh phải được 
gắn liền với nó ở đó. 

Hạnh và quả không thể chia làm hai pháp. 
Vì thế, đức Phật dạy: “Giới luật ở đâu thì tri 
kiến ở đó. Trì biến ở đâu thì giới luật ở đó. 
Giới luật làm thanh tịnh trì biến, trì biến 
làm thanh tịnh giới luật”. 


Tóm lại, giới thứ nhất: cạo bỏ râu tóc là 
giới tướng của người tu sĩ Phật giáo, thể hiện rõ 
nét buông xả. Xả thân cầu đạo. Nhất là lời nói 
này được nhắc đi nhắc lại mãi để khuyên răn 
người tu sĩ Phật giáo chớ có buông lung chạy 
theo dục lạc thế gian làm hư hoại đức hạnh 
thanh tịnh thân tâm của mình và còn làm suy 
đôi Phật giáo, tội ấy rất nặng các bạn a!. 

Đống phải giữ gìn sắc tướng của người tu sĩ 
Phật giáo, đừng làm ô uế sắc tướng ấy. Làm ô uế 
sắc tướng ấy là làm ô uế Phật giáo, đấy các bạn 
ạl 


Ví dụ 1: Hình dáng cạo bỏ râu tóc đắp áo cà 
sa mà các bạn vào quán lều bên vệ đường ngồi 
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ăn uống như người thế tục thì còn gì là oai nghi 
tế hạnh giới hạnh cạo bỏ râu tóc. Phải không các 
bạn? Hay các bạn vào tiệm ăn hoặc nhà hàng 
khách sạn ăn uống ngủ nghỉ như người thế tục 
thì Phạm hạnh cạo bỏ râu tóc của các bạn còn 
đâu? 


Ví dụ 2: Hình dáng cạo bỏ râu tóc đắp áo cà 
sa mà các bạn lái xe gắn máy chạy ào ào, vượt 
đèn xanh đèn đỏ thì còn gì giới hạnh cạo bỏ râu 
tóc nữa. Phải không các bạn? 


Ví dụ 3: Hình dáng cạo bỏ râu tóc đắp áo cà 
sa mà các bạn hút thuốc lá, uống rượu, ca hát 
nhảy nhót, có khi hát vọng cổ sáu câu rất là mùi 
mẫn, đó là hành động phạm giới, phá giới tướng 
cạo bỏ râu tóc làm cho Phật giáo suy đổi, làm 
cho Phật giáo mất gốc. Các bạn có biết không? 


Ví dụ 4: Hình dáng cạo bỏ râu tóc đắp áo cà 
sa mà các bạn đi du ngoạn vào những khu ăn 
chơi của thế tục, những khu giải trí thế gian như 
Đầm Sen, Văn Thánh, Suối Tiên, Phong Nha, 
v.v.. như vậy còn gì Phạm hạnh cạo bỏ râu tóc 
của người tu sĩ Phật giáo. Phải không các bạn? 


Cho nên, cạo bỏ râu tóc đắp áo cà sa mà 
ngồi lều, ngồi quán ăn uống bên đường bên vỉa 
hè là không đúng tư cách của những người đệ tử 
Phật. Vậy các bạn phải từ bỏ, những hành động 
này, những hành động này đáng trách và đáng 
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chê. Xin các bạn lưu ý, đó là những hành động 
làm suy đổi Phật giáo, là hành động phạm giới 
tướng quá nặng. Tội lỗi ấy không thể nào tránh 
khỏi khi thời tiết nhân duyên đến. Xin các bạn 
lưu ý cho những tội lỗi này. 

Người tu sĩ Phật giáo phải biết đúng chỗ 
nào nên ăn, nên ngồi, nên nằm, nên đứng, nên 
ở, v.v.. còn ngược lại, phải biết đúng chỗ không 
nên ăn, không nên ngồi, không nên nằm, không 
nên đứng, không nên ở, v.v.. Đó là Phạm hạnh 
của người tu sĩ Phật giáo cần phải sửa sai. 


--000-- 


GIúI HÀNH C0 BÚ RÂU TÚC 


€YY]uốn giữ gìn “GIỚI HÀNH CẠO BỎ RÂU 
TÓC” thì người tu sĩ hằng ngày phải như lý tác 
ý: “Cạøo bỏ râu tóc là ruột Thánh hạnh xa lìa 
mùi tục lụy thế gian, ta đã chấp nhận 
Thánh hạnh này, khi chấp nhận thì phải 
giữ gìn trọn uẹn để hình sắc đầu tròn áo 
Uuuông nêu cao ánh đưốc soi đường giải 
thoát cho mọi người đi uà làm sáng tỏ nên 
đạo đức nhân bản - nhân qud giúp cho con 
người có một lối sống cao thượng, biến cảnh 
thế gian thành Cực Lạc, Thiên Đàng”. 
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Kính thưa các bạn! Các bạn nên nhớ thường 
xuyên nhắc nhở tâm mình bằng những câu tác ý 
này. Nhờ đó Phật giáo sẽ là nền đạo đức của loài 
người mãi mãi và mãi mãi. 


Khảo 


-124- 


ĐẤP Á) (À $Ä 


“22% ÁO CÀ SA” là một hành động đạo 
đức làm Thánh, nó không phân biệt giai cấp nào 
trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo. 
Mọi người sống chung nhau trên hành tỉnh này, 
nếu muốn làm Thánh Tăng, Thánh Ni đều cần 
phải học và sống đúng đức hạnh này. 


Đây là một giới luật dạy về đức hạnh thanh 
bần, một trong những đức hạnh làm Thánh mà 
các bạn cần phải học hiểu và sống đúng những 
đức hạnh này để thiểu dục tri túc, để xứng đáng 
làm gương hạnh buông xả vật chất thế gian. Có 
như vậy, các bạn mới trở thành những ngọn đuốc 
soi sáng đạo đức trên hành tĩnh này, nhờ đó cõi 
thế gian này mới trở thành cõi Cực Lạc, Thiên 
Đàng. 


--0Ô0-- 


ŒIứI ĐÚt THANH BẦN ĐẮP Á() 0À §A 


“£ĐẮP ÁO CÀ SA” là một hành động đạo 
đức buông xả thuộc về ăn mặc trang điểm thân 
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thể. Người nào muốn tìm cầu sự giải thoát thì 
phải chấp nhận giới đức này, tức là đức hạnh xả 
phú cầu bần còn gọi là ĐỨC THANH BẦN. Người 
xả phú cầu đạo là người biết buông bỏ những gì 
làm cho thân đẹp đẽ, làm cho thân sang trọng, 
quý phái. Cho nên, giới này thuộc về thân tướng 
đức hạnh thanh bần làm Thánh. 


Đời sống thế gian mọi người thường thích 
trang điểm làm đẹp, làm sang, không ai muốn 
mình xấu, mình nghèo, v.v.. Ai cũng muốn mình 
đẹp và giàu sang, vì sự ham muốn ấy khiến cho 
đời người phải chịu nhiều khổ đau, dù có đạt 
được mục đích đẹp đẽ và giàu sang, đời sống vật 
chất có hơn mọi người, nhưng tỉnh thần vẫn chịu 
nhiều khổ đau và còn khổ đau hơn những người 
chưa đạt mục đích tham dục ấy. 


“ĐẮP ÁO CÀ SA” là một giới luật dạy cách 
thức ăn mặc của những người xuất gia đã thoát 
khỏi sự ràng buộc của thế gian. Y áo cà sa là loại 
y áo của người tu sĩ Phật giáo mặc, may bằng 
những loại vải thô xấu, vải bỏ, vải bó thây ma, 
có nghĩa là người tu sĩ Phật giáo không còn ăn 
mặc sang đẹp những loại vải hàng đắt tiền như 
người thế tục, mà chỉ ăn mặc vải thô xấu, để trở 
thành người nghèo nhất trong xã hội. Cho nên, 
giới này còn gọi là “Giới đức xử phú cầu bần”, 
tức là buông bỏ những cái sang cái đẹp của cuộc 
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đời để tìm một lối sống có đạo đức không làm 
khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Một lối sống 
mà chỉ có những người tu sĩ Phật giáo chân 
chánh mới có. 

Người tu sĩ chân chánh của Phật giáo 
không bao giờ mặc áo cà sa vải đắt tiền, sống 
không xa hoa như người thế tục. Do đức hạnh 
này mà người tu sĩ Phật giáo được mọi người 
kính trọng, còn những tu sĩ ăn mặc vải hàng đắt 
tiền, vải nhập là những tu sĩ phạm giới, phá 
giới, sống không thiểu dục tri túc, thiếu đức xả 
phú cầu bần, họ là những Ma Ba Tuần trong 
Phật giáo, họ là trùng trong lông sư tử và sẽ giết 
sư tử chết. 


--000-- 


ŒIÚI HẠNH XẢ PHÚ tẦU BẦN 


đính vua A Xà Thế khi nghe đức Phật 
dạy chín oai nghi tế hạnh này thì Ông chấp 
nhận ngay liền và còn xác định: dù là kẻ hầu, 
người nô bộc, nô tỳ trong cung điện nhà vua, 
nhưng khi họ đã xuất gia giữ gìn chín oai nghi tế 
hạnh như vậy, nhà vua cũng phải cung kính, tôn 
trọng, cúi đầu đảnh lễ như những vị tu sĩ khác. 


Bởi vậy, giới luật là những oai nghi tế hạnh 
nên nó nhiếp phục được tất cả mọi người. Người 
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tu sĩ Phật giáo sống không đúng giới hạnh thì 
không được mọi người cung kính, tôn trọng nhất 
là những Phật tử chân chánh. 


Oai nghi tế hạnh xả phú cầu bần là những 
hành động đạo đức cao đẹp mà người thế gian 
không bao giờ làm được, chỉ có những người xuất 
gia thấy rõ các pháp thế gian là pháp vô thường, 
không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã 
của ta, nên tự giác xả bỏ vật chất thế gian để 
sống đời Phạm hạnh, sống đời Thánh thiện 
không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả 
chúng sanh. 


Quyết sống một đời sống Phạm hạnh nên 
chấp nhận những giới luật đức hạnh buông xả, 
dù có khó khăn đến đâu cũng vượt qua. Vì thế, 
thường nhắc tâm mình: 


“Buông xuống đi! Hãy buông xuống đủ! 

Chớ giữ làm chỉ có ích gì? 

Thở ra chẳng lại còn chỉ nữa, 

Vạn sự uô thường buông xuống đi!” 

Bài kệ trên đây đã xác định Thánh hạnh xả 
phú cầu bần của một bậc chân tu đã ra khỏi mọi 
sự ràng buộc của các pháp thế gian. 

Giới luật Thánh hạnh là như vậy, nhưng 
xét lại người tu sĩ thời nay là tu danh, tu lợi, tu 
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chùa to, Phật lớn, tu tiền, tu bạc, tu ăn tu ngủ, tu 
xe hơi, tu y áo, v.V.. 


Những tu sĩ này đã biến Phật giáo trở 
thành là một tôn giáo lừa đảo, chứ không còn là 
một tôn giáo đức hạnh nhân bản - nhân quả của 
loài người nữa. 


--000-- 


ŒIÚI HÀNH XẢ PHÚ tẦU BẦN 


€YHuốn sống đúng Thánh hạnh “GIỚI 
HÀNH XẢ PHÚ CẦU BẦN” thì hằng ngày phải 


chuyên cần siêng năng theo pháp như lý tác ý: 
“Muốn ra bhỏi nhà sanh tử thì phải luôn 
luôn giữ gìn sống đúng Thánh hạnh xử phú 
câu bần, nếu không giữ gìn đúng Thánh 
hạnh này thì dù có tu hành đến muôn ngàn 
kiếp uẫn hoài công uô ích, uống phí một 
đời”. 

Kính thưa các bạn! Tất cả những giới luật 
nhỏ nhặt này đều là những đạo đức và những oai 
nghi tế hạnh của một tu sĩ Phật giáo chân 
chánh, còn những tu sĩ không chân chánh thì 
xem thường những đức hạnh này họ thuộc về 
những hạng người lợi dụng tôn giáo làm cuộc 
đời. Hơn thế nữa có những kẻ lợi dụng sự tín 
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ngưỡng tôn giáo của mọi người để thống lãnh 
toàn cầu dưới quyền sinh sát loài người trong tay 
họ. Xin các bạn lưu ý: tôn giáo chỉ là nền đạo 
đức của con người, làm lợi ích cho con người, chứ 
không được phép lừa đảo và không có quyển cai 
trị loài người bằng thần quyển, mê tín. 


se 
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"VAN BỎ GIA ĐÌNH” là một hành động 
Thánh hạnh cắt ái ly gia, thoát khỏi mọi sự ràng 
buộc tình cảm gia đình, gia tộc, nó không phân 
biệt giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo hay 
không tôn giáo. Mọi người sống chung nhau trên 
hành tinh này, nếu muốn làm Thánh ra khỏi 
sinh tử luân hồi thì cần phải học và sống đúng 
những đức hạnh này. 

Đây là một giới luật dạy về đức hạnh trong 
những đức hạnh làm Thánh mà các bạn cần phải 
học hiểu và sống đúng những đức hạnh này để 
không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. 
Có như vậy, các bạn mới biến cuộc sống trên 
hành tính này trở thành cõi Cực Lạc, Thiên 
Đàng. 


--0Ô0-- 


GIứI ĐỨC LY GIA CẮT ÁI 


“GIÓI ĐỨC LY GIA CẮT ÁI” là một hành 


động đạo đức thuộc về thân và tâm giải thoát 
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của Phật giáo để trở thành một bậc Thánh Tăng, 
Thánh Ni. Giới này nghe thì dễ nhưng thực hiện 
nó cho bằng được thì khó vô cùng. Khi thực hiện 
giới này không khéo léo thiện xảo thì các bạn 
phạm vào giới đức nhân bản - nhân quả sống 
không làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai thì 
“GIỚI ĐỨC LY GIA CẮT ÁI” thật là khó nan 
giải. Phải không các bạn? 

Ở đời ai ai cũng phải có gia đình, nhưng đối 
với những người tu sĩ Phật giáo thì phải ly gia 
cắt ái. Chính gia đình là những sợi dây tình cảm 
của những người thân thương trói buộc rất chặt 
nên khó cho các bạn tu tập giải thoát. 


Đạo Phật chủ trương sống không làm khổ 
mình, khổ người, nhưng phải cắt ái ly gia thì tu 
hành mới chứng đạo. Điều này nghe thì dễ 
nhưng làm thì khó vô cùng như trên đã nói. Cắt 
ái ly gia mà gia đình không buồn thì làm sao 
được. Phải không các bạn? Đấy là đạo đức Thánh 
hạnh giải thoát của Phật giáo đấy các bạn ạ! 


Vậy trước tiên bạn muốn tu theo Phật giáo 
thì bạn phải tu học đạo đức làm người sống 
không làm khổ mình, khổ người, có nghĩa là các 
bạn phải sống nhẫn nhục, tuỳ thuận, bằng lòng 
như thế nào, để mọi người trong gia đình mến 
phục đức hạnh của các bạn và khi các bạn xuất 
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gia mọi người thân sẽ vui vẻ không có ý cản trở 
sự tu hành. 

Khi mọi người trong gia đình vui lòng cho 
các bạn đi tu, thì các bạn đừng chân chờ mà hãy 
mau mau rời bỏ gia đình để thực hiện ở giai đoạn 
hai của Phật giáo, để trở thành người tu sĩ Phật 
giáo chân chánh “TỪ BỎ GIA ĐÌNH”. 

“TỪ BỎ GIA ĐÌNH” là một đức hạnh làm 
Thánh ly gia cắt ái. Vì thế, các bạn không có 
quyền làm khổ những người thân trong gia đình. 
Bằng mọi cách các bạn phải sống với họ như thế 
nào? Và đối xử như thế nào để họ vui lòng chấp 
nhận cho các bạn xuất gia tu hành. Đó mới gọi là 
“GIỚI ĐỨC LY GIA CẮT ÁT”. Chỉ cần các bạn 
không ý thức đức hạnh về điều này thì gia đình 
các bạn tan nát và khổ đau, và như vậy các bạn 
phạm vào giới “TỪ BỎ GIA ĐÌNH” tức là “GIỚI 
ĐỨC LY GIA CẮT ÁI” không bao giờ được viên 
mãn. 


--000-- 


GIÚI HẠNH LY 0IA (ẤT ÁI 


““?Ù BỎ GIA ĐÌNH” là một Thánh hạnh 
giải thoát không còn ái kiết sử trói buộc. Vì vậy, 
người tu hành tìm cầu sự giải thoát mà còn 
vướng bận gia đình thì làm sao giải thoát được. 
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Sự thương, sự nhớ cũng làm cho các bạn tu hành 
rất khó khăn. Phải không các bạn? 


Mục đích của Phật giáo là sống trong thế 
gian mà vượt ra ngoài thế gian, sống bình 
thường nhưng lại phi thường, vì dục và ác pháp 
không còn tác động vào thân tâm các bạn được, 
nhưng các bạn cũng không phải sống trơ trơ như 
đá. 

Các bạn có biết không? Gia đình là một 
chùm nhân quả, vì thế muốn sống không gia 
đình như trong giới luật đã dạy thì các bạn 
không được quyển bỏ gia đình, bỏ cha mẹ, vợ 
con, v.v.. nhưng khi muốn đi tu thì các bạn phải 
được sự đồng ý của những người này. Đồng ý cho 
các bạn đi tu không phải vì sự bắt buộc của các 
bạn, mà vì người thân trong gia đình đã tự giác 
ngộ đời người là đau khổ. Khi mọi người trong 
gia đình đồng ý cho các bạn đi tu là họ đã hiểu 
được con đường giải thoát của Phật giáo là đạo 
đức nhân bản - nhân quả, sống không làm khổ 
mình, khổ người... Con đường ấy có đủ khả năng 
nội lực làm chủ sanh, già, bệnh, chết và chấm 
dứt luân hồi. 

Một người tu sĩ của Phật giáo có vợ con thì 
đó là phạm vào giới hạnh sống không gia đình. 
Cho nên, mọi người thấy một người tu sĩ Phật 
giáo có vợ con thì đó là một cư sĩ trọc đầu. Thật 


-144- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


ra người cư sĩ trọc đầu là một tu sĩ phạm giới, 
phá giới, là một loại trùng trong lông sư tử, nó 
sẽ giết chết sư tử, nó sẽ giết chết đạo Phật. Đó 
là một loài Ma trong Phật giáo. Xin các bạn lưu 
ý và cảnh giác những hạng tu sĩ này, họ là 
những người mượn tôn giáo làm đời sống. 


“SỐNG KHÔNG GIA ĐÌNH” là một Thánh 
hạnh giải thoát của người tu sĩ Phật giáo. Người 
tu sĩ Phật giáo phải chấp nhận một đời sống du 
Tăng khất sĩ, một đời sống phiêu lưu nay đây 
mai đó, sống không gia đình, không nhà cửa. 
Đây là một cuộc sống trái ngược với cuộc sống 
thế gian. Cuộc sống thế gian là phải có gia đình, 
một mái ấm tình thương. Ngược lại, đời sống tu 
sĩ Phật giáo phải ly gia cắt ái, tức là sống không 
gia đình. Đó là Phạm hạnh của người tu sĩ Phật 
giáo, sống trong trần lao mà đã ra khỏi trần lao, 
nếu ai không chấp nhận Thánh hạnh này thì 
đừng nên xuất gia. Xuất gia có nghĩa là ra khỏi 
nhà thế tục, sống một đời giải thoát không còn 
bị ai trói buộc các bạn bằng bất cứ điều gì. 


“SỐNG KHÔNG GIA ĐÌNH” là giới hạnh 
giải thoát của những bậc Thánh Tăng, Thánh Ni, 
nếu ai muốn tu theo Phật giáo mà không chấp 
nhận giới hạnh ly gia cắt ái này thì không bao 
giờ trở thành người tu sĩ Phật giáo chân chánh 
được. 
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“SỐNG KHÔNG GIA ĐÌNH” là giới cụ túc 
thứ ba nó thuộc về giới hạnh ly gia cắt ái, nếu 
không có giới hạnh ly gia cắt ái thì làm sao 
thoát khỏi sự trói buộc của nhân quả ái kiết sử. 
Làm sao ra khỏi nhà sanh tử và chấm dứt luân 
hồi. Giới này là giới luật cắt tất cả những sợi 
dây ái kiết sử. Vậy các bạn nên lưu ý: Thánh 
hạnh giải thoát là đây, ngoài Thánh hạnh này đi 
tìm sự giải thoát không có. 


Ngày xưa, đức Phật đã chấp nhận giới này 
nên Ngài mới bỏ cung vàng điện ngọc vợ đẹp con 
thơ. Khi bỏ đi tu như vậy mới ra khỏi sự trói 
buộc của những sợi dây ái kiết sử. 

Chúng ta nói thì dễ nhưng mấy ai làm được, 
khó lắm các bạn ạ! Khi đã có gia đình là điều 
khó bổ, khó vô cùng khó. 

Làm được như đức Phật phải là người có 
nghị lực, có gan dạ, có ý chí, có quyết tâm cao, 
chứ hạng tâm thường thì chẳng bao giờ dứt áo ra 
đi được, cuộc sống trách nhiệm bổn phận trong 
gia đình luôn luôn kéo dài mãi lê thê trong tình 
trạng như kéo cưa. Vì thế, sự tu hành chỉ dậm 
chân tại chỗ, không tiến sâu vào định và cũng 
không thể vượt ra khỏi không gian và thời gian 
của nhân quả. 


Nếu ngay giới hạnh thứ ba “SỐNG KHÔNG 
GIA ĐÌNH” này các bạn đã sống đúng nghiêm 
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chỉnh thì đã nhận ra được sự giải thoát khỏi mọi 
sự ràng buộc của gia đình vợ con hay chồng con. 
Đó là một sự ràng buộc mà những nhà tu hành 
gọi đó là nhà tù khổ sai chung thân. Nói như vậy 
có quá lời không các bạn? Nếu các bạn có gia 
đình thì các bạn sẽ biết nỗi khổ này, hạnh phúc 
gia đình chỉ là bong bóng nước, khổ nhiều mà sự 
an vui chẳng có bao nhiêu. Phải không các bạn? 


Nếu giới hạnh thứ ba “SỐNG KHÔNG GIA 
ĐÌNH” này các bạn không chấp nhận thì giới thứ 
nhất và giới thứ hai chỉ là một hình thức một tu 
sĩ Phật giáo suông mà thôi. Cuộc đời của các bạn 
mang hình thức tu sĩ Phật giáo mà không dám 
lìa xa các ái kiết sử thì cũng phí một đời tu hành 
của các bạn mà thôi. 

Cuộc đời tu hành theo Phật giáo lấy sự giải 
thoát làm đầu, cho nên tất cả sự việc trên thế 
gian này đều buông xả sạch nhờ có buông xả 
sạch nên mới làm chủ được nhân quả. Còn gia 
đình là một nhân quả đã vay trả trải qua nhiều 
đời kiếp, chứ không phải chỉ có một đời nay. Các 
bạn nên nhớ: “TỪ BỎ GIA ĐÌNH, SỐNG KHÔNG 
GIA ĐÌNH” là một việc làm rất khó, bỏ mà có 
đạo đức, bỏ mà không làm khổ mình, khổ người 
thì mới gọi là bỏ. 

Xin các bạn nên lưu ý, giới thứ nhất và giới 
thứ hai: “CAO BỎ RÂU TÓC, ĐẮP ÁO CÀ SA” 
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giúp các bạn thay đổi hình sắc thế gian, bằng 
hình sắc xuất thế gian để nhắm hướng giải thoát 
đi đến. Vì thế, giới thứ ba dạy việc đầu tiên là 
các bạn phải buông xả chùm nhân quả gia đình: 
“TỪ BỎ GIA ĐÌNH, SỐNG KHÔNG GIA ĐÌNH”. 


Khi từ bỏ gia đình sống không gia đình thì 
các bạn tìm thấy được sự giải thoát ngay liền 
không còn bị trói buộc những sợi dây ái kiết sử 
nữa. Đó là pháp thực tế hiện tại không có thời 
gian đến để mà thấy. 


Quả giải thoát ngay liền nhưng việc làm 
được như vậy không phải là một việc dễ làm như 
đã nói ở trên. Vì nó là giới hạnh ly trần tục, 
thoát kiếp đời khổ đau. 


Khi nghe đức Phật trình bày kết quả giải 
thoát của vị Sa Môn thì vua A Xà Thế phải chấp 
nhận ngay liền. Sự chấp nhận của Vua A Xà Thế 
cũng là một kết quả của Sa Môn hạnh hay nói 
cách khác là kết quả giới hạnh làm Thánh của 
những người tu theo Phật giáo. 


Học giới luật đến đây các bạn thấy giới luật 
của Phật là một pháp môn tuyệt vời, mỗi giới 
đều có mỗi đức, mỗi hạnh. Mỗi đức, mỗi hạnh 
đều nhắm vào mục đích ly dục, ly ác pháp để đi 
đến quả giải thoát hoàn toàn. 
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Kính thưa các bạn! Giới luật là một pháp 
môn dạy về đức hạnh, đâu phải là chiếc bè đưa 
qua sông như các nhà Đại thừa đã hiểu. Các bạn 
tu học giới luật là để thấm nhuần đức hạnh làm 
Người làm Thánh. Khi thấm nhuần giới luật đức 
hạnh thì các bạn trở thành giới luật đức hạnh. 
Như vậy giới luật là chiếc bè sang sông thì 
không đúng các bạn ạ! Cho nên, lời dạy: “Chứnh 
pháp còn phải bỏ huống là phìi pháp”, lời 
dạy này không đúng xin các bạn đừng nghe theo, 
đó là lời phi pháp để diệt chánh pháp của đức 
Phật. 


--000-- 


GIÚI HÀNH §ỐNŒ KHÔNG GIA ĐÌNH 


€YHuốn sống không gia đình thì hằng ngày 
các bạn nên tư duy: “Gi¿œ đình là sợi dây đới 
kiết sử, khiến cho các bạn rất khổ đau 0ì 
lòng yêu thương những người thân trong 
gia đình”. 

Thưa các bạn! Vì lòng thương yêu đối với 
những người thân trong gia đình mà biết bao 
nhiêu lần các bạn phải khổ đau với họ. Những sự 
khổ đau ấy gồm có: 

1/ Khi những người thân bệnh tật các bạn 
phải chăm sóc thức khuya dậy sớm, phải cho ăn 
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cho uống thuốc, phải đìu dắt tiêu tiểu bông bế, 
phải giặt giũ quân áo, v.v.. chịu biết bao vô vàn 
cực khổ khi ở nhà cũng như đến bệnh viện. 


2/ Khi những người thân bị tai nạn thì các 
bạn lo lắng, buồn rầu ăn không ngon, ngủ không 
yên, v.V.. 


3/ Khi có những người thân rượu chè say 
sưa, cờ bạc, điếm đàng, v.v.. là một tai họa cho 
gia đình rất lớn các bạn sẽ khổ đau biết chừng 
nào. 


4/ Khi con cái không nghe lời cha mẹ, bỏ 
học trốn học, bê tha chơi bời với những bè bạn 
hư thân mất nết thì các bạn làm cha mẹ rất là 
khổ tâm. 


B/ Khi vợ hay chồng ngoại tình là một nỗi 
khổ tâm nhất cho những người thân trong gia 
đình, không những người lớn mà con cái cũng 
đau khổ. 


6/ Khi trong gia đình có người mất là một 
nỗi khổ đau buồn bã nhất, không còn ai thích ăn, 
thích ngủ, thích làm, thích vui chơi, v.v.. Thật là 
một nỗi trời sầu đất thảm. 

7/ Những lời khuyên răn, những lời dạy 
bảo, những lời nói ngăn cản không cho người 
thân làm những điều sai trái thì dường như 
những lời ấy làm nghịch ý, sinh ra những 
chướng ngại trong gia đình khiến mọi người 
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không vui. Đấy cũng là một sự khổ đau, buôn 
phiên. 

Kể ra sống trong gia đình là một cuộc sống 
khổ đau triển miên bất tận, phải nói rằng khổ 
đau thì nhiều mà sự an vui thì không bao nhiêu. 
Bởi vậy, muốn thoát ra khỏi mọi sự khổ đau trên 
cuộc đời này thì gia đình là nơi mà các bạn cần 
phải xa ha trước nhất. Do đó, những giới đầu 
tiên của Phật giáo cho người xuất gia đều nhắm 
vào ái kiết sử, vì thế, phải giữ gìn nghiêm chỉnh 
giới “SỐNG KHÔNG GIA ĐÌNH”. 

Muốn sống không gia đình thì các bạn 
thường tác ý: “Gia đình là đi biết sử, là nỗi 
khổ đau bất tận của loài người, là lộ trình 
của qui luật nhân quả để tiếp tục tới sinh 
luân hôi khổ đau mmãi mãi, ta phải cố gắng 
bằng mọi cách uượt ra mạng lưới của gia 
đình”. 

Tóm lại, người tu sĩ và người cư sĩ Phật giáo 
phải thông suốt mạng lưới ái kiết sử gia đình, để 
tìm mọi cách thoát ra và chấm dứt sợi dây vô 
hình luôn luôn trói buộc bằng tình thương và đau 
khổ muôn đời mà mọi người trên thế gian này 
không ai tránh khỏi. 


eee 
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“ỐNG KHÔNG NHÀ CỬA” là một hành 


động đạo đức thuộc về thân và tâm làm Thánh, 
nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có 
tôn giáo hay không tôn giáo, mà mọi người sống 
chung nhau trên hành tỉnh này đều cân phải học 
hiểu để biết lối sống của một vị Thánh Tăng, 
Thánh Ni xả bỏ lối sống thế gian để đi vào lối 
sống Thánh thiện của một bậc phi phàm. 

Đây là một giới luật dạy về đức và hạnh 
trong những đức hạnh làm Thánh mà các bạn 
cần phải học hiểu và sống đúng những đức hạnh 
này để không làm khổ mình, khổ người và khổ 
cả hai. Có như vậy, các bạn mới biến cuộc sống 
trên hành tính này trở thành cõi Cực Lạc, Thiên 
Đàng. 


--o00-- 


6IứI ĐÚC LY GIA §ØNŒ KHÔNG NHÀ CỬA 


“ỐNG KHÔNG NHÀ CỬA” là một đức 


hạnh sống lìa bỏ sanh y của những bậc Thánh 
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Tăng, Thánh Ni ly dục ly ác pháp, chứ không 
phải như một số người sống du mục như dân Bắc 
Cực, Nam Cực. Dân Bắc Cực, Nam Cực sống 
không nhà cửa là vì họ sống trên băng tuyết nên 
tìm lối sống bằng cách săn hải cẩu hoặc bằng 
cách chăn nuôi dê, cừu, bò, v.v.. Do sống như vậy 
nên phải chấp nhận đời sống du mục. 

“SỐNG KHÔNG NHÀ CỬA” là một đức 
hạnh giải thoát sống ly gia, một đời sống Du 
Tăng Khất Sĩ. Nhờ lối sống như vậy nên mới 
buông xả được mọi vật chất trên thế gian này. 
Do đức sống ly gia mà thân tâm mới được giải 
thoát, đời sống mới có thanh thản, an lạc và vô 
sự. 

Ai cũng biết Phật giáo có một nên đạo đức 
nhân bản - nhân quả, sống không làm khổ mình, 
khổ người. Nếu sống không làm khổ mình, khổ 
người mà không sống đúng đức hạnh giải thoát 
ly gia cắt ái thì không thể nào sống trọn vẹn 
được. 


--000-- 


GIÚI HẠNH LY 61A §ØNŒ KHÔNG NHÀ UỨA 
“6ỐNG KHÔNG NHÀ CỬA” là một hành 


động sống hạnh từ bỏ nhà cửa, tức là ly tất cả 
các pháp trên thế gian này. Vì tất cả các pháp 
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trên thế gian này đều là do duyên hợp mà thành, 
nên không có pháp nào là ta, là của ta, là bản 
ngã của ta. Do biết rõ thật như vậy nên các bạn 
mới chấp nhận sống không nhà cửa. Sống không 
nhà cửa là sống thoát ly mọi vật chất trên thế 
gian này, nó có nghĩa là sống buông xả sạch. 

“Buông xuống đủ! Hãy buông xuống đủ! 

Chớ gtữ làm cht cô ích gì? 

Thở ra chẳng lại còn chỉ nữa, 

Vạn sự uô thường buông xuống đi!” 

Nhờ buông xuống mà thân tâm được thanh 
thản an lạc và vô sự; nhờ buông xuống mà sống 
giải thoát sanh tử luân hồi. 

“SỐNG KHÔNG NHÀ CỬA” là một Thánh 
hạnh ly gia cắt ái của những người đã thông suốt 
lý duyên hợp của các pháp. “Các phúứp thế gian 
là pháp sinh diệt. Sinh diệt diệt rêt tịch 
diệt là uui”. Đúng vậy, người thấu suốt lý nhân 
duyên thì sống không nhà cửa, còn những người 
chưa thấu suốt lý nhân duyên thì sống nhà cao 
cửa rộng, chùa to Phật lớn, sống đầy đủ vật chất 
như người thế gian, sống dính mắc vật chất, 
sống thiếu đức hạnh thanh bần buông xả, “xđ 

phú cầu bần xả thân cầu đạo”. 
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Nếu cuộc đời tu hành mà sống không đúng 
giới hạnh này thì không phải là người tu sĩ Phật 
giáo. Vì người tu sĩ Phật giáo là người ly gia cắt 
á1. 

“SỐNG KHÔNG NHÀ CỬA” là một Thánh 
hạnh tuy rất tầm thường nhưng rất quan trọng 
cho việc tu hành tìm cầu sự giải thoát. Xin các 
bạn nên lưu ý giới hạnh này, có sống đúng thì 
mới có sự giải thoát chân thật rõ ràng cụ thể. 


--000-- 


GIÚI HÀNH ILY (1A $ốNŒ KHÔNG NHÀ CỬA 


€YHuốn ly gia cắt ái để xuất gia tu hành 


cho dễ dàng hơn thì nên đối xử với những người 
thân thương trong gia đình của mình, nhất là 
phải biết nhẫn nhục, tuỳ thuận và bằng lòng 
trong mọi nghịch cảnh, phải biết lắng nghe và 
tôn trọng, thương yêu và tha thứ cho họ khi họ 
có những lời và những hành động ngăn cản 
chống đối lại việc tu hành của mình. 


Do hoàn cảnh nghịch như vậy các bạn nên 
tuỳ thuận, nhưng không bị lôi cuốn vào ác pháp 
có nghĩa là các bạn phải giữ gìn tám giới (Bát 
Quan Trai) cho nghiêm túc và cố gắng tu tập 18 
đề mục Định Niệm Hơi Thở, Định Vô Lậu và đi 
kinh hành Chánh Niệm Tỉnh Giác Định. 
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Sống trong gia đình các bạn phải luôn luôn 
siêng năng làm mọi việc, vui vẻ với mọi người, 
nhưng phải giữ lập trường cho thật vững, họ nói 
gì, làm gì có vẻ không đồng ý ngăn cản về sự giữ 
giới luật thì các bạn nên cương quyết giữ gìn giới 
luật nghiêm chỉnh, không hề vi phạm, nhưng rất 
cởi mở không tỏ ra lầm lầm lì h khó chịu, v.v.. 
Có giữ gìn sự hài hoà như vậy thì mới có ngày 
thực hiện được ý nguyện. 

Muốn có sự hài hoà làm vui lòng mọi người 
như vậy, hằng ngày các bạn phải dùng pháp như 
lý tác ý: “Tư phải biết giữ lập trường cho 
uững, nhất định ta phửi Uuượt ra Uuòng cương 
tỏa của ái biết sử, nhưng luôn luôn sống hài 
hoà uới rnọt người trong gta đình hông nên 
làm bhổ họ”. Có tác ý và tu tập như vậy thì 
nhân duyên đủ các bạn sẽ được toại nguyện. Đó 
là giới hành “SỐNG KHÔNG NHÀ CỬA”. Đời 
sống không gia đình không nhà cửa thì thân tâm 
dễ dàng thanh thản, an lạc và vô sự các bạn ạ! 

Sự tu hành theo Phật giáo không phải dễ, 
thường gặp nghịch cảnh hơn là thuận cảnh, đó là 
một sự thử thách trong đời tu của các bạn, các 
bạn đừng nản lòng, hãy tỉnh tấn lên phía trước 
là một chân trời giải thoát đang chờ các bạn. 


se 
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“ỐNG CHẾ NGỰ THÂN” là một hành 


động Thánh hạnh đạo đức sống ngăn ngừa mỗi 
hành động của thân, để điều khiển thân, không 
cho thân hành động chạy theo dục nhiễm thế 
gian, khiến cho thân được thanh thản, an lạc và 
vô sự. 


“SỐNG CHẾ NGỰ THÂN” nó là một đức 
hạnh có ích lợi rất lớn cho mọi người, nhờ nó mà 
mọi người sống không làm khổ mình, khổ người. 
Vì thế, nó không phân biệt giai cấp nào trong xã 
hội, có tôn giáo hay không tôn giáo, mọi người 
sống chung nhau trên hành tỉnh này, nếu muốn 
làm người có đạo đức không làm khổ mình, khổ 
người và để thoát ra khỏi mọi sự khổ đau trong 
cuộc đời này và chấm dứt sinh tử luân hồi thì 
cần phải học hiểu biết và sống đúng đức hạnh 
“SỐNG CHẾ NGỰ THÂN”. 


“SỐNG CHẾ NGỰ THÂN”, đây là một giới 
luật dạy về đức và hạnh trong những đức hạnh 
làm Người, làm Thánh mà các bạn cần phải học 
hiểu và sống đúng những đức hạnh này cho trọn 
vẹn để có đạo đức nhân bản - nhân quả. Có như 
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vậy, các bạn mới biến cuộc sống trên hành tỉnh 
này trở thành cõi Cực Lạc, Thiên Đàng. 


--o00-- 


GIúI DÚU §ỐNG 0HẾ NGỤ THÂN 


Gói thứ năm “SỐNG CHẾ NGỰ THÂN”, là 
một giới luật dạy mọi người phải thường sống có 
đạo đức biết ngăn chặn thân không cho thân 
chạy theo dục lạc. Vậy sống đạo đức chế ngự 
thân là sống như thế nào? 


Trước khi muốn hiểu nghĩa câu này thì các 
bạn nên hiểu từ chế ngự. Vậy chế ngự nghĩa là 
gì? 

Chế ngự nghĩa là ngăn chặn làm cho đối 
phương phục tùng, làm cho kẻ khác phải đầu 
hàng, làm cho giảm bớt, khiến đối phương phải 
làm theo ý lệnh của mình. 


“SỐNG CHẾ NGỰ THÂN”, là một Thánh 
hạnh đạo đức tức là sống ngăn chặn và điều 
khiển thân không cho thân hành động làm 
những điều ác, luôn làm những điều thiện. Thân 
làm những điều lành là làm những điều có đạo 
đức, làm những điều không làm khổ mình, khổ 
người và khổ cả hai. 
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Như vậy, giới “SỐNG CHẾ NGỰ THÂN” dạy 
các bạn sống làm chủ thân mình. Làm chủ thân 
mình đó là một Thánh hạnh sống đúng đạo đức 
nhân bản - nhân quả không làm khổ mình, 
không làm khổ người và không làm khổ cả hai. 
Một hành động giới luật sống ngăn chặn mỗi 
hành động của thân không cho nó làm ác như 
vậy là một hành động đạo đức cao thượng tuyệt 
vời mà mọi người trong thế gian này cần phải 
học và tu tập rèn luyện đức hạnh này. 


--000-- 


ŒIÚI HẠNH §ỐNG 0HẾ NữỤ THÂN 


“6ỐNG CHẾ NGỰ THÂN” là một Thánh 


oai nghi tế hạnh của một người tu sĩ Phật giáo, 
luôn luôn sống ngăn chặn không cho thân làm 
những điều ác như trên đã nói. Nghe dạy đến 
đây các bạn đừng hiểu lầm sống chế ngự thân là 
sống ức chế thân, khiến cho thân phải khổ sở, 
khiến cho thân phải hy sinh mạng sống vì tìm 
cầu sự giải thoát, vì tôn giáo của mình, vì những 
ước vọng điên đảo để được lên Thiên Đàng, Cực 
Lạc, Niết Bàn mà bắt buộc thân phải làm những 
điều cực ác. Đó là những ảo tưởng, cuồng tín 
chấp chặt những giới cấm thủ, những giáo điều 
điên đảo của ngoại đạo. Cho nên, mới có những 
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cuộc Thánh chiến tàn sát con người chết lớp lớp, 
xương chồng chất như núi, máu chảy như sông 
của những người cuồng tín gây thương đau cho 
loài người hiện có mặt trên hành tỉnh này mà 
lịch sử loài người còn ghi chép lại những trang 
sử đẫm máu của những tôn giáo thống trị loài 
người một cách kinh hoàng. 


Muốn được sống Thánh hạnh chế ngự thân 
như vậy, khi thân muốn làm một điều gì thì phải 
phản ảnh lại hành động của thân, nghĩa là phải 
tư duy suy nghĩ những hành động của thân trước 
khi khởi làm. Có như vậy các bạn mới chủ động 
điều khiển mỗi thân hành mà không bị nghiệp 
ác lôi. 

Nhưng dựa vào đâu mà chúng ta biết thân 
hành làm đúng, thân hành làm sai? 


Thưa các bạn! Các bạn muốn biết điều này 
không khó. Khi suy nghĩ thân hành thấy thân 
hành nào làm khổ mình, làm khổ người và làm 
khổ cả hai thì đó là những thân hành sai, thân 
hành ác, nhất định không nên làm những thân 
hành đó. Không làm những thân hành đó là các 
bạn sống chế ngự thân. Sống chế ngự thân là 
hành động đạo đức không làm những điều ác hại 
mình, hại người, hại cả hai. 


Cứ theo giới luật sống chế ngự thân như 
vậy thì các bạn sẽ có một kết quả giải thoát 
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không còn khổ đau phiền não giận hờn, v.v.. rất 
là thiết thực cụ thể. Sống chế ngự thân là một 
việc làm không thua gì mọi nghề nghiệp trên thế 
gian này. Vì mọi nghề nghiệp trên thế gian này 
mang đến sự sống như cơm ăn, áo mặc, nhà ở, 
thuốc thang đầy đủ, thì việc chế ngự thân cũng 
vậy, nó mang đến cho các bạn với một thân tâm 
thanh thản, an lạc và vô sự. 

Tóm lại, giới thứ nhất, giới thứ hai, giới thứ 
ba, giới thứ tư và giới thứ năm đều mang lại một 
kết quả hiện tại giải thoát thiết thực cụ thể thật 
sự đem đến sự an lạc, hạnh phúc cho con người. 
Vì thế, vua A Xà Thế phải chấp nhận và tán 
thán giới luật của Phật: “Bạch Thế Tôn! Như 
uậy chính là kết quả thiết thực hiện tại của 
Sư Môn hạnh” mà không ai dám phủ nhận được 
những giới luật này. 


--000-- 


ŒIÚI HÀNH §ỐNG 0HẾ NGỤ THÂN 


“ễ6ỐNG CHẾ NGỰ THÂN” là một giới 
hành ly dục ly ác pháp tuyệt vời, vì thế các bạn 
hằng ngày phải nghiêm chỉnh giữ gìn giới này. 
Do nghiêm chỉnh giữ gìn giới luật này nên mỗi 
khi thân làm một việc gì thì các bạn đều phải 
suy tư xem xét trước khi nó làm. Do kiểm tra 
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xem xét như vậy nên thân làm việc các bạn đều 
biết rõ. Do biết rõ từng hành động của thân 
mình nên các bạn làm bất cứ việc gì đều không 
có lỗi lầm. Tại sao vậy? 


Trước khi muốn làm một việc gì các bạn đã 
biết việc làm đó thiện hay ác. Nếu việc đó ác, 
nhất định các bạn sẽ không làm. 

Vậy làm sao biết việc thiện, việc ác? Biết 
việc thiện, việc ác không khó các bạn ạ! Khi các 
bạn làm một việc mà việc đó không làm khổ 
mình, không khổ người và không khổ cả hai là 
việc thiện. Còn ngược lại là việc ác như trên đã 
dạy. 

Muốn giữ gìn giới này nghiêm chỉnh thì 
hằng ngày các bạn nên nhớ dùng pháp như lý 
tác ý: “Phải từnh giác trên từng thân hành, 
không được để thân hành làm theo thói 
quen”. Với câu này các bạn phải nhắc thường 
xuyên tác ý hoặc các bạn tác ý một câu khác: 
“Với tâm định tỉnh tôi biết tôi hít uô, uới 
tâm định tỉnh tôi biết tôi thở ra” hoặc “Đưa 
tay ra tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay 0uào tôi 
biết tôi đưa tay uào” hoặc “Đi bình hành tôi 
biết tôi đi kinh hành”. Đó là tập tỉnh thức 
trên thân hành tức là thân làm việc gì đều biết 
thân làm việc nấy. 
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Điều cân thiết trong giới hành này là các 
bạn phải tập chánh niệm tỉnh giác để kiểm soát 
những hành động trước khi các bạn muốn làm 
một điều gì mà trong kinh sách đức Phật thường 
nhắc nhở: “PHẢN TỈNH THÂN HÀNH”. Phản 
tỉnh thân hành là “GIỚI HÀNH SỐNG CHẾ 
NGỰ THÂN”. Xin các bạn lưu ý: Trong bộ Văn 
Hoá Truyền Thống tập I đã có dạy giới hành Sa 
di này, nó có tên là GIỚI THÂN HÀNH. 


see 
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SỐNG CHẾ NỰ LÙI Núi 


“ỐNG CHẾ NGỰ LỜI NÓI là một 


hành động đạo đức thuộc về khẩu hành làm 
Người, làm Thánh, nó không phân biệt giai cấp 
nào trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo, 
mọi người sống chung nhau trên hành tỉnh này 
đều cần phải học hiểu để biết lối sống của một vị 
Thánh Tăng, Thánh Ni và Thánh Cư sĩ bằng tất 
cả đức hạnh buông xả, từ bỏ lối sống thế gian, từ 
bỏ những thân hành ác, từ bỏ những lời nói ác 
để thực hiện vào lối sống Thánh thiện. 


--o00-- 


œIúI DÚt NeÔN NuỮ §ốNŒ CHẾ NGỰ LửI Núi 


“ỐNG CHẾ NGỰ LỜI NÓI” là một đức 


hạnh ngôn ngữ để thực hiện Thánh đức im lặng. 
Người ở đời thường hay dục ăn, dục nói, ít khi có 
ai chịu suy nghĩ lời nói trước khi nói ra. Khi đã 
nói ra lời nói không ái ngữ thường đem đến sự 
khổ đau cho mình, cho người và cho cả hai. Biết 
rõ điều này hơn ai hết nên đức Phật dạy: “Sống 
chế ngự lời nói”. Sống chế ngự lời nói là một 


-154- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


hành động ngăn chặn và hạn chế lời nói ác, lời 
nói khiến mình khổ, người khác khổ. Nhờ có hạn 
chế và ngăn chặn lời nói ác nên cuộc sống mới 
được yên vui, an lạc và vô sự. 

Người nào biết sống chế ngự lời nói ác là 
người có đạo đức về ngôn ngữ, họ luôn luôn ít nói 
nhưng khi nói ra thì nói những lời êm ái, dịu 
dàng, ôn tôn, nhã nhặn thường mang lại sự an 
vui, hạnh phúc cho mình, cho người và cho cả 
hai. 


Muốn được vậy thì phải tu tập và sống 
đúng giới đức, giới hạnh, giới hành này nghiêm 
chỉnh, nhờ có tập sống như vậy lâu ngày mới 
thành thói quen im lặng, ít nói, hạn chế và ngăn 
chặn lời nói, càng ít nói, càng hạn chế và ngăn 
chặn lời nói thì càng yên vui và hạnh phúc hơn. 
Sự im lặng ít nói thường mang lại hạnh phúc, 
yên vui nhiều hơn cho mình và cho mọi người. 


“SỐNG CHẾ NGỰ LỜI NÓI? là người biết 
sống cho mình, cho người. Bởi vậy người biết 
sống cho mình, cho người là người phải nói ít, 
khi muốn nói ra một điều gì đều phải có sự suy 
nghĩ kỹ lưỡng rồi mới nói như trên đã dạy. Khi 
suy nghĩ kỹ lưỡng thấy lời nói ra không có hại 
mình, hại người, hại cả hai thì mới nói, như 
trong kinh Giáo Giới La Hầu La đức Phật dạy: 
“Này La Hầu La, khi con muốn nói một lời 
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nói gì thì hãy suy nghĩ lời nói ấy như squ: 
lời nói này của ta, có thể đưa đến làm hổ 
ta, có thể đưa đến làm khổ người khác, cô 
thể dưa đến làm khổ cả hươi. Lời nói này bất 
thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo 
đau khổ. Một lời nói như uậy, này La Hầu 
La nhất định chớ có nói con ạ!”. 


Đoạn kinh trên đây đã xác định cho các 
bạn thấy rằng: “SỐNG CHẾ NGỰ LỜI NÓI là 
một giới đức để thực hiện đức ái ngữ. 

Một người muốn sống có đạo đức về lời nói 
thì phải chế ngự và ngăn chặn lời nói ác. Chế 
ngự và ngăn chặn lời nói ác là một hành động 
đạo đức về ngôn ngữ. Cho nên, làm người ai ai 
cũng phải học, hiểu và rèn luyện đạo đức này, 
nếu thiếu đức hạnh này thì cuộc sống không bao 
giờ có hạnh phúc, không bao giờ có tâm thanh 
thản, an lạc và vô sự. 


Cho nên, ngôn ngữ là một vấn để quan 
trọng khi giao tiếp với mọi người, lời nói không 
khéo sẽ mang đau khổ cho mình cho người, vì 
thế nên cẩn ngôn nói ít chứ đừng nói nhiều là 
hay nhất. 


--o00-- 
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“Phưa các bạn! Chúng ta là những người 
hậu học, có đầy đủ phước duyên với chánh pháp 
của đức Phật, nên mới được nghe những lời dạy 
quý báu đầy thương yêu tha thiết của một người 
cha lành đang dạy những đứa con mà chắc chắn 
trên đời này chúng ta khó gặp, khó tìm được một 
người cha như vậy. 


Đọc những lời dạy giới luật trên đây của 
đức Phật các bạn có thấy mình giống như La 
Hầu La không? Một đứa con độc nhất của đức 
Phật. Theo chúng tôi nghĩ: các bạn hiện giờ cũng 
giống như La Hầu La đứa con duy nhất của đức 
Phật đang được nghe những lời dạy êm ấm đầy 
lòng thương yêu. Phải không các bạn? 


Ngày xưa đức Phật trực tiếp dạy La Hầu La. 
Ngày nay những lời dạy ấy vẫn còn trực tiếp dạy 
chúng ta. Chúng ta là những đứa con một của 
đức Phật đang lắng nghe những lời dạy ấy và 
chúng ta cũng cảm nghĩ thấy mình chính là La 
Hầu La đang lắng nghe những lời dạy êm ái, nhẹ 
nhàng đầy tình thương yêu của năm xưa. 


“SỐNG CHẾ NGỰ LỜI NÓI? là một oai nghi 
tế hạnh tuyệt vời, nó mang đây đủ Phạm hạnh 
của một người tu sĩ và cư sĩ Phật Giáo về lời nói, 
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nó nói ra luôn luôn ôn tôn, nhã nhặn, êm ái, dịu 
dàng, v.v.. tràn đầy ái ngữ. 

“SỐNG CHẾ NGỰ LỜI NÓI? là một oai nghỉ 
tế hạnh mang đây đủ những hành động đức 
hạnh về ngôn ngữ của một bậc Thánh Tăng, 
Thánh Ni và Thánh Cư sĩ. Vậy các bạn hãy cố 
gắng tu tập rèn luyện cho thành một thói quen 
chủ động điều khiển Thánh giới hạnh ngôn ngữ 
đức hạnh này. 


Kính thưa các bạn! Chỉ có những bậc Thánh 
Tăng, Thánh Ni và Thánh Cư sĩ là những đệ tử 
của đức Phật thì mới chấp hành những oai nghỉ 
tế hạnh chế ngự lời nói, còn ở thế gian thì mọi 
người không thể sống chế ngự lời nói. Như các 
bạn đã biết: nhờ sống Phạm hạnh chế ngự lời 
nói khiến ai nấy đều kính trọng và quý mến. Do 
đó vua A Xà Thế là một người rất thông minh 
nên khi nghe đức Phật nói xong, ông liền tán 
thán ca ngợi: “Bạch Thế Tôn! Không như uậy, 
trái lại chúng con kính lễ người ấy, đứng 
dậy trước người ấy, mời người ấy ngôi 
xuống ghế...” 

“SỐNG CHẾ NGỰ LỜI NÓI” là một oai nghi 
tế hạnh của bậc Thánh Tăng, Thánh Ni và 
Thánh Cư sĩ, nên nói thì dễ mà sống được như 
vậy rất khó. Cho nên, chỉ những người có quyết 
tâm cao muốn chuyển đổi cuộc sống thế gian này 
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trở thành cõi Thiên Đàng, Cực Lạc thì mới cố 
gắng thực hành sống đúng giới hạnh này. 


Đống giới hạnh chế ngự lời nói là một pháp 
hành ngăn ác diệt ác về khẩu nghiệp thật là 
tuyệt vời. Nó giúp cho hành giả tâm vô lậu về 
khẩu nghiệp hoàn toàn thanh tịnh. 

“SỐNG CHẾ NGỰ LỜI NÓI là một oai nghi 
tế hạnh tuyệt vời đây đủ Phạm hạnh về ngôn 
ngữ của một người có đạo đức nhân bản - nhân 
quả. Những lời nói ra, nó mang đầy đủ những 
đức và hạnh về ngôn ngữ. 


--000-- 


ŒIÚI HÀNH N&ôN N6Ữ §ỐNG CHẾ NGỰ LI Núi 


“6ỐNG CHẾ NGỰ LỜI NÓI” là một giới 
hành về đức hạnh ngôn ngữ thứ nhất của sự im 
lặng. “lrn lặng như Tháúứnh” đó là lời đức Phật 
đã nhắc nhở cho các đệ tử của mình. Giới hạnh 
ngôn ngữ là sự im lặng như Thánh. Sư im lặng 
như Thánh mang đầy đủ tính chất thanh thản, 
an lạc và vô sự. Lời nói im lặng như Thánh 
mang đây đủ một trạng thái tâm không phóng 
dật, một trạng thái tâm vô lậu, một trạng thái 
tâm Niết Bàn. Đó là đạo đức ngôn ngữ hành thứ 
nhất của Phật giáo. 
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“SỐNG CHẾ NGỰ LỜI NÓI” là đức hạnh 
ngôn ngữ ít nói. Khi nói ra lời nào thì lời nói ấy 
phải ngọt ngào, êm ái, dịu dàng, ôn tôn, nhã 
nhặn, không xưng hô phách lối, không gọi tên 
xách khoé, không thiếu lễ độ, thiếu văn hoá 
trong lời nói, v.v.. Đó là ngôn ngữ hành thứ hai 
của Phật giáo. 

“SỐNG CHẾ NGỰ LỜI NÓI? là đức hạnh 
ngôn ngữ thành thật, thẳng thắn, trực ngôn, 
không nói lời a dua, nịnh bợ, không nói tránh 
né, không nói trườn uốn như lươn, v.v.. Đó là 
ngôn ngữ hành thứ ba của Phật giáo. 


“SỐNG CHẾ NGỰ LỜI NÓI? là một hành 
động sống Thánh hạnh trong đạo Phật. Bởi vậy, 
những người tu theo Phật giáo cần phải lưu ý 
những Thánh hạnh ngôn ngữ này mà tu tập và 
rèn luyện cho thuần thục, cho nhuần nhuyễn thì 
sẽ thấy những kết quả vô lậu của giới hành này. 

Đây là một giới hành quan trọng cho bước 
đường tu tập để đi đến giải thoát hoàn toàn của 
Phật giáo. Nếu những ai đã xem thường những 
giới hành này thì con đường tu tập không bao giờ 
tu tập đi đến nơi đến chốn. Nếu tu tập không đi 
đến nơi đến chốn thì tu tập để làm gì? Tu tập để 
đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo thì có ích lợi 
gì? Phải không các bạn? 
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Thà trở về đời sống thế tục, sống như bao 
nhiêu người khác, sống có đạo đức nhân bản - 
nhân quả còn tốt hơn. 


Chỉ mới bắt đầu vào đạo, sống những giới 
hạnh như vậy mà vua A Xà Thế còn phải chấp 
nhận đứng dậy chào hỏi và mời ngồi... tỏ ra rất 
cung kính và tôn trọng, huống là tu hành giữ gìn 
giới luật trọn vẹn, sống đúng những Thánh hạnh 
thì sẽ lợi ích cho mình cho người biết là dường 
nào. 


Giới này đức Phật đã dạy cho La Hầu La 
trong bộ sách Văn Hoá Truyền Thống tập I 
“GIỚI KHẨU HÀNH”, tức là “SỐNG CHẾ NGỰ 
LỜI NÓI", xin các bạn lưu ý: đó là một giới hành 
đạo đức ngôn ngữ tuyệt vời nó không riêng cho 
giới tu sĩ mà ngay cả những người cư sĩ nói 
riêng, nói chung cho tất cả mọi người dù bất cứ 
tôn giáo nào, có tôn giáo hay không tôn giáo. 


e$e 
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“ỐNG CHẾ NGỰ Ý NGHĨP là một hành 


động đạo đức thuộc về ý làm Người, làm Thánh, 
nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có 
tôn giáo hay không tôn giáo, mọi người sống 
chung nhau trên hành tỉnh này đều cần phải học 
hiểu để biết lối sống của một vị Thánh Tăng, 
Thánh Ni và Thánh Cư sĩ bằng tất cả đức hạnh 
buông xả, từ bỏ lối sống thế gian, từ bỏ những 
thân hành ác, từ bỏ những lời nói ác, từ bỏ ý 
nghĩ ác để thực hiện đi vào lối sống Thánh thiện 
của người đệ tử Phật. 


--o00-- 


ŒIÚI ĐÚt TỰ CHỦ Ý NữHĨ §ỐNG CHẾ NGỰ Ý 


“ỐNG CHẾ NGỰ Ý” là một giới luật để 
thực hiện ĐỨC TỰ CHỦ Ý NGHĨ. 


Người đời thường hay sống không chế ngự ý 
nghĩ, mọi ý nghĩ khởi lên là họ đều chạy theo ý 
nghĩ ấy liền, có nghĩa là họ chấp nhận ý nghĩ 
đó, khi chấp nhận ý nghĩ đó tức là họ chấp nhận 


-162- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


lòng tham muốn của họ và sắn sàng làm theo 
lòng ham muốn đó. Do đó, mà họ phải chịu biết 
bao điều đau khổ của kiếp làm người. 


“SỐNG CHẾ NGỰ Ý” là sống làm chủ ý, 
sống không buông lung, không chạy theo lòng 
ham muốn của các bạn tức là không chạy theo 
dục lạc thế gian. Còn ngược lại là chạy theo dục 
lạc, chạy theo dục lạc là chạy theo sự khổ đau. 
Cho nên, “SỐNG CHẾ NGỰ Ý” là một đức hạnh 
tuyệt vời, chỉ có con người mới thực hiện được. 
Người nào chế ngự được ý là một bậc Thánh tại 
thế gian này, họ sống đời sống không bao giờ 
làm khổ mình, khổ người, họ là hiện thân của 
tâm bất động, sống với trạng thái thanh thản, 
an lạc và vô sự. 

“SỐNG CHẾ NGỰ Ý” là một hành động đạo 
đức mà mọi người cần phải chấp hành triệt để, 
để mang lại sự an vui hạnh phúc cho muôn người 
trên hành tỉnh này. “SỐNG CHẾ NGỰ Ý” là 
sống làm chủ được ý căn. Sống làm chủ được ý 
căn là sống làm chủ được sự sống chết của mình. 


--000-- 
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“GIỚI HẠNH CHẾ NGỰ Ý” là những oai 


nghi tế hạnh rất tuyệt vời về ý. Khi một ý nghĩ 
khởi lên các bạn nên chế ngự ý nghĩ đó, nếu 
không chế ngự ý nghĩ là các bạn chạy theo dục 
và các ác pháp. 

Ví dụ: Khi tâm muốn ăn phi thời mà các 
bạn không dừng ngay ý nghĩ đó thì các bạn sẽ 
ăn phi thời. Khi các bạn phạm vào giới ăn phi 
thời thì tất cả những giới khác coi chừng sẽ vi 
phạm. Nếu các bạn không cảnh giác thì các bạn 
sẽ phạm nhiều giới và làm mất oai nghi tế hạnh 
của một người tu sĩ có đức hạnh không làm khổ 
mình, khổ người. Còn nếu các bạn phạm giới chế 
ngự ý là các bạn sẽ phạm tất cả những giới sau 
đây: 

1/ Phạm giới chế ngự ý. 

2/ Phạm giới ăn phi thời. 

3/ Phạm giới độc cư. 

4/ Phạm giới nói lời chân thật. 

5/ Phạm giới không sáng suốt. 

6/ Phạm giới ly tham. 

7/ Phạm giới mất oai nghi tế hạnh. 
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8/ Phạm giới ngồi lều ăn quán... và nhiều 
giới khác nữa. 

“GIỚI HẠNH CHẾ NGỰ Ý” là những oai 
nghi tế hạnh sống ly dục, ly ác pháp, sống diệt 
ngã xả tâm. Vì vậy, những oai nghi tế hạnh sống 
chế ngự ý là Thánh đức bất động tâm trước các 
pháp và các cảm thọ. 

“GIỚI HẠNH CHẾ NGỰ Ý” là những oai 
nghi tế hạnh sống ngăn ác diệt ác pháp tức là 
sống đoạn diệt lòng ham muốn của mình. Đoạn 
diệt lòng ham muốn của mình là sống đúng chân 
lý Diệt Đế. Diệt Đế là Niết Bàn. Cho nên, khi 
nghe nói đến những oai nghi tế hạnh này thì 
Vua A Xà Thế nghĩ rằng chỉ có những bậc Thánh 
mới sống như vậy, chứ những kẻ phàm phu 
không thể nào sống nổi với những oai nghi tế 
hạnh Sa Môn giải thoát tuyệt vời này. Vì thế, 
vua A Xà Thế phán rằng: “Bạch Thế Tôn! 
Không như uậy, trứi lại chúng con kính lễ 
người ấy, đứng dậy trước người ấy, mời 
người ấy ngồi xuống ghế, cúng dường người 
ấy các dụng cụ như y áo, 0.u.. đồ ăn khất 
thực, sàng tọa, thuốc men trị bệnh uà chúng 
con sẽ ra lệnh để bảo uệ che chở người ấy 
đúng theo pháp luật”. 


--000-- 
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“GIỚI HÀNH CHẾ NGỰ Ý” là một phương 


cách ngăn lại sự ham muốn. Cho nên, khi có một 
ý nghĩ ham muốn một điều gì ác khởi lên thì các 
bạn ngăn chặn ngay liền không cho ý nghĩ đó 
biến ra hành động thân hoặc lời nói của các bạn. 
Nếu ý nghĩ ấy các bạn không ngăn và diệt, thì 
nó sẽ dẫn đến hành động thân hoặc lời nói, lúc 
đó tâm của các bạn đang chạy theo dục lạc thế 
gian. Chạy theo dục lạc thế gian là chạy theo các 
ác pháp. Và như vậy tâm các bạn sẽ chịu nhiều 
sự khổ đau. 


Người biết sử dụng “GIỚI HÀNH CHẾ NGỰ 
Ý* là người biết tu tập tâm xả vô lượng pháp. Do 
xả tâm vô lượng pháp nên tâm ly dục ly ác pháp 
hoàn toàn. Tâm ly dục ly ác pháp hoàn toàn là 
tâm nhập vào dòng Thánh (Tu Đà Hoàn). 

“GIỚI HÀNH CHẾ NGỰ Ý” là những hành 
động làm chủ ý. Khi một ý nghĩ khởi lên các bạn 
nên chế ngự ý nghĩ đó, nếu không các bạn sẽ bị 
nó sai các bạn như tên nô lệ. 

Muốn sống đúng “GIỚI HÀNH CHẾ NGỰ Ý” 
nghiêm chỉnh thì các bạn luôn luôn phải phản 
tỉnh lại tâm các bạn, mỗi khi có một ý nghĩ khởi 
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lên là phải mau mau tư duy ngay liền, không 
được bỏ qua, dù một niệm không đáng kể. 


Hằng ngày các bạn nên như lý tác ý: “Phải 
tỉnh giác từng ý niệm, phải làm chủ từng ý 
niệm, phỏúi ngăn uùò diệt từng ý niệm ác, 
không được bỏ sót một ý niệm nào”. 

GHIới luật đức hạnh là những pháp môn 
quan trọng nhất của Phật giáo cho bước đường tu 
tập để tìm cầu sự giải thoát. Chúc các bạn tu tập 
thành tựu viên mãn trong giới pháp này. 


see 
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_ BĂNG LẰN6 VÚI NHU GẦU 
TỐI THIẾU VỀ ĂN UỐNG, Y Á0 


“ẾPĂNG LÒNG VỚI NHU CẦU TỐI 
THIẾU VỀ ĂN UỐNG, VỀ Y ÁO” là một hành 
động đức hạnh ly tham thuộc về ý làm Người, 
làm Thánh, nó không phân biệt giai cấp nào 
trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo, mọi 
người sống chung nhau trên hành tỉnh này đều 
cần phải học hiểu để biết lối sống của một bậc 
Thánh Tăng, Thánh Ni và Thánh Cư sĩ bằng tất 
cả giới hạnh buông xả, từ bỏ lối sống thế gian, từ 
bỏ những thân hành ác, từ bỏ lời nói ác, từ bỏ 
những ý hành ác, bằng lòng tối thiểu về ăn uống 
về y áo để đi vào lối sống Thánh thiện. 


--o00-- 


ŒIúI ĐỨU THIẾU DỤt TRI TÚU 


đổi con người sinh ra là chỉ để chạy theo 
năm món dục lạc trên thế gian: “danh, lợi, sắc, 
thực, thùy”. Suốt cuộc đời làm nô lệ cho năm 
món dục lạc này, đến khi xuôi tay trở về lòng 
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đất chẳng mang theo một món gì, chỉ còn lại 
nghiệp thiện và nghiệp ác mà thôi. Thật là uống 
phí cho sự hiện hữu của một đời người chẳng làm 
lợi ích gì cho mình, cho người. Sống như vậy có 
đáng trách không các bạn? 


Thưa các bạn! Đời người sinh ra lớn lên làm 
bất cứ nghề nghiệp nào, dù nghề nghiệp ấy có 
vất vả gian nan, có chịu biết bao nhiêu cực khổ, 
để làm ra nhiều vật chất, có nhiều vật chất cũng 
chỉ để phục vụ cho ăn, ngủ và dâm dục. Để phục 
vụ cho ăn, ngủ và dâm dục thì còn có ý nghĩa gì 
cao đẹp. Phải không các bạn? 

Ăn là để tiêu hóa phân phối những chất bất 
tịnh hôi thối bên ngoài để nuôi thân tứ đại vô 
thường cũng bất tịnh hôi thối và đây rẫy đau 
khổ, chứ có lợi ích những gì đâu, chỉ là những 
thứ bất tịnh nuôi thân bất tịnh. Vậy mà mọi 
người cũng không ai tránh khỏi qui luật này, mà 
lại còn đam mê ăn, ngủ, dâm dục, v.v.. 


Ngủ là một trạng vô tri để trở thành người 
ngu si, mê muội, đần độn, lười biếng, nhút nhát, 
V.V.. 

Dâm dục làm tiêu hao sức khoẻ con người. 
Tỉnh khí thân hao tổn. 


-169- 


VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYÊN THỐNG - TẬP II 


Vì dâm dục mà Trụ Vương mất nước, Ù 
Vương và Đường Vương Lý Trị chết một cách thê 
thảm. 


Vì thế, giới luật đức hạnh của đạo Phật đã 
dạy: “Ăn uống uà ăn mặc phải sống thiểu 
dục tri túc, nghĩa là ít muốn, biết đủ uề ăn, 
uê mặc thì đời sống mới thoát ra hỏi năm 
thứ dục lạc đây cám dỗ của cuộc đời”. Thế 
mới biết đức thiểu dục tri túc rất cần thiết cho 
đời sống của mọi người. 


--o00-- 


(II HẠNH THIẾU D\Jt ThI TÚt 


/Wgười tu sĩ Phật giáo ăn ngày một bữa là 
đủ nuôi sống thân mạng trong một ngày một 
đêm, đâu có cần phải ăn nhiều bữa, cho nên giới 
hạnh thứ tám có tên: “Bằng lòng tối thiểu uê 
ăn uống, uê y đo”. Bằng lòng với nhu cầu tối 
thiểu, về ăn uống là một giới hạnh của người tu 
sĩ Phật giáo. Cho nên, không những ăn ngày một 
bữa mà còn chấp nhận ăn ngày một bữa để sống, 
chứ không phải sống để chạy theo ăn uống, ăn 
mặc sang đẹp. Vì thế, ăn không tham đắm 
những thực phẩm cao lương mỹ vị; mặc không 
tham đắm những hàng vải lụa là sang đẹp. Đó là 
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những oai nghi tế hạnh trong ăn uống và ăn mặc 
của người đệ tử Phật. 

“GIỚI HẠNH LY THAM VỀ ĂN VÀ MẶC”, 
xin các bạn lưu ý với những cụm từ của giới này: 
“Nhu câu tối thiểu uê ăn uống, uề y áo”. 
Nhất là cụm từ tối thiểu, có nghĩa là ăn uống chỉ 
đủ để sống, sống để tu tập chứ không phải sống 
để ăn uống thừa dư mập khoẻ. Ÿ áo cũng vậy 
cũng vừa đủ hai bộ ngắn, bộ này đem giặt bộ kia 
mặc vào, không được dư ba bộ, y thượng và áo 
tràng cũng vậy chỉ được một cái mà thôi không 
được thừa hai cái. Cho nên, giới này có tên là 
“Bằng lòng uới nhu câu tối thiểu uêề ăn 
uống, uê y áo”. 


Vì thế, người tu sĩ Phật giáo phải tự nguyện 
sống một đời sống đức hạnh tối thiểu về ăn uống 
và về y áo, nếu không bằng lòng sống như vậy 
thì không nên xuất gia làm tu sĩ. Các bạn nên 
hiểu: Trong đạo Phật không có ai bắt ép và 
quyến rũ các bạn tu hành đâu. Vì các bạn tu là 
đem lại lợi ích cho các bạn, chứ không phải đem 
lợi cho Phật, cho Thầy hay cho Phật giáo. Xin 
các bạn hiểu cho. Khi tu hành các bạn đừng 
nhắm vào chỗ kết quả cao làm chủ sanh tử luân 
hồi mà hãy nhắm vào từng giới luật đức hạnh. Vì 
mỗi giới luật đức hạnh là mỗi sự giải thoát cho 
các bạn. 
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Làm tu sĩ Phật giáo khó lắm các bạn ạ! Nếu 
sống đúng giới luật tức là sống đúng Phạm hạnh. 
Đống đúng Phạm hạnh thì các bạn tìm thấy sự 
giải thoát ngay liền, còn ngược lại các bạn sống 
không đúng Phạm hạnh, sống theo kiểu thế gian 
thì các bạn đừng nên theo Phật giáo tu hành. Vì 
có tu tập cũng chẳng có ích lợi gì cho các bạn. 
Các bạn đừng mượn chiếc áo người tu sĩ Phật 
giáo mà làm hại Phật giáo các bạn ạ! Các bạn 
đừng tưởng những cấp bằng cao học Phật học của 
bạn là giải thoát, không đâu các bạn ạ! Học và 
tu là hai con đường song song không thể gặp 
nhau trên một giao điểm được. 


Hình thức của các tu sĩ Phật giáo Đại thừa 
và Thiền tông là hình ảnh tu sĩ sa đọa đang phá 
hoại Phật giáo tận cùng, họ đang giết chết Phật 
giáo trên thế gian này. Vậy họ giết chết Phật 
giáo như thế nào? 


Họ sống ăn uống phi thời, xem tivi, phim 
ảnh, ở chùa to Phật lớn, tụng niệm ê a như ca 
hát, cầu siêu, cầu an. Và cái tệ hại nhất là các 
Thầy Đại thừa và Thiền tông thường đi bác sĩ, 
nằm bệnh viện, trong khi giáo pháp của Phật 
dạy làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Vậy mà có 
bệnh các Thầy lại đi bác sĩ, nằm bệnh viện thì 
còn gì thể thống Phật giáo nữa. Đó là đời sống 
thiếu Phạm hạnh, không thiểu dục tri túc của các 
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vị Sư Thầy trong Phật giáo hiện nay, rất đáng 
trách các bạn ạ! Nhưng các bạn cũng nên thương 
xót cho họ, vì họ là những người lầm đường lạc 
lối tu theo pháp tà giáo ngoại đạo mà không 
biết. Vì thế, giới luật đức hạnh không tròn đủ. 


--000-- 


(IÚI HÀNH THIẾU DỤC Thl TÚt 


Các bạn có nghe pháp môn Tứ Niệm Xứ 
dạy khắc phục bệnh đau trên thân không? 


Kinh dạy: “Trên thân quán thân để 
khắc phục tham ưu”. Đó là dạy các bạn đẩy lui 
bệnh tật, làm chủ bệnh, khiến cho thân các bạn 
không còn bệnh tật tác động vào nữa. Vậy mà 
Đại thừa nói Phật còn đau lưng, nói như vậy có 
đúng không? Các bạn trả lời đi! Câu nói đó là 
phỉ báng Phật giáo các bạn có biết không? 


Chỉ có những người chưa am tường Phật 
giáo còn chịu ảnh hưởng ngoại đạo Đại thừa nên 
sống thiếu chánh tri kiến và chánh tư duy nên 
mới cúng dường cho những nhà sư chạy theo dục 
lạc thế gian như vậy. 

Nhìn đời sống ăn uống và ăn mặc y áo của 
tu sĩ là các bạn biết rõ người nào tu đúng, người 
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nào tu sai, người nào tu theo Phật, người nào tu 
theo tà giáo ngoại đạo. 

Chỉ trong tám giới này đã xác định rõ ràng 
từ hình tướng, lẫn tinh thần đến đời sống hằng 
ngày của một tu sĩ chân chánh Phật giáo. Người 
nào phạm vào tám giới này thì không phải tu sĩ 
Phật giáo mà là Ma Ba Tuần đội lốt tu sĩ Phật 
giáo để diệt Phật giáo. 

Bởi vậy, làm tu sĩ Phật giáo khó lắm các 
bạn ạ! Nếu dễ dàng như Đại thừa thì một số 
người lợi dụng Phật giáo để sống hưởng thụ dục 
lạc bằng cách dựng lên thế giới siêu hình để lừa 
đảo mọi người. Hành nghề sống mê tín, sống nói 
láo. 

Phải sống đúng tám giới luật đầu tiên này, 
thì mới đúng là tu sĩ Phật giáo. Nhưng muốn 
sống đúng những giới luật này là phải tự nguyện, 
chứ không do sự bắt buộc của ai cả, nếu có sự bắt 
buộc là không đúng với tỉnh thần tự nguyện, tự 
giác của đạo Phật. Chính bản thân của mỗi người 
vì sự sống thiểu dục tri túc, nên phải tự nguyện 
sống đời Phạm hạnh, nguyện không hề vi phạm 
những lỗi nhỏ nhặt nào trong giới luật. Cho nên, 
những tu sĩ phạm phải những giới này, họ là 
những người chưa hiểu Phật giáo, vì họ đang chịu 
ảnh hưởng tư tưởng của Bà La Môn Đại thừa 
giáo. 
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Cuộc đời tu hành của họ chẳng bao giờ nếm 
được mùi vị giải thoát, rất uống thay và tiếc 
thay!!! 


Hằng ngày các bạn nên nhớ dùng pháp như 
lý tác ý câu: “PHẢI BẰNG LÒNG. VỚI NHU CẦU 
TỐI THIẾU VỀ ĂN UỐNG, vỀ Y ÁO, PHẢI 
SỐNG THIẾU DỤC TRÍ TÚC MỚI XỨNG ĐÁNG 
LÀ NGƯỜI TU SĨ PHẬT GIÁO”. Chúc các bạn 
nghiêm trì giới luật này, nó sẽ mang lại hạnh 
phúc an vui cho các bạn. 


$$e 
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“Z2/OAN HỈ SỐNG AN TỊNH” là một hành 
động đạo đức thuộc về tâm làm Người, làm 
Thánh, nó không phân biệt giai cấp nào trong xã 
hội, có tôn giáo hay không tôn giáo, mọi người 
sống chung nhau trên hành tỉnh này đều cần 
phải học để biết lối sống của những bậc Thánh 
Tăng, Thánh Ni và Thánh Cư sĩ, họ luôn sống 
bằng tất cả giới hạnh buông xả, từ bỏ lối sống 
thế gian, từ bỏ những thân hành ác, từ bỏ lời nói 
ác, từ bỏ những ý hành ác, bằng lòng tối thiểu về 
ăn uống, về y áo, hoan hỉ sống an tịnh để đi vào 
lối sống Thánh thiện. 


--o00-- 


ŒIÚI ĐÚ( H0AN HÍ $ỐNŒ AN TỊNH 


€YHuốn hiểu nghĩa của giới luật này thì 
trước tiên chúng ta phải hiểu nghĩa của những 
từ: hoan hỉ và an tịnh. Vậy hoan hỉ và an tịnh 
nghĩa là gì? 


Hoan hỉ nghĩa là vui mừng. 
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An tịnh nghĩa là yên ổn và thanh tịnh, 
trong sạch. 


Giới này dạy chúng ta lúc nào sống trong 
cảnh thuận hay cảnh nghịch đều phải giữ gìn 
tâm vui vẻ, nhờ có giữ gìn tâm được vui vẻ nên 
tâm an ổn và thanh tịnh. Người giữ gìn được giới 
này thì lúc nào các bạn cũng đang tu tập tâm 
hoan hỉ, kinh Bát Thành có dạy: “Lợi nữa rrày 
gia chủ, Tỳ bheo an trú biến mãn một 
phương uới tâm câu hữu uới hỉ: cũng uậy 
phương thứ hai cũng uậy phương thứ 3, 
cũng uậy phương thứ 4, như uậy cùng khắp 
thế giới trên dưới bề ngang, hết thảy 
phương xứ, này bhắp uô biên giới, uị ấy an 
trú, biến mãn uới tâm câu hữu uới hỉ, quảng 
đại uô biên, không hận, hông sân, uị ấy suy 
tư uà được biết: “Hỉ tâm giải thoát này là 
pháp hữu ui do suy tư tác thành, thời sự uật 
ấy là uô thường, chịu sự đoạn diệt”, uị ấy 
Uuững trú ở đây, đoạn trừ các lậu hoặc.... 
chưa được chứng đạt được chứng đạt”. 


Như vậy “GIỚI ĐỨC HOAN HỈ SỐNG AN 
TỊNH” tức là đức Phật dạy các bạn tu tập tâm 
hoan hỉ. Tu tập tâm hoan hỉ tức là tu Bốn vô 
lượng tâm. Bốn pháp vô lượng tâm đó là từ, bị, 
hỉ, xả. Ở đây tu tập tâm hoan hỉ tức là tu tập hỉ 
vô lượng tâm. Tu tập hỉ vô lượng tâm là giữ gìn 
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nghiêm chỉnh “GIỚI ĐỨC HOAN HỈ SỐNG AN 
TỊNH”. 


Chỉ có một giới luật này thôi, nếu các bạn 
sống nghiêm chỉnh không hể vi phạm thì nó 
cũng đem đến cho các bạn một sự giải thoát an 
lạc và hạnh phúc chận thật như trong trạng thái 
cảnh giới Niết Bàn. 

Có một đời sống hoan hỉ an tịnh như vậy là 
vì biết sống đúng giới đức hoan hỉ nghiêm chỉnh. 
Đống đúng giới đức hoan hỉ nghiêm chỉnh này 
thì các bạn sẽ tìm thấy sự an vui chân thật của 
Phật Giáo thật là tuyệt vời. 


--o00-- 


6lúI HẠNH HÚAN HỈ SẾNG AN TỊNH 


“Phưa các bạn! “Giới hoan hỉ sống ơn 
tị„h” còn có một nghĩa khác nữa đó là Thánh 
hạnh của Phạm Thiên. Thánh hạnh của Phạm 
Thiên tức là vui vẻ sống an ổn một mình, sống 
cho mình. Bởi vì chỉ có sống một mình mới sống 
cho mình. Sống cho mình tức là sống độc cư cô 
đơn, nhưng độc cư thì có mà cô đơn thì không các 
bạn ạ! Khi chúng ta biết sống một mình thì 
trong ta có một người đang đàm thoại với ta. 
Như vậy đâu phải ta sống cô đơn. Phải không 
các bạn? 
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Do hiểu biết sự thanh thản, an lạc như vậy 
nên những người nào muốn tu theo Phật giáo đều 
phải tự nguyện chấp nhận sống vui vẻ, an ổn 
một mình. Sống vui vẻ và an ổn một mình, tức là 
đời sống của người tu sĩ Phật giáo biết hoan hỉ 
sống an tịnh như giới thứ chín này đã dạy. 


Chính giới hạnh này là một pháp môn 
tuyệt vời, giúp cho người tu sĩ phòng hộ sáu căn, 
để không dính mắc sáu trần, nhờ đó tâm hành 
giả không còn phóng dật. Tâm không phóng dật 
là một trạng thái Niết Bàn đấy các bạn ạ! 


Thưa các bạn! Chữ an tịnh trong giới luật 
này có nghĩa là thân an ổn và tâm thanh tịnh, vì 
thân được an ổn, tâm được thanh tịnh nên người 
tu sĩ Phật giáo tìm cầu sự giải thoát, ra khỏi bốn 
sự khổ đau của kiếp người, thì dù bắt buộc hay 
không bắt buộc các bạn cũng phải chấp nhận 
sống một mình (độc cư). Vì chỉ có sống một mình 
thì thân tâm mới an ổn và thanh tịnh. Phải 
không các bạn? 


Một người muốn sống thân tâm an ổn và 
thanh tịnh mà lại sống nơi ồn náo, nơi thường tụ 
tập đông người, nơi thường tập họp nói chuyện, 
thì làm sao sống hoan hỉ an tịnh được? Cho nên, 
chỉ có nơi thanh vắng, yên lặng, không có người 
nói chuyện ồn náo thì mới chính là nơi thanh 
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tịnh, nơi sống độc cư, nơi hoan hỉ sống an tịnh 
trong giới luật Phật. 


Dù ngoại cảnh được thanh tịnh vắng lặng 
nhưng nội tâm chưa hoan hỉ sống an tịnh (độc 
cư) thì giới luật này được xem là vi phạm. 


Những giới luật trên đây các bạn còn vi 
phạm mà muốn sống làm Thánh Tăng, Thánh Ni 
thì chỉ là giấc mộng mà thôi. 

Đối với những giới luật này các bạn sẽ 
không bao giờ giữ gìn được trọn vẹn và như vậy 
những đức hạnh này không bao giờ thành hiện 
thực được trong đời sống của các bạn. Muôn đời 
ngàn kiếp con đường tu tập để tìm cầu sự giải 
thoát của các bạn đang theo chỉ là con đường dài 
vô tận. 

Khi các bạn bước chân vào đạo Phật thì các 
bạn phải tự nguyện chấp nhận vui vẻ sống an 
tịnh một mình, có chấp nhận sống vui vẻ an tịnh 
một mình là các bạn nên biết đó là Thánh hạnh 
Phạm Thiên như đã nói ở trên. Thánh hạnh 
Phạm Thiên là những hành động sống ra khỏi sự 
chi phối của qui luật nhân quả. Ra khỏi sự chi 
phối của qui luật nhân quả thì tái sanh luân hồi 
chấm dứt. Vì thế, đạo Phật không bắt buộc ai 
phải sống như Phật: “HOAN HỈ SỐNG AN 
TỊNH”. Chỉ có những người thấy rõ đời người 
khổ đau như thật, thì mới tự nguyện chấp nhận 
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sống đời Phạm hạnh, sống vui vẻ một mình như 
Phật. Do ý thức tự nguyện của mọi người chấp 
nhận sống đời Phạm hạnh, do đó đức Phật 
không có chế giới cấm mà chỉ dạy giới hạnh, giới 
đức, giới hành trong tạng kinh, không có một bài 
kinh nào mà đức Phật không dạy về giới luật đức 
hạnh làm Người, làm Thánh. Ngài đã dạy rất 
đầy đủ, không thiếu, không thừa. Còn giới cấm 
của các Tổ sau này chế ra rồi gán cho Phật 
thuyết, chứ sự thật đức Phật không chế giới cấm. 
Chế giới cấm là đi sai lòng tự giác tự nguyện của 
mọi người đến với đạo Phật. Bởi vì, giới luật là 
đức hạnh của con người đã sẵn có trong mỗi con 
người. Đức Phật chỉ cần khơi dậy, làm sống lại 
để con người nhận ra, chứ đức Phật không có dạy 
giới luật đức hạnh mới. Cho nên, nói Phật chế 
giới luật là sai. Có đúng như vậy không các bạn? 


“HOAN HỈ SỐNG AN TỊNH” là giới hạnh 
độc cư. Người ở đời ít ai dám sống một mình, vì 
sống một mình rất cô đơn, tâm thường buôn bã 
khổ sở, nhớ nghĩ lung tung và thường hay sợ hãi, 
sợ bóng đêm âm u, sợ rừng núi, sợ sấm sét mưa 
gió, sợ ma, sợ quỉ thân, sợ mọi vật, v.v.. Chỉ có 
những người quyết tâm tìm cầu sự giải thoát ra 
khỏi khổ đau của thân phận làm người, của qui 
luật nhân quả, nên mới chấp nhận sống độc cư 
cô đơn một mình như vậy. Sống độc cư cô đơn 
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một mình là sống Phạm hạnh của những bậc 
Thánh Tăng, Thánh Ni như đã nói ở trên. 


Cho nên, muốn làm những bậc Thánh Tăng, 
Thánh Ni thì phải tự nguyện chấp nhận vui vẻ 
đời sống như vậy, chứ chẳng có ai bắt buộc mình 
cả. Còn nếu bị bắt buộc, thì chẳng bao giờ có ai 
sống được giới này cả. Do giới cấm của các Tổ 
bắt buộc tu sĩ phải sống đúng giới luật mà không 
giải rõ nghĩa đức hạnh của nó nên tất cả tu sĩ 
đều phạm giới, phá giới, bẻ vụn giới, v.v.. 

Giới thứ chín đã xác định điều này rất rõ 
ràng: “Nếu Thánh Tăng, Thúnh Ni thích hội họp 
nói chuyện, thích chỗ đông người là phạm giới”. 
Người tu sĩ nào phạm giới là không phải Thánh 
Tăng, Thánh Ni mà chính họ là những Ma Ba 
Tuần trong đạo Phật. Họ chẳng tu được gì mà 
còn phá hoại Phật giáo. Cho nên, quý Phật tử 
cần phải tránh xa những hạng tu sĩ này. 


Khi vua A Xà Thế nghe Phật thuyết chín 
giới cụ túc đầu tiên của Tỳ kheo Tăng và Tỳ 
kheo Ñi như vậy, nhất là giới thứ chín này thì 
nhà vua quá kính phục và tôn trọng, Ngài biết 
rằng: những người nào sống được như vậy, là 
những bậc phi phàm, những bậc Thánh, những 
bậc ra khỏi nhà sanh tử và chấm dứt luân hồi. 
Cho nên, dù vua quan hay những nhà tỷ phú giàu 
nhất thế gian này cũng không thể đem ra so 
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sánh được với những bậc này. Những bậc này là 
những con người có được lối sống vượt ra ngoài 
dòng thế tục. Những người sống vượt ra khỏi 
dòng thế tục ở trên đời này thì không có một vật 
quý báu gì đem ra so sánh với họ được. Tại sao 
vậy? 


Tại vì họ là những người biết sống an vui 
một mình, biết sống cho mình. Người biết sống 
an vui một mình, đó là những người có một lối 
sống mà ít ai trên thế gian này làm được. Một 
nếp sống ít ai làm được là một nếp sống đúng 
giới luật Phạm hạnh của Phật giáo, một nếp 
sống ly dục ly ác pháp tuyệt vời mà chỉ Phật 
giáo mới có những Thánh hạnh này. Ngoài Phật 
giáo đi tìm nếp sống này thì không bao giờ có. 


“HOAN HỈ SỐNG AN TỊNH” là một nếp 
sống tuyệt vời của những bậc tu hành chân 
chánh. Đây là một giới luật cụ túc trong chín giới 
luật đầu tiên của đạo Phật. Giới luật này không 
bắt buộc một ai hết, nhưng những ai muốn trở 
thành một tu sĩ Phật giáo thì người ấy phải tự 
bắt buộc mình, khép mình trong khuôn khổ 
Phạm hạnh. Từ đó các bạn mới nhận ra được sự 
giải thoát chân thật của những giới đức này. 

Trước khi bước chân vào đạo các bạn phải 
chấp nhận đời sống này, nếu không chấp nhận 
các bạn sẽ không thành tu sĩ Phật giáo. 
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Nếu dựa vào giới luật này mà xét nét những 
tu sĩ Phật giáo hiện giờ thì chúng ta biết rất rõ 
người tu sĩ nào là tu sĩ Phật giáo và người tu sĩ 
nào là tu sĩ ngoại đạo một cách dễ dàng. Chỉ cần 
nhận xét người tu sĩ nào vi phạm những giới 
hạnh này thì họ là những người tu sai pháp, có 
nghĩa là họ sống không nổi với những giới luật 
này, họ là tu sĩ ngoại đạo mượn danh Phật giáo. 


Những người về chùa Am tu tập đụng đến 
những giới hạnh này thì càng thấy rõ giới này 
rất khó giữ gìn, phần đông họ đều vi phạm. Vi 
phạm nên họ tu tập không kết quả, do tâm chưa 
thanh tịnh nên nội lực chưa có. Nội lực chưa có 
thì không bao giờ nhập thiền định được. 


“HOAN HỈ SỐNG AN TỊNH” giới luật đức 
hạnh này nghe thì dễ dàng, rất tâm thường, 
nhưng có sống với nó mới thấy khó vô cùng. Chỉ 
có những người quyết tâm cao, tha thiết tìm cầu 
sự giải thoát chân thật thì mới sống nổi. Còn 
những người đời không muốn bỏ mà đạo lại 
muốn thêm thì chỉ sống được ít hôm, liền cuốn 
gói về đời. 

Tu tập giới này mà vi phạm thì con đường 
tu của các bạn không bao giờ đến đích. 


Tóm lại, chín giới luật đầu tiên của Tỳ kheo 
Tăng và Tỳ kheo Ni này, nếu vị nào muốn tu 
theo Phật giáo giữ gìn trọn vẹn thì vị ấy mới trở 
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thành đệ tử của Phật, còn ngược lại là đệ tử của 
ma. Đó là một sự xác định chắc chắn như vậy. 
Nếu tu sĩ phạm chín giới này, họ chỉ là cây chùm 
gửi ăn bám vào Phật tử để sống thật là nhục 
nhã. 


Thưa các bạn! Người tu hành theo Phật chỉ 
cần giữ gìn tu tập sống đúng chín giới đầu tiên 
này thì người ấy cũng đã trở thành những bậc 
Thánh Tăng, Thánh Ni. Có đúng như vậy không 
các bạn? 

Bởi vì chín giới này là chín giới buông xả. 
Giới thứ nhất và giới thứ hai là buông xả vật 
chất. Giới thứ ba, giới thứ tư, giới thứ năm, giới 
thứ sáu, giới thứ bảy, giới thứ tám và giới thứ 
chín là giới buông xả tỉnh thân. Vật chất và tỉnh 
thần đều buông xả thì kết quả giải thoát ngay 
liền chỗ buông xả. Chỗ buông xả là tâm vô lậu. 


Bởi vậy, khi nghe đức Phật trình bày kết 
quả của chín giới này quá cụ thể, rõ ràng và thực 
tế, sự trình bày không có một kẽ hở sai sót 
khiến cho người nghe dù có ác ý cũng không lý 
luận bẻ gãy được chín giới hạnh này. Khi được 
nghe lời dạy này xong vua A Xà Thế quá thán 
phục và cho rằng dù người đó là nô bộc của 
mình, mình cũng phải cung kính tôn trọng. Bất 
cứ người nào tu tập và sống đúng chín giới này 
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thì nhà vua khi gặp họ cũng phải đứng dậy trước 
chào hỏi và mời người ấy ngồi. 

Đây là chín giới vô lậu đầu tiên, là pháp 
thực tế, cụ thể hiện tại, không có thời gian của 
Phật giáo đến để mà thấy Thánh quả ngay liền, 
chứ không phải như kinh sách Đại thừa, tu nhiều 
kiếp mới có giải thoát. Thật ra giáo pháp Đại 
thừa và Thiền tông mơ hồ trừu tượng không 
đáng cho chúng ta tin tưởng và kính trọng. 


--o00-- 
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Các bạn giữ gìn giới đức hoan hỉ là các bạn 
đã tu tập tâm hỉ vô lượng. Tu tập tâm hỉ vô 
lượng là giữ gìn tâm lúc nào cũng hoan hỉ vui vẻ 
khi gặp ác pháp cũng như gặp thiện pháp. Muốn 
tu tập tâm hoan hỉ như vậy thì tất cả pháp đến 
với các bạn. Các bạn phải chia ra làm ba loại. 

1. Pháp ác 

2. Pháp thiện 

3. Pháp không thiện không ác 

Ba pháp này đến với các bạn khiến cho 
thân tâm bất an. Muốn cho thân tâm được an ổn 
khi gặp các pháp này thì các bạn chỉ còn cách 


-186- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


theo pháp như lý tác ý: “TÂM HÃY HOAN HỈ 
TRƯỚC TẤT CẢ CÁC PHÁP”, dù các pháp ấy có 
cay đắng như thế nào; có ngọt ngào như thế nào; 
có đau khổ như thế nào, các bạn cũng nên xem 
nó là pháp hữu vi vô thường không đáng cho các 
bạn phải bận tâm. Các bạn hãy luôn luôn phải 
giữ gìn tâm vui vẻ, thanh thản, vô sự, v.v.. xem 
như các pháp ấy không có mặt ở đây. Nếu các 
bạn có hoan hỉ được như vậy thì mới thấy giải 
thoát thật sự. 


Muốn được như vậy hằng ngày các bạn nên 
tu tập tâm hoan hỉ. Tu tập tâm hoan hỉ thì các 
bạn phải có lòng tha thứ và yêu thương, dù các 
pháp ấy có cực ác tột cùng, nhưng các bạn cũng 
nên mở rộng lòng yêu thương và tha thứ thật sự. 
Có mở rộng lòng thương yêu và tha thứ thật sự 
thì phải có một phương pháp để giữ gìn tâm luôn 
luôn được hoan hỉ. Phương pháp ấy là pháp 
“NHƯ LÝ TÁC Ý”. Nhờ pháp như lý tác ý tâm 
các bạn luôn luôn được hoan hỉ sống trong cảnh 
nghịch cũng như cảnh thuận của đời người; nhờ 
pháp như lý tác ý mà tâm các bạn luôn được vui 
sống an tịnh. 


Muốn được sống giải thoát như vậy nên đức 
Phật đã cô đọng sự sống hạnh phúc ấy bằng một 
cái tên “HOAN HỈ SỐNG AN TỊNH” rất đầy đủ ý 
nghĩa giải thoát. Cho nên, các bạn thường tác ý 
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câu này và như vậy các bạn sẽ thấy ngay sự giải 
thoát. 


“HOAN HỈ SỐNG AN TỊNH”. Đúng vậy, giới 
thứ chín này có một cái tên rất tuyệt vời trong 
giáo pháp của đức Phật. Bởi vậy, những đệ tử 
nào đã thọ cụ túc giới đều phải sống đầy đủ 
những đức hạnh giới luật giải thoát này. 

Ở đây, các bạn thấy rõ ràng mỗi giới luật 
của Phật đều mang tên đúng nghĩa giải thoát của 
nó. Giới luật là những phương pháp sống trực 
diện với kiếp sống của con người đầy sóng gió 
bão bùng. 

Nếu các bạn sống không đúng giới luật thì 
các bạn sẽ bị sóng gió danh, lợi, sắc, thực, thùy 
nhận chìm xuống tận đáy biển khổ đau. 


“HOAN HỈ SỐNG AN TỊNH”. Cái tên hoan 
hỉ sống an tịnh, đẹp làm sao! Phải không các 
bạn? Cuộc đời này có những vật gì đáng cho các 
bạn bận tâm. Vì tất cả các pháp trên thế gian 
này đều vô thường, đều khổ đau. Nếu các bạn 
biết buông xả, bỏ xuống hết, sống đúng như tên 
của giới luật này thì thế gian đâu còn đau khổ 
nữa. Chính nơi đây là Thiên Đàng tại thế gian. 
Phải không các bạn? 


“HOAN HỈ SỐNG AN TỊNH” là phương pháp 
tu tập hỉ tâm vô lượng như trên đã nói, đấy các 
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bạn ạ! Giới luật của Phật chính là những phương 
pháp để các bạn học tập và rèn luyện thân tâm 
các bạn từ phàm phu trở thành Thánh nhân, từ 
xấu xa trở thành tốt đẹp, từ khổ đau trở thành 
hạnh phúc, từ hung ác trở thành thiện lành, từ 
sân hận trở thành thương yêu, v.v.. 


se 
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(HƯƠNG III 


NHÓM SƠ THIÊN 
THỨ HAI 


§áU §IúI ĐỨC HIẾU SINH 
TỲ KHE0 TĂNG, TỲ KHE NI 


(Ít THIỆU NHÚM (it LUẬT 
CỤ TÚC HIẾU SINH THỨ HAI 


s©au khi nghe đức Phật trình bày kết quả 
chín giới đức, giới hạnh và giới hành của người 
tu sĩ Phật giáo thì vua A Xà Thế phải chấp nhận 
và ca ngợi tán thán những kết quả thiết thực 
hiện tại của Sa Môn hạnh là rất tuyệt vời. Vua A 
Xà Thế hỏi Phật: 

“Ô Bạch Thế Tôn! Có thể cho biết một 
kết quả thiết thực hiện tại bhác nữa của 
hạnh Sa Môn, u¡ diệu hơn, thù thắng hơn 
những quả thiết thực hiện tại của Sa Môn 
uừa kể trên không?” 

Xin các bạn lưu ý câu hỏi trên đây của vua 
A Xà Thế: Chính do câu hỏi này mà từ đây về 
sau đức Phật trả lời những kết quả đức hạnh của 
người tu sĩ ngày càng vi diệu và thù thắng hơn. 

Khi Vua A Xà Thế hỏi đức Phật như vậy thì 
đức Phật trả lời: 

“Này Đại uương hãy lắng nghe uà 
khéo tác ý Ta sẽ giảng. 

Này Đại uương thế nào là Tỳ bheo giới 
hạnh cụ túc? 
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Ở đây, này Đại ouương, Tỳ kheo từ bỏ sát 
sanh, tránh xa sút sanh, từ bỏ trượng, bỏ 
kiếm, biết tàm quý, cô lòng từ, sống thương 
xót đến tất củ hạnh phúc của chúng sanh 
uà loài hữu tình. Như uậy là giới hạnh của 
U‡ ấy trong giới luật”. 

Đức Phật vừa nêu lên nhóm giới luật thứ 
hai. Nhóm giới luật này gồm có 6 giới: 

1- Từ bỏ sát sanh. 

2- Tránh xa sát sanh. 

3- Từ bỏ trượng bỏ kiếm. 

4-_ Biết tàm quý. 

5- Có lòng từ. 

6- Biết thương xót đến tất cả hạnh phúc 
của chúng sanh và loài hữu tình. 

Vậy giới đức, giới hạnh và giới hành của 
sáu giới này như thế nào? 

Muốn biết rõ giới đức, giới hạnh và giới 
hành của sáu giới này thì chúng ta lần lượt triển 
khai từng giới một để xác định nghĩa cho rõ 
ràng, ngõ hầu người sau mới biết đường lối tu 
theo giới luật đúng pháp của đức Phật. 


see 
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“7U BỎ SÁT SANH là một hành động đạo 
đức hiếu sinh Làm Người, làm Thánh, nó không 
phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo 
hay không tôn giáo, mọi người sống chung nhau 
trên hành tỉnh này, nếu muốn làm Người, làm 
Thánh đều cần phải học và sống đúng đức hạnh 
này. 

Đây là một giới luật dạy về lòng yêu thương 
sự sống trên hành tỉnh này. Lòng yêu thương sự 
sống ấy là những đức hạnh mà các bạn cần phải 
học hiểu và sống đúng những đức hạnh này để 
không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả 
chúng sanh. Có sống được như vậy, các bạn mới 
biến cuộc sống trên hành tỉnh này trở thành cõi 
Cực Lạc, Thiên Đàng. 


--o00-- 
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(II ĐÚC HIẾU SINH TỪ BÚ §ÁT §ANH 


““?Ừ BỎ SÁT SANH” là một giới đức để 
thực hiện đức hiếu sinh. Muốn thực hiện đức 
hiếu sinh thì các bạn phải hiểu nghĩa của giới 
này cho rõ ràng. Vậy từ bỏ sát sanh nghĩa là gì? 

Từ: nghĩa là từ giã; bỏ: nghĩa là buông bỏ, 
hai danh từ ghép lại có nghĩa là buông xả không 
giữ lại, không làm nữa. 


Sát: nghĩa là giết làm cho chết, làm cho 
mất sự sống; sanh: nghĩa là chúng sanh loài 
động vật. 

Từ bỏ sát sanh nghĩa là bỏ hẳn những hành 
động làm cho loài động vật chết. 

Hành động bỏ hẳn không làm cho chúng 
sanh chết tức là ĐỨC HIỂU SINH. 

“TỪ BỎ SÁT SANH” là một hành động đạo 
đức không làm khổ mình, khổ người, khổ tất cả 
chúng sanh. Hành động ấy khởi sự bắt đầu cho 
lòng từ bi yêu thương mọi sự sống trên hành tỉnh 
này. Vì thế, gọi là “ĐỨC HIẾU SINH”. 

“TỪ BỎ SÁT SANH” là một hành động đạo 
đức cao quý tuyệt vời, khiến cho máu xương và 
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nước mắt của chúng sanh không còn rơi đổ trên 
hành tính này nữa. 

“TỪ BỎ SÁT SANH” là tiếng kêu cứu từ 
lòng yêu thương của Phật giáo đối với sự sống 
của muôn loài trên hành tính này. Lòng yêu 
thương ấy đã biến thành một đức hạnh sống của 
người tu sĩ Phật giáo. Vì thế, “TỪ BỎ SÁT 
SANH” là nhiệm vụ trọng trách bổn phận của 
những người tu sĩ Phật giáo. 


“TỪ BỎ SÁT SANH” các bạn phải hiểu 
nghĩa rõ ràng, đó là trách nhiệm bổn phận của 
các bạn rất nặng nề luôn luôn phải giữ gìn 
nghiêm chỉnh không được sát hại sự sống của 
muôn loài. 


--o00-- 


GlúI HẠNH TỪ BÚ SÁT §ANH 


Những người tu sĩ Phật giáo còn ăn thịt 
chúng sanh làm sao lại gọi là “TỪ BỎ SÁT 
SANH”. Ăn thịt chúng sanh là một hành động 
gián tiếp sát chúng sanh (có người ăn thịt chúng 
sanh thì mới có người giết chúng sanh). Bởi vậy, 
ăn thịt chúng sanh là một hành động giết chúng 
sanh còn ghê gớm hơn người cầm dao giết. Giết 
chúng sanh bằng miệng của mình tức là ăn và 
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nhai nuốt thịt chúng sanh trong miệng thật là 
ghê gớm, thật là ác tâm vô cùng. Ác như loài ác 
thú ăn thịt nhau và chẳng chút lòng thương 
nhau. Loài người mà giống như loài vật ác độc 
như vậy sao hối các bạn? Con người có tri kiến 
hiểu biết, có lòng thương yêu mà lại nỡ lòng nào 
nhai nuốt được thịt chúng sanh? Ôi! Thật là đau 
thương! 


Các bạn có thấy chăng? Chúng ta là những 
con người, con người phải có tình cảm, phải có 
lòng yêu thương nhau. Có tình cảm, có lòng yêu 
thương sao lại nỡ nhẫn tâm ăn thịt chúng sanh 
như thú vật vậy sao? 


Con người ăn thịt chúng sanh có tự xấu hổ 
không? Thưa các bạn! Nếu các bạn ăn thịt chúng 
sanh như vậy, các bạn có thấy mình là con thú 
vật ác độc không? 

Và hành động ác độc nỡ tâm nhai nuốt thịt 
chúng sanh như vậy, các bạn có thấy mình xứng 
đáng làm người không? 

“TỪ BỎ SÁT SANH” là hành động biết 
thương yêu mình, biết từ bỏ sự đau khổ của chính 
bản thân mình, của những người khác và của tất 
cả chúng sanh. 
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“TỪ BỎ SÁT SANH” là hành động thương 
yêu luôn luôn muốn đem lại hạnh phúc cho nhau 
trong cuộc sống này, là hành động thương yêu sự 
sống của muôn loài, lúc nào cũng không muốn 
thấy chúng sanh khổ đau. 

“TỪ BỎ SÁT SANH” là hành động đức hạnh 
của những bậc Thánh Tăng, Thánh Ni và Thánh 
Cư sĩ. 

“TỪ BỎ SÁT SANH” là từ bỏ những hành 
động độc ác của chính bản mình. Các bạn có biết 
không? 

Tóm lại, người biết từ bỏ sát sanh là người 
biết ngăn ngừa và diệt trừ các ác pháp; người 
biết từ bỏ sát sanh là người biết chuyển đổi nhân 
quả, khiến cho nhân quả không còn tác động vào 
thân tâm mình được. Vì thế, đời sống của mình 
mới được thanh thản, an lạc và vô sự. 


--o00-- 


ŒIÚI HÀNH HIẾU $INH TỪ BÚ SÁT §ANH 
«“2Ù BỎ SÁT SANH? là câu trạch pháp như 


lý tác ý để dẫn dắt tâm triển khai lòng yêu 
thương tất cả muôn loài. Và hành động tác ý đó 
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bắt đầu chuyển biến cho đời sống chân thiện mỹ 
của cuộc đời các bạn. 


“TỪ BỎ SÁT SANH” là một Phạm hạnh 
của bậc Thánh Tăng, Thánh Ni và Thánh Cư sĩ, 
vì thế mọi người cần phải sống đúng Phạm hạnh 
này để xứng đáng làm người, nếu sống không 
được vậy thì các bạn chẳng khác nào là loài ác 
thú ăn thịt nhau, các bạn sẽ không còn là con 
người nữa. Các bạn có biết không? 


se 
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TRÁNH XA §ÁT §ANH 


«“TRÁNH XA SÁT SANH” là một hành 
động đạo đức hiếu sinh làm Người, làm Thánh, 
nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có 
tôn giáo hay không tôn giáo, mọi người sống 
chung nhau trên hành tỉnh này, đều cần phải 
học hiểu và sống đúng đức hạnh này. 

Đây là một giới luật dạy về lòng yêu thương 
sự sống trên hành tỉnh này. Lòng yêu thương ấy 
là những đức hạnh làm Người, làm Thánh mà 
các bạn cần phải học hiểu và sống đúng những 
đức hạnh này để không làm khổ mình, khổ người 
và khổ tất cả chúng sanh. Có như vậy, các bạn 
mới biến cuộc sống trên hành tinh này trở thành 
cõi Cực Lạc, Thiên Đàng. 


--o00-- 


6Iúi ĐỨC TRẮNH XA SÁT §ANH 


«*““RÁNH XA SÁT SANH” là một nhóm từ 


quá cô đọng dạy về đức hiếu sinh, khiến cho 
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người đọc rất khó hiểu. Vậy tránh xa sát sanh 
nghĩa là gì? 

Muốn hiểu nghĩa của giới đức này thì phải 
hiểu nghĩa hai từ “#rnh xœ”. Tránh xa có nghĩa 
là tránh né và xa lìa. Tránh né xa lìa sát sanh 
có 3 vị trí khác nhau: 


1- Tránh né và xa lìa người giết hại chúng 
sanh. 


2- Tránh né và xa lìa nơi giết hại chúng 
sanh. 


3- Tránh né và xa lìa những hành động và 
nghề nghiệp sát sanh. 


Tránh né và xa lìa những người giết hại 
chúng sanh; tránh né và xa lìa những hành động 
giẫy giụa tuyệt vọng, máu đổ thịt rơi của chúng 
sanh và không nghe tiếng kêu la thảm thiết 
trước khi tắt thở. 


Do hành động tránh xa không thấy, không 
nghe những sự đau khổ, đó là đức hạnh từ bi của 
giới này. Do đức hạnh giới từ bi “TRÁNH XA 
SÁT SANH” này, người tu sĩ Phật giáo phải chọn 
chỗ ở thanh tịnh thích hợp nơi thanh vắng 
không ở gần người giết hại và ăn thịt chúng 
sanh; không ở gần nơi săn bắn, nơi đánh cá chài 
lưới, v.v.. Ca dao có câu: “Gần mực thì đen gần 
đèn thì sớng”, gần nơi người giết hại chúng 
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sanh thì sẽ dễ bị đấm nhiễm những hành động 
ác ấy. Vì thế, “TRÁNH XA SÁT SANH” là một 
đạo đức làm người có ích lợi rất lớn cho sự sống 
chung trên hành tỉnh này, nếu không giữ gìn 
những đức hạnh này thì những tai họa sẽ giáng 
xuống trên đầu loài người nhưng có ai ngờ. 


--o00-- 


(IÚI HẠNH TRÁNH XA SÁT §ANH 


\ VÊa bà Mạnh Mẫu ba lần dời nhà, vì 


muốn cho con trẻ được giáo dục những đức hạnh 
tốt nên phải tránh xa nơi thiếu đức hạnh, nơi 
hành những nghề nghiệp ác. 


Những nơi và những người giết hại chúng 
sanh là những nơi và những người các bạn không 
nên ở gần, đó là lời dạy của đức Phật. 


“TRÁNH XA SÁT SANH”. Từ lời dạy đơn 
thuần ấy, nó mang đầy đủ ý nghĩa một đức hạnh 
từ bi của Phật giáo. Vì thế, nó là một oai nghi tế 
hạnh của người tu hành nói riêng, còn nói chung 
của mọi người, nó là những hành động đạo đức 
yêu thương sự sống của muôn loài. Cho nên, nó 
trở thành giới hạnh “TRÁNH XA SÁT SANH”. 


Tóm lại, giới hạnh “TRÁNH XA SÁT SANH” 
là giới hạnh ngăn ngừa những sự ô nhiễm ác độc 
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thường giết hại chúng sanh trở thành một thói 
quen ác khó bỏ. Người tu sĩ Phật giáo cần phải 
hiểu biết nghĩa lý đạo đức và lợi ích của nó cho 
rõ ràng, nhờ hiểu nghĩa lý đạo đức và lợi ích của 
nó rõ ràng thì mới giữ gìn trọn vẹn đức hạnh từ 
bi đối với sự sống của muôn loài. 

Vì đức hạnh từ bi thương yêu đối với sự 
sống của muôn loài, nên không riêng người tu sĩ 
Phật giáo, mà tất cả mọi người có tôn giáo hay 
không tôn giáo đều phải thực hiện sống đúng đức 
hạnh lòng từ bi yêu thương này, vì lợi ích cho 
mình cho muôn loài trong cuộc sống chung trên 
hành tỉnh này vậy. 


--0Ô00-- 


6IÚI HÀNH TRÁNH XA SÁT §ANH 


€YHuốn giữ gìn đức hạnh hiếu sinh này thì 


hằng ngày các bạn nên nhắc tâm mình: “Tránh 
xa sát sanh là một hành động thể hiện lòng 
từ bì yêu thương đối uới tất cả chúng sanh, 
ta phải luôn luôn khắc ghỉ trong lòng” hoặc 
các bạn sẽ tác ý câu như sau: “ÏTrớnh xơ sớt 
sanh là một hành động thể hiện lòng từ bỉ 
yêu thương để không làm khổ mình, Ehổ 
người uà khổ tất cả chúng sanh”. 
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“TRÁNH XA SÁT SANH” là một hành động 
nói lên được bản tính nhân đạo của một người 
biết sống thương mình, thương người và thương 
tất cả chúng sanh. Một hành động xứng đáng 
làm Người, làm Thánh mà mọi người trên hành 
tỉnh này ai cũng quý mến và kính yêu. 


se 
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-ö TRƯỢNG, BỎ GẬY” là một hành 
động đạo đức hiếu sinh làm Người, làm Thánh, 
nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có 
tôn giáo hay không tôn giáo, mà mọi người sống 
chung nhau trên hành tỉnh này đều cân phải học 
và sống đúng đức hạnh này. 

Đây là một giới luật dạy về lòng yêu thương 
sự sống trên hành tinh này. Lòng yêu thương ấy 
là những đức hạnh của những bậc Thánh mà các 
bạn cần phải học hiểu và sống đúng những đức 
hạnh này để không làm khổ mình, khổ người và 
khổ tất cả chúng sanh. Có như vậy, các bạn mới 
biến cuộc sống trên hành tinh này trở thành cõi 
Cực Lạc, Thiên Đàng. 


--0Ô00-- 


ŒIÚI ĐÚt HIẾU $INH Bủ TRƯỢNG, 0ẬY 


“fÖ TRƯỢNG, GẬY” là một nhóm từ quá 
cô đọng dạy về đức hạnh hiếu sinh, khiến cho 
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người đọc rất khó hiểu. Vậy “BỎ TRƯỢNG, GẬY” 
nghĩa là gì? 


Trượng là thanh cây bằng gỗ suông dài 
3m33 dùng làm vũ khí đánh nhau hay dùng để 
đánh trị những người có tội trong thời phong 
kiến xưa. 


Gậy là một thanh cây cong qua uốn lại 
giống như con rắn có mắt gút. Người già yếu 
thường dùng: 


1- Để chống khi bước đi. 
2- Để phòng thân khi gặp ác thú. 


Ngày xưa trượng, gậy là hai loại vũ khí 
dùng để đánh và giết hại chúng sanh, làm cho 
chúng sanh đau khổ và chết. 


Hành động bỏ trượng, gậy là đức hạnh hiếu 
sinh. Người nào biết bỏ những vũ khí làm đau 
khổ và giết hại chúng sanh là người có những 
hành động thương yêu chính bản thân của mình, 
vì không làm khổ chúng sanh tức là không tạo 
quả khổ cho bản thân mình. 


Bỏ trượng, gậy, kiếm, đao là đức hạnh cao 
thượng biết thương mình, không làm khổ mình; 
biết thương người, không làm khổ người; biết 
thương chúng sanh, không làm khổ chúng sanh. 
Những hành động này thật đáng cho mọi người 
kính trọng và yêu quý. Vì sống trong đời mà biết 
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từ bỏ trượng, gậy, kiếm, đao là một hành động 
mang lại sự bình an cho muôn loài, thật quý 
trọng và cao thượng. 


Kính thưa các bạn! Hành động bỏ trượng, 
gậy, đao, kiếm trong mọi người chúng ta ai cũng 
làm được. Phải không các bạn? Vậy mà làm 
không được là tại sao các bạn??? Bỏ trượng, gậy, 
đao, kiếm, súng đạn... là hết đau khổ, là hạnh 
phúc biết bao, là Thiên Đàng, Cực Lạc... Sao các 
bạn không làm được? 


Như vậy hành động bỏ trượng, gậy, đao, 
kiếm và những vũ khí giết người, giết loài vật 
đâu có khó khăn, đâu có mệt nhọc. Thế mà ít ai 
làm được. Tại sao vậy??? 


Vì mọi người không muốn bỏ, chưa có quyết 
tâm bỏ, vì còn ưa thích ăn thịt chúng sanh. Còn 
ưa thích ăn thịt chúng sanh thì phải còn giết hại 
chúng sanh. Còn giết hại chúng sanh là còn làm 
khổ mình, không biết thương mình; còn làm khổ 
người, không biết thương người; còn làm khổ 
chúng sanh, không biết thương chúng sanh và 
như vậy là người thiếu đạo đức lòng thương yêu 
sự sống của nhau. Phải không các bạn? 


--0Ô00-- 
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“fÖ TRƯỢNG, GẬY, ĐAO, KIẾM, VŨ KHÍ 
GIẾT NGƯỜI, GIẾT CHÚNG SANH, V.V..” là bỏ 
tâm hung ác. Bỏ tâm hung ác là chuyển hóa sự 
đau khổ nơi thân tâm của mình, làm cho mình 
hết khổ đau. 

Bởi người đời không biết nên thường hay 
giết hại chúng sanh ăn thịt, giết hại chúng sanh 
ăn thịt thì sẽ quen tay, thấy máu rơi thịt đổ thì 
không sợ hãi mà còn ưa thích. Do đó, suy ra 
người giết hại chúng sanh được thì giết hại người 
được. Cho nên, chỉ có một vài chỉ vàng, một vài 
triệu bạc tiền Việt Nam là có thể họ giết người, 
cướp của một cách dễ dàng. Trường hợp ấy xảy 
ra hằng ngày mà báo chí điện đài thông tin khắp 
nơi. 

Kinh dạy: 

“Nếu cả chúng sanh đừng sát sanh 

Mười phương đâu có động binh đao 

Nhà nhà trai gái đều tu thiện 

Thiên hạ lo chỉ chẳng thái bình”. 

Tóm lại, bỏ trượng, gậy, đao, kiếm, vũ khí 
giết hại và làm đau khổ chúng sanh, đó là hành 
động đạo đức hiếu sinh cao thượng mà chỉ có con 
người mới thực hiện được. 


--o00-- 
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ZXhi học về đạo đức hiếu sinh của giới này, 
nếu những người còn giết hại và ăn thịt chúng 
sanh thì họ là những người vô đạo đức hiếu sinh, 
và nhất là họ vô đạo đức thương yêu bản thân, 
gia đình và quê hương của họ. Tại sao vậy? 


Vì họ còn làm khổ mình, khổ người, khổ cả 
hai tức là họ làm khổ bản thân họ, làm khổ 
những người thân thương trong gia đình và 
nhiều khi gây mất trật tự an ninh xã hội vì sân 
hận cãi cọ, đánh nhau, v.v.. 


Vậy các bạn hãy lưu ý và cố gắng từ bỏ 
những hành động ác vô đạo đức, mất tính nhân 
bản thương yêu của con người. 

Muốn giữ gìn giới luật này cho nghiêm 
chỉnh thì hằng ngày các bạn nhớ tác ý câu này: 
“Tất cả chúng sanh đều có sự sống bình 
đẳng như nhau, ta phải thương yêu như 
thương yêu thân mình, đừng làm đau khổ 
uà giết hại chúng. Thật tội nghiệp!”. 


se 
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“TẾT TÀM QUÝ” là một hành động đạo 
đức thuộc về tâm. Khi làm những điều sai trái lỗi 
lầm là biết tàm quý thì mới xứng đáng làm 
Người, làm Thánh, nó là một đức hạnh không 
phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo 
hay không tôn giáo, mà mọi người sống chung 
nhau trên hành tỉnh này, đều cần phải học hiểu 
và sống đúng đức hạnh này. 


Đây là một giới luật dạy về đức tàm quý để 
hối cải sửa những lỗi lầm. Đức tàm quý để hối 
cải sửa những lỗi lầm là những đức hạnh cao 
thượng mà các bạn cần phải học hiểu và sống 
đúng những đức hạnh này để không làm khổ 
mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Có 
sống được như vậy, các bạn mới biến cuộc sống 
trên hành tỉnh này trở thành cõi Cực Lạc, Thiên 
Đàng. 


--o00-- 
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“tước khi muốn tu học và giữ gìn giới đức 
này thì phải hiểu nghĩa hai chữ tàm quý. Vậy hai 
chữ tàm quý bao gồm những là gì? 


Tàm quý nghĩa là biết xấu hổ, khi làm một 
việc sai quấy, làm cho người khác khổ, mình khổ 
và cả hai đều khổ, đó là những việc làm không 
đúng với đạo đức nên lương tâm cắn rứt, dày vò 
không dám nhìn mặt aI. 


Trong sách NHỮNG LỜI PHẬT DẠY có dạy 
hai pháp “TÀM QUÝ”. Một người tu theo Phật 
giáo mà không biết hai pháp tàm quý này thì 
không bao giờ tu tập có kết quả thực hiện đạo 
đức được. Vì vốn pháp của Phật là thiện, nếu các 
bạn làm một điều ác mà không biết xấu hổ thì 
các bạn không bao giờ sửa sai. Cho nên, biết xấu 
hổ là một hành động đạo đức tuyệt vời để ngăn 
và diệt ác pháp trong pháp môn Tứ Chánh Cần 
đã dạy: “Ngăn ác diệt úc phúứp, sanh thiện 
tăng trưởng thiện pháp”. 

Con người biết xấu hổ nên không giống loài 
cầm thú nhờ đó mà cang thường đạo lý mới thực 
hiện. Nếu không biết xấu hổ thì con người sẽ 
không mặc quần áo, ở truông như loài vật. 
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Xin các bạn hãy đọc lại đoạn kinh tàm quý 
trong sách Những Lời Gốc Phật Dạy tập III sẽ 
thấu rõ hơn. Ở đây, chúng ta đang học tu về giới 
tàm quý. Giới tàm quý tức là giới đức biết xấu hổ 
khi làm một điều gì sai quấy lỗi lầm hay nói 
cách khác là làm khổ mình, khổ người và khổ cả 
hai thì rất xấu hổ. 


Khi các bạn làm một điều đau khổ cho 
người hay loài vật hoặc làm chết một chúng sanh 
thì các bạn nên tự xấu hổ với hành động ác thiếu 
đạo đức về lòng thương yêu mình và chúng sanh. 


Như khi các bạn bỏ thịt chúng sanh vào 
miệng nhai nuốt, các bạn có bao giờ nghĩ đến sự 
đau khổ của chúng sanh trước khi chết để thành 
thực phẩm cho các bạn ăn không? Do tư duy, suy 
nghĩ như vậy các bạn biết xấu hổ, vì mình là con 
người chứ đâu phải con thú vật mà ăn thịt nhau. 
Con người mà sống như vậy có khác nào là con 
thú độc ác, nỡố ăn thịt những loài vật khác, 
không có chút lòng thương xót. Các bạn rất xấu 
hổ vì sự ăn thịt chúng sanh như loài thú dữ. Một 
con người đâu phải là con thú vật sao? Sao lại nỡ 
ăn thịt loài vật khác mà không tự biết xấu hổ 
với mình. 

Nếu các bạn bảo rằng: các bạn không biết 
xấu hổ là các bạn thiếu thành thật. Vậy các bạn 
có đám ở trần truồng đi từ đầu làng đến cuối 
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làng chưa? Các bạn có dám giao hợp giữa đám 
đông người như hai con thú vật chưa? Nếu chưa 
tức là các bạn biết xấu hổ, mà biết xấu hổ thì các 
bạn cũng phải biết xấu hổ với những việc làm ác 
của mình chứ. Phải không các bạn? 

Theo chúng tôi nghĩ: con người thì người 
nào cũng vậy, cũng biết xấu hổ như nhau, nhưng 
vì những việc làm sai, làm ác đã thành một thói 
quen, một nếp sống, một phong tục được truyền 
nhiều đời, nhiều người, vì thế, ai sống cũng vậy 
nên chúng ta không thấy xấu hổ. 


Ví dụ: Mọi người đều sống không mặc quần 
áo thì sự xấu hổ không có, còn khi mọi người đều 
mặc quần áo mà có người không mặc quần áo thì 
có xấu hổ. Cho nên, sự xấu hổ có là do con người 
biết thiện ác, biết cái đúng cái sai, biết đạo đức. 

Các bạn đều biết rằng những con vật không 
có trí thông minh như các bạn và có những con 
vật yếu đuối hơn các bạn, thế nên, các bạn bắt 
đem ra giết để ăn thịt, nếu các bạn không tự xấu 
hổ vì “ỷ mạnh hiếp yếu, ÿ khôn hiếp dại” thì 
các bạn là những người vô đạo đức tàm quý. 
Người vô đạo đức tàm quý là người không biết 
sửa sai thành không sai, sửa lỗi thành không lỗi, 
sửa ác thành thiện. Người có lỗi mà không biết 
sửa sai, sửa lỗi thì có khác nào là những con thú 
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vật mang lốt người. Người như vậy là người 
không có giới đức tàm quý. 


--o00-- 


6Iúi HẠNH TÀM (JUÝ 


“GIỚI HẠNH TÀM QUÝ” là oai nghỉ tế 


2 


hạnh của những người có đạo đức. Cho nên, ở 
đây các bạn phải hiểu hai chữ xấu hổ. Xấu hổ với 
những điều làm ác, xấu hổ với những điều làm 
gian xảo, xấu hổ với những điều không thành 
thật, xấu hổ với những điều gian tham trộm cắp, 
xấu hổ với những lời nói hung dữ, xấu hổ với 
những việc làm đau khổ mình, đau khổ người, 
xấu hổ với lòng ưa ăn thịt chúng sanh. Xấu hổ 
với sự mạ ly mạt sát người, xấu hổ với lời nói 
xấu người khác, xấu hổ với tính hung dữ của 
mình, xấu hổ với lòng tham vọng của mình đòi 
hỏi vượt ra khỏi hoàn cảnh của mình đang sống, 
xấu hổ với lòng kiêu mạn khinh rẻ người khác, 
xấu hổ với một việc mà mình làm chưa được. Xấu 
hổ mình không nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng 
trước mọi hoàn cảnh của mọi ác pháp, xấu hổ với 
lòng sân hận thù oán người khác. Xấu hổ với ý 
nghĩ bất thiện đang tìm cách nói xấu hại người 
khác. Người biết xấu hổ như vậy là biết giữ gìn 
giới hạnh Tàm quý. 
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Nếu một người biết giữ gìn “GIỚI HẠNH 
TÀM QUÝ” tức là biết giữ gìn oai nghi tế hạnh 
xấu hổ này, thì không bao giờ làm một điều ác. 
Tâm hồn họ lúc nào cũng thanh thản, an vui, 
sống một đời sống hạnh phúc vô cùng chẳng 
khác nào như ở một cõi Cực Lạc, Thiên Đàng. 


Oai nghi tế hạnh (tàm quý) biết xấu hổ này 
có lợi ích rất lớn cho mọi người, nhưng nếu ai 
biết nó lợi ích như vậy thì nên cố gắng giữ gìn 
đừng cho vi phạm có nghĩa là làm cái gì sal, trái 
dù lớn hay nhỏ các bạn đều tự biết xấu hổ với 
những việc làm ấy thì các bạn sẽ cố gắng khắc 
phục không làm sai trái nữa. Cố gắng khắc phục 
không làm sai trái nữa, đó là oai nghi tế hạnh. 


Chúng tôi tin rằng những người nào cố 
gắng giữ gìn oai nghi tế hạnh (tàm quý) biết xấu 
hổ như vậy, chắc chắn họ không cần tu tập pháp 
môn nào khác hơn nữa. Chính sống đúng hạnh 
tàm quý này mà tất cả giới luật đều nghiêm 
chỉnh. Tất cả giới luật đều nghiêm chỉnh thì tâm 
vô lậu hoàn toàn, nhờ tâm vô lậu họ thấy được 
trạng thái Niết Bàn, khi còn sống cũng như khi 
bỏ xác thân này. Bởi vì oai nghi tế hạnh biết xấu 
hổ vẫn là một pháp môn tu tập đến nơi đến chốn 
của Phật giáo, vì nhờ nó mà giới luật không hề 
vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào. 


--000-- 
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“Phưa các bạn! Tàm quý là một giới hành 
cao thượng của loài người, cho nên người nào biết 
giữ giới hành này là người có một cuộc sống cao 
thượng đến với bản thân, với mọi người và mọi 
loài chúng sanh. 

Giới hành tàm quý còn là một pháp tu tập 
trợ đạo mà đức Phật đã dạy cho mọi người để từ 
bỏ bản chất của loài động vật, trở thành con 
người thật là con người, nhờ nó mà con người có 
đầy đủ những đức hạnh đạo lý luân thường và 
cao thượng. 


Cho nên, giới hành đức hạnh tàm quý rất 
quan trọng trong việc tu tập để được giải thoát 
hoàn toàn. Vì thế, các bạn phải biết giới hạnh 
tàm quý là cội gốc đạo đức của con người. Xin các 
bạn hãy quý trọng nó như sinh mạng của các 
bạn vậy, hằng ngày luôn nhắc tâm mình: “Phđi 
biết xấu hổ khi làm một điều sai”. Có nhắc 
nhở như vậy thân tâm của các bạn mới thấm 
nhuần giới luật này. 


se 
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“2Ó LÒNG TỪ” là một hành động đạo 
đức thương yêu làm Người, làm Thánh, nó không 
phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo 
hay không tôn giáo, mà mọi người sống chung 
nhau trên hành tỉnh này, nếu muốn làm Người, 
làm Thánh đều cần phải học hiểu và sống đúng 
đức hạnh này. 


Đây là một giới luật dạy về đức hạnh 
thương yêu để không làm khổ mình, khổ người 
và khổ tất cả chúng sanh. Đức hạnh thương yêu 
để không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả 
chúng sanh là những đức hạnh mà các bạn cần 
phải học hiểu và sống đúng những đức hạnh này 
để đem lại sự sống yên vui và hạnh phúc cho 
nhau. Có được như vậy, các bạn mới biến cuộc 
sống trên hành tỉnh này trở thành cõi Cực Lạc, 
Thiên Đàng. 


--0Ô0-- 
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on người sinh ra ở đời ai ai cũng sẵn có 
lòng từ, nhưng lòng từ ấy được phát triển lớn 
mạnh hay bị diệt mất là do nơi mỗi con người, 
nếu mỗi người có muốn nuôi dưỡng, huân tập thì 
lòng từ mới tăng trưởng lớn mạnh, còn nếu 
không nuôi dưỡng, huân tập thì lòng từ chẳng 
bao giờ lớn mạnh được và đôi khi nó còn bị diệt 
mất, vì tâm các bạn chạy theo dục và ác pháp, 
nên lòng từ bị diệt mất. Hiện giờ, các bạn cứ 
nhìn xem lòng từ của con người đã bị diệt mất, 
chỉ vì những phát minh của khoa học phục vụ đời 
sống vật chất quá tiện nghi, nên tâm tham dục 
càng lớn mạnh. Tâm tham dục càng lớn mạnh 
thì ác pháp càng tăng trưởng. Ác pháp càng tăng 
trưởng thì đạo đức bị diệt mất. Bởi vậy, khoa học 
phát triển mà đạo đức không phát triển để quân 
bình với vật chất khoa học thì đó là tai họa cho 
loài người. 

Cho nên, lòng từ không phải tự nhiên nó 
phát triển lớn mạnh được mà phải do huân tập 
rèn luyện lòng yêu thương hằng ngày đối với 
từng mỗi chúng sanh thì nó mới phát triển lớn 
mạnh được. 

Vì thế, mọi người muốn có được lòng từ lớn 
mạnh từ trong sâu thắm của tâm hôn thì phải 
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siêng năng và huân tu tập lòng thương yêu ấy 
trước mỗi người, mỗi loài vật, mọi nghịch cảnh 
và mọi ác pháp khi chúng tác động vào thân tâm 
mình mà các bạn chỉ thấy có sự tha thứ và yêu 
thương. 

Lòng từ phải được thực hiện trong mọi hoàn 
cảnh dù nghịch, dù thuận đều khởi sự tha thứ và 
yêu thương, nhờ có tha thứ thương yêu thì lòng 
từ mới phát triển lớn và mạnh. 

Từ nơi rèn luyện, huân tập và nuôi dưỡng 
lòng yêu thương ấy nó mới có tên là “Có lòng 
từ”. Có lòng từ là tên của một giới đức hiếu sinh 
cụ túc của Tỳ kheo Tăng, Tỳ kheo Ni và nam nữ 
cư sĩ. Giới cụ túc có nghĩa là giới luật đây đủ 
không thiếu khuyết đạo đức và oai nghi tế hạnh. 

“GIỚI ĐỨC CÓ LÒNG TỪ” là chỉ cho một 
hành động Phạm hạnh của người tu sĩ Phật giáo, 
nhờ giữ gìn đức hạnh này nghiêm chỉnh nên 
lòng tha thứ yêu thương luôn luôn sẵn sàng 
mang đến với mọi người, vì thế tâm các bạn mới 
bất động trước tám gió (Bát phong bất động). Do 
đó, tâm các bạn mới bất động trước các pháp ác 
và các cảm thọ. Tâm bất động được như vậy thì 
các bạn mới tìm thấy trạng thái giải thoát hoàn 
toàn. 


--000-- 
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“GIỚI HẠNH CÓ LÒNG TỪ” là một giới 
luật dạy về oai nghi tế hạnh thương yêu của 
người tu sĩ Phật giáo, giới luật này luôn luôn sẵn 
sàng khi gặp mọi tình huống xảy đến. Một người 
tu sĩ Phật giáo mà không giữ gìn trọn vẹn giới 
luật oai nghi tế hạnh này thì không xứng đáng 
là đệ tử của Phật. Bởi vì đạo Phật là Đạo của sự 
yêu thương (từ bị). Yêu thương từ trong tận đáy 
lòng của các bạn. Vì thế, các bạn hãy lắng nghe 
sự đối đáp giữa đức Phật và ông Phú Lâu Na. 
Ông Phú Lâu Na là một vị đại đệ tử của đức 
Phật. “Sœw khi chứng quủ A La Húứn xong, 
ông Phú Lâu Na đến xin Đức Phật đi giáo 
hóa ở xứ Du Lô Nu. Đức Phật hỏi: “- Ông 
đến xứ Du Lô Na, nếu như dân ở đó không 
chấp nhận Ông, mò lớn tiếng chửi mắng, 
Ông mới làm sao? 

- Bạch Thế Tôn! Họ chửi mắng con, con 
uẫn thấy họ còn thương con, 0ì họ cũng 
chưa lỗ rmmãng đến nỗi dùng roi gậy đánh 
đập con. 

- Nếu như họ dùng nắm tay, gạch ngói, 
roi gậy đánh đập Ông? 

- Con uẫn thấy họ còn thương con, chưa 
đến nỗi đâm chém con. 
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- Nếu họ dùng dao búa như thế? 


- Con cũng cho họ còn thương con, còn 
tình người chưa đến nỗi giết con chết. 


- Nếu họ giết Ông chết? 


- Nếu thế con lại cảm ơn họ, họ đã giết 
sắc thân của con, hỗ trợ cho đạo nghiệp của 
con, giúp con mau 0uào Niết Bàn, giúp con 
đem sinh mạng báo đáp ân đức của Thế 
Tôn, điều ấy đối uới con, tuy không có trở 
ngại, chỉ sợ di hại ảnh hưởng không tốt cho 
họ mà thôi”. (Thập đại đệ tử sử truyện). 


Đọc đoạn sử ký trên đây chúng ta thấy giới 
luật có lòng từ mà ông Phú Lâu Na đã sống và 
thực hiện một cách trọn vẹn đầy đủ ý nghĩa của 
lòng từ. 

Một vị Thánh Tăng đệ tử của đức Phật mà 
không có lòng từ thì không thể gọi là Thánh 
Tăng được. 

Lòng từ như ông Phú Lâu Na mới thật sự là 
lòng từ; lòng từ của ông Phú Lâu Na mới xứng 
đáng là người đệ tử của Phật giữ giới nghiêm 
chỉnh. 


Tu sĩ thời đức Phật là như vậy, còn tu sĩ 
thời nay thì sao? 
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Những tu sĩ về tu viện Chơn Như, ai là 
người đã có lòng từ, lòng yêu thương chân thật 
với mình, khi bị cô Diệu Quang cho một trận tơi 
tả thì biết ngay có lòng từ hay không. Ai cũng 
nói được lòng từ, nhưng thực hiện lòng từ không 
phải dễ. Đến tu viện Chơn Như với mục đích tu 
tập của họ là tu tập thiền định, chứ không phải 
tu tập xả tâm để thực hiện lòng từ. Vì thế, họ 
không tu tập lòng từ, nên khi rời khỏi Tu Viện 
thì cô Diệu Quang là đối tượng khen chê của họ. 

Trong giáo lý của đạo Phật có một phương 
pháp tu tập về lòng từ. Đó là pháp môn Tứ Vô 
Lượng Tâm. Tứ Vô Lượng Tâm gồm có: 

1- Từ tâm vô lượng. 

2- Bi tâm vô lượng. 

3- Hỉ tâm vô lượng. 

4- Xá tâm vô lượng. 

Từ tâm vô lượng là tâm thương yêu rộng 
lớn đối với sự sống của muôn loài, không riêng 
loài động vật mà ngay cả những loài thực vật 
như: cỏ cây, v.v.. Khoáng sản như: đất, đá, núi 
sông, v.v.. Thời tiết như: nắng, mưa, gió, bão, khí 
hậu nóng lạnh, v.v.. 


--o00-- 
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€YHuốn có lòng từ vô lượng không những 


thương yêu trong cảnh thuận mà còn thương yêu 
trong cảnh nghịch thì có sự tu tập kỹ lưỡng và tu 
tập đúng pháp, chứ không thể nói suông được. 


Muốn giữ gìn giới hạnh có lòng từ được 
nghiêm túc và cũng để phát triển lòng yêu 
thương ngày một mạnh mẽ hơn thì hằng ngày 
chúng ta nên nhớ dẫn tâm vào lòng yêu thương 
ấy. Vậy dẫn tâm vào lòng thương yêu ấy như thế 
nào? 


Như chúng ta ai cũng biết, việc làm ác hay 
việc làm thiện đều do tâm chúng ta tạo ra: «ý 
dẫn đầu các pháp, § làm chủ, ý tạo tác”. Do 
hiểu rõ ý nghĩa của lời dạy này, nên chúng ta 
hằng ngày thường dẫn tâm mình vào chỗ yêu 
thương như những câu tác ý dưới đây: “fâm 
phải thương yêu tất cả chúng sanh, uì tất cả 
chúng sanh đều có sự sống bình đẳng như 
nhau, bhông có một loài uật nào có quyên 
ăn hiếp loài uật khác. Vì mọi loài uật không 
có loài uật nào mà hông tham sống sợ chết, 
uậy chúng ta phới thương yêu uới sự thương 
yêu chân thật từ nơi trúi ti. của mình”. 
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Trên hành tinh sống này chỉ có luật nhân 
quả điều hành xử phạt, luật nhân quả rất công 
bằng, loài vật mạnh không có quyền ăn hiếp loài 
vật yếu, loài vật này không có quyền ăn thịt loài 
vật kia. Nếu loài vật nào vi phạm thì sẽ bị luật 
nhân quả trừng trị đích đáng. Bởi vậy, loài người 
vi phạm vào giới luật có lòng từ, nên thường giết 
hại chúng sanh ăn thịt, vì thế con người phải 
chịu xử phạt công minh của luật nhân quả, nên 
thường sống trong khổ đau nhiều hơn là hạnh 
phúc, an vui, từ kiếp này đến kiếp khác mãi mãi 
phải chịu mang thân xác nghiệp bệnh tật, tai 
nạn, phiền não khổ đau, thiên tai, hoả hoạn, lũ 
lụt, động đất sóng thần, v.v.. 


Muôn loài vật sống trên hành tỉnh này đều 
có một sự sống bình đẳng như nhau, do sự sống 
bình đẳng như nhau nên phải thương nhau. Tại 
sao lại nói muôn loài vật lại có sự sống bình 
đẳng như nhau? 


Nghĩa là trên hành tỉnh này không có một 
loài vật nào thiếu không khí mà sống được; 
không có loài vật nào không có nước mà sống 
được, v.v.. 

Cho nên, các bạn phải lấy sự công bằng của 
sự sống mọi loài mà thực hiện lòng yêu thương 
nhau. Lòng yêu thương nhau ấy là sự sống bình 
đẳng, muốn có sự sống bình đẳng thì phải biết 


S35. 
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tôn trọng sự sống của nhau, vì thế mọi loài 
không được giết hại và ăn thịt lẫn nhau. Con 
người còn ăn thịt loài động vật là không biết tôn 
trọng sự sống của nhau. Chính những điều này 
đã minh chứng con người chưa biết tôn trọng sự 
sống của chính con người. Không biết tôn trọng 
sự sống của chính mình thì mình lại chà đạp sự 
sống của chính mình bằng cách cụ thể là chà đạp 
lên sự sống của loài vật khác. Vì thế, chỉ cần 
một vài trăm ngàn đồng hay một chỉ vàng thì có 
thể giết một mạng người dễ như trở bàn tay. 
Hằng ngày báo chí đã đăng nhiều tin tức xảy ra 
những vụ án giết người cướp của. 


Xét thế, các bạn mới thấy con người hiện 
nay không tôn trọng sự sống, không tôn trọng sự 
sống nên ăn thịt chúng sanh, ăn thịt chúng sanh 
là xem thường sự sống của bản thân mình, của 
những người khác và của tất cả loài vật. Có đúng 
như vậy không các bạn? 

Đứng trước nền đạo đức nhân bản - nhân 
quả đang suy sụp, chúng tôi kêu gọi mọi người 
hãy tôn trọng sự sống trên hành tinh này để cứu 
sự sống của hành tỉnh. 


Nếu không tôn trọng sự sống trên hành 
tỉnh này chắc chắn các bạn sẽ tự hủy diệt mình. 


Vậy ngay từ bây giờ các bạn phải chuyên 
cần tập luyện để phát triển lòng từ. Muốn phát 
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triển lòng từ các bạn phải giữ gìn giới hạnh có 
lòng từ nghiêm chỉnh. Giới hạnh có lòng từ là 
một giới luật đức hạnh cao quý tuyệt vời, vậy 
nên chúng ta phải tự bắt buộc khép mình trong 
khuôn khổ thực hiện lòng từ thì cuộc sống này 
mới có sự tôn trọng bình đẳng như nhau trên 
hành tỉnh này. 


Kho 
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PHÚC CỦA CHÚNG SANH VÀ LOÀI HỮU TÌNH 
là một hành động đạo đức thương yêu những bậc 
làm Người, làm Thánh, nó không phân biệt giai 
cấp nào trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn 
giáo, mà mọi người sống chung nhau trên hành 
tính này, nếu muốn làm Người, làm Thánh cho 
đúng nghĩa thì cần phải học hiểu và sống đúng 
đức hạnh này. 


Đây là một giới luật dạy về đức hạnh 
thương yêu để không làm khổ mình, khổ người 
và khổ tất cả chúng sanh. Đức hạnh thương yêu 
để không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả 
chúng sanh là những đức hạnh mà các bạn cần 
phải học hiểu và sống đúng những đức hạnh này 
để đem lại sự sống bình đẳng yên vui và hạnh 
phúc cho nhau. Có như vậy, các bạn mới biến 
cuộc sống trên hành tỉnh này trở thành cõi Cực 
Lạc, Thiên Đàng. 
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ZXhi đọc đến giới luật này chúng ta nhận 
xét về văn hoá truyền thống đạo Phật có những 
Phạm hạnh (giới luật) rất là đặc biệt. Ở đời 
người ta bảo: “Nên thương xót tất cả chúng 
sanh”, có nghĩa là thương yêu con vật này, 
thương yêu con vật kia hay thương người này, 
thương người kia, chứ ít ai bảo: “Sống thương 
xót đến tất củ hạnh phúc của chúng sanh”. 
Giới này dạy: “Sống thương xót đến tất cả 
hạnh phúc của chúng sanh” có nghĩa là 
không những thương yêu chúng sanh mà còn 
thương sự sống đang an vui hạnh phúc của 
chúng. 


Như vậy, chúng ta phải hiểu cặn kẽ về giới 
luật này. Đứng trước các đối tượng như đất đá, cỏ 
cây, sông nước, núi rừng đến muôn loài động vật 
đang sống an vui trong môi trường sống im ả của 
vũ trụ thì chúng ta không còn có quyền làm mất 
sự bình an, yên vui và hạnh phúc ấy. Làm mất 
sự bình đẳng, yên vui và hạnh phúc ấy là ta đã 
phạm vào “GIỚI ĐỨC SỐNG THƯƠNG XÓT TẤT 
CẢ HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG SANH VÀ LOÀI 
HỮU TÌNH”. Đã vi phạm vào vào giới đức này 
thì các bạn là người vô đạo đức thương yêu này. 
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“GIÓI HẠNH SỐNG THƯƠNG XÓT TẤT 


CẢ HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG SANH VÀ LOÀI 
HỮU TÌNH” là một hành động sống đạo đức hiếu 
sinh biết thương mình, thương người và thương 
sự sống của muôn loài. Một hành động đạo đức 
cao thượng tuyệt vời của loài người mà không thể 
lấy một vật gì trong thế gian này đem ra so sánh 
được. 


Ví dụ 1: Một đoàn kiến đang đi kiếm món 
ăn trên sân nhà của các bạn, lúc bấy giờ các bạn 
đang quét dọn, định quét chúng ra khỏi nhà hay 
tìm cách đuổi chúng ra mà không làm mất sinh 
mạng chúng, những hành động ngăn và đuổi 
chúng ra khỏi nhà mà không giết hại chúng, đó 
chỉ mới có hành động thương xót chúng mà thôi. 
Còn “giới đức sống thương xót đến tất cả 
hạnh phúc của chúng sanh” thì ở đây dạy 
sống đến thương xót hạnh phúc của chúng sanh, 
vì thế trước tiên chúng ta tránh không nên làm 
chúng sợ hãi, do đó chúng ta không đuổi chúng, 
không quét chúng ra khỏi nhà để chúng tự nhiên 
sống như thế nào thì mặc chúng, chúng ta chỉ có 
cố gắng tránh, đừng làm chúng đau khổ, và 
muốn chúng ra khỏi nhà bằng cách đem những 
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món ăn khác bỏ cách xa nhà thì chúng sẽ kéo ra 
đó mà ăn. Những hành động như vậy là giữ gìn 
“GIỚI HẠNH SỐNG THƯƠNG XÓT TẤT CẢ 
HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG SANH VÀ LOÀI 
HỮU TÌNH”. 

Ví dụ 2: Cổ cây đang lên xanh tươi tốt, 
chúng ta không nên bẻ cành, nhổ gốc, vì bẻ 
cành, nhổ gốc, là làm mất sự sống an vui hạnh 
phúc của chúng. Những hành động như vậy là 
không giữ gìn “GIỚI HẠNH SỐNG THƯƠNG 
XÓT TẤT CẢ HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG SANH 
VÀ LOÀI HỮU TÌNH”. 

Cắt một cành bông, bẻ một cành cây, hái 
một lá có, những hành động làm như vậy là 
những hành động sống không thương xót đến tất 
cả hạnh phúc an vui của chúng sanh, cho nên khi 
học và tu tập giới luật này thì chúng ta phải tu 
tập sống hồn nhiên và hoà mình trong cuộc sống 
của tất cả vạn vật. Vì thế, khi đi, đứng, nằm, 
ngôi hay làm bất cứ một công việc gì các bạn đều 
lưu ý đến mọi hành động của mình để không làm 
mất sự an vui hạnh phúc của chúng sanh. 


Giới luật này là một hành động đạo đức 
tuyệt vời cao thượng sống biết thương xót tất cả 
hạnh phúc của chúng sanh thì không còn một 
đạo đức nào cao thượng hơn nữa. Phải không các 
bạn? 
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Bởi vậy, học giới luật đức hạnh của Phật 
giáo chúng ta rất thấm thía về những lời dạy đạo 
đức hiếu sinh về lòng thương yêu cao thượng và 
sâu thẳm tận đáy lòng của con người. Trên đời 
này chúng ta không thấy có một tôn giáo nào 
dạy đạo đức cao thượng tuyệt vời hơn Phật giáo. 
Phải không các bạn? 


Chính lòng thương yêu hạnh phúc của 
chúng sanh mà chúng ta được hạnh phúc trọn 
vẹn. Cho nên, mỗi giới luật của Phật là một 
hành động đạo đức xây dựng cuộc sống loài người 
trở thành Thiên Đàng, Cực Lạc tại thế gian. 


--000-- 


ŒIÚI HÀNH HIẾU SINH §ỐN6 THƯỨNG XúT TẤT (Ả 
HẠNH PHÚC (ỦA 0HÚNG §ANH VÀ LÚÀI HỮU TÌNH 


€YHuốn sống đúng giới đức này nghiêm 
chỉnh thì các bạn hằng ngày phải sống tỉnh giác 
trên từng thân hành có nghĩa là luôn luôn lúc 
nào các bạn cũng phải phản tỉnh trên mọi hành 
động khi thân muốn làm việc gì đều phải quan 
sát cẩn thận kỹ lưỡng rồi mới làm. Đó là để 
tránh sự va chạm vô tình làm đau khổ hay làm 
mất mạng chúng sanh. 
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Lại nữa, hằng ngày các bạn nên nhớ tác ý: 
“Tâm phỏi tỉnh thức trên từng hành động uì 
lòng yêu thương sự sống yên uui của muôn 
loài”, tác ý như vậy lần lượt tâm các bạn sẽ 
thấm nhuân lòng yêu thương sự sống yên vui 
hạnh phúc của muôn loài. Chính việc làm này là 
mang lại sự an vui hạnh phúc cho các bạn. Các 
bạn có biết không? 

“GIỚI HÀNH HIẾU SINH SỐNG THƯƠNG 
XÓT TẤT CẢ HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG SANH 
VÀ LOÀI HỮU TÌNH”, muốn sống đúng giới luật 
này, không phải ai cũng tự tu tập Tứ Vô Lượng 
Tâm được, mà phải có giáo trình hướng dẫn tu 
tập. Xin các bạn vui lòng đọc lại kinh “Hành 
Thập Thiện và Tứ Vô Lượng Tâm”. Hành 
Thập Thiện và Tứ Vô Lượng Tâm là giới hành 
đạo đức hiếu sinh “SỐNG THƯƠNG XÓT TẤT CẢ 
HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG SANH VÀ LOÀI 
HỮU TÌNH”. 

“GIỚI HÀNH HIẾU SINH SỐNG THƯƠNG 
XÓT TẤT CẢ HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG SANH 
VÀ LOÀI HỮU TÌNH” là những hành động tỏ ra 
sự thương yêu chúng sanh chân thật từ trong tận 
đáy lòng của các bạn. 


Ví dụ: Trước khi bước đi các bạn nên nhắc 
tâm: “Phải tỉnh thức từng bước đi để tránh 
giãm đạp lên chúng sanh” hoặc “Tœ hãy 
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thương tất cả chúng sanh uì chúng sanh cô 
một sự sống như chúng tq, đừng làm chúng 
đau khổ uà chết tội nghiệp” Những tác ý 
nhắc tâm như trên là “GIỚI HÀNH HIẾU SINH 
SỐNG THƯƠNG XÓT TẤT CẢ HẠNH PHÚC 
CỦA CHÚNG SANH VÀ LOÀI HỮU TÌNH”. 


Biết áp dụng giới luật này vào sự sống của 
các bạn hằng ngày thì lòng yêu thương đối với 
chúng sanh ngày càng thêm rộng lớn và cao đẹp 
vô cùng, tràn đầy nhựa sống yêu thương, đối với 
muôn sự, muôn vật trên hành tinh này. 


e$e 
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(HƯỚNG IV 


NHÓM SƠ THIÊN 
THỨ BA 


§ÁU ŒlứI ĐỨC I.Y THAM 
TỲ KHE0 TĂNGŒ VÀ TỲ KHE NI 


GIÚI THIỆU NHÚM GIÚI 
LUẬT CỤ TÚC LY THAM THỨ BA 


sau khi nghe đức Phật trình bày, kết quả 
sáu giới đức, giới hạnh và giới hành hiếu sinh 
của người tu sĩ Phật giáo thì vua A Xà Thế phải 
chấp nhận và ca ngợi tán thán những kết quả 
thiết thực hiện tại của Sa Môn hạnh là rất tuyệt 
vời. Vua A Xà Thế hỏi Phật: 

“Ô Bạch Thế Tôn! Có thể cho biết một 
kết quả thiết thực hiện tại bhác nữa của 
hạnh Sa Môn, ui diệu hơn, thù thắng hơn 
những quả thiết thực hiện tại của Sa Môn 
uừa kể trên không?”. 

Xin các bạn lưu ý câu hỏi trên đây của vua 
A Xà Thế: Chính do câu hỏi này mà từ đây về 
sau đức Phật trả lời những kết quả đức hạnh của 
người tu sĩ càng ngày càng vi diệu và thù thắng 
hơn. 

Khi Vua A Xà Thế hỏi đức Phật như vậy thì 
đức Phật trả lời: 

“ Này Đại uương hãy lắng nghe uà 
khéo tác ý Ta sẽ giảng. 
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Này Đại uương thế nào là Tỳ heo giới 
hạnh cụ túc? 


Ở đây, này Đại ương, Tỳ bheo từ bỏ 
lấy của không cho, tránh xa lấy của không 
cho, chỉ lấy những uật đã cho, chỉ mong 
những uật đã cho, tự sống thanh tịnh, 
không có trộm cắp. Như uậy là giới hạnh 
của uị ấy trong giới luật”. 

Đức Phật vừa nêu lên nhóm giới luật thứ 
ba. Nhóm giới luật này gồm có 6 giới ly tham: 

1. Từ bỏ lấy của không cho. 

. Tránh xa sự lấy của không cho. 
. Chỉ lấy những vật đã cho. 

. Chỉ mong những vật đã cho. 

. Tự sống thanh tịnh. 


® ©tL. HC 1 


. Không có trộm cắp. 

Vậy giới đức, giới hạnh và giới hành của 
sáu giới ly tham này như thế nào? 

Muốn biết rõ giới đức, giới hạnh và giới 
hành của sáu giới này thì chúng ta lần lượt triển 
khai từng giới một để xác định nghĩa cho rõ 
ràng, ngõ hầu người sau mới biết đường lối tu 
theo giới luật đúng pháp của đức Phật. 
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Sáu giới này là những hành động đạo đức 
làm Người, làm Thánh thuộc về thân tâm, nó chỉ 
rõ hành động sống đúng đức hạnh của mọi người, 
của những vị tu sĩ Thánh Tăng, Thánh Ni mà 
mọi người sống trên thế gian này ai ai cũng cần 
phải học hiểu để thể hiện sự sống chung nhau 
trên hành tỉnh này không làm khổ mình, khổ 
người, khổ tất cả chúng sanh; để thể hiện sống 
chung nhau với một tâm hồn thanh thản, an lạc 
và vô sự; để thể hiện một sự sống thoát ra khỏi 
bản chất hung ác tham lam của loài cầm thú, mà 
muôn đời bản chất ấy còn ngủ ngầm trong tâm 
các bạn. Các bạn có biết không? 


Vì thế, mọi người phải chấp nhận sáu đức 
hạnh “Ủy thơm diệt ớc pháớp” này. Nó chính là 
mạng sống của các bạn. Các bạn hãy cố gắng giữ 
gìn để bảo vệ mạng sống và cũng là để sống với 
một tâm hồn cao thượng không làm khổ mình, 
khổ người và khổ cả hai. 


se 
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«-“7Ù BỎ LẤY CỦA KHÔNG CHO” là một 
hành động đạo đức ly tham làm Người, làm 
Thánh, nó không phân biệt giai cấp nào trong xã 
hội, có tôn giáo hay không tôn giáo, mà mọi 
người cùng sống chung nhau trên hành tỉnh này 
đều phải chấp nhận đạo đức này. Cho nên, làm 
người đúng nghĩa làm người đều cần phải học 
hiểu và sống đúng đức hạnh ly tham này. 


Đây là một giới luật dạy về đức hạnh ly 
tham để không làm khổ mình, khổ người và khổ 
tất cả chúng sanh. Đức hạnh ly tham để không 
làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng 
sanh là những đức hạnh xứng đáng làm Người, 
làm Thánh mà các bạn cần phải học hiểu và 
sống đúng những đức hạnh này để đem lại sự 
sống yên vui và hạnh phúc cho nhau. Có sống 
như vậy, các bạn mới biến cuộc sống trên hành 
tỉnh này trở thành cõi Cực Lạc, Thiên Đàng. 
Nếu không sống đúng giới luật này mà niệm 
Phật, ngồi thiển, tụng kinh sám hối cầu mong 
kiến tánh thành Phật, trực vãng Tây Phương, 
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nhập vào Niết Bàn, v.v.. thì đó là một giấc mơ 
ảo tưởng các bạn ạl 


--o00-- 


ŒIứI ĐÚC IY THAM TỪ BÚ LẤY CỦA KHÔNG CH 


“*“?Ù BỎ LẤY CỦA KHÔNG CHO” là một 
giới đức chỉ rõ đạo đức của một người có đức 
buông xả ly dục, ly tham sắc dục, ly ác hạnh 
thân, khẩu, ý. 


Một người có đạo đức ly tham, ly ác pháp, 
ly dục thì không bao giờ lấy của người khác khi 
họ chưa chấp nhận cho. 


“LẤY CỦA KHÔNG CHO” là một hành động 
xấu xa, hèn hạ, nhẫn tâm, ác độc, v.v.. thiếu đạo 
đức làm người, thiếu nhân cách, kém văn hóa. 
Những hành động lấy của không cho là những 
hành động đáng khinh rẻ, đáng phỉ nhổ. Hành 
động lấy của không cho chỉ có những kẻ trộm 
cắp, cướp giật, móc túi mới làm như vậy, v.v.. 

Những người trộm cắp cướp giật lấy của 
không cho của người khác là những loài ác thú 
đội lốt con người, chứ con người không ai nỡ 
nhẫn tâm làm điều ấy. 

Vật chất của cải tài sản, không do mồ hôi 
nước mắt và công sức lao động bằng trí óc hay 


-240- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


tay chân của mình làm ra mà lấy là một hành 
động đáng trách đáng chê, đáng khinh bỉ, v.v.. 
Cướp giật, trộm cắp là một hành động phi đạo 
đức mà mọi người không ai chấp nhận. 


Tâm lý chung của mọi người là không ai 
muốn mất của cải tài sản, chính bản thân mình 
không muốn mất của, sao mình lại nhẫn tâm lấy 
của người khác. Của cải mình mất mình cũng 
biết buồn rầu khổ sở thì người khác cũng vậy, 
suy ra như vậy ta há nỡ lòng nào lấy của người 
khác khi họ không cho. Phải không các bạn? 


“TỪ BỎ LẤY CỦA KHÔNG CHO” là một 
hành động đạo đức ly tham tuyệt vời, người nào 
giữ gìn được như vậy, khiến cho mọi người yêu 
mến khâm phục, tôn trọng và tin tưởng, nhờ đó 
Phật giáo mới chấn hưng được nền tảng đạo đức 
nhân bản - nhân quả. 

“TỪ BỎ LẤY CỦA KHÔNG CHO” là tiếng 
gọi đạo đức ly tham từ trong tận đáy lòng sâu 
thẳm của mọi con người khi họ còn có một chút 
lương tri, lương năng. Vì thế, làm người ai nỡ 
lòng nào lấy của không cho. Lấy của không cho 
là đi ngược lại với đạo đức làm người, là đi ngược 
lại với lương tri, lương năng của mình, luôn luôn 
làm khổ người, làm khổ mình, khổ cả hai. 

Tóm lại, giới đức ly tham “TỪ BỎ LẤY CỦA 
KHÔNG CHO?” rất cần thiết và lợi ích rất lớn cho 
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đời sống của mọi người đang chung nhau trên 
hành tinh này. Cho nên, làm người ai ai cũng 
phải nhìn nhận và chấp nhận hành động đạo 
đức đó là cao thượng, là tuyệt đẹp, là đem lại 
hạnh phúc cho muôn người, muôn nhà. 


--o00-- 


ŒIÚI HẠNH LY THAM TỪ BÚ LẤY 0ỦA KHÔNG CHU 


“*“?Ù BỎ LẤY CỦA KHÔNG CHO” là giới 
hạnh ly tham, nó nhắc nhở cho mọi người rằng: 
“Làm người lấy của không cho là hông 
phải là con người”. Người mà sống không đúng 
nghĩa làm người là một con thú vật mang lốt 
người. Phải không các bạn? 


Cho nên, kẻ nào lấy của không cho, là sẽ bị 
pháp luật kết án rất nặng. Nếu không kết án 
nặng thì con người tham lam trộm cướp sẽ trở 
thành những con ác thú. Bởi lẽ ấy những kẻ 
trộm cướp trở thành những kẻ sát nhân một 
cách dễ dàng. Đó là một hiện thực mà hằng 
ngày báo chí đăng tin tức đã xảy ra khắp nơi 
trên mọi miền đất nước và trên toàn câu. Vì thế, 
khi kết tội lấy của không cho là phải kết tội 
tương đương như tội giết người, thường kẻ lấy 
của không cho là những kẻ trộm cắp, cướp giật 
giết người. Vì thế, phân đông về tội giết người là 
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do hành động lấy của không cho. Tội lấy của 
không cho là nguyên nhân gây ra án mạng giết 
người. 

Muốn triệt tiêu nguyên nhân tội giết người 
thì phải tử hình tội lấy của không cho hoặc kết 
án chung thân khổ sai. Có như vậy xã hội mới có 
an ninh trật tự, mọi người mới được an ổn làm 
ăn, sinh mạng mọi người mới được bảo đảm, đất 
nước mới được phồn vinh thịnh trị. 

Những người câm cân công lý thì phải hiểu 
biết tội lấy của không cho là tội rất nặng trong 
các tội khác. Đạo Phật là một đạo từ bí nhưng 
khi người tu sĩ phạm giới này đều kết tội Baladi. 
Tội Baladi là tội tử hình, tội đứt đầu. 

Nếu tội lấy của không cho mà chỉ phạt đôi 
ba tháng tù thì chúng tôi tin rằng kẻ lấy của 
không cho không bao giờ sợ. Giống như người ta 
bắt cóc bỏ đĩa. Và như vậy kẻ lấy của không cho 
sẽ tái phạm và tái phạm nhiều lân cho đến khi 
gây án mạng. Nếu không trừ ngay nguyên nhân 
gây án mạng này thì hậu quả sẽ vô cùng khốc 
hại và đau xót. Khi có người chết do nạn trộm 
cướp, những người lấy của không cho chỉ có tội tử 
hình như trong giới luật Phật thì xã hội mới có 
trật tự an ninh, và sinh mạng của mọi người dân 
mới được bảo đảm. 
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Một đất nước muốn được thịnh vượng thì 
pháp luật phải được nghiêm minh. Pháp luật 
được nghiêm minh thì phải trừng trị tội nhân lấy 
của không cho cho xứng đáng thì nạn trộm cướp 
sẽ chấm dứt, nếu không trị tội nặng như vậy thì 
nạn trộm cướp càng lộng hành và tăng trưởng, 
khiến cho những người dân lương thiện sống có 
đạo đức bất an và đau khổ. 


Trong chùa là nơi tu hành, mỗi tu sĩ đều 
phải chấp hành nghiêm chỉnh từ bổ lấy của 
không cho... Khi đã khoác chiếc áo cà sa, cạo bỏ 
râu tóc đó là một hình thức đạo giải thoát, đạo 
buông xả, là một hình ảnh Thánh đức, Thánh 
hạnh của một vị Tỳ kheo Tăng, Tỳ kheo Ni. Thế 
mà tu sĩ Phật giáo dám cả gan lấy của không cho 
thì còn nghĩa lý gì là một tu sĩ Phật giáo đức 
hạnh nữa. Phải không các bạn? Cho nên, đức 
hạnh rất cần thiết cho người tu sĩ để làm gương 
sáng cho người đời soi. Thế mà, tu sĩ lại phạm 
giới, phá giới sống vô đức hạnh thì còn nghĩa lý 
gì là tu sĩ nữa Phật giáo nữa. Những người tu sĩ 
như vậy có xứng đáng là tu sĩ nữa không? Thưa 
các bạn!!! 


--o00-- 
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“*“?Ù BỎ LẤY CỦA KHÔNG CHO” là một 
giới hành ly tham, vì thế hằng ngày chúng ta 
thường nhắc tâm mình: “Từ bỏ lấy của không 
cho, lấy của bhông cho là một hành động 
xấu ác làm khổ người, làm khổ mình”. Nhờ 
có nhắc tâm như vậy thì giới luật này các bạn 
mới giữ gìn trọn vẹn và nghiêm chỉnh. 


Người lấy của không cho là người tham lam, 
ích kỷ nhỏ mọn. Vậy làm người chúng ta nên “£ờ 
bỏ lấy của không cho”. 


Hành động từ bỏ lấy của không cho là một 
hành động cao quý mang đầy đủ tính chất ly 
tham, ly dục, ly ác pháp. Tự sống bằng mồ hôi 
nước mắt của mình là hạnh phúc nhất ở thế gian 
này, là người xứng đáng làm Người, làm Thánh, 
là những người được mọi người quý mến và tôn 
trọng. 


see 
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TRÁNH XA LẤY CỦA KHÔNG (HÚ 


«“RÁNH XA LẤY CỦA KHÔNG CHO” là 
một hành động đạo đức thương yêu làm Người, 
làm Thánh, nó không phân biệt giai cấp nào 
trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo, mà 
mọi người sống chung nhau trên hành tinh này, 
nếu muốn làm Người, làm Thánh đều cần phải 
học hiểu và sống đúng đức hạnh này. 


Đây là một giới luật dạy về đức hạnh 
thương yêu để không làm khổ mình, khổ người 
và khổ tất cả chúng sanh. Đức hạnh thương yêu 
để không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả 
chúng sanh này dạy các bạn và những nơi có 
người tham lam lấy của không cho thì nên tránh 
xa. Cho nên, phải tránh xa hành động tham lam 
trộm cắp của mình, tránh xa nơi có người đầu 
trộm đuôi cướp, để thực hiện đức hạnh ly tham 
đoạn ác pháp; để xứng đáng làm Người, làm 
Thánh có đạo đức ly tham như trên đã nói. 
Những giới luật đức hạnh này các bạn cần phải 
học hiểu và sống đúng những đức hạnh này để 
đem lại sự sống yên vui và hạnh phúc cho nhau 
trong cuộc đời tràn đây sự khổ đau. Có như vậy, 
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các bạn mới biến cuộc sống trên hành tỉnh này 
trở thành cõi Cực Lạc, Thiên Đàng. 


--000-- 


GIÚI ĐỨC LY THAM 
TRÁNH XA LẦY 0ỦA KHÔNG CH0 


““PRÁNH XA LẤY CỦA KHÔNG CHO” là 
một đức hạnh tuyệt vời, nó gồm có năm vị trí 
tránh xa: 


1/ Tránh xa những người tham lam trộm 
cắp lấy của không cho. Nếu các bạn đến ở một 
nơi nào, nơi đó có những người tham lam trộm 
cắp cướp giựt lấy của không cho thì các bạn 
không nên chơi thân với những người đó, vì chơi 
thân với họ có ngày liên lụy bị tù tội và còn 
mang tiếng xấu xa. 

2/ Tránh xa nơi có những người tham lam 
trộm cắp lấy của không cho. Khi các bạn ở đâu 
mà có người trộm cướp lấy của không cho thì các 
bạn phải dọn nhà đi chỗ khác, vì ở nơi đó có 
những người tham lam trộm cướp sẽ lấy của cải 
tài sản của các bạn, chừng đó bạn sẽ khổ tâm vì 
họ hoặc các bạn chịu ảnh hưởng theo những 
người xấu ác đó và các bạn cũng trở thành 
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những người không ra gì! Cho nên, các bạn nên 
tránh xa chỗ ở nơi đó. 


3/ Tránh xa những ý nghĩ lấy của không 
cho. Khi ý nghĩ của các bạn khởi ra trong đầu 
muốn lấy một vật gì của người khác thì các bạn 
phải ngăn chặn và chấm dứt ngay liền. Tuy ý 
nghĩ mới khởi trong đầu nhưng nó là nguyên 
nhân xấu sẽ đưa các bạn đi đến chỗ lấy của 
không cho. 


4/ Tránh xa những lời nói lấy của không 
cho có nghĩa là không được nói lấy cái này cái 
kia khi cái này cái kia không phải là vật sở hữu 
của các bạn. 

Bð/ Tránh xa những hành động lấy của 
không cho. Vật không phải quyển sở hữu của các 
bạn dù vật ấy rất nhỏ mọn không đáng là bao 
nhiêu thì cũng đừng lấy nó, lấy nó về nhà sẽ bị 
tội. 

Tất cả những hành động như trên đã nói, 
đó là những hành động đức hạnh ly tham mà các 
bạn cần phải hiểu biết và thực hiện cho bằng 
được, những hành động đức hạnh này nó sẽ 
mang lại cho các bạn một đời sống an vui và 
hạnh phúc. 
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Các bạn nên nhớ kỹ: “GIỚI ĐỨC LY THAM 
TRÁNH XA LẤY CỦA KHÔNG CHO” là một đức 
hạnh ly tham tuyệt vời. 


Nếu đã sinh ra làm người thì các bạn phải 
thực hiện những đức hạnh này cho bằng được, 
nếu không thực hiện được thì không xứng đáng 
làm người. 


--000-- 


GIÚI HẠNH LY THAM 
TRÁNH XA LÂY UÚA KHÔNG CHỦ 


“Khởi ý nghĩ lấy của không cho là một 
hành động vô đạo đức, là một hành động xấu xa 
hèn hạ, là một hành động oai nghi tế hạnh xấu 
ác mà mọi người phỉ nhổ và ghê tởm, đó là một 
hành động oai nghi tế hạnh của ý nghĩ ác xấu 
tham lam mà các bạn cần phải dừng ngay. 


“TRÁNH XA LẤY CỦA KHÔNG CHO” là 
một oai nghi tế hạnh ly tham tuyệt vời như trên 
đã nói mà mọi người hằng ngày phải tự trau đồi 
nhắc nhở tâm mình thì đó là đức hạnh ly tham, 
khiến cho các bạn trở thành những người tốt 
trong xã hội của loài người. 
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“TRÁNH XA LẤY CỦA KHÔNG CHO” có 
nhiều hình thức khác nhau mà các bạn cần phải 
hiểu cho rõ ràng những oai nghi tế hạnh này: 


Ví dụ 1: Các bạn bỏ tiền ra mua vé xổ số 
năm, mười ngàn đồng mà khởi ý muốn trúng số 
năm triệu, mười triệu, trăm chục triệu đồng, đó 
là ý nghĩ xấu, ý nghĩ tham lam lấy của không 
cho. Vì vậy, các bạn cũng cần tránh xa sự tham 
lam về vé xổ số. Sự mua vé số là có ý tham lam 
bỏ ra một đồng mà muốn lấy cả trăm triệu đồng, 
đó cũng là hình thức tham lam lấy của không 
cho. Cá cược, cờ bạc, v.v.. đều là tham lam lấy 
của không cho. Cho nên, các bạn cần phải 
“TRÁNH XA LẤY CỦA KHÔNG CHƠ”. Đó là 
những hành động xấu ác vô đạo đức mà mọi 
người cân phải tránh xa để tạo cho mình có một 
gia đình ấm cúng, một xã hội tốt đẹp. 


--o00-- 


GIÚI HÀNH TRẮNH XA 
§Ự LẦY (ỦA KHÔNG UHU 


Các bạn nên lưu ý: Một ý nghĩ khởi lên do 
tâm tham muốn lấy của không cho, một hành 
động thuộc về ý nghĩ xấu xa và hung ác ấy, các 
bạn nên chấm dứt ngay. Chấm dứt ngay ý nghĩ 
ấy, đó là oai nghi tế hạnh giới hành “TRÁNH XA 


-250- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


LẤY CỦA KHÔNG CHO”. Một hành động suy tư 
dừng được ác ý ấy là một hành động đạo đức cao 
thượng đối với mình và đối với mọi người, đó là 
một hành động oai nghi tế hạnh tốt đời, đẹp 
đạo. Các bạn có biết không? 


Hằng ngày các bạn nên tác ý: “Tránh xa § 
nghĩ lấy của bhông cho”. Nhờ có tác ý như vậy 
tâm các bạn sẽ thấm nhuần và thường khởi niệm 
tránh xa ý nghĩ lấy của không cho. Đối với thân, 
khẩu cũng tác ý như vậy, khi tâm đã thấm 
nhuần những lý này thì thân, khẩu, ý của các 
bạn sẽ tránh xa lấy của không cho. Tránh xa lấy 
của không cho thì giới luật các bạn sẽ giữ gìn 
nghiêm chỉnh và như vậy thân tâm của các bạn 
sẽ thanh tịnh trong những giới luật đã nói trên. 
Và nhờ có giới hành tu tập như vậy nên các bạn 
không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào giới 
luật. 


s$ee 
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(HÍ LẤY NHŨNG VẬT ĐÃ tHU 


“( "HỈ LẤY NHỮNG VẬT ĐÃ CHO” là 


một hành động đạo đức thương yêu làm Người, 
làm Thánh, nó không phân biệt giai cấp nào 
trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo, mà 
mọi người sống chung nhau trên hành tỉnh này 
đều cần phải học hiểu và sống đúng đức hạnh 
này. 

Đây là một giới luật dạy về đức hạnh 
thương yêu để không làm khổ mình, khổ người 
và khổ tất cả chúng sanh. Đức hạnh thương yêu 
để không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả 
chúng sanh là những đức hạnh đem lại sự sống 
yên vui và hạnh phúc cho nhau. Có được như 
vậy, các bạn mới biến cuộc sống trên hành tỉnh 
này trở thành cõi Cực Lạc, Thiên Đàng. 

Các bạn nên biết: không bao giờ có cõi Cực 
Lạc, Thiên Đàng thật. Cõi Cực Lạc, Thiên Đàng 
chỉ là cõi ảo tưởng của con người, khi con người 
trí tuệ chưa đủ trí sáng suốt nên tưởng tượng tự 
đặt ra để tựa nương tỉnh thần. 
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Nếu con người không tự xây dựng cho mình 
cõi Cực Lạc, Thiên Đàng thì không bao giờ có cõi 
Cực Lạc, Thiên Đàng. Nhưng muốn xây dựng cõi 
Cực Lạc, Thiên Đàng thì phải xây dựng bằng 
một đạo đức nhân bản - nhân quả. Nếu không 
xây dựng nền tảng đạo đức thì cảnh thế gian này 
là địa ngục, đầy dẫy muôn vàn tội lỗi và khổ đau 
bất tận không bao giờ dứt. 


--000-- 


GIÚI ĐÚt 0HỈ LẤY NHỮNG VẬT ĐÃ (H0 


“Phưa các bạn! Nghe nói đến cụm từ “CHỈ 
LẤY NHỮNG VẬT ĐÃ CHO” mới đầu các bạn chỉ 
hiểu đó là một lời khuyên và hằng răn nhắc tự 
tâm mình: “Chỉ nên lấy những uật đã cho, 
chứ bhông được lấy những uật Ehông cho”. 
Lời nói ấy sẽ phớt qua tai các bạn như cơn gió 
thoảng chẳng có nghĩa gì. Phải không các bạn? 


Nhưng không phải vậy đâu các bạn ạ! Lời 
nói ấy tuy nhẹ nhàng nhưng thấm thía làm saol 
Nó giúp cho các bạn không bao giờ có những 
hành động vô đạo đức trộm cắp, móc túi, cướp 
giựt, lấy của không cho; nó biến cho các bạn trở 
thành những con người có đạo đức ly tham ác 
pháp; nó biến cho các bạn trở thành những con 
người sống không làm khổ mình, không làm khổ 
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người và không làm khổ cả hai; nó biến cho các 
bạn trở thành những con người có tâm hồn cao 
thượng biết thương mình thương người, thương 
sự sống của muôn loài; nó biến cho các bạn trở 
thành những con người thật là con người không 
còn mang một chút bản chất loài cầm thú. Các 
bạn có biết không? 


Các bạn cứ suy ngẫm những lời nói này có 
đúng không? Nếu đúng thì chúng tôi xin chia sẻ 
cùng với các bạn nỗi lòng yêu thương mọi người 
của chúng tôi đến các bạn. 

“CHỈ LẤY NHỮNG VẬT ĐÃ CHO”, đó là 
đức hạnh cao thượng tuyệt vời của loài người các 
bạn ạ! Các bạn đừng quên, đó là hạnh phúc chân 
thật của mọi người mà con người cần phải giữ 
gìn “CHỈ LẤY NHỮNG VẬT ĐÃ CHO”. 


--o00-- 


6li HẠNH LÌA TÂM THAM ÁC 


“mỈ LẤY NHỮNG VẬT ĐÃ CHO” là một 
oai nghi tế hạnh tuy tầm thường ai ai cũng có 
thể làm được, nhưng lại rất phi thường vì đó là 
hành động đạo đức làm Người, làm Thánh, 
nhưng ít ai lưu ý, và vì thế người ta hay phạm 
vào giới hạnh này. 
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Người đời hay xem thường những hành 
động nhỏ nhặt này nên đã vô tình phạm phải tội 
lỗi lấy của không cho. 

“CHỈ LẤY NHỮNG VẬT ĐÃ CHO”, lời nói 
tuy đơn giản nhưng lại mang đầy đủ ý nghĩa oai 
nghi tế hạnh đạo đức. Giới luật này có sự quyết 
định là ở chỗ danh từ “ch” chỉ lấy những vật đã 
cho, nếu những vật không cho là không bao giờ 
lấy đại. Có chấp nhận cho thì mới có lấy, không 
chấp nhận cho thì nhất định không chấp nhận 
lấy. Đó là ý nghĩa câu giới luật đạo đức này. 

Thưa các bạn! lời dạy giới luật đạo đức 
trong câu này là phải có một tỉnh thần dứt khoát 
“CHỈ LẤY NHỮNG VẬT ĐÃ CHO” ngoài ra 
không cho nhất định không lấy, dù có bị giết 
chết nhất định không lấy. 

Giới luật dạy đạo đức như trong bộ giới 
hạnh này, mỗi giới đều có những hành động dứt 
khoát không lưng chừng. Vì thế, đạo đức là phải 
như vậy mới gọi là đạo đức. 

Sách dạy đạo đức có giá trị là ở từng hành 
động ngắn gọn, có nhiệt tâm quyết định dứt 
khoát. Đạo đức là đạo đức chứ đạo đức không thể 
xen lẫn vô đạo đức được. 

Giới hạnh dạy: “CHỈ LẤY NHỮNG VẬT ĐÃ 
CHO”, chứ nhất định không lấy những vật không 
cho. Vậy khi giữ gìn giới hạnh này thì phải có sự 
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quả quyết nơi tâm mình. Những hành động lấy 
những vật đã cho là những hành động đạo đức 
tốt đẹp mà mọi người cần phải học tập và thực 
hành. Còn những hành động lấy của không cho 
thì phải từ bỏ, phải chấm dứt ngay liền, vì đó là 
những hành động vô đạo đức, kém văn hóa, 
thiếu văn minh. 

Giới hạnh này thuộc về thân hành. Thân 
hành này vừa là nhân mà cũng vừa là quả, cho 
nên khi thò tay lấy của không cho thì ngay đó có 
quả liền: 

- Thứ nhất tâm sợ hãi, xấu hổ và lòng hồi 
hộp, v.v.. 

-_ Thứ hai có người bắt gặp sẽ bị đánh đập 
chửi mắng. 

- Thứ ba là bị tù tội. 

- Thứ tư là bỏ công ăn việc làm. 

- Thứ năm là bị mọi người khinh chê. 

-_ Thứ sáu là không dám nhìn ngó ai thẳng 
mặt, chỉ nhìn lén lút. 

Những hành động “CHỈ LẤY NHỮNG VẬT 
ĐÃ CHO” là những hành động mang lại hạnh 
phúc cho mình cho người. Vì thế, sáu quả đau 
khổ đã nói ở trên sẽ không đến thăm và tác 
dụng vào các bạn được. 
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Các bạn nên hiểu, ở trên đời này là một 
cuộc sống chung, sống trong đó có mình có người, 
có muôn loài. Vì vậy, khi có sự an vui là phải có 
sự an vui chung, sự an vui ấy mới là trọn vẹn, 
còn nếu ai vì cá nhân tìm sự an vui riêng cho 
một mình thì sự an vui ấy không được trọn vẹn, 
lâu dài, vì mình vui mà có người khác, mọi vật 
khác khổ đau, thì sự an vui ấy là an vui trong 
đau khổ, cho nên làm người các bạn đừng quá ích 
kỷ chỉ nghĩ đến mình, không nghĩ đến ai cả, điều 
ấy sẽ là sự đau khổ của mình, của người và của 
cả hai. Thế gian này đầy khổ đau là do lòng ích 
kỉ này các bạn ạl 

Bây giờ các bạn đã thấu rõ những giới đức 
hạnh này, vậy từ đây các bạn nên sống đúng 
những giới đức hạnh này để mang lại sự thanh 
bình an vui cho mình, cho người và cho cả hai. 

Hiểu được như vậy, các bạn hãy sống vì 
người, chỉ nên lấy những vật đã cho, không bao 
giờ lấy những vật không cho. Xin các bạn lưu ý. 

Một hành động chỉ lấy những vật đã cho là 
một hành động tuy tâm thường nhưng rất cao quí 
và đẹp đẽ vô cùng. Vậy làm người ai aI cũng nên 
cố gắng giữ gìn cho trọn vẹn, đừng nên lấy của 
không cho mà chỉ nên lấy những uật đã cho. 


--000-- 
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€YYjöt người muốn sống có đức hạnh ly 


tham ác pháp “CHỈ LẤY NHỮNG VẬT ĐÃ CHO” 
để xứng đáng làm người thì hằng ngày nên nhắc 
tâm mình câu này: “Chỉ nên lấy những uật đã 
cho uà không được lấy những uật không 
cho” Lời răn nhắc này sẽ thấm nhuần trong 
tâm các bạn và từ đó trong cuộc sống hằng ngày 
các bạn không bao giờ có những hành động trộm 
cắp, móc túi, cướp giựt, lấy của không cho. Mỗi 
lần có những hành động lấy của không cho thì 
nó sẽ nhắc các bạn và biến các bạn trở thành 
người có đạo đức có văn hoá tuyệt vời... 


Sự tác ý, răn nhắc và tu tập tâm các bạn 
trong giới luật “Chỉ nên lấy những uật đã 
cho” Như vậy là các bạn đang tu tập “GIỚI 
HÀNH CHỈ LẤY NHỮNG VẬT ĐÃ CHO”. 

“GIỚI HÀNH CHỈ LẤY NHỮNG VẬT ĐÃ 
CHO” khi áp dụng vào đời sống để được sống 
trọn vẹn đạo đức làm người, mang đây đủ ý 
nghĩa thiện pháp “không làm khổ mình, khổ 
người uà khổ cả hai”. 

Một giới hạnh mang đầy đủ đạo đức không 
làm khổ mình, không làm khổ người và không 
làm khổ cả hai là một giới hạnh tuyệt vời. Nhờ 
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thế, nó luôn luôn chuyển đổi nhân quả ác thành 
nhân quả thiện. Do đó, đời sống của các bạn 
được chuyển đổi từ tai nạn khổ đau hay bệnh tật 
thành sự an vui, yên ổn, tâm hồn thanh thản, an 
lạc và vô sự. Thật là hạnh phúc vô cùng! 


see 
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tồi lúa gắt đúc ý làui thản  flan đấu úu 
(CHỈ MUNG NHŨNG VẬT ĐÃ 0HÚ 


“( '"HỈ MONG NHỮNG VẬT ĐÃ CHO” là 


một hành động đạo đức làm Người, làm Thánh, 
nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có 
tôn giáo hay không tôn giáo, mà mọi người sống 
chung nhau trên hành tỉnh này đều cân phải học 
hiểu và sống đúng đức hạnh này. 


Đây là một giới luật dạy về đức hạnh trong 
những đức hạnh làm Người, làm Thánh mà các 
bạn cần phải tu học và sống đúng những đức 
hạnh này để không làm khổ mình, khổ người và 
khổ cả hai. Có như vậy, các bạn mới biến cuộc 
sống trên hành tỉnh này trở thành cõi Cực Lạc, 
Thiên Đàng. 

Các bạn nên biết rằng: không bao giờ có cõi 
Cực Lạc, Thiên Đàng thật. Cõi Cực Lạc, Thiên 
Đàng chỉ là cõi ảo tưởng mà thôi. Nếu con người 
không tự xây dựng cho mình cõi Cực Lạc, Thiên 
Đàng thì không bao giờ có các cõi ấy, nhưng 
muốn xây dựng cõi Cực Lạc, Thiên Đàng thì phải 
xây dựng bằng một đạo đức nhân bản - nhân 
quả. Nếu không xây dựng nền đạo đức ấy ngay 
trong lòng của các bạn thì cảnh thế gian này là 
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địa ngục, đầy dẫy muôn vàn tội lỗi và khổ đau 
không bao giờ dứt. 


--000-- 


6IúI ĐỨt CHỈ M0NG NHŨNG VẬT ĐÃ (H0 


4HỈ MONG NHỮNG VẬT ĐÃ CHO” là 
một giới đức ly tham ác pháp của tâm chỉ rõ sự 
mong ước tốt đẹp. Người có đức hạnh ly tham ác 
pháp không nên mong ước những vật người khác 
chưa cho, chỉ nên ước mong những vật đã cho và 
đã có. 

Làm người khi chưa hiểu đạo đức thì ai ai 
cũng có sự ước mong những vật chưa có, chưa 
cho, nhưng ở đây giới luật ly tham ác pháp dạy: 
“CHỈ MONG NHỮNG VẬT ĐÃ CHO”. Đó là một 
tư tưởng đạo đức cao đẹp đi ngược lại tâm tư cuộc 
sống của mọi người hiện nay trên thế gian này. 
Do giới luật này đi ngược lại tư tưởng của mọi 
người nên nó trở thành một hành động đạo đức 
nhân bản - nhân quả không làm khổ mình, 
không làm khổ người và không làm khổ cả hai. 
Đó là một đạo đức “CHỈ MONG NHỮNG VẬT ĐÃ 
CHO” của tâm rất tuyệt vời và cao thượng. Có 
đúng như vậy không các bạn? Đúng vậy, một giới 
luật đạo đức không có một giáo pháp nào hơn 
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được tuy nghe tên giới luật rất tầm thường 
nhưng cách thức sống lại phi thường. 


--o00-- 


ŒIÚI HẠNH 0HÏ M0NŒ NHỮNG VẬT ĐÃ 0H0 


“2HỈ MONG NHỮNG VẬT ĐÃ CHO” này là 
một hành động đạo đức cao thượng của tâm vì 
thế nó giúp cho tâm ly dục ly ác pháp khiến cho 
tâm luôn luôn bất động trong các tư thế tĩnh giác 
chánh niệm. Do vậy, nên tâm không còn ước 
mong một vật gì chưa có, chưa cho. Khi tâm 
không còn ước mong những vật chưa có, chưa 
cho, đó là tâm đã ly tham, đoạn ác pháp. 


Người ở thế gian do sự ước mong những vật 
chưa có, chưa cho, vì thế mà tâm tham, sân, sĩ 
dẫy đầy nên họ phải chịu nhiều khổ đau. Về sự 
khổ đau có hai phần: về tâm thì phiền não, giận 
hờn, thương ghét, sợ hãi, lo toan, v.v.. Về thân 
thì bệnh tật, tai nạn, bất an, khổ sở, v.v.. 

Giới hạnh chỉ dạy khuyên răn chúng ta nên 
mong những vật đã có, đã cho. Mong những vật 
đã có, đã cho thì còn mong ước để làm gì. Phải 
không các bạn? 

“CHỈ MONG NHỮNG VẬT ĐÃ CHO” là một 
oai nghi tế hạnh mà các bạn cần phải hiểu và 
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thấy rõ ràng mục đích của giới này là khuyên 
răn các bạn đừng nên mong ước những vật chất 
thế gian, vì tất cả vật chất thế gian là pháp vô 
thường hãy buông xuống, buông xuống cho thật 
sạch thì đạo đức nhân bản - nhân quả mới hiện 
tiên. Đạo đức nhân bản - nhân quả hiện tiền thì 
thế gian này là Cực Lạc, Thiên Đàng. Vì thế, đức 
Phật dạy: 


“Các pháp uô thường 
Là pháp sinh diệt. 
Sinh diệt diệt rồi, 

Tịch diệt là uut” 


Tóm lại “CHỈ MONG NHỮNG VẬT ĐÃ 
CHO” là một oai nghi tế hạnh sống Thánh hạnh 
của những người biết sống thương mình, thương 
người và thương tất cả chúng sanh. 


--000-- 
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€YWluốn thực hiện sống nghiêm chỉnh giới 
luật “CHỈ MONG NHỮNG VẬT ĐÃ CHO” thì 
phải nương vào pháp môn như lý tác ý câu này: 
“Chỉ mong những uật đã cho, đừng nong 
những uật chưa cho”. Khi tác ý như vậy tâm 
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các bạn sẽ không bao giờ phạm vào giới luật 
này. Lần lượt tâm các bạn sẽ buông xả sạch 
những ác pháp và lòng ham muốn, khiến cho 
cuộc sống của các bạn luôn luôn được thanh thần, 
an lạc và vô sự. Đó là chân hạnh phúc các bạn ạl 


se 
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““7Ư SỐNG THANH TỊNH” là một hành 


động đạo đức thuộc về thân, khẩu, ý làm Người, 
làm Thánh, nó không phân biệt giai cấp nào 
trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo, mà 
mọi người sống chung nhau trên hành tỉnh này 
đều cần phải tu học và sống đúng đức hạnh này. 


Đây là một giới luật dạy về đức hạnh trong 
những đức hạnh làm Người, làm Thánh như trên 
đã nói mà các bạn cần phải học hiểu và sống 
đúng những đức hạnh này để không làm khổ 
mình, khổ người và khổ cả hai. Có sống được như 
vậy, các bạn mới biến cuộc sống trên hành tỉnh 
này trở thành cõi Cực Lạc, Thiên Đàng. 


Các bạn có biết không? Trong vũ trụ này 
không bao giờ có cối Cực Lạc, Thiên Đàng thật. 
Cõi Cực Lạc, Thiên Đàng chỉ là cõi ảo tưởng mà 
thôi. Nếu con người không tự xây dựng cho mình 
cối Cực Lạc, Thiên Đàng thì không bao giờ có cõi 
ấy. Nhưng muốn xây dựng cõi Cực Lạc, Thiên 
Đàng thì các bạn phải xây dựng cho mình một 
nền đạo đức nhân bản - nhân quả. Nếu không 
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xây dựng cảnh giới đạo đức ấy trong lòng của các 
bạn thì cảnh thế gian này là địa ngục, đầy dẫy 
muôn vàn tội lỗi và khổ đau không bao giờ dứt. 


--o00-- 


ŒIúI ĐÚ( TỰ SẾNG THANH TỊNH 


““?Ư SỐNG THANH TỊNH” là một giới luật 
đạo đức của thân và tâm, giới này là những kết 
quả của những giới hành mà các bạn đã được học 
và tu tập ở trên. Để xây dựng cho mình một đạo 
đức nhân bản - nhân quả, sống không làm khổ 
mình, không làm khổ người và không làm khổ 
tất cả chúng sanh thì phải biết cách tự sống 
thanh tịnh thân tâm. Muốn tự sống thanh tịnh 
thân tâm của mình thì phải thực hiện những giới 
đức hạnh này. 

- Thứ nhất là phải từ bỏ lấy của không cho. 

- Thứ hai là tránh xa sự lấy của không cho. 

- Thứ ba là chỉ lấy những vật đã cho. 

- Thứ tư là chỉ mong những vật đã cho. 

- Thứ năm tự sống thanh tịnh. 


- Thứ sáu không có trộm cắp. 
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Sáu hành động đạo đức trên đây sẽ giúp 
cho thân tâm các bạn thanh tịnh. 


Muốn sống được một đời sống thân tâm 
thanh tịnh như vậy thì giới luật phải giữ gìn 
nghiêm chỉnh. Khi giới luật giữ gìn sống nghiêm 
chỉnh không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào 
thì đó là đã tự sống làm cho thân tâm thanh 
tịnh. 


“GIỚI ĐỨC TỰ SỐNG THANH TỊNH”, khó 
hiểu là ở chỗ hai từ thanh tịnh. Vậy nghĩa thanh 
tịnh là gì? Thanh tịnh có nghĩa là trong sạch, 
không còn nhơ bẩn, không còn uế trược, không 
còn bất tịnh, không còn hôi thối, v.v.. 


Do những nghĩa này chúng ta phải hiểu 
rằng, thanh tịnh là không còn tham muốn, 
không còn mong cầu, không còn ước mong, không 
còn dục. Cái gì có là có chứ không mong cầu có. 
Cái gì không là không chứ không ham muốn có, 
dù vật ấy quý giá đến đâu ta cũng không mong 
ước, cho đến những vật rất tầm thường như 
những vật đồ bỏ, ta cũng không mong cầu thì đó 
là mới tự thanh tịnh thân tâm, thân tâm mới 
trong sạch, không còn cấu uế, không còn bất 
tịnh, hôi thối, không còn nhiễm ô tham, sân, si, 
mạn, nghi nữa thì đó là nghĩa thanh tịnh. 
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Muốn cho thân tâm tự thanh tịnh thì mọi 
người có tôn giáo hay không tôn giáo đều phải 
thực hiện ngay năm hành động đạo đức dưới đây: 

1- Phải từ bỏ lấy những vật không cho. 


2- Những vật không cho nhất định không 
lấy, chỉ lấy những vật đã cho. 

3- Không được mong cầu những vật của 
người khác chưa cho, chỉ mong cầu những vật đã 
cho. 

4-_ Không được trộm cắp. 

Bð- Tránh xa lấy của không cho. 

Đó là những giới đức giúp cho thân tâm của 
các bạn thanh tịnh, các bạn nên ghi nhớ đừng 
quên. 


--o00-- 


6lúI HẠNH TỰ SN THANH TỊNH 


/Năm oai nghi tế hạnh thanh tịnh thân 
tâm này cân phải tu tập và rèn luyện cho thuần 
thục, cho thành một thói quen đạo đức thật sự. 
Đạo đức thanh tịnh thân tâm này mà mọi người 
ai cũng cần phải rèn luyện nhân cách đức hạnh 
của mình cho được trọn vẹn, thì trên thế gian 
này loài người sẽ có hạnh phúc biết bao. 
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Khi viết đến đây chúng tôi thấy rằng đạo 
đức thanh tịnh thân tâm này không phải khó 
làm, mọi người ai cũng có thể làm được, chỉ cần 
hiểu biết một cách đơn giản như thế này: “Mộ#£ 
người mất của cửi do người Ehác lấy là họ 
đau buôn uô cùng”. Không ai mất của mà 
không buồn khổ. Phải không các bạn? Từ suy 
bụng mình nghĩ bụng người thì chúng ta há nào 
nỡ nhẫn tâm lấy những vật không cho, ước mong 
những vật chưa cho. Một hành động, một ý nghĩ 
mong muốn của ta khiến cho người khác đau khổ 
thì sẽ mang đến cho ta nhiều trăn trở hối hận về 
đạo đức làm Người, làm Thánh. Do chánh tư duy 
suy nghĩ như vậy thì ta rất xấu hổ không còn 
mặt mũi nào nhìn ngó mọi người. 

Một người lấy của không cho, mong cầu vật 
của người khác chưa cho, là một người tự làm đau 
khổ mình, rồi làm đau khổ người khác, những 
oai nghi tế hạnh như vậy thật không xứng đáng 
làm người. Hành động thân tâm của một người 
lấy của không cho, đó là hành động của một 
đống rác bất tịnh, hôi thối mà người có trí hiểu 
biết về đạo đức thì không nên đến gần những 
người có hành động ấy. 


--000-- 
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€YYuốn sống dúng giới luật “TỰ SỐNG 


THANH TỊNH” này được nghiêm chỉnh thì hằng 
ngày các bạn phải dùng pháp môn như lý tác ý: 
“Ta phải sống giữ gìn thân tâm trong sạch, 
không hề bợn nhơ ước mong một uật gì của 
di, dù uật ấy nhỏ mọn như cây bim sợi chỉ, 
ta cũng hông hề mơ ước, nếu uì uật ấy mà 
ta sống làm thân tâm mất thanh tịnh thì ta 
quyết thù chết trong giới luật, chớ không hề 
để thân tâm không trong sạch”. 


Nếu hằng ngày các bạn tu tập được như vậy 
thì giới luật này rất thanh tịnh và không hề vi 
phạm một lỗi nhỏ nhặt nào. 


Tóm lại, giới đức sống thân tâm thanh tịnh 
này là chỉ rõ kết quả mục đích thân tâm trong 
sạch thanh khiết là do nghiêm trì giữ gìn những 
giới đức hạnh như dưới đây: 


Từ bỏ lấy của không cho. 
Tránh xa sự lấy của không cho. 
Chỉ lấy những vật đã cho. 


Chỉ mong những vật đã cho. 


KV. cn, CỢU can 


Tự sống thanh tịnh. 
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6. Không có trộm cắp. 

Bởi vậy, giới luật đạo đức nhân bản là sự 
sống của mọi người. Cho nên, làm người ai ai 
cũng phải quý trọng nó, vì nó mang lại sự sống 
yên vui, an ổn cho muôn người, muôn loài trên 
hành tĩnh này. 


se 
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“^CHÔNG TRỘM CƯỚP” là một hành 
động đạo đức làm Người, làm Thánh, nó không 
phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo 
hay không tôn giáo mà mọi người sống chung 
nhau trên hành tỉnh này đều cần phải học hiểu 
và sống đúng đức hạnh này. 

Đây là một giới luật dạy về đức hạnh trong 
những đức hạnh mà các bạn cân phải học hiểu 
và sống đúng những đức hạnh này như trên đã 
nói, để không làm khổ mình, khổ người và khổ 
cả hai. Có như vậy, các bạn mới biến cuộc sống 
trên hành tỉnh này trở thành cõi Cực Lạc, Thiên 
Đàng. 


--o00-- 


6lúi ĐỨC KHÔNG TRỘM CƯỚP 
“HÔNG TRỘM CƯỚP” là một giới đức lìa 


tâm tham ác thuộc về thân. Giới này ngăn chặn 
hai hành động hung ác vô đạo đức mà các bạn 
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cần phải hiểu nghĩa cho rõ ràng để không phạm 
phải vào những lỗi lầm này: 

1- Trộm là một hành động lén lút rình mò 
chờ người khác không lưu ý mà lấy của cải tiền 
bạc. 

2- Cướp là một hành động hung ác ngang 
nhiên xông vào nhà lấy của người khác, nếu chủ 
nhân có sự cản trở thì ra tay giết hại không chút 
lòng thương xót. 


Người có đạo đức lìa tâm tham ác thì không 
bao giờ có những hành động ác độc trộm cướp 
giết người như vậy, chỉ có những người còn mang 
bản chất của loài ác thú tham lam ác độc mới 
làm những việc trộm cướp. Các bạn là những 
người chấp nhận đạo đức, lấy đạo đức làm sự 
sống cho mình thì cần phải tránh xa những hành 
động tham lam trộm cướp này, vì những hành 
động tham lam trộm cắp ác độc này nó xấu xa, 
đê tiện và độc ác, nó tôi tệ lắm, nó làm cho 
nhiều người phải khổ đau và mất mạng. 

Khi chúng ta chưa hiểu đạo đức nhân bản - 
nhân quả thì thường hay vô tình tham lam sinh 
ra trộm cướp lấy của không cho. Còn khi đã hiểu 
đạo đức rồi thì nhất định thà chết đói, chứ 
không bao giờ trộm cắp cướp giựt lấy của không 
cho. Phải không các bạn? 


-273- 


VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYÊN THỐNG - TẬP II 


Hành động trộm cướp giết người, pháp luật 
Nhà nước sẽ kết án tù tội chung thân hoặc tử 
hình nếu là tội cướp của giết người. 

Còn về phần đức hạnh làm người thì những 
người này không xứng đáng làm người chút nào, 
họ chỉ mang lốt người nhưng bản chất của họ là 
bản chất của loài ác thú. Vì vậy, các bạn nên đề 
phòng những hạng người này, họ là những kẻ 
“Mặt người rà lòng thú”, họ là một loài động 
vật hung ác nhất trên hành tinh này, các bạn 
cần nên tránh xa, họ là những người vô đạo đức, 
vô liêm sỉ, v.v.. 


--o000-- 


6lúi HẠNH KHÔNG TRỘM CUÚP 


“GIÓI HẠNH KHÔNG TRỘM CƯỚP” là 


một oai nghi tế hạnh không có trộm cướp, là một 
hành động lìa xa tâm tham thật là tuyệt đẹp và 
cao quý, một oai nghi tế hạnh mà ai ai cũng đều 
mến phục yêu quí, v.v.. 


Hiện giờ đức và hạnh ha tâm tham ác này 
rất hiếm. Vì thế, hành động cướp của giết người 
thường xảy ra khắp mọi miễn đất nước nói riêng, 
còn nói chung thì nạn trộm cướp khắp nơi trên 
thế giới không có nước nào không có trộm cướp. 
Trộm cướp có nhiều hình thức khác nhau mà báo 
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chí hằng ngày đều đăng tin tức, nhất là những 
nơi thành phố đông người, nạn cướp giật quá 
lộng hành, không ngày nào là không cố cướp 
giật. 

Xét ra nạn trộm cướp khắp nơi trên thế 
giới đã xảy ra đều do nền giáo dục của loài người 
không quan tâm đến đạo đức nhân bản - nhân 
quả, nên không những xảy ra trộm cướp giết 
người mà còn xảy ra nhiều vụ khủng bố giết 
người hàng loạt thật là kinh khủng. 


Do không quan tâm đến đạo đức nhân bản - 
nhân quả nên chiến tranh thế giới lúc nào cũng 
có, biết bao nhiêu sinh mạng con người chết một 
cách oan uống trong lằn tên bom đạn của chiến 
tranh. 


Do không quan tâm đến đạo đức nhân bản - 
nhân quả nên thời tiết không thuận hòa, cho 
nên mưa không thuận, gió không hoà thường xảy 
ra hạn hán, lũ lụt, động đất thiên tai, hoả hoạn, 
khiến biết bao nhiêu người sống màn trời chiếu 
đất, chết một cách đớn đau và oan uống. 

Do không quan tâm đến đạo đức nhân bản - 
nhân quả mà con người phải chịu nhiều tai ương 
hoạn họa, bệnh tật nan y không thuốc thang trị 
dứt, nhất là bệnh thời đại. 
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Do không quan tâm đến đạo đức nhân bản - 
nhân quả mà thời tiết ngày càng khắc nghiệt 
nóng lạnh mưa nắng, gió bão thất thường. Tương 
lai cuộc sống của con người như đã đi gần đến 
mé hố thắm mà không hề ai hay biết. 


Khoa học chỉ là một sự phát minh nhỏ bé 
còn hạn cuộc trong không gian và thời gian thì 
làm sao khám phá những điều bí ẩn trong vũ trụ 
nhất là sự sống trong hành tỉnh này, thế mà các 
nhà khoa học tự tin nơi khoa học, cho rằng chỉ 
có khoa học là tiêu biểu nhất của cuộc sống con 
người thì không đúng. Khoa học không đủ khả 
năng giải thích về tâm linh được, nhưng tâm 
linh giải thích được khoa học, chứng minh được 
khoa học, đó là đạo đức nhân bản - nhân quả, 
sống không làm khổ mình, khổ người và khổ cả 
hai. 


Ngay bây giờ loài người không thức tỉnh, cứ 
nghĩ tưởng rằng khoa học sẽ giải quyết mọi mặt 
cho cuộc sống loài người thì điều này là một tai 
họa. Các bạn nên nhớ “khoœ học không có đạo 
đức là khoa học tiêu diệt loài người”. Một 
bằng chứng hiển nhiên, con người chết vì bom 
đạn, chết vì những chất hóa học. Khoa học đã 
làm môi trường ô nhiễm, người ta chết vì bệnh 
tật, người ta chết vì vật chất của khoa học, vật 
chất khoa học đang nuôi lớn tâm tham dục của 
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con người, vì thế nạn trộm cướp giết người không 
gớm tay thường xảy ra khắp nơi, v.v.. Đấy không 
phải khoa học giết người sao? 


Còn tôn giáo thì sao? Tôn giáo mà không 
khoa học là tôn giáo mê tín, tạo thần quyền lừa 
đảo con người, nhất là ru ngủ con người vào cõi 
mộng Cực Lạc, Thiên Đàng, Niết Bàn, Phật 
tánh, v.v.. Do đó, làm hao tài tốn của và công sức 
của con người biết bao nhiêu kể sao cho hết. Xét 
cho cùng tôn giáo có đem đến những gì lợi ích 
thiết thực cho con người đâu hay chỉ đem đến 
những điều mê tín, nhảm nhí hay cuồng tín, mất 
trí tuệ, dám hy sinh chết một cách oan uổng của 
một kiếp người. Cho nên, tôn giáo làm được 
những gì cho cuộc sống con người trên hành tỉnh 
này. Tôn giáo mang đến những tai hại cho loài 
người rất lớn. Nếu không có tôn giáo thì làm gì 
dân Do Thái bị giết, thì làm gì có những cuộc 
Thánh chiến mà máu xương của con người như 
sông, như núi, v.v.. 


Hằng ngày chúng ta đã chứng kiến trong 
cuộc sống này, con người sống vẫn mang đầy 
những nỗi ê chề khổ đau vì chiến tranh, vì 
khủng bố, vì cướp của giết người, vì rượu chè say 
sưa, nghiện ngập, vì cơm ăn áo mặc, vì bệnh tật, 
thiên tai, hạn hán, bão lụt, động đất, v.v.. 
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Bởi vậy, không có đạo đức nhân bản - nhân 
quả nên nạn trộm cướp xảy ra khắp nơi trên 
hành tinh này khiến cho cuộc sống của con người 
bất an. 


Những hành động trộm cướp là những hành 
động đáng chê trách, là những hành động xấu xa 
hung ác, tàn bạo, là những hành động của loài ác 
quỷ, là hành động không được loài người chấp 
nhận. 


Làm con người phải chấm dứt ngay những 
hành động ấy, con người không thể làm một loài 
ác quỷ đầu trộm đuôi cướp như vậy. 


“GIỚI HẠNH KHÔNG TRỘM CƯỚP” không 
chấp nhận những hành động trộm cướp, kết án 
những hành động trộm cướp vào tử tội (ba La Di) 
muốn bảo đảm sinh mạng của con người, muốn 
cho xã hội có trật tự an ninh, muốn đất nước 
phồn vinh thịnh vượng thì đạo đức nhân bản - 
nhân quả phải được soạn thảo trở thành môn 
học quan trọng nhất trong các trường học để giáo 
dục con em, mầm non của Tổ Quốc. Và đạo đức 
nhân bản - nhân quả còn phải được phổ cập rộng 
rãi khắp nơi từ thành thị đến nông thôn, từ 
hang cùng đến ngõ hẹp để mỗi người dân hiểu 
biết và sống có đạo đức. 


Ngành pháp luật nên kết án tội trộm cướp 
phải vào tội tử hình như giới luật Phật, có như 
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vậy thì hành tỉnh này mới bảo tổn sự sống của 
con người. Nếu pháp luật không nghiêm trị 
những người phạm tội trộm cướp này thì xã hội 
không bao giờ được bình an. 
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€YHuốn giữ gìn giới hạnh này được nghiêm 


chỉnh thì các bạn hãy tu tập pháp môn như lý 
tác ý. Vậy hằng ngày phải tác ý câu này “Không 
có trộm cướp, chấm dứt trộm cướp, trộm 
cướp là một hành động xấu ác làm khổ 
mình, bhổ người uà làm khổ cả hơi, phải 
chấm dứt ngưy liên”. Nhờ có tác ý như vậy 
nên tâm thấm nhuân đức hạnh “GIỚI LUẬT 
KHÔNG TRỘM CƯỚP”. Từ đó con người mới 
thật sự là con người, không còn là ác quỷ nữa. 


eee 
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(HƯƯNG Y 


NHÓM SƠ THIÊN 
THỨ TƯ 


BẢY 0IÚI ĐỨC NGÔN NgỸ I 
TỲ KHE TĂNG VÀ TÌ KHEU NI 


6IÚI THIỆU BẢY 0lúI ỨC NÊN NGỮ I 
TỲ KHE0 TĂNE, NI THỨ TƯ 


sau khi được nghe đức Phật trình bày 


đức hạnh của giới luật thì vua A Xà Thế phải 
chấp nhận và ca ngợi tán thán những kết quả 
thiết thực hiện tại của Sa Môn hạnh thật là rất 
tuyệt vời. Vua A Xà Thế hỏi Phật: 

“Ô Bạch Thế Tôn! Có thể cho biết một 
kết quỏủ thiết thực hiện tại bhác nữa của 
hạnh Sa Môn, ui diệu hơn, thù thắng hơn 
những quả thiết thực hiện tại của Sa Môn 
uừa kể trên không?”. 

Khi Vua A Xà Thế hỏi đức Phật như vậy thì 
đức Phật trả lời: 

“ Này Đại uương, hãy lắng nghe uà 
khéo tác ý Ta sẽ giảng. 

Này Đại uương, thế nào là Tỳ bheo giới 
hạnh cụ túc? 

Ở đây, này Đại uương, Tỳ kheo từ bỏ 
nót láo, tránh xa nói láo, nói những lời 
chân thột, y chỉ trên sự thật, nói những lời 
chắc chắn đáng tin cậy, không nói lường 


-282- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


gợt, không nói phủn lại uới đời. Như uậy là 
giới hạnh của uị ấy trong giới luật”. 

Bảy giới này là những hành động đạo đức 
Thánh hạnh thuộc về ngôn ngữ làm Người, làm 
Thánh, nó chỉ rõ hành động lời nói sống đúng 
Phạm hạnh của những bậc Thánh Tăng, Thánh 
Ni và Thánh Cư sĩ mà người thế gian không thể 
sống và làm được, chỉ có những bậc ly trần thoát 
khổ mới chấp nhận bảy đức hạnh “Ly ác khẩu, 
diệt ác phớp này” này. 

Nếu các bạn sống giữ gìn đúng bảy giới đức 
hạnh ly ác khẩu, diệt ác pháp này thì khẩu 
nghiệp của các bạn rất thanh tịnh và được mọi 
người tin yêu. Các bạn đi đến đâu đều nhiếp 
phục mọi người tin tưởng nơi các bạn. Lời nói 
của các bạn có giá trị rất cao, nhờ đó uy tín của 
các bạn đây đủ trọn vẹn. Bạn có biết không? 


see 
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-“7Ù BỎ NÓI LÁO” là một hành động đạo 
đức làm Người, làm Thánh, nó không phân biệt 
giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo hay không 
tôn giáo mà mọi người sống chung nhau trên 
hành tỉnh này đều cần phải học hiểu và sống 
đúng giới đức này. 

Đây là một giới luật dạy về đức hạnh ngôn 
ngữ trong những đức hạnh làm Người, làm 
Thánh mà các bạn cân phải học hiểu và sống 
đúng những đức hạnh này để không làm khổ 
mình, khổ người và khổ cả hai. Có như vậy, các 
bạn mới biến cuộc sống trên hành tinh này trở 
thành cõi Cực Lạc, Thiên Đàng. 


--o00-- 


§IúI ĐỨt THÀNH THẬT TỪ BÚ Núi LÁU 


«“2 BỎ NÓI LÁO” là giới đức, nó thuộc về 
“ĐỨC THÀNH THẬT”, nó là một hành động đức 
hạnh về miệng, miệng là nơi xuất phát nhân quả 
thiện ác hay nói cách khác miệng là đường đi lối 


-284- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


về của nhân quả. Vì vậy, làm người các bạn nên 
cẩn thận về lời nói của mình, không được ăn nói 
bừa bãi, trước khi nói cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng 
rồi mới nói, không được nói đùa, nói đại, không 
được nói giỡn, nói cợt, khi nói ra lời nói phải nói 
nghiêm túc, êm ái, nhẹ nhàng, ôn tổn, nhã nhặn, 
lời nói phải thành thật, không được nói những 
lời cộc cằn thô lỗ, mạt sát người khác, không nói 
những lời tục tấu, thiếu văn hóa, không nói 
những lời hung dữ, ác khẩu, không nói những lời 
phách lối, không xưng hô những lời mày, tao, nó, 
hắn, v.v.. không nói thêm bớt, không nói xấu 
người khác, không vu oan, giá họa cho người 
khác. Có như vậy thì nhân quả mới tốt đẹp cho 
cuộc sống của các bạn. 


Biết rõ nói láo là một hành động thiếu đạo 
đức thành thật thường làm khổ mình. Làm khổ 
mình là làm mất uy tín của mình đối với mọi 
người, khi người ta phát giác ra mình là người 
nói láo thì họ tránh xa mình, không chơi thân 
với mình nữa, tuy ngoài mặt họ không nói ra 
nhưng họ rất dè dặt cẩn thận đối với các bạn 
đấy! 


Người nói láo như những vật đồ bỏ, người ta 
không còn dùng được. 


Xưa đức Phật dạy La Hầu La: “Này Lư 
Hầu La, người nói láo như nước rửa chân 
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không có dùng uào uiệc gì được, cần phi 
đổ bỏ”. Người nói láo cũng như nước rửa chân, 
không thể dùng vào việc gì khác được. Vì người 
nói láo là người không có đạo đức. Người không 
có đạo đức thì với việc ác nào họ cũng làm được. 
Cho nên, đối với những người nói láo thì cần 
phải tránh xa, lìa xa. Không nên thân cận với 
những người này. 


Làm người các bạn không nên nói láo. 
Không nói láo các bạn là những người thành 
thật. Có đúng như vậy không các bạn? 

Trong xã hội loài người, người nào giữ trọn 
lòng tin yêu của mọi người thì không bao giờ nói 
láo, nhưng nói thành thật rất khó chứ không 
phải dễ. Có điều nói thành thật rất có lợi cho 
mình, cho người, nhưng cũng có điều nói thành 
thật rất có hại cho mình, cho người, có khi hại 
cả hai. Trong chiến tranh khi quân đội Mỹ đi 
ruồng bố hỏi: có Việt Cộng trong nhà không? 


Nếu bảo rằng không là nói láo, còn nếu bảo 
có là tai hại cho mình, cho người, cho cuộc cách 
mạng giải phóng quê hương, còn làm thính 
không nói thì chúng nghi ngờ bắt mình tra tấn, 
đánh đập. Vì thế, nói thật không phải dễ trước 
những hoàn cảnh phải im lặng như Thánh mới 
bảo tôn được đức Thành Thật. 
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Một trăm người buôn bán thì một trăm 
người đều nói láo cả, không có một người nào là 
không nói láo. 

Hầu hết, con người sống trên hành tỉnh này 
đều nói láo. Một nhà truyền giáo chưa bao giờ 
thấy Phật, thấy đức Chúa Trời, thấy Ngọc Hoàng 
Thượng Đế, cũng chưa bao giờ biết Thiên Đàng, 
Cực Lạc ở đâu. Họ đều nói không thật, họ giảng 
nói giống như họ đã từng sống ở đó và gặp các 
Ngài. Cho nên, nhà truyền giáo, nhà học giả 
thuyết giảng kinh sách Phật, Thánh, Tiên đều là 
những người nói láo. 

Có một số Thiền sư miệng, tu hành chưa tới 
đâu, lớn tiếng nói như là mình đã nhập thiễn, 
nhập định. Không biết Phật tánh có hay không 
có, chỉ dựa vào tưởng giải của người xưa phát 
ngôn bừa bãi tổ ra như mình đã kiến tánh thành 
Phật. Phật gì mà ăn ngủ phi thời? Còn thích 
chùa to Phật lớn y áo đẹp sang, còn thích xe cộ, 
ti vi, tủ lạnh, máy điều hòa, v.v.. Cho nên, những 
hạng người này toàn là nói vọng ngữ. 

Kinh sách nói có linh hồn người chết, có 
thế giới siêu hình, có Thiên Đàng, Cực Lạc, có 
cõi Trời, cõi Thánh, cõi địa ngục có vua Diêm 
Vương, v.v.. Đó là kinh nói láo. 

Người thuyết giảng mà tu chưa chứng là 
người thuyết giảng nói láo, làm người các bạn 
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nên cảnh giác đề cao những hạng người nói láo 
này. Những kẻ nói láo này là những kẻ háo 
danh. 

Làm người khi làm được những gì thì sẽ 
nói, còn chưa làm được những gì thì im lặng như 
Thánh. 

Người ở đời hay trách kẻ nói nhiều, vì nói 
nhiều làm thế nào cũng sơ sót nói không thật. 
Điều đó là một điều hiển nhiên và đó cũng là 
một kinh nghiệm ngàn đời. Kẻ nói nhiều là kẻ 
hay nói láo, nói không thành thật, v.v.. 


--o00-- 


6IúI HẠNH TỪ BÚ NúI LÁU 


“GIỚI HẠNH TỪ BỎ NÓI LÁO” là giới luật 
dạy về đức hạnh ngôn ngữ từ bỏ nói những lời 
không thật. Phần đông con người theo khẩu 
nghiệp mà nói, nên thường nói đại, nói không 
suy nghĩ. Cho nên, người nào cũng có nói láo 
không ít thì nhiều, tức là nói láo nhiều hoặc nói 
láo ít chứ không ai khỏi nói láo. 

“GIỚI HẠNH TỪ BỎ NÓI LÁO” là một lời 
khuyên nhắc từ bỏ nói láo, nói láo là một hành 
động khẩu nghiệp ác. Một hành động khẩu 
nghiệp ác xấu tạo nhiều điều không tốt, thiếu 
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thành thật với mình với người khác, thật không 
xứng đáng làm người chút nào. Các bạn quyết 
tâm dứt khoát phải từ bỏ nói láo, thà có thể 
chết, chứ nhất định không nói láo. Có như vậy 
mới trở thành người có đạo đức ngôn ngữ. 


Vì oai nghi tế hạnh đạo đức thành thật, khi 
có một điều không thể nói thật được thì các bạn 
nên im lặng. Im lặng như Thánh hoặc đánh 
trống lắng nói sang chuyện khác. 


Muốn từ bỏ sự nói láo thì chúng ta nên tập 
ít nói, nói càng ít càng tốt, cho nên đệ tử của đức 
Phật, thường được Ngài khuyên dạy: phải sống 
độc cư, độc trú, độc hành, tránh hội họp, tránh 
nói chuyện, thường sống một mình nơi vắng vẻ 
như con tê ngưu một sừng. 


Người nào muốn không nói láo thì nên theo 
lời dạy trên đây mà giữ hạnh độc cư, độc trú, độc 
bộ, độc hành cho trọn vẹn. thì sẽ không bao giờ 
nói láo. Và như vậy các bạn sẽ là những người 
tốt, người có đạo đức nhân bản - nhân quả. 

Người hay nói nhiều chúng ta nên tránh xa 
vì họ là người ác, họ là những người không tốt, 
họ là những người thiếu thành thật. Người thiếu 
thành thật là người sẽ làm tất cả điều ác. 
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“TỪ BỎ NÓI LÁO” là một oai nghi tế hạnh 
đạo đức có sự quyết định dứt khoát không bao 
giờ nói láo. 

“TỪ BỎ NÓI LÁO” là một oai nghi tế hạnh 
có sự hiểu biết rõ ràng, nói láo là một điều tai 
hại không ích lợi cho mình cho người và cho cả 
hai. 


--o00-- 
6Iúi HÀNH TỪ BÚ Núi LÁU 


““?Ù BỎ NÓI LÁO” là một phương pháp 
tác ý để chủ động điều khiển khẩu hành từ bỏ 
nói láo. “TỪ BỎ NÓI LÁO” không thể là một lời 
nói suông mà là tiếng kêu gọi tận trong lòng của 
chính mình. Vì thế, khi nghe tiếng gọi “TỪ BỎ 
NÓI LÁO”, đánh thức lương tâm chúng ta phải 
chấm dứt ngay không được nói láo. 

“TỪ BỎ NÓI LÁO” là đạo đức ở nơi miệng 
của mỗi người, nếu mọi người không giữ gìn 
miệng cẩn thận thì đạo đức sẽ không bao giờ có. 
Đạo đức không bao giờ có thì luôn luôn làm khổ 
mình, khổ người và khổ chúng sanh nữa. Vì thế, 
hằng ngày nên tác ý câu: “TA PHẢI TỪ BỎ NÓI 
LAO”. 


$$ee 
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«“TRÁNH XA NÓI LÁO” là một hành động 
đạo đức ngôn ngữ làm Người, làm Thánh, nó 
không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có 
tôn giáo hay không tôn giáo, mà mọi người sống 
chung nhau trên hành tinh này đều cần phải học 
và sống đúng đức hạnh này. 


Đây là một giới luật dạy về đức hạnh ngôn 
ngữ trong những đức hạnh làm Người, làm 
Thánh mà các bạn cân phải học hiểu và sống 
đúng những đức hạnh này để không làm khổ 
mình, khổ người và khổ cả hai. Có như vậy, các 
bạn mới biến cuộc sống trên hành tinh này trở 
thành cõi Cực Lạc, Thiên Đàng. 


Các bạn biết không? Trong vũ trụ này 
không bao giờ có cõi Cực Lạc, Thiên Đàng thật. 
Cõi Cực Lạc, Thiên Đàng chỉ là cõi ảo tưởng mà 
thôi. Nếu con người không tự xây dựng cho mình 
cối Cực Lạc, Thiên Đàng thì không bao giờ có. 
Nhưng muốn xây dựng cõi Cực Lạc, Thiên Đàng 
thì các bạn phải xây dựng cho mình một nền đạo 
đức nhân bản - nhân quả. Nếu không xây dựng 
đạo đức cho mình thì cảnh thế gian này là địa 
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ngục, đầy dẫy muôn vàn tội lỗi và khổ đau không 
bao giờ dứt. Muốn được vậy trước tiên các bạn 
phải tránh xa nói láo. 


--o00-- 


6IúI ĐỨC NGN NGỮ TRẮNH XA NúI LÁU 


Ẩ*“P“RÁNH XA NÓI LÁO” là đức hạnh ngôn 
ngữ thành thật. Người nói láo là người xấu ác, 
người vô đạo đức thành thật, người không xứng 
đáng làm người, vì thế chúng ta cần phải tránh 
xa nói láo. 

Tại sao giới này lại dạy chúng ta phải 
tránh xa nói láo? Bởi vì nói láo là một bệnh 
nghiệp vô đạo đức về miệng, miệng có hai phần 
ô nhiễm và ác độc không đạo đức: 

1. Nhiễm về ăn uống 

2. Nhiễm về lời nói 

Ở đây chúng tôi xin nói sơ lược thêm về ăn 
uống, đến khi nói về ăn uống phi thời thì chúng 
tôi sẽ giải thích rõ ràng và cụ thể hơn. Nhiễm về 
ăn uống là vì nuôi thân mạng. Nuôi thân mạng 
có hai phần: 


1. Nuôi về thân mạng bằng pháp thiện 
(chánh mạng). 
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2. Nuôi về thân mạng bằng pháp ác (tà 
mạng). 


Tránh ăn thịt chúng sanh là nuôi thân 
mạng bằng thiện pháp. Nuôi thân mạng bằng 
thiện pháp, bằng chánh pháp là đem sự bình an, 
sự không bệnh tật, sự không tai nạn vào thân, 
còn ngược lại là đem những sự khổ đau, những 
bệnh tật, những tai nạn, những sự bất an vào 
thân. Cho nên, những người không có tri kiến 
giải thoát thường ưa thích ăn thịt chúng sanh, 
thường nuôi thân mạng bằng thịt máu, bằng sự 
đau khổ chết chóc của chúng sanh, vì thế cuộc 
đời của họ thường phải gánh chịu biết bao nhiêu 
sự buôn phiên, cay đắng, bệnh tật khổ đau và tai 
nạn. 


Đứng trên luật nhân quả hễ nuôi thân bằng 
sự khổ đau thì thân phải nhận lấy quả khổ đau 
và không thể nào tránh khỏi. Cho nên, người ăn 
thịt chúng sanh là người có nhiều tai nạn, có 
nhiều bệnh tật, có nhiều sự khổ đau hơn. Nếu 
người ăn thịt không bệnh đau thì những người 
khác trong gia đình phải chịu bệnh đau, phải có 
tai nạn xảy ra. Đó là một chùm nhân quả để cho 
mọi người trong gia đình đều có sự buồn rầu lo 
sợ, phiền não đau khổ. Ngược lại, người không 
ăn thịt chúng sanh thì ít bệnh tật, ít tai nạn, ít 
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phiền não khổ đau, trong gia đình thường có điều 
vui, khiến cho mọi người sống có hạnh phúc. 

Nhiễm về lời nói là nói không đúng sự thật, 
nói không đúng sự thật là nuôi tỉnh thân khổ 
đau. Cho nên, người hay nói nhiều là người dễ 
nói láo, người nói láo là người hay giận dữ, luôn 
luôn tâm buồn phiên, sâu lo, bất an, thật là đau 
khổ. 

Cứ nhìn vào sự ăn uống và lời nói của 
những người này thì biết ngay nhân quả của họ 
và họ sẽ được an vui hay buồn khổ, gia đình có 
hạnh phúc hay không hạnh phúc, gia đình có hòa 
thuận hay không hòa thuận đều biết rất rõ ràng. 
Đó là vì họ thiếu đức thành thật. 

“TRÁNH XA NÓI LÁO” là những oai nghỉ tế 
hạnh tránh xa người nói láo, tránh xa nơi có 
người nói láo, tránh xa lời nói láo. Đó là sự ngăn 
ngừa ô nhiễm nói láo. Một khi đã nói láo thì rất 
khó bỏ các bạn nên đề phòng. 


--o00-- 


GIÚI HẠNH TRẮNH XA NÚI LÁU 


ai nghỉ tế hạnh về lời nói không cho phép 
nói nhiều, người nói nhiều là người thiếu thành 
thật. Người thiếu thành thật thường hay nói láo, 
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thường hay nói thêm bớt, thường hay nói xấu kẻ 
khác. Khi chúng ta ở gần những người hay nói 
nhiều thì nên lưu ý và giữ im lặng là tốt nhất, 
chỉ có giữ im lặng thì mọi việc mới được yên ổn. 
Người hay nói láo là người hung dữ ta nên tránh 
xa những người ấy. Họ là ác quỷ nên những điều 
ác nào họ cũng làm được. 


Phần đông người ta thường lên án phái nữ: 
“Phái nữ là những người nhiều chuyện 
nhất” Còn phái nam thì có nhiều chuyện 
không? Phái nam cũng có nhiều chuyện, nhưng 
phần ít. Người nam mà hay nói vặt (nhiều 
chuyện) là hình tướng người nam mà bản chất là 
người nữ. Trong đạo Phật phái nữ rất khó tu, vì 
họ quá nhiều lời nên xả tâm ly dục ly ác pháp 
rất khó. 


Người Im lặng là Thánh, còn người hay nói 
là bụi cát, là chất bẩn, là đồ vật không xài được, 
là đồ bỏ, đồ ném thùng rác. Cho nên, trong đạo 
Phật có giới hạnh độc cư, độc trú, độc hành để 
hành giả nhờ đó đi sâu Tứ Như Ý Túc. 

Từ bỏ hay tránh xa nói láo là một hành 
động đức hạnh mà mọi người ai cũng phải thực 
hiện cho bằng được để xứng đáng những oai nghỉ 
tế hạnh làm Người, làm Thánh. 


--000-- 
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/li láo dễ thành thói quen, một khi đã nói 
láo thì rất khó bỏ. Muốn bỏ nói láo là một điều 
rất khó. Do đó, hằng ngày chúng ta phải thường 
nhắc nhở tâm: “Tránh xa nói láo, nói láo là 
một tật xấu, một tật xấu đáng chê trách, 
đáng phỉ nhổ mà mọi người di cũng bhinh 
rẻ uàò không thích thân cận”. 

“TRÁNH XA NÓI LÁO” là một giới hành 
hay nói cho dễ hiểu hơn là một pháp hành “n%w 
lý tác ý” vì vậy hằng ngày chúng ta nên nhắc 
tâm mình phải tránh xa nói láo, phải ha xa nói 
láo, phải từ bỏ nói láo. Do tu tập hằng ngày nhắc 
tâm như vậy thì mới trở thành người không nói 
láo. Cho nên, muốn làm người tốt, người có đạo 
đức thì không nên nói láo. 

Tránh xa có nghĩa là không nên gần gũi với 
sự nói láo, người nói láo, pháp nói láo, kinh sách 
nói láo, tập thể nói láo, v.v.. Những nơi đó dễ 
làm cho chúng ta ô nhiễm nói láo trở thành 
người xấu, người không ai muốn làm bạn. 

Tránh xa trong đó còn có một ý nghĩa quan 
trọng, đó là quả quyết, cương quyết, dứt khoát 
một cách mạnh mẽ, đầy ý chí sắt đá, nhờ có sự 
cương quyết, quả quyết, dứt khoát như vậy nên 
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mới không nói láo, không gần người nói láo, 
pháp nói láo, kinh sách nói láo, tập thể nói láo, 
V.V.. 

Trên đây là giới hành nên có nhiều cách 
thức và những phương pháp để tránh xa sự nói 
láo. 


see 


-297- 


NúI NHỮNG LỮI GHÂN THẬT 


-“Wó¡ NHỮNG LỜI CHÂN THẬT” là một 
hành động đạo đức làm Người, làm Thánh, nó 
không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, mà 
mọi người sống chung nhau trên hành tinh này, 
có tôn giáo hay không tôn giáo đều cần phải học 
và hiểu biết cho rõ ràng. 

Đây là một giới luật dạy về đức hạnh ngôn 
ngữ làm Người, làm Thánh mà các bạn cần phải 
tu tập, rèn luyện và sống đúng những đức hạnh 
này để không làm khổ mình, khổ người và khổ 
cả hai. Có như vậy, các bạn mới biến cuộc sống 
trên hành tỉnh này trở thành cõi Cực Lạc, Thiên 
Đàng. 


--o00-- 
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“Theo luật nhân quả kẻ nào nói láo sẽ gặt 
lấy quả nói láo. Quả nói láo là gì các bạn có biết 
không? 
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Quả nói láo đến với các bạn là làm mất 
lòng tin, không được tín nhiệm, người ta xem 
bạn như những phường láu cá, lưu manh, gian 
xảo... Người ta sẽ không thích thân cận với 
những người đó. 

Khi chúng ta tiếp cận với những người nói 
quá nhiều thì chúng ta biết ngay họ là những 
người láu cá, người không thành thật, người gian 
xảo, người hay nói xấu kẻ khác, v.v.. 


Khi chúng ta đọc một bài văn nghị luận, lối 
viết văn lý luận loanh quanh trườn uốn như con 
lươn là biết ngay người viết bài văn này là người 
không thành thật, luận méo mó, không đúng sự 
thật, không nắm vững và hiểu rõ một sự việc cụ 
thể, chỉ tưởng tượng hoặc nhai lại bã mía của 
những người khác. Cũng giống như chúng ta đọc 
kinh sách Đại thừa thì biết ngay là kinh ngụy 
tạo, kinh tưởng giải, ảo giác, v.v.. Chỉ có những 
người không tu tập, tu chưa chứng đạo thì mới 
không hiểu biết, mới lầm lạc, mới bị lừa đảo cho 
rằng kinh sách Đại thừa là Phật thuyết. 


Những người không học giới luật đức hạnh 
khi cầm bút viết là hay ngụy biện lời nói của 
mình, thiếu tính thành thật, mới đọc thoáng qua 
thì thấy hay nhưng khi nghiệm xét lại từng câu, 
từng lời, từng ý, thì bài văn ấy mang tính ngụy 
tạo rất rõ ràng mà trong sách chúng tôi thường 
nói là tưởng giải. 
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“GIỚI ĐỨC NÓI NHỮNG LỜI CHÂN THẬT” 
dạy chúng ta nói những lời chân thật, khi cầm 
bút viết về vấn để tôn giáo thì phải tu chứng do 
mắt thấy, tai nghe và tâm ý hiểu biết như thật 
thì viết như thật, chứ không thêm bớt một tí xíu 
nào cả thì đó là lời nói chân thật, lời nói chân 
thật thì bài viết chân thật. Bài viết chân thật 
thì đơn giản dễ hiểu tình cảm xúc tích khiến cho 
người đọc rất gần gũi, thân thương. Người thành 
thật thì văn thành thật, người xảo trá thì văn 
viết xảo trá, người hung dữ thì văn hung dữ. Cho 
nên, xét qua lời nói, lời văn thì biết được tính 
chất của từng người. 

“GIỚI ĐỨC NÓI NHỮNG LỜI CHÂN THẬT” 
dạy chúng ta nói những lời chân thật. Dạy nói 
những lời chân thật là dạy chúng ta sống thành 
thật, thành thật là một đức hạnh làm Người, 
làm Thánh. Cho nên, làm người phải giữ gìn đức 
hạnh này đừng để sơ sót nói lời không thành 
thật mà trở thành người vô đạo đức các bạn ạ!l 

Từ trong giới luật này suy ra một người 
thành thật sẽ viết bài thành thật, một người 
không thành thật sẽ viết bài không thành thật 
như trên đã nói. Cho nên, dựa theo ngôn ngữ 
chúng ta biết được người, vì thế, văn là người, 
người là văn. 

Kinh sách Nguyên Thủy là kinh sách thành 
thật, không có sự dối trá lừa đảo lường gạt, còn 


-300- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


kinh sách phát triển Đại thừa thiếu sự thành 
thật thường dẫy đây sự mâu thuẫn, dối trá gây 
mê tín ảo giác cho người đọc. 


Cho nên, khi đọc kinh sách Nguyên Thuỷ 
chúng ta dễ phát hiện ra những câu hoặc những 
đoạn văn do các Tổ viết thêm vào. Những câu và 
những đoạn văn ấy thường thiếu chân thật, giàu 
tưởng tượng, phi đạo đức, thường mâu thuẫn với 
ý nghĩa của lời Phật dạy. Do đó, chúng ta nhận 
biết những đoạn kinh sách sai lệch không có khó 
khăn. Tư tưởng ảo giác của các Tổ đều nổi bật rõ 
nét thiếu chân thật đang rải rác trong bộ kinh 
Nguyên Thủy, nên chúng ta phân loại và loại trừ 
ra dễ dàng. 


Kinh sách Nguyên Thủy dạy sự giải thoát 
chân thật thường dạy ngăn và diệt ác pháp, 
bằng sự tự lực của mỗi người. Còn kinh sách 
phát triển Đại thừa dạy cầu cúng dựa vào sự hộ 
trì che chở của chư Phật, chư Bồ Tát. Do sự tín 
ngưỡng mê tín này đưa dân con người vào cảnh 
giới yếm thế, tiêu cực, v.v.. Rồi từ đó dẫn con 
người mất sức tự chủ, đi đến tỉnh thân yếu đuối, 
bại liệt, tiêu cực, mất tự lực. 


--000-- 
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ho nên, những oai nghi tế hạnh nói lời 
chân thật rất khó, vì thế phải có sự tu tập rèn 
luyện hằng ngày, phải có sự bển chí quyết tâm 
dứt bỏ, từ bỏ nói những lời nói không chân thật. 
Có như vậy các bạn mới thành người tốt, người 
có đức, có hạnh về ngôn ngữ. Và hơn nữa tâm 
của các bạn mới bất động trước các pháp và các 
cảm thọ. 

“GIỚI HẠNH NÓI NHỮNG LỜI CHÂN 
THẬT” là oai nghi tế hạnh của ngôn ngữ tuyệt 
vời, dám nói thẳng, nói thật không hề sợ một ai. 
Chuyện có nói có, chuyện không nói không, 
chuyện sai nói sai, chuyện đúng nói đúng, dù lời 
nói ấy của các Tổ hay một vị Thầy nào nói sai 
thì nói sai, không bưng bít che đậy, luôn nói 
đúng sự thật. Cho nên, nói những lời chân thật 
là oai nghi tế hạnh của người tu sĩ Phật giáo 
chân chánh. 

Ví dụ: Kinh sách Đại thừa không phải Phật 
thuyết, kinh dạy những điều mê tín, ảo tưởng, 
phi đạo đức, v.v.. thế mà từ xưa đến nay ít ai 
dám nói nó sai. Đó là không dám nói những lời 
chân thật. Người không dám nói những lời chân 
thật là người yếu đuối và nhút nhát. 


--o00-- 
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€YWluốn nói những lời chân thật thì hằng 
ngày các bạn nên tác ý: “Làm: người phải nói 
những lời chân thột, không được rrôi sai sự 
thật” hoặc tác ý như sau: “Thà chết nhất định 
không nói sai sự thột”. 

“NÓI NHỮNG LỜI CHÂN THẬT” là nói 
những lời đẹp đẽ đầy đủ đức hạnh. Họ là những 
người dũng cảm, gan dạ. 

Nhờ có tác ý như vậy các bạn sẽ đây đủ 
nghị lực khi nói ra những lời chân thật mà 
không hề sợ ai. 


se 
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3⁄ CHỈ TRÊN SỰ THẬT” là một hành 


động đạo đức làm Người, làm Thánh, nó không 
phân biệt giai cấp nào trong xã hội, mọi người 
sống chung nhau trên hành tính này, có tôn giáo 
hay không tôn giáo đều cần phải học hiểu cho 
thấu rõ những đức hạnh này. 

Người có đạo đức luôn luôn phải y chỉ trên 
sự thật mà phát ngôn, nếu nói ra sự thật dù có 
tan xương, nát thịt chúng ta cũng hãy dũng cảm 
mà nói ra sự thật, đừng sợ hãi trước mọi thế lực. 

Ông Galilée nói sự thật dù biết mình thế 
yếu, sức cô sẽ bị giết trước một lực lượng hùng 
mạnh của tập đoàn Đế Quốc La Mã, ông vẫn 
hùng dũng bước lên đoạn đầu đài tuyên bố trước 
hàng ngàn, hàng vạn công chúng La Mã: “Trái 
đất tròn không thể nói uuông được”. 

Đây là một tấm gương y chỉ trên sự thật 
mà nói. Làm người chúng ta cũng nên bắt chước 
như ông Galilée, thà chết nhưng cứ y chỉ vào sự 
thật mà nói. Do đó, lịch sử loài người sẽ ghi mãi 
muôn đời. 


--o00-- 
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“Phưa các bạn! Giới thứ tư thuộc về ngôn 
ngữ đức Phật đã dạy chúng ta về đức hạnh lời 
nói “Ÿ chỉ trên sự thật mà nói”. Vậy mà từ 
khi đức Phật nhập diệt đến nay Phật giáo đã bị 
các Tổ kiến giải làm sai lệch con đường tu hành, 
biến kinh sách Nguyên Thủy thành kinh sách 
phát triển của Đại thừa. Không phải là vô tình 
mà có mục đích là để dìm mất chánh pháp của 
Phật giáo, khiến cho Phật giáo thành Thần giáo, 
giáo lý của Phật thành Ma giáo. Do đó, hiện giờ 
Phật giáo là một tôn giáo mê tín, trừu tượng, mơ 
hồ, ảo tưởng. Giáo lý như vậy khiến cho người tu 
hành chạy theo danh lợi thế gian, có nhiều thủ 
đoạn làm tiền Phật tử trong tôn giáo này. 


Giới luật là đức hạnh của tu sĩ thì các Tổ đã 
bẻ vụn tan nát. Hiện giờ những điều sai này ai ai 
cũng thấy và hiểu biết, nhưng tại sao lại không 
có một người dám nói sự thật “ĐẠI THỪA SAI”. 
Ông Galilée bước lên đoạn đâu đài trước khi chết 
ông còn dám nói một sự thật. Còn Phật tử chúng 
ta thì sao? Hãy mạnh dạn nói lên một sự thật 
khi mắt thấy tai nghe, các bạn ạ! Chúng ta 
không thành công thì thành danh. Ông Galilée 
chết một cách anh dũng để tiếng thơm muôn đời. 
Các bạn có thấy điều này không? 
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Y chỉ trên sự thật mà nói không được nói 
sai sự thật. Do đó, kinh sách phát triển Đại thừa 
sai không đúng giáo pháp của đạo Phật, thì quý 
Phật tử hãy mạnh dạn vạch trần những điều sai 
trái ấy để cùng nhau chấn chỉnh lại Phật giáo, 
đấy là nhiệm vụ chung của người Phật tử. Tại 
sao các bạn lại quá sợ hãi? 


Đại thừa Phật giáo cũng chỉ là Phật giáo 
chứ không phải là một tôn giáo khác. Vì thế, 
chúng ta nói lên một sự thật cũng chỉ là đem lại 
lợi ích cho chúng ta. Không lẽ các thầy Đại thừa 
cũng như các sư bên Nam Tông lại giết chúng ta 
sao? 


Cái sai của Đại thừa, và Nam Tông chỉ vì 
các Tổ thiếu kinh nghiệm tu hành nên kiến giải 
sai pháp, kiến giải sai pháp nên tu hành sai, lạc 
vào thiển tưởng, pháp tưởng. Từ đó, các Tổ cứ 
ngỡ tưởng mình tu đúng, nhưng lại tu tập chưa 
tới nơi tới chốn, nên khi biên soạn kinh sách lạc 
vào tà đạo ngoại đạo gây ra nhiều cảnh giới ảo 
tưởng, mơ hồ, trừu tượng khiến con đường tu tập 
giải thoát của đạo Phật đã bị mất lối. 


Hôm nay, chúng ta y chỉ theo lời đức Phật 
dạy mà nói thẳng, dù cho các Sư Thầy tu hành 
sal, phá giới, phạm giới, ăn ngủ phi thời, tu tập 
thiền ức chế tâm, có tìm cách nói xấu hay hãm 
hại chúng ta, chúng ta vẫn vui lòng chấp nhận 
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mọi sự gian nan thử thách đó. Bởi vì, chúng ta 
biết chắc rằng: Sự thật là sự thật. Chân lý là 
chân lý không ai phủ nhận được, không ai dìm 
mất nó một lần nữa được. 


Sự thật ấy, chân lý ấy trên hành tỉnh này 
cách đây 2555 năm đã có một người dám nói 
thẳng, nói thật. Dám nói thẳng, nói thật nên đã 
bị hãm hại bằng cách bị lăn đá, cho voi say giết, 
hoặc làm nhục Phật khai oan với người phụ nữ 
mang thai, nhưng sự việc không thành công, đức 
Phật vẫn ung dung tuyên bố chánh pháp lập 
thành nền đạo đức nhân bản - nhân quả giúp cho 
loài người thoát ra bốn sự đau khổ sanh, già, 
bệnh, chết. 


Lúc đức Phật ra đi vĩnh viễn, chương trình 
giáo dục của Ngài đã hoàn tất, nhưng vì trong 
thời đại ấy không ghi lại thành kinh sách, chỉ có 
truyền khẩu nên lần lượt tam sao thất bổn. Vả 
lại, chúng ta cũng nên cảm thông trong thời đại 
bấy giờ còn bộ lạc, vì dân trí quá kém, phước quá 
mỏng, nên không thừa hưởng trọn vẹn một gia 
tài quí báu (Chương trình giáo dục đào tạo đạo 
đức nhân bản - nhân quả). Vì thế, 25 thế kỷ trôi 
qua quá uống. Giáo lý ấy mai một bị chôn vùi 
dưới một lớp giáo lý ảo tưởng mê tín của các Tổ 
giàu tưởng giải. 
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Cuối thế kỷ hai mươi đầu thế kỷ hai mươi 
mốt, sau khi theo lời dạy của đức Phật trong 
kinh Nguyên Thủy chúng tôi đã thực hiện được 
đạo giải thoát và nhìn thấy sự sai trái quá lớn 
trong Phật giáo. Dũng mãnh y chỉ theo lời dạy 
của đức Phật chúng tôi dõng dạc tuyên bố kinh 
sách phát triển Đại thừa sai, do các Tổ tu hành 
sai, kiến giải sai, giảng đạo sai, v.v.. Trong số 
các Tổ sư có một số các Tổ có ý đồ dìm và diệt 
Phật giáo. 

Lời tuyên bố quá đột ngột khiến cho một số 
Phật tử như bị tiếng sét làm đảo lộn tư tưởng 
như lộn đầu xuống đất, họ không còn dám đọc và 
dám nghe những lời chúng tôi nói. 


--o00-- 
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Gö¡ hạnh thứ tư đã chỉ dạy cho tất cả 


Phật tử nên y chỉ trên sự thật mà nói đừng nói 
sai sự thật. Các sư Thầy sống phạm giới, phá 
giới thì y chỉ trên giới luật mà nói sự thật. Nói 
sự thật không bao giờ có tội lỗi gì cả; nói sự thật 
là dựng lại Phật giáo tốt đẹp hơn; nói sự thật là 
đem lại nền đạo đức nhân bản - nhân quả cho 
con người sống không làm khổ mình, khổ người 
và khổ cả hai; nói sự thật là đem lại hạnh phúc 
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an vui cho muôn người, muôn nhà thì không al có 
quyền bắt tội các vị. Nói sự thật là một đức hạnh 
của người đệ tử Phật. Có đúng như vậy không 
các bạn? 


Một vị Sư, Thầy tu theo Phật giáo là phải 
sống đúng Phạm hạnh, phải 3 y một bát, phải xả 
phú cầu bân, phải xả thân cầu đạo, v.v.. Thế mà 
các Sư, Thây sống giàu sang trên nhung lụa, 
chùa to Phật lớn, đầy đủ tiện nghi như người thế 
gian. Ăn uống, ngủ nghỉ phi thời, thường tụng 
niệm như ca hát và nghe ca hát. Các Sư, Thầy 
sống như vậy thì còn gì là Phạm hạnh của người 
tu. Vậy quý Phật tử cần phải y chỉ sự thật này 
mà nói ra để chấn chỉnh lại tất cả tu sĩ, dù đó là 
Thầy tổ của quý vị. 


Pháp bất vị thân. Giới luật không thiên vị 
một ai, hãy thẳng thắn các bạn nên khuyên 
Thầy mình muốn tu theo Phật giáo thì nên sửa 
đổi, còn không muốn tu thì nên trả y áo cà sa, 
đừng làm ô nhiễm chiếc áo tu sĩ của Phật giáo 
thì rất tội nghiệp quý vị ạ! 

Giới luật đã dạy như vậy chúng ta nên y chỉ 
trên sự thật mà chấn chỉnh lại Phật giáo có làm 
được như vậy thì Phật giáo mới đúng nghĩa là 
Phật giáo của quý vị. 


--000-- 
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€YHuốn thực hiện đức hạnh này nghiêm 


chỉnh thì hằng ngày các bạn thường tác ý câu 
này: “Thấy cái dở mà không dứm chê là hèn 
kém, là nhút nhứt, là dua nịnh. Thấy cái 
hưy mà không dám hen là ganh ty hẹp hòi 
cœo ngợo” hoặc các bạn nên tác ý câu này: 
ẨPhải thẳng thắn mạnh dạn y chỉ trên sự 
thật mà nói, đừng khiếp đảm trước một di 
hay một thế lực nào”. 

Những câu tác ý này là giới hành của giới 
luật này. Xin các bạn lưu ý để thực hiện cho 
bằng được những giới đức hạnh này nó sẽ đem 
lại cho các bạn một tâm thanh thản, an lạc và vô 
Sự. 


se 
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“( 'HẮC CHẮN ĐÁNG TIN CẬY” là một 


hành động đạo đức làm Người, làm Thánh, nó 
không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, mà 
mọi người sống chung nhau trên hành tinh này, 
có tôn giáo hay không tôn giáo đều cần phải học 
hiểu cho rõ ràng. 


Đây là một giới luật dạy về đức hạnh chọn 
người đáng tin cậy mà các bạn cần phải học hiểu 
và sống đúng những đức hạnh này để tránh 
không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. 
Có như vậy, các bạn mới xây dựng cuộc sống 
trên hành tỉnh này tràn đầy lòng yêu thương, tin 
tưởng và gắn bó với nhau. 


--0Ô00-- 
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Gói này thuộc về “đức tin cậy” khi giao 
tiếp với mọi người ta nên chọn người nào đáng 
tin cậy. Người đáng tin cậy là người từ bỏ sát 
sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà dâm, từ 
bỏ uống rượu nhất là từ bổ nói láo, từ bỏ nói lời 
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hung dữ, từ bỏ nói thêu dệt, từ bỏ nói xấu người 
khác, từ bỏ nói lời vu khống người, v.v.. 

Làm người không giữ gìn được đức tin cậy 
thì chưa xứng đáng làm người, người chưa có đức 
tin cậy là người tự làm khổ mình, khổ người; 
thường có những hành động giết hại chúng sanh, 
lấy của không cho, tà dâm, uống rượu, nói láo, 
nói lời hung đữ, nói lời thêu dệt, nói xấu người, 
nói lật lọng, v.v.. Những người có hành động như 
trên đã nói là những người không đáng cho các 
bạn tin cậy. 


Làm người giữ gìn được đức tin cậy không 
phải dễ. Trên đây là những tiêu chuẩn để thấy 
người nào đáng tin cậy và người nào không đáng 
tin cậy. 


Một tiêu chuẩn mẫu người đáng tin cậy và 
không đáng tin cậy mà đức Phật đã nêu ra để 
chúng ta chọn lấy người tin cậy làm bạn. 

“GIỚI ĐỨC CHẮC CHẮN ĐÁNG TIN CẬY” 
giúp các bạn trong cuộc đời này chọn bạn không 
lầm và chính giới này cũng xây dựng cho các bạn 
trở thành những con người đáng tin cậy của 
những người khác. 


--o00-- 
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ấu lấy những tiêu chuẩn trên đây mà xét 
mọi người trong xã hội thì không có mấy người 
có oai nghi tế hạnh đáng tin cậy. Có đúng như 
vậy không các bạn? 


Khi ta gặp một người nỡ nhẫn tâm giết hại 
và ăn thịt chúng sanh, tham lam trộm cắp, lấy 
của không cho, nói láo là chúng ta biết ngay 
người này thiếu đức tin cậy, và vì vậy chúng ta 
không nên tin cậy, gần gũi họ mà luôn hãy 
tránh xa. Người không có đức tin cậy thì những 
việc ác nào họ cũng có thể làm được. 


Trên đời này nếu chúng ta chọn bạn tâm 
giao, chọn người thiện hữu tri thức là nên chọn 
những người có đức tin cậy. 


Chọn người có đức tin cậy thì chúng ta hãy 
xét qua những hành động của người này. Nếu 
người này thân không phạm vào những hành 
động ác: giết hại chúng sanh, lấy của không cho, 
tà dâm. Miệng không phạm vào bốn hành động 
ác: nói láo, nói lời hung đữ, nói xấu người khác, 
nói lật lọng. Nhất là họ không phạm vào ba 
hành động ác: tham, sân, sI... 

Nếu một người còn giết hại và ăn thịt 
chúng sanh, họ không có lòng thương yêu, không 


-313- 


VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYÊN THỐNG - TẬP II 


thấy sự đau khổ của chúng sanh. Người như vậy 
là người có ác tâm. Người có ác tâm thì tất cả 
những điều ác khác, họ đều làm được. 

Nếu một người còn lấy của không cho thì 
tất cả những hành động ác khác, họ cũng sẽ làm 
được như: vọng ngữ, tà dâm uống rượu, v.v.. và 
như vậy họ là người thiếu đức tin cậy. Người 
phật tử đệ tử của Phật phải cố gắng giữ gìn đức 
tin cậy, người có đức tin cậy mới xứng đáng làm 
Người, làm Thánh. 

Một vị Tỳ kheo là một giảng sư thuyết pháp 
rất hay, nhưng hành động oai nghi tế hạnh 
không có, tu hành chưa chứng đạo. Cho nên, họ 
thuyết giảng kinh sách Phật là phạm vào giới 
đức thành thật nên họ là người nói láo, là người 
không có đức tin cậy. Người không có đức tin cậy 
thì làm sao chúng ta tin họ được. Phải không các 
bạn? 


Thời nay những giảng sư được đào tạo trong 
các trường Phật học, khi tốt nghiệp ra trường họ 
đã trở thành những người nói rất hay, nhưng lại 
nói những điều mình chưa làm được, thành ra 
nói láo, nói láo có chứng chỉ, có cấp bằng, chứ sự 
thật con đường tu hành của họ chỉ là con số 
không. 


--o00-- 
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ZZanh động về ngôn ngữ hằng ngày, nếu 
chúng ta không khéo léo vô tình phát ngôn thiếu 
tỉnh giác sơ suất phạm vào giới hạnh ngôn ngữ 
đáng tin cậy là tự chúng ta đã làm mất lòng tin 
với mọi người. Cho nên, muốn nói ra lời nói nào 
là phải cân nhắc kỹ lưỡng, thì lời nói ấy mới 
đáng tin cậy cho mọi người. 

Kính thưa các bạn! Giới hạnh ngôn ngữ 
đáng tin cậy là những lời nói chân thật, không 
nói thêm nói bớt, không nói xấu người khác, 
không nói to tiếng, không nói những lời thô tục, 
không đem chuyện người này nói lại với người 
kia, không đem chuyện người kia nói lại với 
người này, chuyện có nói không, chuyện không 
nói có. Đó là đức hạnh ngôn ngữ chắc chắn đáng 
tin cậy của một người tu sĩ và cư sĩ của Phật 
giáo. 


--0Ô00-- 
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€YHluốn thực hiện giới hành ngôn ngữ 


đáng tin cậy thì các bạn nên đọc lại bài kinh 
GIÁO GIỚI LA HẦU LA: “Nờy La Hầu La, khi 
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con muốn nói một lời nói gì thì hãy suy nghĩ 
lời ấy như sau: lời nói này của ta, có thể 
đưa đến làm bhổ ta, có thể đưa đến làm hổ 
người khác, có thể đưa đến làm khổ cả hai. 
Lời nói này bất thiện, đưa đến đau khổ, đem 
đến quả báo đau khổ. Một lời nói như uậy 
này La Hầu La, nhất định chớ có nói con 
ạ!”. 


Thực hành theo lời dạy này là thực hiện 
giới hành ngôn ngữ chắc chắn đáng tin cậy, nhờ 
có thực hành như vậy nên người tu sĩ mới trở 
thành nơi đáng tin cậy cho mọi người mà trong 
kinh thường dạy: “Người tu sĩ giới luật nghiêm 
chỉnh là phước điền của chúng sanh”. 


$ee 


-316- 


thu lúa pú: đực dẫn tội thu dâu: 
KHÔNG LƯỜNG GẠT 


“CHÔNG LƯỜNG GẠT” là một hành 
động đạo đức về ngôn ngữ làm Người, làm 
Thánh, nó không phân biệt giai cấp nào trong xã 
hội, mà mọi người sống chung nhau trên hành 
tính này, có tôn giáo hay không tôn giáo đều cần 
phải học hiểu và sống đúng đức hạnh này. 

Đây là một giới luật dạy về đức hạnh ngôn 
ngữ trong những đức hạnh không làm khổ mình, 
khổ người và khổ cả hai. Có như vậy, các bạn 
mới biến cuộc sống trên hành tinh này trở thành 
cõi Cực Lạc, Thiên Đàng. 


--000-- 


6Iúi ĐỨt N&ÔN NGỮ KHÔNG LƯỜNG ŒẠT 


ZKhông nói lường gạt là một giới đức cần 
thiết giúp cho mọi người trở nên một người tốt, 
một người thành thật, một người mà xã hội hiện 
nay rất cần thiết. 

Xưa đức Phật đang ngồi tu dưới cội cây có 
một nhà vua săn bắn đến hỏi Phật: 
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- Ông ngôi tu có thấy con nơi chạy ngang 
qua đây hhông? 

Đức Phật im lặng không nói, nhà vua gần 
giọng hỏi tiếp: 

- Ông có thấy con nơi chạy ngưng qua đây 
hhông? 

Đức Phật cũng vẫn im lặng. Nhà vua tức 
giận rút gươm ra chặt tay và móc mắt đức Phật. 


Sau khi có những hành động độc ác như 
vậy, nhà vua thấy hối hận nên nói: 


- Tôi chặt tay uò móc mốt ông, ông có giận 
tôi không? 

Đức Phật vui vẻ trả lời: 

- Không, tôi bhông có giận nhà uua, nếu 
như tôi giận nhà uua thì tay uàò mốt tôi bhông 
lành lại được. 


Khi nói xong tay và mắt của đức Phật đã 
liền và lành lại như xưa. 


Thưa các bạn! Sự Iim lặng cũng là một đức 
hạnh làm Người, làm Thánh. Đức hạnh ấy 
thường bảo vệ trong sáng cho những đức hạnh 
khác cho nên sự im lặng là một đức hạnh nhẫn 
nại cao thượng tuyệt vời. 
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Sự Im lặng là một đức hạnh cao thượng 
trong vấn đề ngôn ngữ không lường gạt người. Vì 
vậy hằng ngày phải biết nhắc tâm: “Phải im 
lặng như Thánh” Có nhắc tâm như vậy thì 
mới giữ được sự im lặng. Xin các bạn vui lòng cứ 
thực hiện đi rồi các bạn sẽ thấy kết quả tốt đẹp 
và nó sẽ mang lại hạnh phúc an vui cho các bạn. 


Đoạn kinh trên, nhà vua săn bắn hỏi Phật 
trong tư thế lưỡng đầu phạm giới, nên rất khó 
trả lời vì có hai giới đức: 

1. Đức hiếu sinh (sát sanh). 

2. Đức thành thật (vọng ngữ). 

Vì hai giới này đức Phật đành phải im lặng. 

Ở đây, chúng ta tu theo đạo Phật là tu học 
đức hạnh làm Người, làm Thánh, cho nên không 
nói lường gạt là một hành động oai nghi tế hạnh 
về lời nói của một đệ tử Phật. Người đệ tử Phật 
không bao giờ nói lời lường gạt, vì nói lời lường 
gạt là một hành động xấu, ác, đê tiện, hạ liệt, 
v.v.. nó là một hành động phạm giới, thiếu oai 
nghi chánh hạnh không xứng đáng là đệ tử của 
Phật. 

Giới đức ngôn ngữ thứ sáu này gồm có giới 
đức, giới hạnh, giới hành như các giới khác trong 
bộ Giới Đức Thánh Tăng, Thánh Ni và Thánh Cư 
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sĩ, mỗi giới đều có đức hạnh rõ ràng không thể 
lầm lạc. 

- Giới thứ nhất thuộc về lời nói đức thành 
thật. 

-_ Giới thứ hai thuộc về oai nghi tế hạnh lời 
nói tốt đẹp, không xảo trá, không lừa đảo. 


- Giới thứ ba tu tập chánh niệm về đức 
hạnh lời nói. 

Học về những giới luật này trước khi muốn 
nói ra một điều gì thì phải phản tỉnh lại lời nói 
của mình tức là suy tư về lời nói rồi mới nói ra. 
Nếu thấy lời nói đó có gian xảo, lừa đảo, lường 
gạt thiếu thành thật không đạo đức, lời nói hại 
mình, hại người và hại cả hai thì nhất định dù 
chết vẫn im lặng như Thánh. Gương im lặng như 
Thánh của đức Phật còn đó, sao các bạn không 
noi gương này? 

Lời nói lường gạt có tính ác độc, xâm phạm, 
cướp giật tài sản của cải người khác bằng lời nói. 

Tóm lại, làm người có đạo đức thì luôn luôn 
phải từ bỏ, xa lìa không nói những lời lường gạt. 
Luôn luôn phải thấy những lời nói lường gạt là 
một hành động gian ác, xấu xa, tệ hại vô lương 
tâm, vô đạo đức nhất trong xã hội loài người. 


se 
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KHÔNG Núi PHÁN LẠI ĐI Với ĐÙI 


«CHÔNG NÓI PHẢN LẠI ĐỐI VỚI ĐỜI? 
là một hành động đạo đức làm Người, làm 
Thánh, nó không phân biệt giai cấp nào trong xã 
hội, mọi người sống chung nhau trên hành tỉnh 
này, có tôn giáo hay không tôn giáo đều cần phải 
học hiểu và sống đúng đức hạnh này. Chính đạo 
đức này sẽ mang lại sự an vui cho bản thân, gia 
đình và xã hội, vì chúng ta không tiêu cực yếm 
thế, mà lúc nào cũng làm tốt cho đời như trong 
giới luật này đã dạy: “KHÔNG NÓI PHẢN LẠI 
ĐỐI VỚI ĐỜI”. 


--0Ô00-- 


6Iúi ĐỨC VÀ (li HẠNH 
KHÔNG NúI PHÁN LẠI ĐỐI VÚI ĐÙI 


ZKhông nói phản lại đối với đời, nghĩa là 
đời sống như thế nào là phải nói đúng như thế 
nấy. 


Người nói không đúng sự thật của cuộc đời 
là nói phản lại cuộc đời. Đời đau khổ mà nói 
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rằng đời không đau khổ, đời không có chi là 
hạnh phúc mà nói rằng đời là hạnh phúc, đó là 
nói phản lại cuộc đời. 

Ví dụ 1: Người nào cho thân ngũ uẩn này là 
ta, là của ta, là bản ngã của ta thì người ấy nói 
phản lại cuộc đời, người ấy nói sai, nói không 
đúng sự thật. Người nói không đúng sự thật là 
người nói dối. Người nói dối phải chịu qui luật 
nhân quả, cho nên người nào nói dối là người sẽ 
chịu nhiều đau khổ. 

Người nào không nói phản lại cuộc đời là 
nói thân ngũ uẩn này không phải là ta, không 
phải của ta, không phải bản ngã của ta. Người 
nói như vậy là nói đúng như thật, không nói sa, 
người nói như vậy không bao giờ có đau khổ. 


Ví dụ 2: Người nào cho rằng không có luật 
nhân quả là người nói phản lại cuộc đời, người 
nói như vậy là người sẽ chịu nhiều sự khổ đau 
trong cuộc đời này, ngược lại người nào nói có 
luật nhân quả và thấy biết mọi sự việc xảy ra 
đều do nhân quả thì người ấy thoát khổ. 


Ví dụ 3: Người nói không phản lại cuộc đời 
là người nói đúng sự thật. Nói đúng sự thật là 
phải nói thân ngũ uẩn này là vô thường, là vô 
ngã, là khổ đau, nhưng nói rằng thân này là 
thường hằng, là có linh hồn, là có Phật tánh, là 
thường lạc ngã tịnh là nói sai, nói không đúng sự 
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thật là nói phản lại cuộc đời. Do nói phản lại 
cuộc đời mà phải chịu nhiều khổ đau. 


Ví dụ 4: Người nào cho thân này không 
phải là thân nhân quả là người nói phản lại cuộc 
đời, nói sai sự thật. Bởi vì thân này, động dụng 
một chút xíu là tạo nhân tạo quả ngay liền tức 
khắc, cho nên nói thân này là thân nhân quả, là 
nói đúng không nói sai. Thân nhân quả là thân 
có phiền não đau buồn, giận hờn ganh ty, ghen 
ghét, ty hiềm, thường bệnh đau, khổ sở, nhức 
mỏi, mệt nhọc, vui mừng, an lạc, hạnh phúc, yên 
VUI... 


Ví dụ 5: Người nói cho thân này thanh tịnh 
trong sạch là nói sai sự thật, là nói phản lại cuộc 
đời, chính vì thân này là thân bất tịnh, uế trược, 
hôi thối, dục lạc ham thích mùi tục lụy nên chịu 
nhiều khổ đau. 

Ví dụ 6: Không có thế giới siêu hình mà bảo 
rằng có thế giới siêu hình là nói phản lại cuộc 
đời. Nói phản lại cuộc đời là nói sai sự thật, nên 
những người nói phản lại cuộc đời là những 
người lạc hậu, mê tín, ngu si, dại khờ đem tiền 
cho người khác ăn mà tai hoạ bệnh tật vẫn đến 
với mình (tiền mất tật mang). 


Cho nên, giới đức không nói phản lại cuộc 
đời là một đức hạnh nhân bản - nhân quả không 
làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. 
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Người nói phản lại cuộc đời là người phạm 
giới, phá giới, là người tội lỗi. Người tội lỗi là 
người phải chịu nhiều sự đau khổ cho cuộc đời 
này. 


--o00-- 


ŒIÚI HÀNH KHÔNG Núi PHÁN LẠI ĐốI Vúi ĐÙI 


?iói không nói phản lại đối với cuộc đời là 
một giới hành tuyệt vời, khi các bạn biết những 
gì đúng sự thật trong cuộc đời thì các bạn mới 
nói, còn chưa biết thì nhất định không nói. Vì 
nói ra sẽ phạm giới, phạm giới sẽ bị khổ đau và 
còn làm liên lụy đến những người khác. Đây là 
một giới hành để giúp các bạn thấy sự thật cuộc 
sống thế gian này là do các duyên họp lại mà 
thành ra muôn vật, chứ không có vật nào là có 
thật. Một cuộc sống thế gian đầy khổ đau chỉ vì 
các bạn không dám nhìn sự thật, không phản 
tỉnh lại cuộc đời, thường thấy không đúng sự 
thật của cuộc đời, nên phải chịu khổ đau từ kiếp 
này sang kiếp khác. 


Nói phản lại cuộc đời như ông Trạng Trình 
Nguyễn Bỉnh Khiêm: 


“Một mươi, một cuốc, một cần câu 


Thơ thẩn dù di uui thú nào 
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Ta dại ta tìm nơi uắng uẻ 
Người khôn người đến chốn xôn xao” 


Nói phản lại cuộc đời là tiêu cực, yếm thế, 
ngược lại đạo Phật biết đời khổ như thật, nhưng 
không tiêu cực, yếm thế, cho nên từ trong đau 
khổ vượt lên để thoát ra mọi sự đau khổ của cuộc 
đời, chứ không phải tránh né trốn chạy như 
Trạng Trình, nên đức Phật dạy: “Đứng lại thì 
chìm xuống, tiến tới thì trôi dạt, chỉ có uượt 
gua”. Như vậy, các bạn biết rằng đạo Phật là 
đạo đức của loài người, nên nó không bi quan, 
yếm thế, luôn luôn tích cực xây dựng cho mình 
một đạo đức để cải đổi thế gian này thành cảnh 
giới an lạc và hạnh phúc cho mình cho người. 

Xin các bạn hãy lưu ý giới hành không nói 
phản lại cuộc đời là đạo đức nhân bản - nhân 
quả, không làm khổ mình, khổ người và khổ cả 
hai; là bổn phận trách nhiệm của mỗi con người 
đang có mặt trên hành tinh này thì các bạn mới 
giữ gìn những giới luật này nghiêm chỉnh. 

Muốn sống nghiêm chỉnh giới hành không 
nói phản lại cuộc đời thì các bạn nên thường 
xuyên tác ý: “Không được nói sai sự thột 
trong cuộc đời này. Nói sai sự thật là nói 
phản lại cuộc đời. Nói phủửn lợi cuộc đời là 
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đem lại sự dau khổ cho mình, cho người, 
cho cả hai”. 


Tóm lại, bảy giới này là bảy đức hạnh về 
ngôn ngữ của mọi người sống trên hành tỉnh này 
không riêng cho những Phật tử mà cho tất cả 
mọi người, có tôn giáo hay không có tôn giáo đều 
phải chấp nhận đó là đạo đức nhân bản - nhân 
quả của loài người, do từ khẩu hành của mọi 
người tạo ra một sức sống mãnh liệt của những 
tâm hồn cao thượng biết thương mình, thương 
người và thương cả hai. 


se$ 
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(HƯƠNG VI 


NHÓM SƠ THIÊN 
THỪ NAM 
TÁM GlúI ĐỨC NuÔN NgŸ II 
TỲ KHE0 TĂNGŒ VÀ TỲ KHE NI 


6IÚi THIỆU TÁM 6IÚI ĐỨU NuÔN NGỮ II 


1/ 


2/ 
Ỏ/ 
4/ 
5/ 
G/ 
/ 
8/ 


Tám giới này là những hành động đạo đức 
làm Người, làm Thánh thuộc về khẩu hành, nó 
chỉ rõ hành động sống đúng đức hạnh ngôn ngữ 
của những người có đạo đức, của những vị tu sĩ 
Thánh Tăng, Thánh Ni và Thánh Cư sĩ cùng với 
mọi người sống trên hành tỉnh này, ai ai cũng 
cần phải học hiểu để thể hiện sự sống chung 
nhau mà không làm khổ mình, khổ người và khổ 


TỲ KIEU TĂNG VÀ TỶ KHE0 NI 


“2ì bỏ nói hai lưỡi. 

Tránh xa nói hai lưỡi. 

Đống hòa hợp với những kẻ li gián. 
Khuyến khích những kẻ hòa hợp. 
Hoan hỉ trong hòa hợp. 

Thoải mái trong hòa hợp. 

Hân hoan trong hòa hợp. 


Nói những lời đưa đến hòa hợp. 


tất cả chúng sanh. 


Tám giới luật này là để cho mọi người thể 
hiện sự sống chung nhau với một tâm hồn thanh 
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thản, an lạc và vô sự; để thể hiện một sự sống 
chung nhau mà sự sống thoát ra khỏi bản chất 
hung ác của loài ác quỷ. Bởi vì, bản chất của loài 
ác quỷ ấy muôn đời còn đang ngủ ngầm trong 
tâm các bạn. Các bạn có biết không? 

Vì thế, mọi người phải chấp nhận tám giới 
đức hạnh sống “HÒA HỢP” này. Nó chính là 
mạng sống của các bạn. Các bạn hãy cố gắng giữ 
gìn để bảo vệ mạng sống và cũng là để sống với 
một tâm hồn cao thượng không làm khổ mình, 
khổ người và khổ cả hai. 


see 
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-“7Ù BỎ NÓI HAI LƯỠI? là một hành 
động đạo đức hòa hợp Làm Người, làm Thánh, 
nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có 
tôn giáo hay không tôn giáo, mà mọi người sống 
chung nhau trên hành tỉnh này, nếu muốn làm 
Người, làm Thánh đều cần phải học hiểu và sống 
đúng đức hạnh này. 


--o00-- 


6lứI ĐỨU HUÀ HP TỪ BÚ NúI HAI LUỡI 


ấy là một giới luật dạy về đức hạnh hòa 
hợp để không làm khổ mình, khổ người và khổ 
cả hai. Đức hạnh hòa hợp để không làm khổ 
mình, khổ người và khổ cả hai là một đức hạnh 
làm Người làm Thánh như trên đã nói, ước mong 
các bạn cần phải học hiểu và sống đúng đức 
hạnh này để đem lại sự sống yên vui và hạnh 
phúc cho nhau. Có như vậy, các bạn mới biến 
cuộc sống trên hành tỉnh này trở thành cõi Cực 
Lạc, Thiên Đàng. 
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“TỪ BỎ NÓI HAI LƯỠI? là một giới đức hòa 
hợp. Người biết sống và giữ gìn giới đức hòa hợp 
này, khiến cho mọi người cùng sống chung nhau 
trên hành tỉnh này sẽ thương yêu nhau như nước 
với sữa. Cho nên, “TỪ BỎ NÓI HAI LƯỠI? là 
một đạo đức về miệng, giới này là giới hạnh 
ngôn ngữ thuộc về đức hòa hợp như trên đã nói. 
Vì thế, trong ngôn ngữ các bạn cần muốn nói ra 
một điều gì thì phải cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới 
nói. 

Hòa hợp là một đức hạnh rất cân thiết để 
mọi người cùng sống chung nhau. Vì thế, những 
người nói hai lưỡi là những người làm mất tình 
đoàn kết. Làm mất tình đoàn kết là làm mất 
tình yêu thương. Làm mất tình yêu thương là 
đem lại sự oán ghét hận thù. Đem lại sự oán 
ghét hận thù là đem lại sự khổ đau cho nhau. Có 
phải vậy không các bạn? 


Tục ngữ có câu: “Một cây làm chẳng nên 
non, bq cây chụm lại nên hòn núi cao”. Thế 
mà, người nói hai lưỡi thì làm sao có tình làng 
nghĩa xóm được; thì làm sao có tình đoàn kết 
nhau được. Không đoàn kết nhau được thì làm 
sao có thương yêu; thì làm sao có sức mạnh. 

Người nói hai lưỡi là người làm khổ mình, 
khổ người và khổ cả hai, là người xấu ác, là 
người ác tri thức. Vì thế, các bạn nên cố gắng 


-331- 


VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYÊN THỐNG - TẬP II 


khắc phục mình để đừng trở thành người nói hai 
lưỡi, người nói hai lưỡi xấu lắm các bạn ạl 


--o00-- 
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“7W bỏ nói hai lưỡi là một oai nghi tế hạnh 
về ngôn ngữ hòa hợp, nó cao quý và đẹp đẽ trong 
cách đối nhân xử thế. Cho nên, làm người ai ai 
cũng cần phải học tập và cố gắng giữ gìn cho 
nghiêm chỉnh. 

Từ bỏ nói hai lưỡi. Vậy nói hai lưỡi nghĩa 
như thế nào? 

Người nói hai lưỡi là người nhiều chuyện 
nhất trên thế gian này. Trước mặt nói tốt, sau 
lưng nói xấu, chuyện ít xích ra nhiều, chuyện có 
nói không, chuyện không nói có, nói qua nói lại, 
lật lọng một cách trắng trợn, lấy trắng nói đen, 
lấy đen nói trắng, những người như vậy chúng ta 
nên tránh xa, họ không phải là những người bạn 
tốt. 

Người nói hai lưỡi là người không ngay 
thẳng, không trung thực, người xấu ác, hèn nhát, 
đê tiện, v.v.. Tục ngữ có câu: “Gần mực thì đen, 
gần đèn thì sứng”. Những hạng người này các 
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bạn đừng làm bạn, không nên gần gũi với họ, họ 
là ác tri thức trong đời này. 

Từ bỏ nói hai lưỡi là giới luật dạy về oai 
nghi tế hạnh ngôn ngữ để ngăn và diệt những 
lời nói đem đến sự bất hoà cho mọi người trong 
cuộc sống chung nhau. Đó là những lời nói sinh 
ra mọi oán ghét hận thù. Oán ghét và thù hận là 
đem lại sự chia rẽ và gây ra mọi sự đau khổ cho 
nhau. Phải không các bạn? 
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đói hành từ bỏ nói hai lưỡi là pháp môn 
Tứ Chánh Cần. Pháp môn Tứ Chánh Cần là 
pháp môn ngăn ác diệt ác pháp rất tuyệt vời, 
như các bạn đã hiểu biết. 

Từ bỏ là một hành động vừa ngăn vừa diệt 
không cho miệng nói hai lưỡi, vì nói hai lưỡi là 
tạo nên ác khẩu nghiệp. Ác khẩu nghiệp ấy sẽ 
biến các bạn trở thành những người phi đạo đức 
nhân bản - nhân quả. 


Trong Tứ Chánh Cần các bạn hãy lưu ý. 
Pháp ngăn và diệt ác pháp đều phải sử dụng 
pháp môn như lý tác ý. 
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Muốn huân tập pháp môn như lý tác ý thì 
các bạn hãy trạch pháp cho đúng nghĩa tức là tác 
ý một tướng khác của tướng ác pháp đó như: 
“Nói hai lưỡi là một ác phớp phi đạo đức 
nhân bản ta phới từ bỏ”. 

Nếu bạn có tật xấu thường hay nói hai lưỡi 
thì bạn nên thường tác ý câu này cho thấm 
nhuần. Nó sẽ giúp bạn trở thành người tốt, người 
có lời nói ngay thẳng, trung trực dám ăn, dám 
nói nhưng không bao giờ nói xấu người khác. 


Sau cùng chúc các bạn thành công giữ gìn 
giới luật trọn vẹn để xứng đáng là đệ tử của 
Phật. 


se 
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TRÁNH XA NÚI HAI LƯỠI 


«“TRÁNH XA NÓI HAI LƯỠI? là một hành 
động đạo đức hòa hợp làm Người, làm Thánh, nó 
không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có 
tôn giáo hay không tôn giáo, mà mọi người sống 
chung nhau trên hành tinh này đều phải thực 
hiện nó. Cho nên, muốn làm Người, làm Thánh, 
ai ai cũng đều cần phải học, hiểu và sống đúng 
đức hạnh này. 


Đây là một giới luật dạy về đức hạnh ngôn 
ngữ để không làm khổ mình, khổ người và khổ 
cả hai. Đức hạnh ngôn ngữ để không làm khổ 
mình, khổ người và khổ cả hai là những đức 
hạnh mà các bạn cần phải học hiểu và sống 
đúng những đức hạnh này như trên đã nói để 
đem lại sự sống yên vui và hạnh phúc cho nhau. 
Có làm được như vậy, các bạn mới biến cuộc 
sống trên hành tỉnh này trở thành cõi Cực Lạc, 
Thiên Đàng. Các bạn có biết không? 


--0Ô0-- 
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?ói luật “TRÁNH XA NÓI HAI LƯỠI về 
đức thì giống như giới thứ nhất “TỪ BỎ NÓI HAI 
LƯỠI”, nhưng về hạnh thì khác nhau. Như vậy 
các bạn đã biết “TỪ BỎ NÓI HAI LƯỠI, là 
những hành động chỉ thẳng chính bản thân của 
các bạn phải từ bỏ nói hai lưỡi; còn ngược lại giới 
hạnh “TRÁNH XA NÓI HAI LƯỠI” là hành động 
tránh xa người nói hai lưỡi hoặc tránh xa nơi ở 
có người nói hai lưỡi hoặc tránh xa lời nói hai 
lưỡi của chính mình. 

Vì muốn có một cuộc sống hòa hợp yêu 
thương nhau các bạn nên tránh xa nói hai lưỡi 
tức là nghe điều gì ở chỗ này không đến chỗ kia 
nói, để sanh ra chia rẽ với những người này hoặc 
nghe điều gì ở chỗ kia không đi nói với những 
người này để sinh ra chia rẽ với những người 
kia. Đó là hành động đạo đức hòa hợp của mỗi 
người mà trách nhiệm bổn phận của mỗi con 
người đều phải thực hiện đạo đức ấy. 


Kính thưa các bạn! Nếu đạo đức ấy không 
được quán triệt áp dụng vào đời sống hằng ngày 
thì thế gian này là một cảnh giới địa ngục, một 
sự đau khổ triền miên. Vì đó là sự chia rẽ, sự 
hận thù, sự oán ghét, v.v.. 
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“Một cây làm chẳng nên non ba cây 
chụm lại nên hòn núi cœo” Bởi vậy, mọi 
người có đoàn kết là sống, còn chia rẽ là chết. Vì 
thế, trong cuộc sống loài người ai ai cũng phải 
nương tựa vào nhau để mà sống. 


Ví dụ: người nông dân làm ruộng có lúa để 
mọi người cùng có cơm mà ăn; người dệt vải có 
vải để cùng nhau có áo mà mặc; người thợ nề 
làm nhà để có nhà cùng nhau mà ở. Cho nên, 
cuộc sống của con người luôn luôn có sự tương 
quan với nhau trong môi trường sống trên hành 
tỉnh này rất là vĩ đại. Vì vậy, mọi người phải tự 
bắt buộc, khép chặt, chế ngự mình trong khuôn 
phép đạo đức hòa hợp và luôn luôn tránh xa nói 
hai lưỡi. 

Tóm lại, người nói hai lưỡi là người không 
có đạo đức hòa hợp, không có tỉnh thân đoàn 
kết, không tôn trọng sự sống chung nhau của mọi 
người mọi vật trên hành tĩnh này. Người nói hai 
lưỡi là người mang đến sự đau khổ cho mình, cho 
người, cho cả hai. Người nói hai lưỡi là người làm 
mất sự thương yêu nhau, sự đùm bọc lẫn nhau, sự 
đoàn kết và sự chung lưng đấu cật: “chỷ ngã em 
nâng, lá lành đùm lú rách”. Thật đáng tiếc! 
Đáng tiếc!!! 


--000-- 
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Ai hai lưỡi gây ra sự chia rẽ, giết chết 
lòng yêu thương, làm mất sự đoàn kết, do đó 
thường đem đến sự đau khổ cho nhau, v.v.. Có 
đúng như vậy không các bạn? 


Cho nên, “GIỚI HẠNH HÒA HỢP TRÁNH 
XA NÓI HAI LƯỠI? là một oai nghi tế hạnh đạo 
đức cao quý, tuyệt đẹp trong cuộc sống chung của 
mọi người khiến cho mọi người sống hòa hợp, 
đoàn kết và yêu thương nhau. 

“GIỚI HẠNH HÒA HỢP TRÁNH XA NÓI 
HAI LƯỠI? là một oai nghi tế hạnh đẹp đẽ nhân 
bản, vậy các bạn hãy luôn luôn giữ gìn những oal 
nghi tế hạnh này, nó sẽ tránh xa nói hai lưỡi để 
xứng đáng là người có đạo đức hòa hợp, biết 
thương mình, thương người, thương cả hai. 


--o00-- 
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€YHuốn giữ gìn đức hòa hợp tránh xa nói 


hai lưỡi thì hằng ngày các bạn nên tư duy suy 
nghĩ; nói hai lưỡi là một hành động xấu ác làm 
hại mình, hại người và hại cả hai. Người nói hai 
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lưỡi ai cũng không ưa, và mọi người đều xa lánh 
người ấy. 

Muốn tránh xa nói hai lưỡi thì các bạn luôn 
nhớ tác ý: “Nói hơi lưỡi là lời nói ác, lời nói 
xấu người khác, lời nói đáng chê trách, ta 
phải nhất định từ bỏ uà tránh xa những 
người nói hơi lưỡi”. 

Tóm lại, giới luật tránh xa nói hai lưỡi là 
một bài học đức hạnh hòa hợp về khẩu nghiệp, 
nếu ai giữ gìn được giới này nghiêm chỉnh thì 
khẩu nghiệp được thanh tịnh, lời nói sẽ êm ái, 
dịu dàng, thanh tao, nhẹ nhàng, ôn tổn, nhã 
nhặn, v.v.. Người không nói hai lưỡi, họ đi đến 
đâu và ở đâu cũng được mọi người quý mến và 
tôn trọng. 


see 
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SỐNG HÙA HỤP 
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S6ốnNG HÒA HỢP VỚI NHỮNG KẺ LI GIÁN” 


là một hành động đạo đức hòa hợp làm Người, 
làm Thánh, nó không phân biệt giai cấp nào 
trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo mà 
mọi người sống chung nhau trên hành tỉnh này 
nếu muốn làm người có đạo đức, làm Thánh đều 
cần phải học hiểu và sống đúng đức hạnh này. 


Đây là một giới luật dạy về đức hạnh khẩu 
nghiệp để không làm khổ mình, khổ người và 
khổ cả hai. Đức hạnh hòa hợp để không làm khổ 
mình, khổ người và khổ cả hai là những đức 
hạnh xứng đáng làm Người, làm Thánh mà các 
bạn cần phải trau đồi, học hiểu và sống đúng 
những đức hạnh này để đem lại sự sống yên vui 
và hạnh phúc cho nhau. Có như vậy, các bạn mới 
biến cuộc sống trên hành tỉnh này trở thành cõi 
Cực Lạc, Thiên Đàng. 


--o00-- 
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đói đức hòa hợp sống với những kẻ li gián 
là một đức hạnh sống trong nghịch cảnh, sống 
trong những người không hòa hợp tức là sống với 
những người nhiều chuyện, những người đầy ác 
khẩu, v.v.. 


Thường những người l¡ gián là những người 
nhiều chuyện, những người sống đâm thọc, đem 
chuyện người này nói lại với người kia, đem 
chuyện người kia nói lại với người này. Trong khi 
nói lại như vậy đều có thêm bớt, gây chia rẽ li 
gián đôi bên, làm cho hai bên thù hiểm, ghét 
oán lẫn nhau. 

Phần đông người sống li gián là những phụ 
nữ, họ là những người nhiều chuyện nhất, 
thường nói xấu kẻ khác hơn ai hết. Cho nên, các 
bạn sống với phụ nữ không nên vội tin họ. Khi 
họ nói ra một điều gì về người khác có ý nói xấu 
thì các bạn nên đặt câu hỏi: Người nói như vậy 
có phải là người tốt không? Các bạn nên biết: 
người nói xấu người khác là người xấu các bạn 
cần phải đề phòng họ, họ sẽ nói xấu bạn đấy! 

Giới đức dạy sống hòa hợp với những kẻ li 
gián tức là sống chung với mọi người thì phải 
cẩn thận xem xét kỹ lưỡng từng lời nói của họ. 
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Nếu họ là người xấu ác thì thường nói xấu kẻ 
khác thì ngay đó các bạn đừng a dua theo họ mà 
hãy khéo léo khuyên họ đừng nên nói như vậy, 
nói như vậy chính mình là người xấu ác. Người 
nói xấu người khác không bao giờ là người tốt 
được. Họ là ác tri thức, nếu các bạn khuyên ngăn 
họ không được thì nên tránh xa họ. 


Khi các bạn sống chung với họ thì phải 
cảnh giác với những người này, thường cố gắng 
khắc phục họ, nhưng không nên chơi thân với 
họ. 


Thưa các bạn! Không phải tất cả chị em 
phụ nữ đều là những người li gián, trong số phụ 
nữ vẫn có người tốt, người ít nói, người không 
nhiều chuyện, người biết lắng nghe, người biết 
im lặng như Thánh, người biết sửa sai những lỗi 
lầm về khẩu nghiệp của mình, v.v.. Những người 
như vậy họ là những người bạn tốt, các bạn nên 
gần gũi học hỏi những đức hạnh ấy. 


Và các bạn cũng nên biết không phải tất cả 
những người nam đều tốt hết, đều không nhiều 
chuyện, đều không li gián, người nam cũng có 
những kẻ nhiều chuyện hơn người nữ nữa, 
chuyện không có đặt ra cho có, để nói xấu người 
khác, thường thêu dệt thêm bớt chuyện ít xích ra 
cho nhiều. Người đàn ông nói xấu người khác là 
người tâm tánh phụ nữ, là người nhỏ mọn, hẹp 
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hòi, ích kỷ, bỏn xẻn, v.v.. Những hạng người ấy 
các bạn đừng chơi thân với họ, hãy tránh xal 


Cho nên, sống hòa hợp với những kẻ li gián 
thì nên xem xét kỹ lưỡng lời nói của họ, đừng vội 
tin. Mỗi lời nói của họ thường gây chia rẽ, làm 
mất tình đoàn kết, các bạn nên đề phòng. 

Đống hòa hợp với những người li gián là 
sống với những người nhiều chuyện khi nghe họ 
nói ra bất cứ một điều gì thì các bạn nên tin 
bằng 1 phần 10 hay bằng một phần 100 chứ 
đừng tin hết lời nói của họ, họ là những người 
đâm thọc, nói ra, nói vào gây chia rẽ, mất đoàn 
kết. Đối với những hạng người này các bạn hãy 
lắng nghe và im lặng như Thánh, đừng nên nói 
một lời nào với họ, đó là đức hòa hợp sống với 
kẻ lï gián. 

--000-- 


6lúI HẠNH HÙA HP Vi NHŨNG KẺ II GIÁN 


mm lặng như Thánh là đức hạnh hòa hợp 
đệ nhất trong giới luật của Phật khi các bạn 
sống với người l¡ gián, các bạn thường nhắc tâm 
phải im lặng như Thánh. Im lặng như Thánh là 
để tâm được bình tĩnh trước những lời nói xấu ác 
của kẻ li gián, nhờ đó thân tâm các bạn mới 
được bình an, vui sống, v.v.. 
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Khi nghe người khác nói xấu người kia thì 
các bạn bảo họ đừng nói như vậy, nói như vậy là 
xấu, là ác, là không tốt, là thiếu đạo đức, v.v.. 

Sống với những người li gián các bạn phải 
làm gương và luôn luôn phải nói tốt không được 
nói xấu một người nào khác. Thường ca ngợi 
người khác, chứ không được chê người khác trước 
mặt mọi người, nhưng ca ngợi phải đúng sự thật, 
nếu ca ngợi không đúng sự thật thì đó là các bạn 
a dua, nịnh bợ. Các bạn có biết không? 


Đức Phật dạy hạnh hòa hợp: 


“Biết chuyện mình đừng biết chuyện 
người” hoặc “Thấy lỗi mình đừng thấy lỗi 
người” hoặc “Chuyện mình, mình biết chuyện 
người, người hay”. 

Trên đây là những oai nghi tế hạnh sống 
hòa hợp với những người li gián, vì vậy các bạn 
hãy nhớ ghi khắc trong lòng để áp dụng vào đời 
sống hằng ngày đem lại sự an vui cho mình cho 
người. Đó là giới hành sống hòa hợp với người li 
gián. 

Kính thưa các bạn! Muốn sống hòa hợp với 
những người l¡ gián thì các bạn phải thường tác 
ý câu này: “Phỏi mm lặng như Thánh, không 
nên œ dua theo họ, họ rrôi ta nghe nhưng 
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không để ý, nghe tai này uừa xong là ném 
bỏ ngay những điều họ nói”. 

Sống hòa hợp với những kẻ li gián mà các 
bạn không khuyên, ngăn, giúp họ đừng nói xấu 
kẻ khác để không li gián với mọi người thì điều 
đó không thể làm được, rất khó. Đức hạnh của 
người tu sĩ Phật giáo không cho phép để họ nói 
xấu li gián người khác. Nhưng làm sao được các 
bạn? Cho nên, đối với Phật giáo chỉ duy nhất là 
các bạn nhẫn nhục, tuỳ thuận, bằng lòng với họ 
nhưng không bị lôi cuốn theo họ. 

Sống hòa hợp với những kẻ li gián mà tâm 
các bạn không nên bắt chước họ nói xấu li gián, 
không tin những lời họ nói là chân thật, nên bỏ 
ngoài tai, như vậy các bạn mới sống đúng “GIỚI 
HẠNH HÒA HỢP VỚI NHỮNG KẺ LI GIÁN”. 


--000-- 


6lứI HÀNH HÙA HỰP Vi NHŨNG KẺ II GIÁN 


€YHuốn thực hiện những oai nghi tế hạnh 
với những kẻ li gián thì phải thường tác ý câu: 
“Sống uới những người sống lì gián phải 
biết nhẫn nhục, tuỳ, thuận bằng lòng”, đó là 
oai nghi tế hạnh duy nhất mà các bạn phải thực 
hiện. 
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Vì “GIỚI HÀNH HÒA HỢP VỚI NHỮNG KẺ 
LI GIÁN”, nên kinh Pháp Cú dạy: 


“Vụi thay chúng ta sống 
Không hận giữa hận thù 
Giữa những người thù hận 
Ta sống không hận thù” 


Dựa vào 4 câu kinh Pháp Cú trên đây các 
bạn nên trạch pháp câu tác ý như sau: 


“Vụi thay chúng ta sống 
Lá gián, không H gián 
Giữa những người ÌÌ giám 
Ta sống không lì gián” 


Nhờ nhắc tâm như vậy, các bạn sống với 
những người nhiều chuyện mà các bạn sẽ không 
trở thành người nhiều chuyện, lại trở thành 
người có đạo đức hòa hợp yêu thương. 


se$ 
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«CHUYẾN KHÍCH NHỮNG KẺ SỐNG 


HÒA HỢP” là một hành động đạo đức lòng 
thương yêu hòa hợp làm Người, làm Thánh, nó 
không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có 
tôn giáo hay không tôn giáo, mà mọi người sống 
chung nhau trên hành tinh này, nếu muốn làm 
Người, làm Thánh đều cân phải học hiểu cho rõ 
ràng và sống đúng những đức hạnh này. 


Đây là một giới luật dạy về đức hạnh ngôn 
ngữ thương yêu hòa hợp để sống không làm khổ 
mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh, nó sẽ 
đem lại sự sống yên vui và hạnh phúc cho nhau. 
Có sống được như vậy, thì cuộc sống trên hành 
tỉnh này mới trở thành cõi Cực Lạc, Thiên Đàng. 
Còn sống ngược lại, đức hạnh hòa hợp này không 
có thì sẽ có muôn vàn sự khổ đau, biến cuộc sống 
thế gian này thành cảnh chà đạp giết hại lẫn 
nhau, giành giựt từng miếng ăn để sống, thì 
cảnh giới này trở thành địa ngục trần gian. Bởi 
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vậy, các bạn nên khuyến khích cùng nhau sống 
hòa họp, cùng nhau gắn bó yêu thương nhau, v.v.. 


--o00-- 


GIÚI DÚt KHUYẾN KHÍCH 
NHỮNG KẺ §NG HÀ HỤP 


“rong cuộc sống chung nhau chúng ta nên 
khuyến khích nhau, đừng nói những lời li gián 
mà hãy nói những lời hòa hợp; đừng nói những 
lời chia rẽ mà hãy nói những lời yêu thương 
nhau; đừng nói những lời mất đoàn kết, mà hãy 
nói những lời gắn bó với nhau, v.v.. 

Hãy nói tốt cho người, đừng nói xấu người 
khác, nói xấu người khác là chính mình nói lên 
tính xấu của bản thân mình. Mình nói xấu người 
chính mình là người xấu, người ác. 


Trong cuộc đời này ai ai cũng thích nói xấu 
người khác. Nói xấu người có mục đích là hạ 
người đó xuống để đưa mình lên cao, nhưng sự 
thật rất phũ phàng, nói xấu người thì chính 
mình đã hạ phẩm giá mình, nhân cách mình 
một cách rõ rệt. 


Đạo Phật đã xác định điều này rất rõ ràng, 
kẻ nói xấu người là người xấu, người không có 
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đức hòa hợp, người sống chia rẽ, sống không 
đoàn kết. Trong cuộc sống chung nhau chúng ta 
nên giữ gìn “ĐỨC KHUYẾN KHÍCH NHỮNG KẺ 
SỐNG HÒA HỢP”. 

Người có đức hòa hợp luôn luôn khuyến 
khích cho mọi người nói điều tốt của người khác, 
xa lìa khẩu nghiệp nói xấu người khác. Như 
trong kinh Pháp Cú dạy: 

“Thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người”, đó 
là “ĐỨC HẠNH KHUYẾN KHÍCH NHỮNG KẺ 
SỐNG HÒA HỢP”. Vậy các bạn luôn luôn nhớ 
những lời dạy này. 


--000-- 


ŒIÚI HẠNH KHUYẾN KHÍCH 
NHỮNG KẺ H0À HP 


x®ống giữa mọi người lúc nào các bạn cũng 


giữ gìn oai nghi tế hạnh khuyến khích hòa hợp. 
Đức hạnh khuyến khích hòa hợp là nói lời hòa 
hợp, nói lời khuyến khích mọi người sống hòa 
hợp, tỏ ra vui mừng trong sự hòa hợp, luôn luôn 
vui mừng khi thấy mọi người không nói xấu 
nhau, không nói chia rẽ với nhau. Thường thương 
xót đau lòng khi thấy nghe người này nói xấu 
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người kia, người kia nói xấu người này, khi nghe 
nói những lời l¡ gián, nói chia rẽ người khác tạo 
cảnh mất đoàn kết thì đau buồn. 

Thấy ai sống li gián, làm mất sự hòa hợp là 
các bạn mau mau tìm mọi cách ngăn cản, khuyên 
lơn khuyến khích cho mọi người hòa hợp với 
nhau. Đó là oai nghi tế hạnh sống khuyến khích 
hòa hợp trong giới luật Phật để đem cuộc sống 
này an vui và hạnh phúc. 


--o00-- 


(II HÀNH KHUYẾN KHÍCH 
NHỮNG KẺ §NG H0À HỤP 


€YWluốn giữ gìn giới hành ngôn ngữ hòa 
hợp thì các bạn phải thường nhắc tâm mình: 
“Đoàn kết mới mang lại sự yêu thương, cho 
mình, cho người cho cả hơi, còn Ïỉ giứn là 
mang lại sự khổ đau cho mình, cho người, 
cho củ hưŸ”. 


Nếu hằng ngày các bạn luôn nhớ tác ý nhắc 
tâm như vậy thì các bạn sẽ trở thành người tốt, 
người biết sống đoàn kết với mọi người, người 
không nói xấu người khác, người không li gián, 
người biết thương mình thương người. Đó là các 


-350- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


bạn đã thực hành tu tập rèn luyện “GIỚI HÀNH 
KHUYẾN KHÍCH NHỮNG KẺ SỐNG HÒA HỢP” 
tạo nên một cuộc sống yên lành, hạnh phúc, 
cùng sống cùng vui. 


se 
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-2ìói ĐỨC HOAN HỈ SỐNG TRONG HÒA 


HỢP” là một hành động đạo đức thương yêu làm 
Người, làm Thánh, nó không phân biệt giai cấp 
nào trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo, 
mà mọi người sống chung nhau trên hành tỉnh 
này, nếu muốn làm Người, làm Thánh đều cân 
phải học hiểu và sống đúng đức hạnh này. 


Đây là một giới luật dạy về đức hạnh ngôn 
ngữ thương yêu để không làm khổ mình, khổ 
người và khổ tất cả chúng sanh. Nhờ thế, mới 
đem lại sự sống yên vui và hạnh phúc cho nhau. 
Có như vậy, các bạn mới biến cuộc sống trên 
hành tính này trở thành cõi Cực Lạc, Thiên 
Đàng. 


--o00-- 
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đói đức hoan hỉ sống trong hòa hợp là 
một đức hạnh vui sống trong tình đoàn kết, tình 
yêu thương thật sự chân tình. Người sống như 
vậy luôn luôn lúc nào cũng mong ước mọi người 
đừng nói xấu nhau, đừng nói lời độc ác với nhau, 
đừng nói lời chia rẽ nhau, đừng nói thêm, nói bớt 
mà hãy nói một sự thật, nhưng tốt nhất là đừng 
nên nói một người nào với người thứ ba. 

Vì nói một người nào với người thứ ba 
thường là nói để hả lòng căm tức, lòng hận thù 
oán ghét hoặc nói để chế giễu khinh rẻ chê bai, 
hoặc nói để li gián phân chia, v.v.. đó là những 
người không có đức hạnh sống hoan hỉ trong tình 
đoàn kết, tình thân thương yêu nhau. Thực hành 
được những điều trên đây là sống đúng giới hạnh 
hoan hỉ trong hòa hợp. 


--0Ô0-- 


6IÚI HẠNH HUAN HỈ SẾNG TRÚNG H0À HP 


đói hạnh hoan hỉ sống trong hòa hợp là 
oai nghi tế hạnh của người sống có đạo đức biết 
vui mừng trong sự đoàn kết, biết thương yêu 
nhau trong sự đoàn kết, biết chia sẻ nhau những 
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khó khăn, những buồn vui, nỗi khổ trong tình 
đoàn kết. 


Bất cứ ở nơi đâu mọi người sống chung 
không nói xấu, không nói lời li gián thường đoàn 
kết chung sống với nhau như anh em, chị em 
ruột thịt trong một nhà thì không có nỗi vui 
mừng nào bằng. Phải không các bạn? Cho nên, 
sự vui mừng ấy là giới hạnh hoan hỉ sống trong 
hòa hợp. 

Dù bất cứ ở nơi đâu thấy mọi người sống 
chung nhau thường nói xấu nhau, nói lời li gián, 
sống không đoàn kết, thường gây chia rẽ, sống 
chung nhau như trâu trắng, trâu đen thì các bạn 
đau khổ buồn bã không vui mừng, không thích 
sống trong cảnh bất hoà, muốn bỏ đi nơi khác đó 
là sự buồn bã bất mãn trước cảnh không hòa 
hợp. Cảnh không hòa hợp là cảnh đau buôn 
nhất. Phải không các bạn? 


Dù bất cứ trong hoàn cảnh chia rẽ không 
hòa hợp nào thì các bạn hãy cố gắng khuyên lơn, 
khuyến khích mọi người sống hòa hợp, đừng nói 
xấu nhau, đừng nói lời li gián, sống phải đoàn 
kết yêu thương nhau như anh em chị em ruột thịt 
cùng chung một nhà, sự hành động như vậy gọi 
là giới hạnh hoan hỉ sống trong hòa hợp. 


--o00-- 
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€YHuốn sống trong giới hành hoan hỉ sống 


trong hòa hợp thì các bạn hằng ngày nên nhớ 
nhắc tâm: “Làm người không được nói xấu 
người bhác, nói xấu người bhác gây chỉa rẽ 
làm mất lòng yêu thương nhau” hoặc tác ý 
ngắn gọn hơn: “Người nói xấu người khác là 
người lì gián, ta nên tránh xa người ấy” 
hoặc tác ý: “Sưốt đời ta nguyện tránh xa, lìa 
bỏ nói xấu người khác”. 

Lúc nào rảnh hay không rảnh rang, chỉ cần 
nhớ đến những câu ấy thì các bạn nên tác ý 
ngay liền. Khi tác ý như vậy các bạn quyết định 
không nói xấu một người nào cả, dù có chết các 
bạn cũng không được nói xấu kẻ khác, nói xấu 
người khác là kẻ ác độc, là kẻ l¡ gián. 

Dù chuyện xấu của người khác có thật 
nhưng các bạn cũng không được nói với người 
thứ ba. Khi các bạn nói với người thứ ba nghe 
chuyện xấu của người khác là các bạn đã là 
người xấu, không còn xứng đáng làm người tốt 
nữa, người đáng tin cậy nữa. Cho nên, nhớ kỹ 
những lời dạy này, vì nó sẽ mang đến hạnh phúc 
an vui cho các bạn và những người khác. Các bạn 
có biết không? 
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VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYÊN THỐNG - TẬP II 


Hành động hằng ngày giữ gìn trọn vẹn 
không nói xấu người khác là người đã giữ trọn 
giới hành hoan hỉ sống trong hòa hợp. 


se 
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Nói NHŨNG LI ĐƯA ĐẾN HÙA HỤP 


“Wó¡ NHỮNG LỜI ĐƯA ĐẾN HÒA HỢP” 
là một giới hạnh đạo đức về lời nói, nó là một 
hành động đạo đức yêu thương của những người 
biết làm Người, làm Thánh, nó không phân biệt 
giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo hay không 
tôn giáo, mà mọi người sống chung nhau trên 
hành tinh này, nếu muốn làm Người, làm Thánh 
đều cần phải học hiểu và sống đúng đức hạnh 
này. 

Đây là một giới luật dạy về đức hạnh 
thương yêu sống hòa hợp để không làm khổ 
mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Bởi 
vậy những ai muốn sống có đức hạnh làm Người, 
làm Thánh như trên đã dạy thì cần phải tu tập 
rèn luyện và sống đúng những đức hạnh này để 
đem lại sự sống yên vui và hạnh phúc cho nhau. 
Có như vậy, các bạn mới biến cuộc sống trên 
hành tính này trở thành cõi Cực Lạc, Thiên 
Đàng. 


Bởi cõi Cực Lạc, Thiên Đàng không có sẵn, 
nếu muốn có thì con người phải tự xây dựng bằng 
giới luật đức hạnh mà đức Phật đã dạy. 


--0Ô0-- 
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6IÚI ĐÚU NGÊN NGỮ 
NúI NHŨNG LỮI ĐƯA ĐẾN HÀ HP 


ZXính thưa các bạn! “NÓI NHỮNG LỜI 
ĐƯA ĐẾN HÒA HỢP” là những hành động đạo 
đức về lời nói, nó rất cần thiết trong cuộc sống 
hằng ngày của con người khi giao tiếp với nhau. 


Ở đời, tại sao các bạn không nói những lời 
đưa đến hòa hợp để đem đến sự an vui cho nhau? 


Tại sao các bạn thường nói những lời đưa 
đến không hòa hợp làm đau khổ cho nhau? 


Tại sao và tại sao??? 


Đừng hỏi tại sao mà nên hiểu rằng bản 
chất con người là chấp ngã, tự xem mình là trên 
hết, trên đời này không ai hơn mình, cho nên 
nói xấu người là hạ người khác để thỏa mãn cơn 
tức giận oán hận trong lòng, còn nói li gián là để 
chia rẽ sự đoàn kết của người khác, từ đó sử 
dụng đòn cuối cùng là diệt người đó. Đó là những 
âm mưu thâm độc của con người đời bây giờ. Vì 
thế, đức Phật mới dạy giới luật “NÓI NHỮNG 
LỜI ĐƯA ĐẾN HÒA HỢP”, nhưng người đời cũng 
như những người tu có mấy ai đã lưu ý đến 
những giới luật đức hạnh này. Vì thế, người đời 
đau khổ mà người tu cũng không tránh khỏi. 
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TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


Nói những lời đưa đến hòa hợp đem lại sự 
an vui cho mình, cho người, đó là đức hòa hợp về 
lời nói. 

Trong cuộc sống giao tiếp với mọi người 
hằng ngày thì đức hạnh về lời nói hòa hợp rất 
cần thiết cho sự sống chung nhau trên hành tỉnh 
này. 

Đức hòa hợp về lời nói là một đức hạnh cao 
quý và êm đẹp giúp cho cá nhân có một tâm hồn 
thanh thản, an lạc, vô sự; gia đình yên vui và xã 
hội có trật tự an ninh; đất nước không bao giờ có 
chiến tranh, luôn hoà bình và hưng thịnh. 


Kính thưa các bạn! Đức hòa hợp về lời nói 
mà mọi người cần phải hiểu biết nó có một tầm 
quan trọng cho cuộc sống an vui của con người 
sống chung nhau trên hành tỉnh này. Nếu không 
có lời nói hòa hợp an vui thì cuộc sống này cũng 
sẽ là địa ngục, là sự đau khổ, là sự tranh chấp 
hơn thua. Cho nên, bất cứ ở trường hợp nào các 
bạn đều phải chủ động lời nói, không nói ra thì 
thôi, mà hễ nói ra thì phải nói ra lời nói hòa 
hợp. Đừng bao giờ nói ra những lời chống trái 
tạo ra sự đau khổ cho mình, cho người; đừng nói 
ra lời nói chia rẽ làm cho tâm hồn tê tái khổ đau 
triển miên bất tận. Bởi lời nói chia rẽ làm mất 
tình thương và sự đoàn kết. 
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VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYÊN THỐNG - TẬP II 


Cuộc sống con người khi đã đánh mất sự 
yêu thương và đánh mất sự đoàn kết thì sinh ra 
thù hận. Thù hận là đem đến sự đau khổ cho 
nhau. Và vì thế, các bạn phải nói những lời đưa 
đến hòa hợp là cần thiết cho cuộc sống loài 
người. 

Người đệ tử Phật giáo lấy đức hạnh làm 
đầu cho cuộc sống, vì thế lời nói hòa hợp là đức, 
là hạnh mà không thể thiếu của người tu sĩ Phật 
giáo và của mọi người sống trên hành tỉnh này 
dù có tôn giáo hay không có tôn giáo. 

Giới này tuy không phải giới trọng nhưng 
giá trị đạo đức của nó không thua một giới luật 
nào khác trong giới luật của đạo Phật. 


Thưa các bạn! Đừng xem thường những giới 
nhỏ nhặt, vì mỗi giới luật là một đức hạnh của 
con người, cho nên không giới nào được gọi là 
giới nhỏ nhặt. Mỗi giới là một Phạm hạnh. 
Phạm hạnh là đời sống của những bậc Thánh 
Tăng, Thánh Ni và Thánh Cư sĩ. Do sự lợi ích 
như vậy nên không có giới nào là giới trọng, giới 
khinh mà chỉ là giới đức, giới hạnh. Phải không 
các bạn? 


--o00-- 
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ŒIÚI HẠNH Núi NHỮNG LI ĐUƯA ĐẾN H0À HỤP 


“jÓI NHỮNG LỜI ĐƯA ĐẾN HÒA HỢP” 
là một Thánh hạnh, là một oai nghi tế hạnh 
sống của những bậc chân tu. 


Thưa các bạn! Tại sao con người hay dùng 
lời nói không hòa hợp đưa đến những sự chia rẽ 
thương đau, bằng bao nước mắt của con người, 
bằng bao sự nức nở thổn thức của con tim khi nói 
đến hai chữ chia rẽ, li gián. Sống cuộc đời không 
đoàn kết thường chia rẽ với nhau thì đem lại 
cuộc sống thương đau, sống như vậy thì có ích lợi 
gì. Phải không các bạn? 


Cuộc đời đã đau khổ sao các bạn lại dùng 
những lời nói đầy đau khổ chia rẽ như vậy các 
bạn ạl 

Phải chấm dứt lời nói chia rẽ luôn luôn 
phải nói những lời nói đưa đến hòa hợp thân 
thương. 

Thưa các bạn! Nói suông “hòœ hợp” thì dễ, 
nhưng nói ra lời nói để hòa hợp thì không phải 
dễ đâu các bạn, thói quen muôn đời của con 
người là hay nói lời l¡ gián. 

Người ở đời dễ mắc bị bệnh nói lời không 
hòa hợp, thường nói lời chia rẽ, nói lời li gián. Vì 
thế, đạo Phật mới có giới luật đức hạnh này. 
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VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYÊN THỐNG - TẬP II 


Mỗi giới luật được xem là một Phạm hạnh 
của bậc tu hành chân chánh. Người phạm giới, 
phá giới không phải là bậc chân chánh tu hành, 
chỉ là những người mượn sắc áo Phật giáo để 
làm cuộc sống thế gian, ngồi mát ăn bát vàng. 


Thưa các bạn! Trong suốt cuộc đời tu hành 
của chúng tôi hằng ngày cố gắng hết sức mình 
để giữ gìn lời nói luôn luôn được hòa hợp để tạo 
thành cuộc sống hòa hợp như nước với sữa. 


--o00-- 


ŒIÚI HÀNH Núi NHỮNG LÌI ĐƯA ĐẾN H0À HỤP 


“7rong cuộc sống chung đụng với mọi người, 
các bạn chỉ nên nói những lời đưa đến hòa hợp; 
chỉ nên biết thương yêu và tha thứ những lỗi lâm 
của người khác, nhất là phải sáng suốt nhận 
định thấy rõ được những lỗi lầm về ngôn ngữ của 
mình để phát lỗ sám hối và quyết định sẽ không 
còn tái phạm làm những lỗi lầm đó nữa. 

Nếu cuộc sống của các bạn làm được những 
điều nói trên là các bạn đã thực hiện giới luật 
“GIỚI HÀNH NÓI NHỮNG LỜI ĐƯA ĐẾN HÒA 
HỢP”. 

Người có giữ gìn giới hành như vậy thì cuộc 
sống này mọi người sẽ được hạnh phúc biết bao 
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TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


và nhất là bản thân của người giữ giới luật, thân 
tâm lúc nào cũng thanh thản, an lạc và vô sự. 

Tóm lại “NÓI NHỮNG LỜI ĐƯA ĐẾN HÒA 
HỢP” là Phạm hạnh của mọi người trong cuộc 
sống chung trên hành tỉnh này. Giới này không 
riêng cho tu sĩ và cư sĩ mà của chung của mọi 
người. Vậy chúng ta là con người hãy lấy giới 
luật này làm sự sống cho mình. Muốn làm sự 
sống của mình thì hằng ngày phải tác ý “LÀM 
NGƯỜI TA PHẢI NÓI NHỮNG LỜI ĐƯA ĐẾN 
HÒA HỢP, KHÔNG ĐƯỢC NÓI NHỮNG LỜI LI 
GIÁN”. Có tác ý câu này nhiều lần mới thấm 
nhuần trong ta. Cho nên, mỗi khi mở miệng ra 
là “NÓI NHỮNG LỜI ĐƯA ĐẾN HÒA HỢP”. 


see 
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(HƯƯNG VII 


NHÓM SƠ THIÊN 
THỪƯ SÂU 
TÁM GIÚI ĐỨt NuÔN NGỮ III 
TỲ KHE0 TĂNGŒ VÀ TỲ KHE NI 


0IÍI THIỆU NHÍM 0IÚI š THIỆN THỨ §ÁU 
TÁM 0IÚI ĐỨC NGÔN NGỮ II 
TỲ KHE0 TĂNG VÀ TỲ KHE0 NI 


1/ “7ù bỏ nói lời độc ác. 

2/ Tránh xa nói lời độc ác. 

3/ Nói những lời không lỗi lầm. 

4/ Nói những lời đẹp tai. 

5/ Nói những lời dễ thương. 

6/ Nói những lời thông cảm đến tâm mọi 
nBƯỜI. 


7/ Nói những lời tao nhã. 


8/ Nói những lời đẹp lòng nhiều người. 


Tám giới này là những hành động đạo đức 
làm Người làm Thánh thuộc về khẩu hành, nó 
chỉ rõ hành động sống đúng đức hạnh ngôn ngữ 
của những người có đạo đức, của những vị tu sĩ 
Thánh Tăng, Thánh Ni và Thánh Cư sĩ và cùng 
với mọi người sống chung nhau trên hành tỉnh 
này, ai ai cũng cần phải học hiểu để thể hiện sự 
sống ngôn ngữ không làm khổ mình, khổ người 
và khổ tất cả chúng sanh. 
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TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


Thưa các bạn! Những giới luật có ích lợi lớn 
như vậy, mong rằng các bạn hãy vì sự sống an 
vui hạnh phúc của mọi người trên hành tỉnh này 
mà chấp nhận sống một đời sống đạo đức không 
làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai thì các bạn 
nên chấp hành giới luật nghiêm chỉnh, không 
được vi phạm những giới luật, dù một giới luật 
nhỏ nhặt nào. 

Tám giới luật này để mọi người thể hiện sự 
sống chung nhau trên hành tỉnh này cùng với 
một tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự. Sống 
để thể hiện một sự sống thoát ra khỏi bản chất 
hung ác của loài ác quỷ, của loài thú dữ mà muôn 
đời bản chất ấy còn ngủ ngầm trong tâm của các 
bạn. Các bạn có biết không? 

Vì thế, mọi người phải chấp nhận tám đức 
hạnh “KHẨU NGHIỆP HÒA HỢP” này. Nó chính 
là mạng sống của các bạn. Các bạn hãy cố gắng 
giữ gìn để bảo vệ mạng sống và cũng là để sống 
với một tâm hồn cao thượng không làm khổ 
mình, khổ người, khổ cả hai. 


$ee 
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TỪ BÚ Núi LừI Đột Át 


-“2Ù BỎ NÓI LỜI ĐỘC ÁC” là một hành 
động đạo đức ngôn ngữ làm Người, làm Thánh, 
nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có 
tôn giáo hay không tôn giáo, mà mọi người sống 
chung nhau trên hành tỉnh này, nếu muốn làm 
Người, làm Thánh đều cân phải học hiểu cho 
thông suốt và sống đúng đức hạnh này. 


Đây là một giới luật dạy về đức hạnh ngôn 
ngữ để sống không làm khổ mình, khổ người và 
khổ cả hai. Đó là những đức hạnh làm Người, 
làm Thánh như trên đã nói, các bạn cần phải 
học hiểu và sống đúng những đức hạnh này để 
đem lại sự sống yên vui và hạnh phúc cho nhau. 
Có sống được như vậy, các bạn mới biến cuộc 
sống trên hành tỉnh này trở thành cõi Cực Lạc, 
Thiên Đàng. Còn sống ngược lại những đức hạnh 
ngôn ngữ này thì các bạn sẽ gặp muôn vàn khổ 
đau, biến cuộc sống thế gian này thành cảnh con 
người chà đạp giết hại lẫn nhau, tranh giành 
từng miếng ăn để sống, biến cảnh giới thế gian 
này thành địa ngục trần gian. 


--o00-- 
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œIúI DÚt VỀ NeôN N6Ữ 
TỪ bú Nói LừI ĐỘt Át 


“7ù bỏ nói lời độc ác là một giới đức dạy về 
ngôn ngữ. Cho nên, muốn làm người thật là con 
người thì các bạn phải cố gắng giữ gìn đức hạnh 
này. Nhất là vì sự sống của mọi người các bạn 
phải chấp nhận đạo đức nhân bản - nhân quả 
sống không làm khổ mình, khổ người thì các bạn 
nên lưu ý về những lời nói của chính mình trước 
khi nói ra. 

Xin thưa cùng các bạn! Lời nói của con 
người ác độc hơn loài thú đữ, hơn loài quỉ đữ, sắc 
bén hơn thư hùng kiếm. Khổng Minh dùng lời 
nói mà Chu Du phải chết. Trước khi chết Chu Du 
than rằng: “Trời sinh Chu Du sao lại sinh 
Gia Cát Lượng” Trương Lương dùng tiếng tiêu 
diệt tan quân Sở Bá Vương Hạng Vũ. Vậy lời nói 
ác độc như thế nào? Lời nói ác độc có nhiều loại: 

1- Chửi mắng, mạ lị, mạt sát người khác, 
đó là lời nói ác độc. 

2- La lớn tiếng, nạt nộ khiến cho người 
khác sợ hãi, đó là lời nói ác độc. 

3- Nói châm biếm, chế giễu người, khiến 
cho người ta xấu hổ đau khổ, đó là lời nói ác độc. 
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4- Nói vu khống người, nói oan ức cho 
người, người ta không làm điều xấu, mình nói 
người ta làm điều xấu, đó là lời nói độc ác. 

B-_ Nói lưỡi hai chiều, đó là nói lời độc ác. 

6- Xưng hô gọi nhau bằng: mày, tao, mi, 
tớ, v.v.. đó là nói lời độc ác. 


7- Nói tục tấu, chửi thể, đó là nói lời độc 


8- Nói mắng mỏ với nhau, đó là nói lời độc 


9- Khi nói đến một người nào mà gọi là 
“đồ đó” hay “thứ đó”, đó là nói lời độc ác. 

10- Hù dọa, hăm he khiến cho người khác 
sợ, đó là lời nói độc ác. 

Xét qua những lời nói độc ác trên đây của 
một người nào thì các bạn biết ngay người đó đã 
tự biến mình thành một con thú độc ác và hung 
dữ; một con quỷ dạ xoa, một con người mà ai 
nghe thấy cũng sợ hãi và tránh xa. 

Thường con người sinh ra mang nghiệp cũ 
hung ác, tức thói quen, vì thế bản chất con người 
rất hung dữ, hung dữ hơn loài ác thú, ác quỷ. Vì 
thế, các bạn muốn trở thành một người tốt, một 
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người có đạo đức thì ngay từ bây giờ các bạn hãy 
từ bỏ những lời nói độc ác như trên đã dạy. 


Kính thưa các bạn! Các bạn nên hiểu: mười 
loại lời nói trên đây là những lời vô văn hóa, 
kém đạo đức. Một người đã biết những lời nói 
này vô văn hóa và kém đạo đức mà không chịu 
từ bỏ, luôn luôn sử dụng những ngôn ngữ ấy thì 
họ có khác gì là một con thú vật. Một người vô 
giáo dục đạo đức cũng vậy, họ là một người vô 
minh. Họ là một người không đáng để cho mọi 
người cung kính, tôn trọng và làm bạn. 


Kính thưa các bạn! Là một con người cần 
phải sống có đạo đức nhân bản - nhân quả thì 
những lời nói độc ác vô văn hoá, kém đạo đức 
như trên đây thì các bạn phải từ bỏ ngay tức 
thời, nhất định không bao giờ nói những lời nói 
đó nữa. Những lời nói ấy đã không lợi ích cho 
các bạn mà còn có hại cho các bạn nữa. 

Cho nên, muốn trở hành một con người thật 
là con người thì các bạn hãy từ bỏ những lời nói 
độc ác. Nó là những lời nói không hay ho gì các 
bạn aIl. 

Người Phật tử tu theo Phật muốn cho khẩu 
nghiệp được thanh tịnh hoàn toàn thì các bạn 
đừng bao giờ nói những lời nói này. 
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Các bạn nên lưu ý khi các bạn nói ra những 
lời nói trên đây, người có trí, có đạo đức, họ sẽ 
không tha thứ các bạn, họ xem các bạn là những 
người xấu, người ác độc các bạn có biết không? 


--o00-- 


GIÚI HẠNH VỀ NgÔN N6Ữ 
TỪ Bủ Núi NHŨNG LÙI ĐỘC Át 


ZZanh động từ bỏ nói những lời độc ác là 
những oai nghi tế hạnh về ngôn ngữ của một 
người có đạo đức, một người đáng khen, đáng ca 
ngợi và đáng làm gương cho mọi người soi. Bởi vì 
khi từ bỏ nói những lời độc ác là phải nói những 
lời êm dịu, hiền hoà, ngọt ngào, v.v.. 

Kính thưa các bạn! Làm người các bạn nên 
sống có oai nghi tế hạnh, về ngôn ngữ dù các 
bạn có giận dữ đến đâu thì các bạn cũng nên ôn 
tồn nhã nhặn, giữ gìn từng lời nói cho ngọt ngào 
êm dịu chứ đừng quá thô lỗ dùng những lời nói 
quá độc ác. 

Các bạn hãy nhìn xem một người đi đến 
người này nói xấu người kia, thì con người ấy có 
ra gì, phải không các bạn? 
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Trong cuộc đời ai cũng muốn mình tốt, 
mình có đạo đức, chứ có ai muốn mình xấu ác 
bao giờ; chứ có ai muốn mình là kẻ hung bạo, ác 
độc, dữ tợn, tàn nhẫn, v.v.. Nhưng các bạn không 
lưu ý đến những lời nói độc ác của các bạn thì nó 
sẽ tố cáo và xác định các bạn là những người độc 
ác hung dữ, cho nên kẻ nói xấu người khác là kẻ 
ác độc, hung dữ, là người không tốt, là người 
sống không có đức hạnh, vô văn hoá, kém đạo 
đức về ngôn ngữ thì chúng ta không nên thân 
cận với những người ấy. 


--000-- 
GlứI HÀNH TỪ Bủ Núi LI Đột Át 


ZXính thưa các bạn! Như các bạn đã biết lời 
nói độc ác là lời nói vô văn hóa, kém đạo đức. Vì 
thế, hằng ngày các bạn nhớ tác ý: “Miệng 
không được nói những lời độc ác, nôi những 
lời độc ác là làm hổ mình, bhổ người, phải 
chấm dứt từ bỏ nói những lời độc ác” hoặc 
các bạn tác ý ngắn ngọn hơn: “Phải chấm dứt 
từ bỏ ngay lời nói xấu người bhác”. 

Hằng ngày, các bạn siêng năng tác ý như 
vậy thì các bạn sẽ không bao giờ dụm năm, dụm 
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ba nói xấu người khác, hoặc dùng những ngôn 
ngữ thô lỗ vô văn hoá, kém đạo đức, v.v.. 

Muốn trở thành người có ngôn ngữ tốt, có 
đạo đức, có văn hóa thì cần phải siêng năng tác 
ý như trên đã dạy thì chắc chắn khẩu nghiệp của 
các bạn sẽ thanh tịnh vô cùng, lời nói của các 
bạn sẽ có đây đủ uy tín đối với mọi người. 


se 
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(lầu lúa gái đức t{Êu ki (ấm lâu 
TRÁNH XA NÚI LửI ĐỘC Át 


““RÁNH XA NÓI LỜI ĐỘC ÁC” là một 
hành động đạo đức ngôn ngữ làm Người, làm 
Thánh, nó không phân biệt giai cấp nào trong xã 
hội, có tôn giáo hay không tôn giáo, mà mọi 
người sống chung nhau trên hành tinh này, nếu 
muốn làm Người, làm Thánh đều cần phải học 
hiểu và sống đúng đức hạnh này. 

Đây là một giới luật dạy về đức hạnh ngôn 
ngữ để sống không làm khổ mình, khổ người và 
khổ tất cả chúng sanh. Đức hạnh ngôn ngữ để 
sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất 
cả chúng sanh, để đem lại sự sống yên vui và 
hạnh phúc cho các bạn. Có sống như vậy, các 
bạn mới biến cuộc sống trên hành tinh này trở 
thành cõi Cực Lạc, Thiên Đàng. Còn sống ngược 
lại đức hạnh ngôn ngữ này thì các bạn sẽ gặp 
muôn vàn khổ đau, biến cuộc sống thế gian này 
thành cảnh con người chà đạp giết hại lẫn nhau, 
tranh giành từng miếng ăn để sống, biến cảnh 
giới thế gian này thành địa ngục trần gian. 


--0Ô00-- 
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TRÁNH XA NúI NHỮNG LửI Đột Át 


“7ránh xa lời nói độc ác là một giới luật 
dạy về đạo đức ngôn ngữ. 

Phần đông con người ở đời ít ai để ý về đạo 
đức ngôn ngữ này. 

Xưa đức Khổng Phu Tử dạy người phụ nữ có 
4 đức: công, dung, ngôn, hạnh. Nhưng ngày nay 
mọi người đã quên mất những lời dạy này, khiến 
cho những người phụ nữ về ngôn ngữ thật là 
nhiều chuyện. Ngôn ngữ dịu dàng của người phụ 
nữ không còn nữa, thật là uống thay! 


Người phụ nữ ngày nay hay đem chuyện 
thiên hạ nói ra, nói vào, phần đông là nói xấu 
người khác, nói như vậy không có nghĩa là nói 
toàn cả chị em phụ nữ nhiều chuyện hết. Chúng 
ta phải công nhận người phụ nữ nhiều chuyện 
hơn bên nam giới, nhưng không phải nam giới 
không có người nhiều chuyện. Người phụ nữ nói 
xấu người khác còn dễ coi, còn người nam giới 
nói xấu người khác thì rất khó coi, trông rất kỳ 
lạ. Người nam nói xấu người khác, đó là bản chất 
của người nữ, nhưng mang lốt người nam thật là 
xấu hổi! 
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Hiện giờ, nam giới cũng rất nhiều chuyện, 
cho nên, nói chung là những con người ấy đều 
thiếu đạo đức về ngôn ngữ một cách trầm trọng. 

Phần đông con người ở đời ít ai để ý về đạo 
đức ngôn ngữ nên thường mắc phải những lỗi 
lầm về ngôn ngữ, nói những lời độc ác. 

Trong giới từ bỏ nói những lời độc ác có dạy 
10 loại ngôn ngữ nói lời độc ác. Xét cho cùng, thì 
không có người nào không vi phạm những lời nói 
độc ác trên đây. 


--000-- 


6Iúi HẠNH NGÔN NeỮ 
TRÁNH XA NúI NHỮNG LÙI ĐỘC Át 


ZXính thưa các bạn! làm người khi thấy 
những người khác nói xấu người khác thì các bạn 
nên tránh xa những người đó, không nên làm 
bạn với những người đó làm bạn với những người 
đó họ sẽ đặt điều nói xấu các bạn với những 
người khác các bạn ạ! Tránh xa người nói lời độc 
ác tức là tránh xa người nói xấu người khác, 
hành động tránh xa tức là thực hiện đạo đức 
nhân bản không làm khổ mình, khổ người và 
khổ cả hai. 
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Như các bạn đã biết trên đời này không có 
một người nào không bực tức, khổ đau khi nghe 
người khác mạ ly, mạt sát mình, khi nghe người 
khác nạt nộ, la hét, chửi mắng mình, khi nghe 
người khác vu khống nói oan ức cho mình... cho 
nên tránh xa những người nói lời độc ác là một 
hành động đạo đức cao thượng tuyệt vời sống 
không làm đau khổ cho mình, cho người và cho 
cả hai. 

Hãy tránh xa lời nói độc ác. 

Muốn tránh xa lời nói độc ác thì các bạn 
hãy luôn luôn tác ý: “Lời nói độc ác là lời nói 
uô đạo đức khiến cho người bhác đau Ehổ 
uò tức giận. Từ đây ta hãy tránh xa hay từ 
bỏ lời nói ấy!” hoặc tác ý ngắn gọn hơn: “Hãy 
tránh xa lời nói độc ác, chấm dứt lời nói 
độc ác!”. 

Khi các bạn biết mình hay đem chuyện 
người khác nói với người này người kia thì các 
bạn nên tác ý thường xuyên những câu tác ý 
trên đây với nhiệt tâm quyết tâm bỏ tránh nói 
chuyện người khác hay nói xấu người khác. 

Đem chuyện người này nói với người kia là 
một hành động xấu xa hèn hạ, sống thiếu tỉnh 
thân đoàn kết thương yêu nhau. 
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Người nói lời độc ác là những người mà các 
bạn cần phải cảnh giác, để phòng, luôn luôn 
tránh xa không nên tiếp cận. Tiếp cận với những 
người này các bạn không đủ năng lực thuyết 
phục thì rất nguy hiểm cho các bạn. 


Kính thưa các bạn! Phần đông chị em phụ 
nữ thường hay mang tật nhiều chuyện lắm mồm, 
lắm miệng. Xin các bạn cố gắng theo phương 
pháp giới hành trên đây để khắc phục ngôn ngữ 
của các bạn; để trở thành những con cháu của 
những bậc anh thư Trưng Vương, Triệu Ẩu có 
những đạo đức ngôn ngữ tuyệt vời mới xứng 
đáng là con Tiên, cháu Rồng. Các bạn có nghe 
lời nói của bà Triệu Ẩu chưa? 

- Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luông 
sóng dữ, chém cá bình ở biển kbhơi, đánh đuổi 
quân Nøô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ 
tôi bhông chịu bhom lưng làm tỳ thiếp cho 
người!”. 


see 


- Câu này dẫn theo sách Lịch sử Việt Nam (Khoa học 
xã hội 1971) 
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«/VÓI NHỮNG LỜI KHÔNG LỖI LẦM” là 


một hành động đạo đức về ngôn ngữ làm Người, 
làm Thánh, nó không phân biệt giai cấp nào 
trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo, mà 
mọi người sống chung nhau trên hành tỉnh này 
đều cần phải học hiểu và sống đúng đức hạnh 
này. 

Đây là một giới luật dạy đức hạnh về ngôn 
ngữ để sống không làm khổ mình, khổ người và 
khổ cả hai. Đức hạnh về ngôn ngữ để sống 
không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai là 
để đem lại sự sống yên vui và hạnh phúc cho 
nhau. Có nói được như vậy các bạn mới biến cuộc 
sống trên hành tỉnh này trở thành cõi Cực Lạc, 
Thiên Đàng. Còn sống ngược lại đức hạnh về 
ngôn ngữ này thì các bạn sẽ gặp muôn vàn sự 
khổ đau, biến cuộc sống thế gian này thành cảnh 
con người chà đạp giết hại lẫn nhau, tranh chấp 
hơn thua, giành giựt từng miếng ăn để sống, 
biến cảnh giới thế gian này thành địa ngục. 


--o00-- 
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NúI NHỮNG LI KHÔNG LŨI LẦM 


ZXính thưa các bạn! Người ở đời thường 
không lưu ý đến lời nói của mình. Vì thế, lời nói 
thường hay lỗi lầm. Lời nói thường hay lỗi lầm 
là đem đến sự đau khổ cho mình cho người 
không phải là ít. Phải không các ban? 

Một người có đạo đức luôn luôn cẩn thận về 
lời nói, khi muốn nói ra một điều gì họ đều cân 
nhắc kỹ lưỡng rồi mới phát ngôn. Do sự phản 
tỉnh từng lời nói như vậy, nên họ nói ra không 
có lỗi lầm. Vậy những lời nói nào là những lời 
nói lỗi lâm? 

Lời nói lỗi lầm có rất nhiều, ở đây chúng 
tôi sẽ liệt kê ra một số để các bạn suy ngẫm, nếu 
các bạn muốn hiểu biết về ngôn ngữ lỗi lầm thì 
xin các bạn hãy đọc Đạo Đức Làm Người tập 3. 

1- Lời nói không chân thật. 

2- Lời nói hung dữ. 

3- Đặt điều nói xấu người khác. 

4- Đem chuyện người này nói với người kia, 
đem chuyện người kia nói với người này. 


B- Xưng hô một cách phách lối. 
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6- Nói oan ức cho người khác. 
7- Nói hai chiều. 

8- Nói lời thô lỗ tục tấu. 

9- Nói lời l¡ gián. 

10-Nói lật lọng. 


Ngược lại, mười lời nói lỗi lầm trên đây là 
những lời nói không lỗi lầm. Dựa theo những lời 
nói lỗi lầm này mà chuẩn bị cho các bạn không 
nói có những lời lỗi lầm thì không khó khăn. 
Phải không các bạn? 

Thưa các bạn! Tất cả những lời nói trên đây 
là những lời nói lỗi lầm, mong các bạn khi nói ra 
cần phải cẩn thận dè đặt, đừng để những lời nói 
lỗi lầm làm mất giá trị của một con người có học 
thức có văn hoá. Người nói ra những lời lỗi lầm 
này mang đến tai hại rất lớn, làm khổ mình làm 
khổ người và đôi khi làm khổ cả hai. 

Đạo đức về ngôn ngữ không chấp nhận 
những lời nói lỗi lầm, nếu một người hiểu biết 
đạo đức về ngôn ngữ thì không bao giờ lầm lỗi về 
lời nói của mình. 

Dùng những lời mạ lỊ, mạt sát, chê bai, chỉ 
trích, bài bác người khác là những lời nói lỗi lầm 
rất lớn, rất nặng. Là một con người phải biết tôn 
trọng con người. Mình phải biết tôn trọng người 
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khác thì người khác mới tôn trọng mình. Vậy 
mình mạt sát, mạ lỊ.. người khác, và như vậy 
mình có tôn trọng mình không? Mình không tôn 
trọng thì ai tôn trọng mình. Lời nói lỗi lầm của 
các bạn là các bạn đã tự chà đạp lên giá trị danh 
dự của các bạn. 

Dùng lời nói xấu người khác tức là các bạn 
đã phơi bày những cái xấu của các bạn. Các bạn 
tưởng rằng các bạn nói xấu người khác là các 
bạn tốt sao? Các bạn lầm! Người có đạo đức về 
ngôn ngữ sẽ đánh giá các bạn, họ không tôn 
trọng các bạn đâu, họ sẽ tránh xa các bạn như 
tránh xa những loại vi trùng nguy hiểm. 

Sau khi hiểu biết giá trị về lời nói rất quan 
trọng, nên “ĐỨC HẠNH NGÔN NGỮ NÓI 
NHỮNG LỜI KHÔNG LỖI LẦM” các bạn cần 
phải giữ gìn đừng để vi phạm những lỗi lầm này 
để xứng đáng làm người, làm Thánh Tăng, làm 
Thánh Ni và làm Thánh Cư sĩ. 


--000-- 


GIÚI HẠNH NGÔN NGỮ _ 
Núi NHỮNG LỮI KHÔNG LỮI LẦM 


ZXính thưa các bạn! “GIỚI HẠNH NGÔN 
NGỮ NÓI NHỮNG LỜI KHÔNG LỖI LẦM” là 


-383- 


VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYÊN THỐNG - TẬP II 


những oai nghi tế hạnh về ngôn ngữ của một con 
người. Người nào sống đúng như những lời dạy 
trên đây là những thiện hữu tri thức của mọi 
người, là những bậc thầy Trời, Người, là những 
người xứng đáng làm gương cho chúng ta SOI. 


Kính thưa các bạn! Trong cuộc đời này các 
bạn rất khó gặp được những bậc “NÓI NHỮNG 
LỜI KHÔNG LỖI LẦM”. Có đúng như vậy không 
các bạn? 


“GIỚI HẠNH NGÔN NGỮ NÓI NHỮNG LỜI 
KHÔNG LỖI LẦM” là một đức hạnh cao đẹp vô 
cùng. Vì thế, các bạn hãy cố gắng giữ gìn ngôn 
ngữ trước khi nói ra. Lời nói đem lại sự an vui, 
hạnh phúc cho mình, cho người là lời nói như 
vàng bạc châu báu, v.v.. 


--o00-- 


GIÚI HÀNH NGŨN NGỮ - 
NúI NHŨNG LỮI KHÔNG LỗI LẦM 


-đìới HÀNH NGÔN NGỮ NÓI NHỮNG 
LỜI KHÔNG LỖI LẦM” là những pháp hành 
tuyệt vời về ngôn ngữ mà mọi người cần phải tu 
tập và giữ gìn nghiêm chỉnh không hề vi phạm 
vào những lỗi lầm về những ngôn ngữ này, thì 
các bạn sẽ thấy sự an vui và hạnh phúc vô cùng 
vô tận của đời mình. 
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Kính thưa các bạn! Hiện giờ cái hiểu biết 
qua một người khác bằng sự phỏng đoán của họ 
mà các bạn dựa vào đó nói ra, coi chừng lời nói 
của các bạn sẽ lỗi lâm, nhất là lỗi lầm về tội ác 
ngữ. 

Muốn thực hiện những lời nói không lỗi 
lầm thì các bạn luôn luôn phải phản tỉnh lại 
những lời nói của mình trước khi nói. Những lời 
nói nào làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai 
thì nhất định không nói ra lời nói ấy, còn những 
lời nói nào không làm khổ mình, không làm khổ 
người và không làm khổ cả hai thì những lời nói 
ấy các bạn sẽ nói ra. Có phản tỉnh từng lời nói 
như vậy, lời nói của các bạn sẽ không có lỗi lầm. 
Và vì vậy, các bạn đã thực hành “GIỚI HÀNH 
NGÔN NGỮ NÓI NHỮNG LỜI KHÔNG LỖI 
LẦM”. Nếu các bạn đã thực hành được như vậy 
thì tâm các bạn sẽ bất động trước các pháp và 
các cảm thọ, một trạng thái tâm giải thoát tuyệt 
VỜI. 


see 
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(bu lúa gà đc mấy v t ñu 
NúI NHỮNG LỮI ĐẸP TAI 


“Wói NHỮNG LỜI ĐẸP TAI” là một hành 


động đạo đức ngôn ngữ làm Người, làm Thánh, 
nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có 
tôn giáo hay không tôn giáo, mà mọi người sống 
chung nhau trên hành tỉnh này đều cân phải học 
và sống đúng đức hạnh ngôn ngữ này. 


Đây là một giới luật dạy về đức hạnh ngôn 
ngữ để sống không làm khổ mình, khổ người và 
khổ cả hai. Đức hạnh ngôn ngữ để sống không 
làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai là những 
đức hạnh của những bậc Thánh, Hiền như trên 
đã nói. Đó là những đức hạnh các bạn cần phải 
học hiểu và sống đúng những đức hạnh này để 
đem lại sự sống yên vui và hạnh phúc cho nhau. 
Có sống như vậy, các bạn mới biến cuộc sống 
trên hành tỉnh này trở thành cõi Cực Lạc, Thiên 
Đàng. Còn sống ngược lại đức hạnh ngôn ngữ 
này thì các bạn sẽ gặp muôn vàn sự khổ đau, 
cuộc sống thế gian này là cảnh chà đạp giết hại 
lẫn nhau, biến cảnh giới thế gian này thành địa 
ngục trần gian. 


--o00-- 
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đói đức ngôn ngữ nói những lời đẹp tai là 
một giới luật đức hạnh dạy về lời nói, khi nói ra 
lời khiến cho người nghe vui lòng, đẹp ý; lời nói 
mang lại cho người nghe một sự cảm mến; một 
niềm vui an lạc và hạnh phúc. 


Bởi vậy, làm người các bạn nên tránh xa 
nói những lời độc ác, mà hãy nói những lời êm 
tai đẹp ý; mà hãy nói những lời đem lại hạnh 
phúc cho nhau. Trong cuộc đời này các bạn tìm 
được một người nói những lời đẹp tai thì quá 
khó. Phải không các bạn? 


Suốt một cuộc đời gần tám mươi tuổi chúng 
tôi cố gắng tìm kiếm một người luôn luôn có 
những lời nói đẹp tai, nhưng tìm mãi không ra, 
sắp sửa đi vào lòng đất mẹ rồi mà con người ấy 
vẫn không thấy bóng dáng nơi đâu. 

Bởi vậy, từ khi được học tu giới luật đức 
hạnh nhân bản - nhân quả của Phật giáo chúng 
tôi thấy rõ ràng chỉ có Phật giáo mới có những 
đức hạnh này. 

“GIỚI ĐỨC NGÔN NGỮ NÓI NHỮNG LỜI 
ĐẸP TAI? gồm có: 

1- Lời ca ngợi khen tặng đúng chánh 
pháp. 
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2- Lời nói chia sẻ những nỗi niềm ưu tư 
với những người khác. 

3- Lời nói nhẹ nhàng, ôn tổn, nhã nhặn, 
êm du, v.v.. 


4- Lời nói gợi lòng yêu thương quê hương 
Tổ Quốc. 


B- Lời nói gợi lòng hiếu hạnh đối với cha 


6- Lời kêu gọi thiết tha giúp đỡ những 
người bất hạnh. 


7- Lời khuyên lơn an ủi giúp cho người 
khác bình tĩnh để vượt qua những chặng đường 
khó khăn đầy chông gai và hiểm nguy. 


8- Tiếng xưng hô ngọt ngào: ông bà, cha 
mẹ, chú bác, cô dì, cậu mợ, anh em, chị em, con 
cháu, v.v.. 


9- Lời nói tạo duyên đoàn kết, gây tình 
yêu thương, xả lòng thù hận. 


10- Lời kêu gọi thương yêu sự sống của 
muôn loài, đừng làm khổ mình, khổ người và khổ 
tất cả chúng sanh. 

Trên đây là những lời nói đẹp tai, xin các 
bạn hãy cẩn thận giữ gìn những lời nói này, nó 
sẽ mang đến cho các bạn một tâm hồn thanh 
thản, an lạc và vô sự. 
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Làm được như vậy là các bạn đã thực hiện 
“GIỚI ĐỨC NGÔN NGỮ NÓI NHỮNG LỜI ĐẸP 
TAI”. Chính giới luật này đã giúp cho các bạn 
sống một đời sống đạo đức nhân bản — nhân quả 
toàn thiện. 


--000-- 


6Iúi HẠNH NGÔN N6Ữ NúI NHỮNG LÙI ĐẸP TAI 


“đĩỚi HẠNH NGÔN NGỮ NÓI NHỮNG 
LỜI ĐẸP TAI? là những oai nghi tế hạnh về 
những lời nói đẹp tai như trên đây đã dạy các 
bạn, nhưng các bạn đã học hiểu và tiếp thu được 
thì hãy cố gắng khắc phục tâm mình để thực 
hiện cho bằng được những lời nói ngọt ngào đẹp 
tai ấy. Chính nó sẽ mang lại hạnh phúc an lạc 
cho các bạn, cho mọi người. 


Vì đạo đức và lợi ích cho con người cùng 
sống chung nhau trên hành tỉnh này các bạn hãy 
lấy những ngôn ngữ đạo đức này làm cuộc sống 
hằng ngày cho mình, cho người. Đó là những oai 
nghi tế hạnh “GIỚI HẠNH NGÔN NGỮ NÓI 
NHỮNG LỜI ĐẸP TAI” mà mọi người phải thấy 
trách nhiệm bổn phận làm người, là phải xem 
những oai nghi tế hạnh về ngôn ngữ này là cao 
quý tuyệt vời, là vô giá. 


seee 
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(lồi lúa gắt đúc ngẩn nại thứ băm 
Núi NHỮNG LửI DỄ THƯƯNG 


-4ói NHỮNG LỜI DỄ THƯƠNG” là một 


hành động đạo đức thiện ngữ làm Người, làm 
Thánh, nó không phân biệt giai cấp nào trong xã 
hội, có tôn giáo hay không tôn giáo, mà mọi 
người sống chung nhau trên hành tỉnh này, nếu 
muốn làm Người, làm Thánh đều cân phải học 
và sống đúng đức hạnh này. 


Đây là một giới luật dạy về đức hạnh ngôn 
ngữ để sống không làm khổ mình, khổ người và 
khổ cả hai, để đem lại sự sống yên vui và hạnh 
phúc cho nhau. 


Có sống như vậy, các bạn mới biến cuộc 
sống trên hành tỉnh này trở thành cõi Cực Lạc, 
Thiên Đàng. Còn sống ngược lại đức hạnh ngôn 
ngữ NÓI NHỮNG LỜI DỀ THƯƠNG thì các bạn 
sẽ gặp muôn vàn sự phiển não, khổ đau. Biến 
cuộc sống thế gian này thành cảnh chà đạp giết 
hại lẫn nhau và tranh giành từng miếng ăn 
manh áo để sống. Từ đó, cảnh sống trên thế gian 
này thành địa ngục đầy rẫy đau khổ. 


--o00-- 
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Núi NHŨNG LỮI DẼ THƯƯNG 


«/àm người các bạn hãy cố gắng giữ gìn 
“GIỚI ĐỨC NGÔN NGỮ NÓI NHỮNG LỜI DỄ 
THƯƠNG”. Vì lời nói rất quan trọng cho cuộc 
sống giao tiếp với nhau. 


Kính thưa các bạn! Có những lời nói đem 
đến sự khổ đau và cũng có những lời nói đem 
đến sự hạnh phúc, an vui. 


“GIỚI ĐỨC NGÔN NGỮ NÓI NHỮNG LỜI 
DỄ THƯƠNG? là dạy các bạn nên nói những lời 
ái ngữ, êm dịu, nhẹ nhàng, ôn tổn, nhã nhặn, 
v.v.. Lúc nào cũng phải cẩn thận không được 
phát ngôn bừa bãi, không được nói nghịch ý trái 
lòng mọi người, không được mắng chưởi mạ nhục 
người khác, không được to tiếng nạt nộ người 
khác, không được nói xấu người khác. Đó là đức 
hạnh về ngôn ngữ các bạn cần phải áp dụng 
hằng ngày vào đời sống, nó sẽ mang lại lợi ích 
cho các bạn và mọi người. 


--0Ô00-- 
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NúI NHỮNG LỮI DỄ THƯỨNG 


⁄ö¡i hạnh về ngôn ngữ nói những lời dễ 
thương là những oai nghi tế hạnh về những lời 
nói, khi nói ra khiến người nghe có cảm tình 
thương mến, tức là oai nghi tế hạnh truyền đạt 
ngôn ngữ làm cho người nghe dễ chịu có thiện 
cảm, có tình thương yêu chân thật. Muốn được 
vậy, các bạn nên cẩn thận dè dặt khi nói ra phải 
phản ảnh từng lời nói; khi nói ra phải là lời nói 
thân thiện, ái ngữ; khi nói ra phải tránh những 
lời nói chạm tự ái người khác; khi nói ra phải 
tránh xa những lời nói phách lối, kiêu căng tự 
đắc, tự phụ; khi nói ra không được nói xấu người 
khác, không được nói chuyện xấu của người khác; 
khi nói ra phải nói tốt người khác, nói chuyện 
tốt của người khác; khi nói ra không được nói 
thêu dệt, không được nói lật lọng; khi nói ra 
không được nói oan ức cho người khác, vu khống 
người khác; khi nói ra phải nói những lời chân 
thật, không dối trá gian xảo, đó là đức hạnh về 
ngôn ngữ mà làm người ai ai cũng phải học tập 
và rèn luyện những ngôn ngữ này để xứng đáng 
là một người có đạo đức. 

Cho nên, khi nói ra phải nói đúng những 
tiêu chuẩn đã học và ngôn ngữ thiện không được 
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nói theo định kiến, thành kiến hay tưởng kiến 
hoặc ảnh hưởng những kiến giải của người khác, 
của kinh sách phi đạo đức nhân bản, hoặc nói 
theo xu hướng của người khác, của xu hướng thời 
đại. Khi muốn nói ra một điều gì thì điều ấy phải 
phù hợp với tiêu chuẩn ngôn ngữ nói những lời 
dễ thương. Đó là những giới đức về ngôn ngữ nói 
những lời dễ thương. 


--000-- 


6IÚI HÀNH NGÔN NGỮ 
NúI NHŨNG LỮI D THƯỨNG 


€YHWluốn có được oai nghi tế hạnh về ngôn 


ngữ lời nói dễ thương thì các bạn phải thường 
xuyên tác ý câu này: “Lời nói dễ thương là 
một hành động đạo đức cao quý uê ngôn 
ngữ Tu phải nhớ sử dụng hằng ngày để đem 
lạt sự an Uuui cho mình cho người, Ta bhông 
được quên”. Đó là giới hành thực hiện đạo đức 
về ngôn ngữ lời nói dễ thương thật là tuyệt đẹp. 
Xin các bạn ghi nhớ những giới hành này để áp 
dụng vào đời sống hằng ngày của các bạn thì các 
bạn sẽ thấy tâm mình ly dục ly ác pháp rất rõ 
ràng và cụ thể. 


e$$ 
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NÚI NHŨNG LỮI THÔNG ÂM 
ĐẾN TÂM MỤI NGƯỜI 


“Wó¡ NHỮNG LỜI THÔNG CẢM ĐẾN 


TÂM MỌI NGƯỜI” là một hành động đạo đức 
ngôn ngữ làm Người, làm Thánh, nó không phân 
biệt giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo hay 
không tôn giáo, mà mọi người sống chung nhau 
trên hành tỉnh này, nếu muốn sống không làm 
khổ mình, khổ người và khổ cả hai thì đều cần 
phải học hiểu và sống đúng đức hạnh này. 


Đây là một giới luật dạy về đức hạnh ngôn 
ngữ để sống không làm khổ mình, khổ người và 
khổ cả hai. Nó đem lại sự sống yên vui và hạnh 
phúc cho nhau. Có sống như vậy các bạn mới 
biến cuộc sống trên hành tỉnh này trở thành cõi 
Cực Lạc, Thiên Đàng. Còn ngược lại sống không 
đúng đức hạnh ngôn ngữ này thì sẽ có muôn vàn 
sự khổ đau xảy đến, biến cuộc sống thế gian này 
thành cảnh giới địa ngục trần gian. 


--o00-- 
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NHỮNG LÌI THÔN 0ÄM ĐẾN TÂM MộI NGUÙI 


“ÓI NHỮNG LỜI THÔNG CẢM ĐẾN 
TÂM MỌI NGƯỜI? là một đức hạnh về ngôn ngữ, 
làm người ai ai cũng đều phải học, hiểu và áp 
dụng vào đời sống hằng ngày của mình, để mang 
lại sự an vui hạnh phúc cho mình, cho người. 

Nói những lời thông cảm đến tâm mọi 
người là những lời nói phải ôn tổn, nhẹ nhàng, 
khiêm tốn, nhất là lời nói phải chân thật, thông 
hiểu mọi tâm lý của kẻ khác. Ví dụ: Đây là lời 
thơ, lời ca thông cảm đến tâm mọi người: 

“ Vâng trăng di xẻ làm đôi, 
Nửa in gối chiếc nửa soi dậm trường” 
(Chinh Phụ Ngâm) 
“Công chu như rrút Tháút Sơn, 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” 
(Ca dao) 
“Dẫu lìu ngó ý còn 0uương tơ lòng” 

(Truyện Kiều) 

Đây là những lời thơ cảm thông vào lòng 
người khi ai đã đọc những câu thơ này thì không 
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thể nào tình người không rung động. Phải không 
các bạn? 


Cho nên, “NÓI NHỮNG LỜI THÔNG CẢM 
ĐỀN TÂM MỌI NGƯỜI” là khó lắm các bạn ai 
Lời nói như thế nào để cảm thông đến tâm của 
mọi người? 

Xin các bạn hãy suy ngẫm!!! 


“Dốc bồ thương bẻ ăn đong 


Vắng chông thương bẻ nằm Ehông một 
mình” 


Đọc hai câu ca dao này các bạn sẽ cảm 
thông đến nỗi khổ của những nghèo và nỗi vắng 
vẻ của người chinh phụ. 

Nói những lời nghịch ý trái lòng thì dễ như: 
mạ lị, mạt sát, chửi mắng người, nói xấu người, 
v.v.. Những lời nói ấy không bao giờ là lời nói 
cảm thông đến tâm mọi người được. Nói những 
lời cảm thông đến tâm mọi người là người có đức 
hạnh về ngôn ngữ. Nếu không có đức hạnh về 
ngôn ngữ thì không bao giờ nói được những lời 
ấy. Nếu muốn có những lời nói cảm thông đến 
tâm mọi người như vậy thì phải có lòng yêu 
thương chân thật, phải cùng sống trong cảnh 
ngộ, phải có hoàn cảnh như nhau thì lời nói cảm 
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thông mới dễ dàng. Có đúng như vậy không các 
bạn? 


--000-- 


GIÚI HẠNH NGÔN NGỮ NÓI 
NHỮNG LÌI THÔN 0ÄM ĐẾN TÂM MộI NGUÙI 


ZXính thưa các bạn! Những oai nghỉ tế 
hạnh về ngôn ngữ lời nói cảm thông đến tâm 
mọi người, nó được thực hiện nơi lòng yêu thương 
chân thật mới nói ra được những lời này. 


Ví dụ 1: Tai nạn giao thông để lại một sự 
đau thương cho một người vợ trẻ và hai đứa con 
thơ năm, sáu tuổi. Ai có hoàn cảnh này thì mới 
cảm thông người vợ trẻ goá chồng và hai đứa con 
thơ. Nhờ có sống trong hoàn cảnh này nên mới 
có những lời nói cảm thông đến tâm mọi người. 

Ví dụ 2: Khi rút mũi tên ra vượn mẹ biết 
mình không thể sống được, nên trao con cho 
chồng, rồi buông tay rơi xuống đất. Ai có làm mẹ 
mới cảm thông được lòng mẹ thương con 

Ví dụ 3: AI nỡ lòng nào nhai thịt chúng 
sanh và nuốt vào lòng. Ai có lòng thương yêu sự 
sống của chúng sanh thì mới cảm thông được sự 
khổ đau của chúng sanh trong lời nói này. 
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Ví dụ 4: Trước giờ phút chia tay đi vào cõi 
vĩnh hằng của một người mẹ, đứa con ôm mẹ kêu 
khóc: “Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con...” Ai có sống 
trong cảnh này các bạn mới cảm thông tiếng kêu 
nức nở của đứa con sắp mất mẹ. Phải không các 
bạn? 

Trên đây, là giới hạnh nói những lời cảm 
thông đến mọi người. Nếu một người nào sống và 
giữ gìn những giới hạnh ngôn ngữ này trọn vẹn 
thì mọi người ai ai cũng thương mến và kính 
phục. 


--o00-- 


GIÚI HÀNH NGÊN NGỮ NÚI 
NHỮNG LÌI THÔN 0ÄM ĐẾN TÂM MJI NGUÙI 


€Y uốn thực hành “GIỚI HÀNH NGÔN 


NGỮ NÓI NHỮNG LỜI THÔNG CẢM ĐẾN TÂM 
MỌI NGƯỜI? thì các bạn thường tu tập Tứ Vô 
Lượng Tâm: tâm từ, tâm bi, tâm hỉ, tâm xả câu 
hữu với phương pháp như lý tác ý như câu dưới 
đây: 

“Tất cả chúng sanh trên hành tỉnh này 
đều có sự đau khổ như nhau. Chúng ta hãy 
thương yêu, nói Uớt nhau những lời nhẹ 
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nhàng, êm ái, cảm thông 0uà chỉa sẻ những 
nỗi niềm đau bhổ của nhau”. 


see 
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““ ÓI NHŨNG LỜI TẠO NHÃ” là một 


hành động đạo đức thiện ngữ làm Người, làm 
Thánh, nó không phân biệt giai cấp nào trong xã 
hội, có tôn giáo hay không tôn giáo, mà mọi 
người sống chung nhau trên hành tỉnh này đều 
cần phải học hiểu và sống đúng đức hạnh này. 


Đây là một giới luật dạy về đức hạnh thiện 
ngữ để sống không làm khổ mình, khổ người và 
khổ cả hai. Chính giới luật đức hạnh ngôn ngữ 
này sẽ đem lại sự sống yên vui và hạnh phúc cho 
nhau. Có sống như vậy, các bạn mới biến cuộc 
sống trên hành tỉnh này trở thành cõi Cực Lạc, 
Thiên Đàng. Còn ngược lại sống không đức hạnh 
thiện ngữ này thì sẽ có muôn vàn sự khổ đau, 
biến cuộc sống thế gian này thành địa ngục trần 
gian. 


--o00-- 
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§IúI ĐỨU THIỆN NŒỮ 
NúI NHŨNG LỮI TAI) NHÃ 


“G1ó!1 ĐỨC THIỆN NGỮ NÓI NHỮNG LỜI 
TẠO NHÃ? là gì? 


Là những đức hạnh về ngôn ngữ những lời 
nói thanh cao, trang nhã và lịch sự. Muốn biết rõ 
những lời nói nào là thanh cao, trang nhã và lịch 
sự thì hãy dựa vào những ví dụ dưới đây: 


Ví dụ 1: “Kính thưa các bạn! Những 
điều chúng tôi đã uiết trên đây, có những 
điều chỉ sơ sót, xin các bạn uui lòng chỉ giáo 
cho, chúng tôi thành kính tri ân” đó là 
những lời nói thanh cao, trang nhã và lịch sự. 

- “Đứa nào lười biếng ngôi chơi không 
chịu làm uiệc hãy đập nát đầu nó đừ”, đó là 
những lời nói không thanh cao, trang nhã và lịch 
Sự. 


Ví dụ 2: “Chứu ngoan hãy lại đây bác 
thương cháu nhiêu”, đó là những lời nói thanh 
cao, trang nhã và lịch sự. 

“Mày hãy lại đây tqo bảo”, öó là những 
lời nói không thanh cao, trang nhã và lịch sự. 


Xét qua những ví dụ trên các bạn thấy: 
“GIỚI ĐỨC THIỆN NGỮ NÓI NHỮNG LỜI TẠO 
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NHÃ”, đúng là những hành động đạo đức ngôn 
ngữ tuyệt vời. Trong cuộc đời này có mấy ai lưu ý 
đến những đạo đức này. Có phải vậy không các 
bạn? 


Những lời nói tao nhã là đức hạnh mang 
đến sự an vui cho mình và cho mọi người; mang 
đến cho mọi gia đình đầm ấm hạnh phúc; mang 
đến cho xã hội có trật tự an ninh. Vậy mong các 
bạn cố gắng tu tập rèn luyện để mỗi khi nói ra 
một điều gì bằng những lời nói tao nhã, thanh 
lịch. 


--o00-- 


GIúI HẠNH THIỆN NGỮ 
NúI NHŨNG LỮI TA NHÃ 


“G1Iói HẠNH THIỆN NGỮ NÓI NHỮNG 


LỜI TẠO NHÃ” là những oai nghi tế hạnh về 
những lời nói thanh cao, trang nhã và lịch sự. 
Người biết sử dụng lời nói tao nhã thì không bao 
giờ có những lời nói thô tục, hung dữ, xảo trá, 
điêu ngoa, lật lọng, vu khống, v.v.. 

Hành động cao đẹp của lời nói là lời nói 
phải thanh cao, trang nhã và lịch sự, vì thế làm 
người các bạn khi muốn nói ra một vấn đề gì thì 
cần phải đắn đo suy nghĩ kỹ rồi mới nói những 
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lời tao nhã, thanh cao, lịch sự, đó là oai nghi tế 
hạnh của một con người trong lời nói mà không 
có một người nào chê được. 


--000-- 


GIúi HÀNH THIỆN NGỮ 
NúI NHŨNG LỮI TA) NHÃ 


ki nào các bạn cũng muốn nói lời tao 
nhã thì các bạn nên thường xuyên tác ý câu này: 
“Hãy luôn luôn nói lời tao nhã, rô sẽ Imnang 
lạt hạnh phúc an uut cho rmuình. Ta đừng nói 
lời bất nhã, nó sẽ mang lại sự bhổ đau cho 
ta”. Đó là giới hành thiện ngữ nói những lời tao 
nhã. 


$ee 
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(lầu lúa púc đo lún vgữ fiú ẩm, 


NúI NHŨNG LỮI 
ĐẸP LÙNG NHIÊU NGƯỜI 


VAUO: NHỮNG LỜI ĐẸP LÒNG NHIÊU 


NGƯỜI?” là một hành động đạo đức ngôn ngữ 
làm Người, làm Thánh, nó không phân biệt giai 
cấp nào trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn 
giáo, mà mọi người sống chung nhau trên hành 
tính này đều cần phải học hiểu và sống đúng đức 
hạnh này. 


Đây là một giới luật dạy về đức hạnh ngôn 
ngữ để sống không làm khổ mình, khổ người và 
khổ cả hai. Đức hạnh thiện ngữ để sống không 
làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Đó là 
những đức hạnh làm Người, làm Thánh như trên 
đã nói, các bạn cân phải học hiểu, siêng năng tu 
tập và sống đúng những đức hạnh này để đem 
lại sự sống yên vui và hạnh phúc cho nhau. Có 
sống được như vậy, các bạn mới biến cuộc sống 
trên hành tỉnh này trở thành cõi Cực Lạc, Thiên 
Đàng. Còn sống ngược lại đức hạnh thiện ngữ 
này thì sẽ có muôn vàn khổ đau đến với các bạn, 
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biến cuộc sống thế gian này thành địa ngục trần 
gian. 


--000-- 


6IúI ĐỨU THIỆN NỮ NúI 
NHỮNG LI ĐẸP LÙNŒ NHIÊU NGƯỜI 


“rong cuộc đời này, con người thường nói 
xấu nhau thì nhiều mà nói đẹp lòng nhau thì ít. 
Nhưng nói đẹp lòng nhiều người như thế nào? 


Kính thưa các bạn! Nói đẹp lòng nhiều 
người là khen tặng, ca ngợi. Vậy khen tặng và ca 
ngợi như thế nào đúng chánh pháp? Và ngược lại 
là tà pháp. Xin các bạn lắng nghe Đức Phật dạy: 
“Này các Tỳ bkheo! Nếu có người tứn thán 
Ta, tán thún Pháp, hay tán thúán chư Tăng, 
thời các ngươi không nên hoan hỉ, Uui 
mừng, tâm không nên thích thú. Này các Tỳ 
kheo, nếu có người tứn thán Tu, tán thúứn 
Pháp, hay tứn thán chư Tăng, mà nếu các 
ngươi hoœn hỉ, 0uui mừng, 0à thích thú thời 
có hại cho các ngươi. Này các Tỳ bheo, nếu 
có người tán thúứn Ta, tán thún Pháp hay 
tán thán Tăng, thời các ngươi hãy công 
nhận những gì dúng sự thật là đúng sự 
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thật: “Như thế này, điểm này đúng sự thật, 
như thế này điểm này chính xác, uiệc này có 
giữa chúng tôi, uiệc này đã xửy ra giữa 
chúng tôi”. 

Trên đây, đức Phật dạy khen ngợi là phải 
khen ngợi đúng sự thật, phải chính xác 100%, đó 
là khen ngợi đúng chánh pháp. Không được khen 
ngợi theo kiểu a dua, xu nịnh, bợ đỡ, v.v.., đó là 
khen ngợi không đúng chánh pháp. 


Như vậy khi muốn nói: “NÓI NHỮNG LỜI 
ĐẸP LÒNG NHIỀU NGƯỜI? thì phải khen ngợi 
cá nhân hay tập thể đúng giới luật trong chánh 
pháp; phải nói theo những ý kiến hoặc ca ngợi ý 
kiến của những người khác là phải đúng giới luật 
đức hạnh. Còn ngược lại, không đúng giới luật 
chánh pháp mà ca ngợi khen tặng là a dua, xu 
nịnh, bợ đỡ, v.v.. đó không phải “NÓI NHỮNG 
LỜI ĐẸP LÒNG NHIỀU NGƯỜI”. 

Kính thưa các bạn! “NÓI NHỮNG LỜI ĐẸP 
LÒNG NHIÊU NGƯỜI” mà lời nói a dua, xu nịnh 
thì những lời nói đẹp lòng nhiều người có ích lợi 
gì? Chỉ là những người nịnh bợ, luôn cúi, cầu 
tước, mua danh thật là nhục nhã, đê hèn. Phải 
không các bạn? 
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Nói đẹp lòng người là lời nói khiến cho 
người khác vui lòng, nhưng là nói đúng sự thật. 

Ví dụ 1: Nhà anh có cây bưởi ăn ngon tuyệt 
vời (nói đúng sự thật cây bưởi ngon). 

Ví dụ 2: Trông tướng anh năm nay làm ăn 
phát tài (nói đúng sự thật tướng anh hân hoan 
khoẻ mạnh). 

Ví dụ 3: Vợ chồng anh chị có mấy cháu 
ngoan giỏi mà ở đây ai cũng mến yêu (nói đúng 
sự thật các cháu học giỏi ngoan). 

Những lời nói trên đây là “GIỚI ĐỨC 
THIỆN NGỮ NÓI NHỮNG LỜI ĐẸP LÒNG 
NHIÊU NGƯỜI”, đó là đức hạnh ngôn ngữ mà 
mọi người nên ghi nhớ để giữ gìn lời nói làm đẹp 
lòng người mà người đệ tử của Phật lại cần giữ 
gìn đức hạnh này hơn vì nó là Phạm hạnh của 
lời nói tỏa ra từ tâm từ bi thương xót mình và 
mỌI người. 


--000-- 


6lúi HẠNH THIỆN NŒỮ NúI 
NHỮNG LI ĐẸP LÙNŒ NHIÊU NGƯỜI 


ZXính thưa các bạn! Trong cuộc sống hằng 


ngày, nếu mọi người ai cũng sống đầy đủ những 
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oai nghi tế hạnh về ngôn ngữ nói những lời đẹp 
lòng người thì làm sao có sự khổ đau. Cho nên, 
lời nói đẹp lòng người là ngôn hạnh của những 
nhà đạo đức, nếu ngôn ngữ không có đạo đức thì 
cuộc đời này không có sự hạnh phúc an vui chân 
thật. Bởi vậy, các bạn là những con người được 
sinh ra làm người. Làm người có một vũ khí sắc 
bén nhất, đó là lời nói của các bạn, cho nên lời 
nói không được trau đổi đạo đức là một tai hại 
rất lớn cho bản thân, gia đình và xã hội. Vì thế, 
Đức Phật đã dạy: “Mỗi người được sinh ra 
đều mang theo ba nghiệp: thân hành 
nghiệp, khẩu hành nghiệp uàùò ý hành 
nghiệp” Trong ba nghiệp này, khẩu hành 
nghiệp là nặng nhất, nên được chỉa ra làm 
hai phần: 


1- Về ngôn ngữ 

3- Về ăn uống 

Ở đây chúng tôi không nói về ăn uống mà 
nói về ngôn ngữ. Ngôn ngữ được chia ra làm bốn 
hành động nghiệp: 


1- Nói vọng ngữ 
2- Nói lời hung dữ 
3- Nói lật lọng 
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4- Nói thêu dệt 

Thân hành nghiệp, ý hành nghiệp mỗi 
nghiệp chỉ có ba nghiệp, còn khẩu hành nghiệp 
có đến bốn nghiệp, như vậy khẩu hành nghiệp 
nặng nhất. Phải không các bạn? 
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6lúi HẠNH THIỆN NŒỮ NúI 
NHỮNG LI ĐẸP LÙNŒ NHIÊU NGƯỜI 


£Ð khẩu hành nghiệp nặng nhất nên các 
bạn phải dè dặt cẩn thận khi phát ngôn cần 
phải suy nghĩ chín chắn rồi mới nói. Đó là giới 
hạnh thiện ngữ. 

Khi nói ra lời nói làm đẹp lòng mọi người 
như: “Bầu ơi! Thương lấy bí cùng, tuy rằng 
khác giống nhưng chung một giàn” hoặc 
ẨNhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong 
một nước phỏúi thương nhau cùng” hoặc 
“Thương người như thể thương thân” hoặc 
“Thố tử hồ bỉ” hoặc “Ai ơi! Đừng bỏ ruộng 
hoang, bao nhiêu tấc đất, tấc uàng bấy 
nhiêu” hoặc “Vì cuộc sống con người quá 
khổ đau các bạn hãy thương yêu uà tha thứ 
cho nhau khi có lỗi lầm”. Những lời ca ngợi, 
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khen tặng và tất cả những lời nói trên đây là 
giới hạnh thiện ngữ. Còn gọi là oai nghi tế hạnh 
ngôn ngữ của một người có đạo đức. Xin các bạn 
lưu ý và học tập, nó sẽ mang lại lợi ích cho các 
bạn. 


--o00-- 


6IúI HÀNH THIỆN NGỮ Núi 
NHỮNG LI ĐẸP LÙNŒ NHIÊU NGƯỜI 


€YHuốn nói những lời đẹp lòng nhiều người 


thì hằng ngày các bạn nên nhớ tác ý nhắc tâm: 
“Hãy nói những lời đẹp lòng nhiều người, 
tránh xa nói những lời làm mình Ehổ người 
khác Ehổ"”. 


Ca dao có câu: “Lời nói bhông mất tiền 
mua, lựa ăn, lựa nói cho uừa lòng nhưu”. 
Người xưa đã nhắc nhở chúng ta như vậy, tại sao 
chúng ta lại không lựa lời nói đẹp lòng người mà 
lại đặt điều nói ác, nói xấu cho người khác vậy? 
Sinh ra làm người không ai là không mang 
nghiệp khổ đau. Thế nỡ lòng nào chúng ta dùng 
lời nói ác làm cho người khổ đau? 

Cho nên, trong giới luật Phật dạy: “GIỚI 
HÀNH THIỆN NGỮ NÓI NHỮNG LỜI ĐẸP 
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LÒNG NHIÊU NGƯỜI”. Vậy hằng ngày khi tiếp 
duyên với ai các bạn nên nói những lời đẹp lòng 
người để đức hạnh ngôn ngữ của các bạn ngày 
càng tỏ ngời lòng thương yêu rộng lớn bao la như 
năm châu bốn biển. 


see 
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Ý NGHĨ VỀ BỘ SÁ0H VĂN HUÁ 
DẠU ĐỨC TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM 


Z‹ nh thưa các bạn! Sau khi đọc xong bộ 


sách VĂN HOÁ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG 
VIỆT NAM các bạn đã học được những gì trong 
đây? 

Trong bộ sách này các bạn đã học và rèn 
luyện đức hạnh làm Người, làm Thánh về thân 
hành, khẩu hành, ý hành và những đức hạnh 
khác nữa, nó giúp cho các bạn có một đời sống 
làm người đúng nghĩa làm người và còn vượt 
hơn, đó là một đời sống Thánh thiện. 


Một bộ sách VĂN HOÁ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN 
THỐNG VIỆT NAM là một bộ sách phải mang 
đầy đủ tính chất văn hoá và đạo đức của người 
Việt Nam, mặc dù nguồn văn hoá này từ bên 
ngoài truyền vào trên 2000 năm tại quê hương 
này, nhưng nó đã được Việt hoá hoàn toàn theo 
tính thần đạo đức của dân tộc Việt Nam. Cho 
nên, bộ sách VĂN HOÁ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN 
THỐNG VIỆT NAM là bộ sách dạy đạo đức nhân 
bản —- nhân quả của người Việt Nam soạn thảo 
để đem lại nền đạo đức nhân bản, sống không 
làm khổ mình, khổ người, cho con người trên 


412: 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


hành tỉnh này tuỳ theo văn hoá và phong tục của 
mỗi nước. 

Tuy nhiên, bộ sách đạo đức này còn phải có 
sự đóng góp nhiều hơn nữa của bậc cao minh, 
thạc đức để hoàn thành một chương trình giáo 
dục đào tạo đạo đức cho con người, chứ ở đây 
chúng tôi chỉ soạn thảo một cái khung sườn đại 
cương của nền đạo đức nhân bản - nhân quả mà 
thôi. 

Vì tuổi cao sức yếu chúng tôi chỉ biên soạn 
đến đâu thì hay đến đó, còn hoàn thành sứ mạng 
bộ sách này, thì đó là phần của con cháu chúng 
ta ngày mai. 


Chúng tôi nguyện ước bộ sách VĂN HOÁ 
ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM, khi đến 
tay các bạn sẽ mang lại cho các bạn một niềm 
vui nho nhỏ, đó cũng đủ mãn nguyện, chúng tôi 
không còn ước mong gì hơn nữa. 


Kính ghi, 
Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC 
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Các trang web hiện hành có đăng tải sách 
của Trưởng lão Thích Thông Lạc: 
http:/www.nguyenthuychonnhu.net 
http:/www.chonlac.org 
http:/www.chonnhu.net 
http:/www.thuvienthaythonglac.net 


Ước mong mọi người sống không làm khổ 
mình, khổ người và khổ chúng sinh. 
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